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Chương 1 
GIỚI BẢN CỦA TỲ-KHEO 


I. KHÁI QUÁT VỀ GIỚI LUẬT 
1. Dẫn nhập 


Trải qua 80 năm có mặt trên cõi đời, thực 
hiện hoài bão độ sinh viên mãn, cuối cùng đức Thế 
Tôn đã thị hiện Niết-bàn. Khi hay tin Phật nhập 
diệt, tôn giả Đại Ca-diếp (Mahà-kassapa) liền tức 
tốc dẫn đồ chúng về thành Câu-thi (Kusinàrà) để 
đảnh lễ bậc Đạo sư lần cuối cùng. Trên đường về, 
có nhiều Tỳ-kheo không cầm được nỗi đau thương 
than khóc, vật vã. Bấy giờ Tỳ-kheo Bạt-nan-đà 
(Upananđa) bảo họ im lặng, và nói: “VỊ Trưởng lão 
ấy (chỉ đức Phật) khi còn sanh tiền thường bảo 
chúng ta nên làm như thế này, không nên làm như 
thế kia, nên học những điều này, không nên học 
những điều kia, thực là phiền phức. Bọn chúng ta 
ngày nay mới thoát khỏi nỗi khổ cực ấy, tùy ý 
muốn làm gì thì làm, không còn ai kiểm chế, ngăn 
cản nữa. Thế thì vì sao các thây lại thương tiếc, 
than khóc?” 


Nghe lời phát biểu vô ý thức của Tỳ-kheo Bạt- 
nan-đà, tôn giả Đại Ca-diếp rất bức xúc, nghĩ rằng 
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đức Thế Tôn vừa mới từ giã cõi đời mà đã có những 
đệ tử manh động không muốn tuân thủ những lời 
Ngài dạy, thì về sau này, kỷ cương của Tăng chúng 
sẽ ra saol 


Do vậy, sau khi lo xong việc trà-tỳ đức Thế 
Tôn, tôn giả Đại Ca-diếp bèn triệu tập đại hội kết 
tập Pháp tạng ngay trong mùa an cư năm ấy. Đại 
hội này mở tại thành Vương Xá, với 500 vị A-la- 
hán (Arahant) tham dự, tôn giả Uu-ba-li (Upali) kết 
tập Luật tạng, tôn giả A-nan (Anandà) kết tập 
Kinh tạng. Luật tạng được đọc lại rồi đại chúng 
chung quyết, đến 80 lần mới hoàn thành, cho nên 
đặt tên là bộ Bát Thập Tụng Luật. Trong khi kết 
tập, toàn thể đại hội đã nhất trí giữ nguyên những 
gì do Phật chế định và những gì Phật không chế 
định thì không được tùy tiện đặt ra. Tuy nhiên, 
Tăng chúng có thể tùy theo hoàn cảnh, địa phương 
và thời đại mà linh động áp dụng những giới điều 
nhỏ nhiệm do Phật đã chế. 

Theo lịch sử Phó Pháp Tạng thì sự kế thừa 
chánh pháp của Phật, làm Tổ sư thứ nhất là tôn 
giả Đại Ca-diếp, thứ hai tôn giả A-nan, thứ ba tôn 
giả Mạt-điển-địa, thứ tư Thương-na-hòa-tu, thứ năm 
Ưu-ba-cúc-đa. Tương truyền Ưu-ba-cúc-đa có 5 người 
đồ đệ xuất sắc tách riêng ra lập thành 5 bộ phái, 
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rồi dùng bộ Bát Thập Tụng Luật châm chước theo 
quan điểm của mình soạn ra ð bộ luật sau: 

1. ĐÀM-VÔ-ĐỨC BỘ (Dharmagupta) có Tứ Phần 
Luật. 

2. TÁT-BÀ-ĐA BỘ (Sarvàstivàda) có Thập Tụng 
Luật. 

3. CA-DIẾP-DI BỘ (Kasyapiya) có Giải Thoát 
Luật. 

4. DI-SA-TẮC BỘ (Mahisasaka) có Ngũ Phần 
Luật. 

5. BÀ-TA-PHÚ-LA BỘ (Vatsiputriya) có Ma Ha 
Tăng Kỳ Luật. 

Đàm-vô-đức là từ phiên âm của chữ Phạn nêu 
trên và được dịch là Pháp tạng bộ, Pháp hộ bộ, 
Pháp mật bộ. Tát-bà-đa cũng là từ phiên âm và 
được dịch nghĩa là Thuyết nhất thiết hữu bộ, nói 
tắt là Hữu bộ. Ca-diếp-di bộ là từ phiên âm và được 
dịch nghĩa là Ẩm Quang Bộ, Thiện Tuế bộ. Di-sa- 
tắc là từ phiên âm, được dịch nghĩa là Hoá Địa bộ, 
Chánh Địa bộ. Bà-ta-phú-la là từ phiên âm, được 
dịch nghĩa là Độc Tử bộ." 

Về nguyên nhân khiến Luật tạng bị chia 
thành 5 bộ có các thuyết đề cập đến như sau: 


' Đại Chính Tôn tu Đại tạng kinh, tập 45. 
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1⁄. Xuất Tam Tạng Ký Tập, quyển 3ˆ chép: 
Khi Phật còn tại thế, có một trưởng giả nằm mộng 
thấy một tấm vải trắng, bỗng nhiên bị xé thành ð 
mảnh. Trưởng giả giật mình thức dậy, bèn đi đến 
Phật hỏi về nguyên do giấc mộng. Phật giải thích 
rằng đó là điều biểu thị sau khi Phật diệt độ, Luật 
tạng sẽ chia thành 5ð bộ. 


2/. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập, quyển 4” 
chép: Sau khi Phật thành đạo 38 năm, một hôm 
đức Phật đến Vương cung thọ trai do Quốc vương 
cúng dường. Lúc ăn xong, Phật bảo La-hầu-la rửa 
bát. Vì sơ ý, La-hầu-la để bát rơi, vỡ thành 5ð 
mảnh. Thấy thế, các Tỳ-kheo hỏi Phật về điểm gở 
ấy, Phật giải thích rằng sau khi Phật nhập diệt 
trong vòng 200 năm, các Tỳ-kheo sẽ chia Luật 
thành ð bộ. Về sau quả nhiên 5 đệ tử của Ưu-ba- 
cúc-đa chia Đại tạng Luật của Như Lai thành 5 bộ. 


2. Luật tạng được truyền dịch sang 
Hán văn 
Giới luật bắt đầu truyền sang Trung Quốc từ 


đời Tam Quốc, triều Tào Ngụy Năm Gia Bình thứ 
hai (250), Đàm-ma-ca-la người Trung Thiên Trúc 





? Đại Chính Tân tu Đại tạng binh, tập 55. 
3 Đại Chính Tân tu Đại tạng bình, tập 54. 


8 


Chương I: Giới bản của Tỳ-kheo 





tới ở chùa Bạch Mã tại Lạc Dương, dịch Tăng-kỳ 
Giới Tâm và Tứ Phần Yết-ma. 

Ngoài ra, các bộ Quảng luật khác được lần lượt 
phiên dịch theo thời gian sau: 


2.1. Các bộ quảng Luật 


1. THẬP TỤNG LUẬT: Lần đầu do Cưu-ma-la- 
thập dịch từ năm Hoằng Thỉ thứ 6 đến năm thứ 8 
(404-406) đời Diêu Tần, được 58 quyển, nhưng chưa 
xong. Sau đó, Tỳ-ma-la-xoa tiếp tục dịch hoàn 
thành, gồm 61 quyển. 

2. TỨ PHẦN LUẬT: Do Phật-đà-da-xá và 
Trúc-Phật-niệm dịch từ năm Hoằng Thỉ thứ 12 đến 
năm thứ 1ð (410-413) đời Diêu Tần, gồm 60 quyển. 

3. MA-HA-TĂNG-KỲ LUẬT: Do Phật-đà-bạt-đà- 
la và Pháp Hiển dịch năm Nghĩa Hy thứ 14 (418) đời 
Đông Tấn, gồm 40 quyển. 

4. NGŨ PHẦN LUẬT: Do Phật-đà-thập và Trí 
Thắng dịch vào năm Cảnh Bình thứ nhất (423) đời 
Lưu Tống, gồm 30 quyển. 

5. GIẢI THOÁT GIỚI KINH: (chỉ có Giới bổn 
của Tỳ-kheo): Do Phất-nhã Lưu-chi dịch, vào đời 
Nguyên Ngụy, ước chừng vào khoảng (538-544), 
gồm có 1 quyển. 
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6. CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU 
BỘ TỲ-NẠI-DA: Do Tam Tạng Nghĩa Tịnh dịch 
vào đời Đường, từ năm Cửu Thị thứ nhất triều Võ 
Tác Thiên đến năm Cảnh Vân thứ 2 triều vua Duệ 
Tông (700-711), gồm 50 quyển. (Nguyên bản của 
bộ này cùng một gốc với Thập Tụng luật nhưng 
được soạn lại). 

Đó là những bộ Luật chính. Ngoài ra, còn có 
những bộ Luận dùng để giải thích các bộ Quảng 
Luật nêu trên, và được kể tên như sau: 

2.2. Năm bộ luận của Luật 

1. TỲ-NI MẪU KINH: Gôm 8 quyển. 

2. MA-ĐẮC-LẶC-GIÀ: Gọi đẩy đủ là Tát-bà- 
đa bộ Tỳ-ni Ma-đắc-lặc-già, 10 quyển do Tăng-già- 
bạt-ma đời Lưu Tống dịch. 

Hai bộ luận này căn cứ Tân Tát-bà-đa luật mà 
giải thích. 

3. THIỆN KIẾN LUẬN: Còn được gọi là Thiện 
Kiến Luật Ty-bà-sa, 18 quyển do Tăng-già-bạt-đà-la 
dịch đời Tiêu Tê, giải thích Luật Tứ Phần. 

4. TÁT-BÀ-ĐA LUẬN: Còn gọi là Tát-bà-đa 
Tỳ-ni-Tỳ-bà-sa 9 quyển, mất tên người dịch. Luận 
này giải thích Luật Thập Tụng. 
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5. MINH LIỄU LUẬN: Vốn gọi là Luật Nhị 
Thập Nhị Minh Liễu Luận, 1 quyển, do Chân Đế 
đời Trần dịch. Luận này giải thích giới luật thuộc 
Chánh Lượng bộ.Chánh lượng bộ xuất phát từ Độc 
Tử Bộ và Độc Tử bộ thuộc Thượng Toạ bộ (Luật 
Tăng Kỳ). 

3. Phân tích nội dung Luật bộ 
3.1. Nội dung Luật Tứ Phần 

Bộ luật này được chia làm 4 phần sau đây: 

- Phần thứ nhất: Giới thiệu luật của Tỳ-kheo 
từ Ba-la-di đến Chúng học pháp. 

- Phần thứ hơi : Từ giới Ba-la-di của Tỳ- 
kheo đến hết giới của Ni và các Kiên-độ Thọ 
giới, Thuyết giới, An cư, Tự tứ. 

- Phần thứ ba: Kiền-độ Tự tứ tiếp theo cho 
đến pháp Kiền-độ, gồm có 14 vấn đề. 

- Phần thứ tư: Từ Kiền-độ phòng xá đến Tỳ- 
ni Tăng nhất, gồm 6 vấn đề. 

Về các Kiển-độ gồm có 20 mục được xếp theo 

thứ tự như sau: 

1. Thọ giới Kiền-độ: Thuyết minh việc thọ giới. 

2. Thuyết giới Kiên-độ: Thuyết mình nghỉ 
thức tụng giới. 
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3. An cư Kiên-độ: Thuyết minh ý nghĩa về 
việc An cư. 

4. Tự tứ Kiêền-độ: Nói về ý nghĩa tác pháp Tự 
tứ. 

5. Bì cách Kiền-độ: Nói về cách thức dùng giày 
dép bằng da. 

6. Y Kiên-độ: Nói về cách thức may và mặc y. 

1. . Dược Kiên-độ: Nói về thuốc chữa bệnh. 

8. Cœ-hi-ng Kiên-độ: Nói về cách thọ và xã y 
công đức. 

9. Câu-thiểm-di Kiền-độ: Nói về việc các Tỳ- 
kheo tại Câu-thiểm-di đấu tranh nhau và về việc cử 
tội, sám hối. 

10. Chiêm-ba Kiên độ: Nói về việc Yết-ma 
đúng pháp và phi pháp. 

11. Ha trách Kiền-độ: Nói về 7 trường hợp ha 
trách. 

12. Nhân Kiền-độ: Nói về các việc liên quan đến 
tội Tăng tàn. 

18. Phú tàng Kiên-độ: Nói về việc che giấu tội 
và cách xử phạt. 

14. Già Kiên-độ: Nói về việc ngăn cản người cử 
tội. 


15. Phá Tăng Kiên-độ: Nói về việc phá Tăng. 
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16. Diệt tránh Kiên-độ: Nói về 7 pháp dập tắt sự 
tranh đấu. 

17. N¡ Kiên-độ: Nói về sinh hoạt của Ni chúng. 

18. Phóp Kiên-độ: Nói về oan nghĩ, pháp thức 
của Tỳ-kheo. 

19. Phòng Kiên-độ: Nói về việc sửa sang tu bổ 
phòng xá. 

20. Tạp Kiên-độ: Thuyết mình xen lẫn các Kiển- 
độ, cuối cùng nói về cách giữ các giới lớn nhỏ. 

Từ 20 Kiển-độ kể trên, Luật sư Đạo Tuyên đã 
sắp xếp lại thành 7102 Kiên-độ hay 10 thiên trong 
quyển San Bổ Tùy Cơ Yết-ma như sau: 

Thiên 1: Nói về pháp Yết-ma thành hay 
không thành. 

Thiên 2: Nói về kết, giải mọi cương giới. 

Thiên 3: Nói về pháp thọ các giới pháp. 

Thiên 4: Nói về y, thuốc, thọ trì, thuyết tịnh. 

Thiên 5: Nói về các thể thức thuyết giới. 

Thiên 6: Nói về các chúng An cư. 

Thiên 7: Nói về các thể thức Tự tứ 

Thiên 8: Nói về cách chia vật dụng của Ty- 

kheo viên tịch. 

Thiên 9: Nói về thể thức sám hối các tội. 

Thiên 10: Nói về việc duy trì Phật Pháp. 
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3.2. Nội dung Luật tạng Pàli (Päli-Vinäya- 
pitaka) 

Tạng này gồm 5 tập, từ tập 1 đến tập 5, thuộc 
Nam truyền Đại tạng kinh và được chia thành 3 bộ 
phận: 

1/. Kinh Phân biệt (Suttavibhanga): Giải thích 
về giới điều của Tỳ-kheo và được chia thành 2 loại: 

1. Tỳ-kheo phân biệt (Bhikkhu-Vibhanga): 

Giải thích 227 giới của Tỳ-kheo. 

2. Ty-kheo-ni phân biệt (Bhikkhuni- 

Vibhanga): Giải thích 311 giới của Tỳ-kheo-n1. 

2/. Kiển-độ (Khandhaka): Trình bày bao quát 
về các sinh hoạt của Tăng đoàn, được chia thành 2 
loại: 

2/1. Đại phẩm (Mahavagga): Gồm 10 Kiền-độ 
như sau: 

1. Đại Kiền-độ (Mahà-Khandhaka): Thọ giới. 

2. Bố-tát Kiên-độ (Uposatha-Khandhaka): Bố- 
tát. 

3. Vũ an cứ Kiên độ (Vassupanaylka- 
Khandhaka): An cư. 

4. Tự tứ Kiền-độ (Pavàrana-Khandhaka): Tự tứ. 

õð.. Bì cách Kiền-độ (Camma-Khandhaka): Giày da. 
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6. Dược Kiên-độ (BhesaJja-Khandhaka): Thuốc. 

7z. Ca-hi-na Kiên-độ (Kathina-Khandhaka): Y 
công đức. 

8. Y Kiên-độ (Civara-Khandhaka): Ÿ. 

9. Chiêm-ba Kiên-độ (Campà-Khandhaka): Về 
những việc rắc rối xảy ra tại Chiêm-ba. 

10. Câu-thiểm-di Kiên độ (osambi-Khandhaka): 
Những việc rắc rối tại Câu-thiểm-di. 

2/2. Tiểu phẩm (Cullavagga): Gồm 12 Kiền-độ: 

1. Yết-ma Kiền-độ (Kamma-Khandhaka): Yết- 


2. Biệt trú Kiên-độ (Pàsivàsika-Khandhaka): 
Biệt trú. 

3. Phú tàng Kiên-độ (Samuccaya-Khandhaka): 
Phú tàng. 

4. Diệt tránh Kiền-độ (Samatha-Khandhaka): 
Dập tắt tranh chấp. 


ð. Tạp sự Kiền-độ (Khuddavatthu- 
Khandhaka): Tạp sự. 


6. Phòng xó Kiêền-độ (Senàsana-Khandhaka): 
Phòng xá. 


7 Phú Tðng Kiềnđộ  (Sanghabhedaka- 
Khandhaka): Phá Tăng. 
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8. Oai ngh. Kiên-độ (Vatta-Khandhaka): Oai 
nghi. 

9. Già Bố-tát Kiền-độ (Patimakhathapana- 
Khandhaka): Ngăn Bố-tát. 

1O. T)-bheo-ni Kiền-độ (Bhikkhuni- 
Khandhaka): Nói về Ni giới. 

11. Ngũ bách nhân Kiên độ (Pancasatika- 
Khandhaka): 500 người kết tập pháp tạng. 

12. Thất bách nhân Kiền-độ (Sattasatika- 
Khandhaka): 700 người kết tập pháp tạng. 

3/. Phụ tùy (Parivàra): Gồm có 19 chương, là 
những điều giáo hoá liên hệ đến 2 bộ phận trên. 


II. LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA LUẬT TỨ PHẦN 


1. Việc xiển dương Luật Tứ Phần tại 
Trung Quốc 


Giáo pháp của Phật bao hàm Tam vô lậu học 
Giới, Định, Tuệ nhưng Giới là cơ sở của Tam học; 
nếu chẳng trì giới thì sự tiến lên con đường giải 
thoát trở thành không tưởng. Vì thế, tất cả đệ tử 
của Phật đều phải trì Giới. Song chỗ sâu cạn có sai 
khác, cho nên trong các đại đệ tử chỉ có trưởng lão 
Uu-ba-li được Phật khen là người trì giới đệ nhất. 
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Kế thừa truyền thống này, khi Luật điển 
truyền sang Trung Quốc và được phiên dịch đầy đủ, 
các Luật sư bèn chuyên tâm nghiên cứu Luật tạng, 
mà chủ yếu là bộ Luật Tứ Phân. Theo lịch sử ghi 
lại, thì sự hoằng truyền Luật Tứ Phần bắt đầu từ 
thời Nguyên Ngụy do Luật sư Pháp Chánh, Pháp 
Chánh truyền xuống Pháp Thời, Pháp Thời truyền 
xuống Pháp Thông, Pháp Thông truyền xuống Đạo 
Phú, Đạo Phú truyền xuống Tuệ Quang. Đệ tử của 
Tuệ Quang có Đạo Vân, Đạo Huy, rồi lần lượt 
truyền xuống đến Đạo Tuyên gồm có chính phái và 
bàng phái như bản đồ sau đây: 


1. Pháp Chánh 
2. Pháp Thời 
3. Pháp Thông 
4. Đạo Phú 


5. Tuệ Quang 


Ỷ 
VY 


Đạo Huy 6. Đạo Vân 
Đạo Lạc, Đàm Ấn, Hồng Lý Hông Tuân 7. Đạo Hồng 
Pháp Thượng Hồng Uyên 8. Trí Thủ 


Pháp Nguyện Pháp Lệ | 
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Tuệ Mẫn, Đạo Thế 9. Đạo Tuyên 


Theo sơ đồ trên đây, thì Tổ Đạo Tuyên ở vị trí 
thứ 9 trong 9 vị Tổ sư của Luật Tứ Phần, nhưng vì 
Ngài có công lớn trong việc hoằng dương Luật học 
và để lại những công trình soạn thuật, chú thích 
rất có giá trị về bộ Luật này nên người đời sau suy 
tôn Ngài là Tổ thứ nhất của Tứ Phần Luật. 


Sau đây là sơ lược tiểu sử của một số vị Tổ sư 
tiêu biểu kể trên. 
1. Luật sư TUỆ QUANG 


Ngài họ Dương, người Định Châu, năm 18 
tuổi theo cha đến Lạc Dương, rồi ngày mông 8 
tháng tư đến thọ tam quy với Thiền sư Phật Đà. 
Phật Đà thấy mặt Quang chiếu ra ánh sáng, lấy 
làm kỳ dị, nghĩ rằng người này hẳn có tiết tháo 
khác thường, nên khuyến khích Quang ở lại chùa 
và bảo tụng kinh. Quang cầm kinh xem qua cảm 
thấy như đã học từ trước, nên thông hiểu nghĩa 
lý dễ dàng. Đến mùa hạ năm này, Phật Đà độ 
cho xuất gia. Quang đem những điều đã hiểu biết 
trong kinh ra giảng cho đại chúng, lời lẽ tao nhã, 
ý nghĩa súc tích, nên người bấy giờ gọi ông là 
Thánh Sa-di. Mỗi khi nhận được vật bố thí, 
Quang liền đem cho người khác. Tính tình ông 
thanh cao, không câu chấp tiểu tiết và bỏ ngoài 
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tai tất cả những sự khen chê, được mất. Mọi 
người ai cũng cho ông là bậc Pháp khí. Phật Đà 
nói: “Ông Sa-di này là bậc phi thường. Nếu thọ 
Đại giới nên cho học Luật trước, vì Luật là nền 
tảng, nếu không phải là người trí thì không chịu 
phụng hành. Kẻ nào ban đầu ỷ y vào Kinh Luận, 
thì ắt xem thường Giới Luật, đó là tà kiến, là 
nguyên nhân làm chướng ngại đạo lý”. 


Sau đó, ông trở về quê hương, thọ giới Cụ-túc, 
rồi chuyên tâm học Luật. Đến mùa hạ thứ tư, 
Quang đem Luật Tăng Kỳ ra giảng cho đại chúng, 
lại dành thì giờ học nhiều thứ khác. Phật Đà gọi 
về, nhắc nhở: “Ta độ con là hy vọng con hướng về 
chỗ cốt tủy, vì sao lại để tâm đến văn chương, ngôn 
ngữ của thế gian? Nay ta thấy thần khí của con đã 
thành tựu, có thể làm bậc Pháp sư cao minh. Các 
việc khác không phải là bổn phận của con thì để 
tâm vướng bận làm gì?”. Nhân đó, Quang cảm động 
rơi nước mắt, bèn đem sở học của mình soạn sớ 
thích những điểm căn bản của bộ Luật Tứ Phần và 
các kinh Hoa Nghiêm, Niết-bàn, Duy-ma, Thập Địa, 
Địa Trì v.v.. Các triều thần nhà Tề và các bậc danh 
hiển đương thời đều kính trọng và xem Ngài như 
bậc Thánh. 

Ngài viên tịch tại chùa Đại Giác ở Nghiệp 
Thành, hưởng thọ 70 tuổi. Những kinh sách đã 
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soạn thuật gồm có: Tứ Phần Luật Sớ và các kinh 
Thắng Man, Di Giáo, Nhân Vương, Bát Nhã v.v... 
đều có sớ thích. (Tục Cao Tăng Truyện, quyển 21, 
Đ.50, tr.607Đ). 


2. Luật sư TRÍ THỦ (576-635) 


Sư họ Hoàng Phú, người An Định (Cam Túc), 
sinh vào đời Tùy. Lúc trẻ, Sư xuất gia với Trí Mân, 
chùa Vân Môn tại Tương Châu, rồi thọ giới năm 22 
tuổi. Sau khi thọ giới, không biết mình có đắc giới 
hay không, Sư bèn đến trước tháp Phật cầu xin được 
hiển chứng và được Phật sờ đầu khích lệ, Sư rất 
mãn nguyện. Về sau, Sư theo học luật với Luật sư 
Đạo Hồng, bạn đồng học hơn 700 người mà không ai 
hơn được Sư. Năm chưa đầy 30 tuổi, Sư đã bắt đầu 
giảng Luật, hạnh đức cao khiết, tâm trí thông mẫn, 
nên được mọi người đều ca ngợi. Lúc bấy giờ, sư 
Hồng Tuyên hoằng truyền Luật Tứ Phần, đạo tục 
đều theo học, nhưng văn luật không được rõ ràng. 
Do đó, Sư bèn trước tác Ngũ Bộ Khu Phân Sao và Tứ 
Phân Luật Sớ, làm rõ những điểm các tiền bối chưa 
giải thích, khiến ai cũng hiểu được. Từ đó, Sư càng 
được khen ngợi, chính bản thân Hồng Tuân xem Sư 
như người đồng hàng, và khuyên đại chúng theo học 
Sư. Sư xây một ngôi tháp tại gò núi ở Vân Môn 
Tương Châu, để kỷ niệm nơi xuất gia thọ giới của 
mình. Năm Trinh Quán thứ 8, đời vua Thái Tông, 
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Thái Mục Hoàng hậu xây chùa Hoằng Phúc tại 
Trường An, cung thỉnh chư Tăng hữu đức về an trú 
và sắc phong Sư chức Tăng Cương. 

Sư thị tịch vào tháng tư, năm Trinh Quán thứ 
9 (635), hưởng thọ 69 tuổi. Người đời xem Sư là Tổ 
thứ 8 của Tứ phần Luật tông. Đệ tử có Đạo Tuyên, 
Đạo Thế, Tuệ Mẫn, Đạo Hưng, Trí Hưng v.v... Về 
trước tác, trừ Ngũ Bộ Khu Phân Sao 21 quyển và 
Tứ Phần Luật Sớ 20 quyển, còn có Xuất Yếu Luật 
Nghi Cương Mục Chương 1 quyển, Tiểu A-di-đà 
kinh sao 2 quyển. (PQĐTĐ, tr.502a). 

3.- Luật sư PHÁP LỆ (569-635) 

Sư họ Lý, sinh quán Triệu Châu (Hà Bắc Triệu 
huyện), người đời Đường. Năm 1ỗ tuổi, Sư xuất gia 
với Thiền sư Linh Tục, chùa Diễn Không. Sau khi thọ 
giới, Sư theo Tĩnh Hồng, nghiên cứu Luật Tứ Phần, 
rồi soạn các chú thích. Vài năm sau, Sư theo Luật sư 
Hồng Uyên, nghe giảng Luật học, nghiên cứu đến chỗ 
nguồn gốc. Nhân thời thế tao loạn, Sư ẩn cư nghiên 
cứu áo nghĩa của Luật bộ, do đó, đạt được yếu lý, bèn 
mở khóa giảng về luật Tứ Phần. Học trò các nơi vân 
tập về học rất đông, khai ngộ cũng rất nhiều. 


Tháng 10 năm Trinh Quán thứ 9 (635), Sư viên 
tịch, hưởng thọ 67 tuổi. Tác phẩm của Sư gồm có: 


1. Tứ phần Luật sớ. 
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2. Yết-ma sớ. 

3. Xá Sám Nghĩ Khinh Trọng Sự. 

Sư được người bấy giờ tôn xưng là Tổ của 
Tướng Bộ tông. Đệ tử có: Minh Đạo, Đàm Quang, 
Đạo Thành. (Tục Cao Tăng Truyện, quyển 22; PQĐTĐ, 
tr.3438©c). 

4.- Luật sư ĐẠO TUYẾN (596-667) 

Sư họ Tiển, quê quán Đan Hồ (hay Trường 
Thành). Mẹ Sư nằm mộng thấy mặt trăng rơi vào 
lòng, bèn hoài thai Sư. Bà lại nằm mộng thấy một 
vị Phạm Tăng (sư Ấn Độ) bảo: “Cái thai hài nhi bà 
đang mang là hậu thân của Luật sư Tăng Hựu đời 
Lương đó”. 

Sư ở trong thai 12 tháng, chào đời nhằm ngày 
mông 8 tháng tư, năm 596. Lúc mới 9 tuổi, Sư đã 
làm được thi phú, năm 16 tuổi học Luật với sư Trí 
Quân, rất chuyên tỉnh trì giới, tu học hết sức chăm 
chỉ. Vào khoảng năm Đại Nghiệp (605-616) đời 
Tùy, Sư thọ giới Cụ-túc với Luật sư Trí Thủ. Sau 
khi thọ giới, Sư vào núi Chung Nam, cất một cái 
cốc ẩn tu, chuyên trì giới luật, người ta gọi nơi này 
là chùa Bạch Tuyên, có muông thú đến thuần phục 
và kỳ hoa dị thảo mọc đầy xung quanh. 


Sư kết bạn thân với bậc xử sĩ là Tôn Tư Mạo. 
Về sau, Sư đến chùa Tây Minh soạn các sách: Pháp 
Môn Văn Ký, Quảng Hoằng Minh Tập, Tục Cao 
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Tăng Truyện, Tam Bảo Lục, Yết-ma Giới Sớ, Hành 
Sự Sao, Nghĩa Sao v.v..., tất cả hơn 220 quyển. Có 
một vị Phạm Tăng ca ngợi Sư là: “Sau khi Phật 
diệt độ, sư là người xiển dương Giới Luật bậc nhất, 
khiến cho tượng pháp trụ lâu đời”. 

Sư viên tịch ngày 3 tháng 10, năm Càn Phong 
thứ 2 (667), thọ 72 tuổi, 52 tuổi hạ. Môn nhân xây 
tháp phụng thờ, và được ban Thụy là Trừng Chiếu. 
Đệ tử của Sư hơn 1.000 người. Bài bia nơi tháp của 
Sư có câu: “Sự trì luật của Đạo Tuyên vang danh 
đến Thiên Trúc (Ấn Độ); tác phẩm của Sư văn 
chương mỹ lệ, thiên hạ đều thán phục”. 

Tác phẩm của Sư để lại gồm có: 

- Tứ Phần Luật San Phôn Bổ Khuyết Hành 
Sự Sao, 12 quyển. 

- - Giới Bản Sớ, 6 quyển. 

- Thập Tỳ-ni Nghĩa, 6 quyển. 

- — Nghĩa Sao, 6 quyển. 

- - Yết-ma Sớ, 3 quyển. 

Năm bộ này được xem là 5 bộ Luật học có giá 
trị lớn. Ngoài ra, còn có các bộ: 

- Đại Đường Nội Điển Lục, 10 quyển (Mục 
lục Chỉnh Lý Kinh Điển) 

- - Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành, 4 quyển. 
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- Quảng Hoằng Minh Tập, 30 quyển (nhằm 
tuyên dương Phật giáo). 

- - Tục Cao Tăng Truyện, (10 quyển). 

-_ Thích Thị Lược Phổ. 

- - Thích Ca Phương Chí. 


- Tam Bảo Cảm Thông Lục v.v... (PQĐTĐ, 
tr.B637b) 


ð. Luật sư HOÀI TỐ (637-707) 


Sư họ Phạm, quê ở Kinh Triệu (Tây An Thiểm 
Tây), sinh vào đời Đường, từ bé đã thông minh 
khác thường và có khí độ rộng lớn. Năm 12 tuổi, Sư 
đến đảnh lễ Huyền Trang xin xuất gia, theo nghiệp 
Kinh Luận. Nhưng sau khi thọ giới lại theo Đạo 
Tuyên tập học Luật Tứ Phần Hành Sự Sao. Về sau, 
còn theo môn hạ của Pháp Lệ là Đạo Thành, học 
Tứ Phân Luật Sớ. Do đó, Sư soạn ra bộ Tứ Phần 
Luật Khai Tông Ký, tách biệt với Tứ Phần Luật Sớ 
của Pháp Lệ, và xướng lập thành một tông phái 
riêng gọi là Đông Tháp Luật tông. Tông phái của 
Sư cùng với Tướng Bộ tông của Pháp Lệ và Nam 
Sơn tông của Đạo Tuyên được xem là 3 tông lớn của 
Luật học thời bấy giờ. 


Đến năm Cảnh Long thứ nhất (707), Sư viên 
tịch, thọ 74 tuổi. Những trước tác của Sư gồm có: 


- Câu-xá Luận Sớ. 
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- Di Giáo Kinh Sớ. 

- Tứ Phần Tỳ-kheo Giới Bổn Sớ. 

- Tăng Yết-ma. 

- Ni Yết-ma. 

6. Luật sư TÚ (Châu Tú) 

(Khoảng cuối thế kỷ thứ 7) 

Những đệ tử nổi tiếng của Đạo Tuyên như Đại 
Từ, Văn Cương, Danh Khác, Châu Tú, Linh Ngạc, 
Dung Tế, Trí Nhân và các đệ tử thọ giới như Hoằng 
Cảnh, Đạo Ngạn, Hoài Tố thì Châu Tú (hay Tú 
Luật Sư) là người kế thừa chính thức. 

Sư người Tế An, Luật sư đời Đường, năm sinh 
và mất không rõ. Sư xuất gia lúc còn nhỏ với Hưng 
Luật sư tại Thục Quận và chẳng bao lâu tỉnh thông 
Luật học. Sau khi thọ Cụ-túc, Sư theo Nam Sơn Đạo 
Tuyên chuyên tâm học luật trải qua 16 năm, thường 
dùng bộ Luật Sớ của Trí Thủ làm cơ sở rồi tổng hợp 
các thuyết khác, tạo thành một thuyết thống nhất. 
Về sau, Sư vân du đến các miền Quảng Châu và An 
Châu. 

Sư thị tịch tại chùa Thập Lực, An Châu, thọ 
hơn 70 tuổi đời, được tôn là Tổ thứ hai của Nam 
Sơn Luật tông. Trước tác của Sư có Hành Trì Sao 
Ký, và đệ tử tâm đắc có Luật sư Trinh Cố v.v... 
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Có chỗ nói môn hạ của Đạo Tuyên có Châu 
luật sư, Tú luật sư 2 người. Châu luật sư được tôn là 
Tổ thứ 2 của Nam Sơn Luật tông, nhưng sự tích của 
2 vị này đều không rõ ràng (PQĐTĐ, tr.2985b). 


Nối tiếp Châu Tú, Nam Sơn Luật tông truyền 
thừa theo thứ tự sau: Đạo Hoằng, Tỉnh Cung, Huệ 
Chánh, Huyền Sướng, Nguyên Biểu, Thủ Ngôn, 
Nguyên Giải, Pháp Vinh, Xử Hằng, Trạch Ngộ, Duẫn 
Kham, Trạch Kỳ, Nguyên Chiếu, Trí Giao (hoặc lập 
Đạo Tiêu), Chuẩn Nhất, Pháp Chánh, Pháp Cửu, 
Diệu Liên, Hành Cư, tất cả gồm 21 vị. Tông này 
truyền dần xuống đến cuối đỡi nhà Nguyên thì Luật 
tông suy vi, sự truyền thừa không rõ. 


Nhưng đến cuối đời nhà Minh có các Đại đức 
hoằng Luật tiếp nhau xuất hiện, như: Liên Trì, Ngẫu 
Ích, Hoằng Tán, Nguyên Hiển.... đều có trước thuật 
để lại. Đồng thời với Đại sư Liên Trì có Luật sư Như 
Hinh, Cổ Tâm. Cổ Tâm truyền xuống Tịch Quang, 
Tịch Quang có đệ tử nổi tiếng là Kiến Nguyệt (Độc 
Thể) và Hương Tuyết. 

Từ sau Kiến Nguyệt và Hương Tuyết, suốt 
triều nhà Thanh 210 năm, Luật tông lại suy vi hơn 
nữa. Thế nhưng, gần đây có Đại sư Hoằng Nhất và 
Từ Chu chuyên hoằng giới luật, nên Luật học có 
phần nào khởi sắc trở lại. 
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Về phương diện Luật điển từ đời Nam Tống 
trở đi, các tác phẩm bị mất mát hầu như gần hết. 
Cuối triều Minh, các Đại đức tuy có hoằng Luật mà 
không được rực rỡ như trước. Thế nhưng, những tác 
phẩm Luật học đã bị mất mát kể trên, ngày nay 
còn được bảo tồn khá tốt tại Nhật Bản. Đó là một 
điều hết sức may mắn. 

Sau đây, chúng ta lại trình bày tiểu sử của vài 
vị Luật sư tiêu biểu vừa đề cập ở trên. 

7. Luật sư LIÊN TRÌ - CHÂU HOẰNG 
(1532-1612). 


Sư họ Trầm, tự Phật Tuệ, hiệu Liên Trì, quê ở 
Khang Châu, thuộc đời Minh. Thuở nhỏ Sư học 
Nho, nổi tiếng thông minh, năm 17 tuổi thi đậu 
Chư 5¡nh. Vì chịu ảnh hưởng của những người láng 
giểng nên Sư hướng tâm đến Tịnh Độ, viết 4 chữ 
“Sanh tử đại sự” lên bàn để tự cảnh tỉnh. Vào tuổi 
trung niên, sư quy y Phật giáo, thế phát với Vô 
Nhân Tánh Thiên, tại Tây Sơn. Sau đó, Sư đến 
chùa Chiêu Khánh thọ giới Cụ-túc với Thiền sư Vô 
Trần, rồi đi du phương tham học nhiều nơi. 

Năm Long Khánh thứ 5 (1571), Sư vào núi 
Vân Thê tại Khang Châu, ở một ngôi chùa hoang 
phế trong núi, tỉnh tấn niệm Phật tam muội. Nghe 
danh tiếng của Sư, Tăng Ni xa gần tìm đến tham 
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học đông đảo, khiến nơi này thành một tùng lâm 
quy mô. 


Năm Vạn Lịch thứ 12 (1584), Sư soạn 3 quyển 
Vãng Sanh tập. Năm 30 tuổi, soạn một quyển Lăng 
Nghiêm Mô Phạm Ký. Thời bấy giờ, việc thọ giới 
bị cấm chế, Sư đã tùy nghi bảo giới tử sắm đủ 3 y 
đến trước điện Phật để Sư chứng minh cho thọ giới. 
Sư còn chế định Thủy Lục Nghi Văn và Du Già 
Niệm Khẩu Pháp để tế độ nỗi khổ của cõi u minh; 
đồng thời cho đào hồ phóng sanh ở trong và ngoài 
thành; lại soạn tập Giới Sát Phóng Sinh Văn để 
răn bảo những kẻ hay sát sinh hại vật. 


Sư đặc biệt chú trọng pháp môn Tịnh Độ, 
thống trách những kẻ cuồng Tăng, tận lực xiển 
dương Thiền Tịnh kiêm tu, đạo phong hưng thịnh 
một thời. Các sĩ Đại phu như Tống Ứng Xương, Lục 
Quang Tổ, Phùng Mộng Trinh v.v... đều thọ ân giáo 
hóa của Sư. Lúc tuổi già, bệnh phát sinh, Sư lại 
càng tỉnh tấn tu Tịnh Độ, làm ra 32 điều “Chẳng 
lành” để tự cảnh tỉnh và cảnh tỉnh mọi người, lại 
viết 3 điều đáng tiếc và 10 điều đáng thống trách 
để đôn đốc đồ chúng. 

Năm Vạn Lịch 40 (có thuyết nói năm 43), Sư 
thị tịch, thọ 82 tuổi. Người bấy giờ gọi Sư là Hòa 
thượng Vân Thê hay Đại sư Liên Trì. Sư cùng với 
Tử Bá, Hám Sơn, Ngẩu Ích được xưng tụng là 4 vị 
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Đại Cao Tăng của đời Minh. Những trước tác của sư 
gồm có: 

- Thiền Quang Sách Tấn. 

- Phạm Võng Giới Sớ Phát Ẩn. 

- A-di-đà kinh Sớ Sao. 

- Hoa Nghiêm Kinh Cảm Ứng Lược Ký. 


Và các thứ khác hơn 30 loại. Về sau, Vương Vũ 
Xuân đã kết tập các tác phẩm của sư thành Vân 
Thê Pháp Vựng, gồm 40 quyển. (PQĐ7TĐ, tr.47890) 


8. Luật sư NGẪU ÍCH - TRÍ HÚC (1599- 
1655) 


Sư người đời Minh, tên Trí Húc, tự Ngẫu Ích, 
lại tự đặt hiệu là Bát Bất Đạo Nhân, còn gọi là 
Linh Phong (nơi Sư trác tích). Lúc đầu Sư học Nho, 
soạn sách Tịch Phật Luận (bài bác đạo Phật) mấy 
chục thiên. Nhưng năm 17 tuổi, nhân đọc sách Tự 
Tri Lục và Trúc Song Tùy Bút của Đại sư Liên Trì, 
Sư bèn đem sách Tịch Phật Luận của mình ra đốt. 
Nhân 3 lần nằm mộng thấy Đại sư Hám Sơn đang 
ở Tào Khê, nên Sư đến xin xuất gia với Tuyết 
Phong đệ tử của Hám Sơn. Ít lâu sau, Sư đến các 
đạo tràng nghe giảng, nhưng thấy 2 tông Tánh 
(Hoa Nghiêm), Tướng (Duy Thức) có mâu thuẫn 
nhau, Sư suy nghĩ: Phật pháp đâu có 2 loại? Từ đó 
Sư vào núi Kính Sơn tham thiền, nhờ vậy thấu 
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triệt được nghĩa lý của 2 tông Tánh Tướng. Nhân 
thấy Luật học suy vi, Sư quyết tâm xiển dương Giới 
Luật, soạn sách Tỳ-ni Thập Yếu. Trong lúc đang 
phân vân chưa biết nên theo tông nào, Sư bèn đến 
trước Phật rút thẻ để định hướng. Và chọn được 
tông Thiên Thai. Do đó, Sư dốc tâm nghiên cứu 
giáo nghĩa rồi cực lực hoằng dương tông này bằng 
cách chú thích các Kinh Luận. Năm 56G tuổi, Sư 
nằm dưỡng bệnh tại Linh Phong, soạn Tây Trai 
Tịnh Độ Thi, đồng thời chỉnh lý lại 5 bộ sách về 
Tịnh Độ và đặt tên là Tịnh Độ Thập Yếu. Sau khi 
khỏi bệnh, Sư soạn thêm hai bộ sách khác là Duyệt 
Tạng Tri Tân và Pháp Hải Quan Lan. Đến tháng 
10, bệnh tái phát, Sư để lại di chúc và làm bài kệ 
Cầu Sinh Tịnh Độ. 


Tháng Giêng, năm Thuận Trị thứ 12 (1655). 
Sư ngồi kiết già trên giường, đưa tay chỉ về cõi Tây 
Pbương thị tịch, hưởng dương 57 tuổi, và 34 pháp 
lạp. Sư là người nghiêm cẩn, tỉnh chuyên, lhìa bỏ 
danh lợi, kiên trì giữ giới, hoằng dương Luật tạng, 
sinh bình lấy việc đọc Tam Tạng và trước thuật 
làm sự nghiệp. Sư học tất cả giáo nghĩa của các 
tông Pháp Tướng, Thiền, Luật, Hoa Nghiêm, Thiên 
Thai và Tịnh Độ, nhưng chú trọng nhất tông Thiên 
Thai và chủ trương Phật, Nho, Đạo tam giáo nhất 
trí. Phạm vi nghiên cứu của Sư rất rộng nhưng kiến 
giải về tông Thiên Thai là độc đáo nhất. Sư đề 
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xướng Thiên, Tịnh, Giáo và Luật đều chung một 
đường và lấy việc niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ làm 
trọng tâm. 

Sau khi Sư thị tịch, đệ tử Thành Thời tôn thụy 
hiệu là Thỉ Nhật Đại Sư. Người đời bấy giờ gọi sư 
là Linh Phong Ngẫu Ích Đại Sư, người sau suy tôn 
làm Tổ thứ 9 của tông Tịnh Độ. 

Các đệ tử của sư có: Chiếu Nam, Linh Thịnh, 
Tính Đán, Đẳng Từ v.v... về trước tác khá nhiều, 
gồm Có: 

- Lăng Nghiêm Kinh Huyền Nghĩa, 2 quyền. 

- Lăng Nghiêm Kinh Văn Cú, 10 quyển. 

- A-di-đà Phật Yếu Giải, 1 quyển. 

- Kim Cương Kinh Phá Không Luận, 1 quyển. 

- Phạm Võng Kinh Hợp Chú, 7 quyển. 

- Trùng trị Tỳ-ni Sự Nghĩa Tập Yếu, 17 quyển. 

- Tướng Tông Bát Yếu Trực Giải, 8 quyển. 

- Duyệt Tạng Tri Tân, 48 quyển. 

- Chu Dịch Thiền Giải, 10 quyển. 

- Tứ Thư Ngẫu Ích Giải, 4 quyển. 

Tất cả gồm hơn 40 bộ. Đệ tử của sư là Thành 
Thời biên tập di văn của Sư đề là Ngẫu Ích Đại Sư 
Tông Luận, gồm 10 quyển. (PQĐ7T'Đ, tr.ð019g) 
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9.- Luật sư HOẰNG TÁN (1611-1685). 


Sư họ Châu, tự Tại Tham, quê ở Tân Hội 
Quảng Đông, sinh vào cuối đời Minh, đầu Thanh, 
thuộc Thiền phái Tào Động. Tuổi trẻ học Nho, có 
kiến thức rộng, lịch lãm, và có tài văn chương. 
Lúc tuổi trưởng thành, Sư được bổ làm Giáo học 
tại huyện nhà. Sau khi nhà Thanh làm chủ Trung 
Quốc, Sư bèn xuất gia, nghiên cứu Thiền pháp, 
tham yết Đạo Khâu ở Đỉnh Hồ và nhận được ấn 
chứng. Bình sinh, Sư đặc biệt chú trọng đến 
những vấn đề thực tiễn, dốc lòng làm tròn bổn 
phận, tuy tính tường Thiền học, nhưng thấy 
phong khí tùng lâm nặng tính phù hoa, không 
thật, nên rất đau lòng; do đó, không hề mở 
miệng nói về Thiền đạo một lời nào mà chỉ dốc 
sức hoằng truyền luật nghi, để cao giới hạnh, lấy 
việc hoằng luật làm nhiệm vụ. 

Sư thị tịch vào năm Khang Hy thứ 14 (1685), 
hưởng thọ 75 tuổi. Những trước tác của sư gồm có: 

- Đỉnh Hồ Sơn Mộc Cư Tại Tham Thiền Sát 
Cảo, 5 quyển. 

- Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề 
Đà La Ni Kinh Hội Thích, 3 quyển. 

- Tâm Linh Luận. 


- Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, 12 quyển. 
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- Quy Giới Yếu Tập, 3 quyển. 

- Bát Quan Trai Pháp. 

- Lễ Phật Nghi Thức v.v... 

Tất cả khoảng 10 bộ (PQĐTĐ, /r. 1926) 


10. Luật sự HOẰNG NHẤT (1880-1942) 


Sư họ Lý, tên Quảng Hầu, hiệu Thúc Đồng, là 
một bậc danh Tăng trùng hưng Luật học của phái 
Nam Sơn tại Đài Loan. Sư còn có tên là Thành Hè, 
tự là Tích Sương, tính tình tao nhã, điểm đạm, có 
sở trường về thư hoạ và điêu khắc. Năm 26 tuổi, Sư 
sang Nhật Bản, vào học trường Thượng Dã Mỹ 
Thuật, chuyên nghiên cứu âm nhạc, sáng lập Xuân 
Liễu Kịch Xã, là bậc tiền khu vận động tân kịch 
của Trung Quốc. Sau khi về nước Sư dạy tại trường 
Công Nghiệp Chuyên Môn và làm chủ bút tạp chí 
Thái Bình Dương. 


Năm Dân Quốc thứ 7 (1918) Sư được 39 tuổi, 
thấy cuộc thế vô thường, Sư bèn đem tất cả sách 
vở, họa phẩm v.v... tặng cho người khác, niêm 
phong những tấm điêu khắc quý giá, rồi đến chùa 
Đại Từ tại Khang Châu xin xuất gia với Thiền sư 
Liễu Ngộ. Sau đó Sư đến chùa Linh Ấn thọ giới Cụ 
túc, được pháp danh là Diễn Âm, hiệu Hoằng Nhất. 
Thấy Tăng sĩ thường bị người đời hủy nhục do 
không giữ Giới Luật, vì thế Sư rất xót xa nên phát 
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nguyện suốt đời chuyên nghiên cứu về Giới pháp. 
Ban đầu, Sư học luật của Hữu Bộ (Thập Tụng), 
nhưng về sau chuyên hoằng dương Nam Sơn Luật 
tông, thường đi chân không, trơ trọi một mình vân 
du khắp nơi để giảng Kinh, hoằng pháp. 


Năm Dân Quốc thứ 25, Sư về an trú tại chùa 
Phổ Tế, đóng cửa đọc Đại Tạng Kinh. Về già, Sư tự 
đặt hiệu là Văn Tỉnh Lão Nhân, lại có hiệu là Nhị 
Nhất Lão Nhân. Tháng 10, năm Dân Quốc 31 
(1942) Sư thị tịch tại dưỡng lão viện ở Tấn Giang, 
Ôn Lăng, thọ 63 tuổi đời, 24 hạ lạp. 

Bình sinh Sư rất ngưỡng mộ Đại sư Ấn Quang, 
noi gương Ân Quang không thu nhận đô chúng, 
cũng không sinh hoạt theo lối các chùa mà chỉ 
dùng cách viết chữ để kết duyên với mọi người. 
Nếp sống thanh khiết, đạm bạc, cô độc, mô phạm 
của Sư có ảnh hưởng rất lớn trong giới Phật giáo 
Dân Quốc từ ấy đến nay. Những trước tác của Sư 
gồm có: 

- Di-đà Nghĩa Sớ triết Lục. 

- Tứ Phân Luật Tỳ-kheo Giới Tướng Biểu Ký. 

- Thanh Lương Ca Tập. 

- Hoa nghiêm Liên Tập. 

- Giới Bản Yết-ma Tùy Giảng Biệt Lục. 

- Tứ Phần Hàm Chú Giới Bản Giảng Nghĩa. 
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- Nam Sơn Đạo Tổ Lược Phổ. 

Hiện nay các tác phẩm của sư đã được kết tập 
thành Hoằng Nhất Đại Sư Pháp Tập, và được tàng 
trữ tại nơi thờ tự Sư. (PQĐFTĐ, tr.1919b) 

11. Luật sư TỪ CHU (1877-1958) 

Sư họ Lương, pháp danh Phổ Hải, quê ở Tùy 
Huyện, Hồ Bắc. Sư xuất gia năm 33 tuổi. Sau khi 
thọ giới, Sư giữ Luật tĩnh nghiêm, thực hành Tịnh 
Độ, tu quán pháp giới, chú tâm xiển dương Giới 
Luật, sự hoằng hóa của Sư rất rộng rãi. 

Tháng Giêng, năm Dân Quốc 47 (1958), Sư thị 
tịch, thọ 81 tuổi đời, 48 Tăng lạp, trước tác của Sư 
để lại gồm có: 

- Tỳ-ni Tác Trì Yếu Lục. 

- Bồ-tát Giới Bản Sớ. 

- Đại Thừa Khởi Tín Luận Thuật Ký. 

- Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Thân Văn Ký. 
(PQĐ1TĐ, tr.ð800)). 

2. Việc xiển dương Luật học tại Việt 
Nam 

Vấn để truyền thừa Luật tông ở Việt Nam 
không rõ manh mối. Trái lại, sự truyền thừa Thiền 
tông thì khá quy mô, nhất là vào thời đại nhà Lý và 
đầu nhà Trân. Thế nhưng, từ cuối đời Trần trở đi, 
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Thiền tông nói riêng và Phật giáo nói chung rơi vào 
tình trạng suy trầm, tuy có một số vị Cao Tăng quan 
tâm đến công tác hoằng pháp, lo việc trước thuật 
nhưng không được khởi sắc lắm. Qua những công 
trình của các bậc tôn túc để lại, ở đây chúng tôi chỉ 
ghi nhận những cống hiến liên quan đến Giới Luật 
mà thôi. Còn phần tiểu sử của các Ngài vị nào muốn 
rõ, xin xem các cuốn sử Phật giáo Việt Nam. 

1. Thiền sư HƯƠNG HẢI (1628-1715) có: Giải 
Sa-di Giới Luật. 

2. Thiền sư PHÁP CHUYÊN (Luật Truyền, 
Diệu Nghiêm) (1726-1798) 

- - Quy Sơn Cảnh Sách Cú Thích Lược Ký. 

- Tỳ-ni Oai Nghỉ Sa-di Cảnh Sách Ấn Chú 
Yếu Lược. 

- Tỳy-ni Nhật Dụng Thiết Yếu Phát Ấn Âm 
Chú. 

-  Ba-di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú. 

-  Bự Nghĩa Luật Yếu Lược. 


Các tác phẩm trên, một số đã in, số còn lại là 
những bản thảo lưu trữ tại chùa Từ Quang Phú 
Yên, nhưng bị trận hỏa hoạn năm 1929 thiêu hủy 
tất cả. (theo Lịch Sử Phật Giáo Đòng Trong, 
Nguyễn Hiền Đúc - xuất bản 1995, tập 2, tr.14) 
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3. Thiền sư TOÀN NHẬT (viên tịch khoảng 
đầu thế kỷ 19: 1831-1835) có: Sa-di Oai Nghi Tăng 
Chú Giải Ngụy Tự Tiểu Thiên. 


4. Thiền sư CHÁNH THÀNH (1872-1949). 
- Tứ phần như thích (dịch) 

- Bồ-tát Giới Kinh. 

- Ty-kheo Giới Kinh. 

- Sa-di Sớ. 

- Tỳ-ni Hương Nhũ. 

Hầu bết đều là bản thảo. 

5. Thiền sư TRÍ HẢI (Bích Liên) (1876-1950) 
- Quy Sơn Cách Sách, dịch Nôm. 

6. Thiền sư HUYỀN Ý (1891-1951). 

- Ba-di Luật Diễn Nghĩa 

7. Thiền sư TUỆ TẠNG (1889-1959) 

- Kinh Phạm Võng Giải. 

- Đa-di Luật. 

8. Thiền sư KHÁNH ANH (1895-1961) 

- Tại Gia Cư Sĩ Luật. 

9. Thiền sư THIỆN HÒA (1907-1978) 

- Giới Đàn Tăng. 
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- Ty-kheo Giới Kinh. 
10. Thiền sư BỬU CHƠN (1911-1979) 
- Tứ Thanh Tịnh Giới. 


11. Thiền sư TRÍ HẢI (Thanh Thao) (1906- 
1979) 


- Nghi Thức Thọ Tam Quy. 

- Sa-di Luật (Dịch), 2 tập. 

12. Thiền sư HỘ TÔNG (1893-1981) 

- Luật Xuất Gia, 2 quyển 

13. Thiền sư TRÍ THỦ (1909-1984) 

- Nghi thức truyền Giới Tại Gia và Bồ-tát 
Thập Thiện. 

- Luật Tỳ-kheo. 

- Yết-ma Yếu Chỉ. 

- Tứ Phần Hiệp Chú, 2 quyển. 

14. Thiền sư HÀNH TRỤ (1904-1984) 

- Đa-di Luật Giải. 

- Quy Sơn Cảnh Sách. 

- Tứ Phần Giới Bổn Như Thích. 

- Phạm Võng Bồ Tát Giới. 

- Ty-kheo Giới Kinh. ' 
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15. Thiền sư GIỚI NGHIÊM (1921-1984) 
- Luật Tạng PàiI. 

16. Thiền sư BÌNH MINH (1924-1988) 

- Yết-ma Chỉ Nam (dịch). 

17. Thiển sư THIỆN CHƠN (1914-1992). 
- Luật Tứ Phần Hiệp Chú. 

- Luật tứ phần Tỳ-kheo-ni Lược Ký. 

- Tỳ-ni Hương Nhũ. 

18. Thiền sư ĐÔN HẬU (1905-1992). 

- Cách Thức Sám Hối Các Tội Đã Phạm. 

- Luật Tứ Phần Tỳ-kheo-ni Sao. 


Ở đây chỉ nêu một số trước tác phiên dịch về 
luật học của những vị đã viên tịch. Ngoài ra, những 
vị còn hiện hữu, nếu có những tác phẩm Luật học 


có giá trị sẽ được ghi nhận ở phần tư liệu tham 
khảo. 
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Chương 2 
CÁC PHÁP YẾT-MA 


I. KHÁI QUÁT VỀ YẾT-MA. 
1. Định nghĩa Yết-ma 


Yết-ma là phiên âm từ Karma của tiếng Phạn, 
Hán dịch là nghiệp, hành động hay tác pháp; nói 
cho đủ là ¿ớc phép biện sự, nghĩa là lập thủ tục để 
giải quyết một sự việc. Yếu tố căn bản để thành 
tựu Yết-ma là Tăng phải hòa hợp và thanh tịnh. 


2. Phân loại Yết-ma. 


Nói tổng quát thì Yết-ma có 3 trường hợp: âm 
niệm, đối thủ và tăng phúp. 

- Tâm niệm là tự mình nghĩ và nói thành lời 
mà không cần có người khác nghe. Về nguyên tắc 
của Yết-ma đòi hỏi phải biểu hiện bằng lời nói. 
Trường hợp này áp dụng cho những Tỳ-kheo sống 
độc cư. 


- Đối thủ là mình nói cho 1 hay 2 người khác 
nghe. Trường hợp này áp dụng giữa 2 hay 3 Tỳ- 
kheo, vì chưa đủ túc số tăng. 
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- Tăng pháp là pháp Yết-ma áp dụng cho tăng 
số từ 4 người trở lên, được chia làm 3 loại: đơn 
bạch, bạch nhị và bạch tứ. 

a. Đơn bạch: chỉ một lần tác bạch giữa tăng 
thì Yết-ma thành tựu. Nghĩa là chỉ cần công bố 1 
lần. Theo quyển Yết-ma Chỉ Nam quy định đơn 
bạch có 44 pháp. 

b. Bạch nhị: 1 lần tác bạch và 1 lần Yết-ma. 
Nghĩa là 1 lần tuyên bố và 1 lần lấy biểu quyết. 
Yết-ma Chỉ Nam quy định có 76 pháp. 

c. Bạch tú: 1 lần tác bạch và 3 lần Yết-ma. 
Nghĩa là 1 lần tuyên bố và 3 lần lấy biểu quyết. 
Yết-ma Chỉ Nam quy định có 39 pháp. 

3. Những yếu tố cần thiết cho pháp 
Yết-ma. 

Muốn thực hiện pháp Yết-ma cần phải hội đủ 
3 yếu tố mới hợp quy: nhân, pháp và sự. 

a. NHÂN: tức là người hay nhân cách. Nghĩa 
là những người đó phải đủ tư cách pháp nhân của 
một Tỳ-kheo hợp pháp, và túc số phải phù hợp 
cho từng pháp Yết-ma. Túc số này được quy định 
như sau: 

- Tăng gôm 4 người: đây là túc số tối thiểu 
trong sinh hoạt thông thường như thuyết giới. 
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- Tăng gôm ð người: đây là túc số tối thiểu cho 
việc Yết-ma Tự tứ; ngoài ra túc số này cũng có thể 
truyền giới Cụ túc tại những địa phương mà ở đó số 
Tỳ-kheo quá ít. 


- Tăng gôm 10 người: đây là túc số cân thiết 
để truyền giới Cụ túc. 


- Tăng gồm 20 người: túc số cần thiết để xuất 
tội Tăng tàn và tất cả các pháp Yết-ma khác. Trên 
túc số 20 có thể thực hiện bất cứ pháp Yết-ma nào. 


Khi thực hiện các pháp Yết-ma thì số người 
thừa không phạm, nhưng số người thiếu sẽ phạm 
luật. 


b. PHÁP: tức những nguyên tắc, những thủ 
tục... đã được quy định như trường hợp nào đơn 
bạch, trường hợp nào bạch nhị... 

c. SỰ: tức sự vật cụ thể hay sự việc diễn tiến. 
Ví dụ kết đại giới thì phải có những tiêu tướng rõ 
rệt, đúng pháp, và diễn tiến công việc theo thứ lớp, 
không được lộn xộn. 

4. Các giai đoạn tiến hành Yết-ma. 

Quá trình của Yết-ma diễn tiến theo 3 giai 
đoạn: ø¡a hành, căn bản và hậu hhởi. 

Gia hành hay còn gọi là tiền phương tiện, Căn 
bản tức trọng tâm hay chính thức Yết-ma, và hậu 
bhởi, chỉ giai đoạn kết thúc. 
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Tất cả các loại Yết-ma, từ đơn bạch cho tới bạch 
tứ, đều có tiền phương tiện tương đối giống nhau. 

Sau khi Tăng đã tập hợp trong tỉnh thần 
thanh tịnh và hòa hợp, một Tỳ-kheo Thượng tọa 
đại diện Tăng tác pháp Yết-ma, bắt đầu hỏi; một 
Tỳ-kheo khác gọi là Duy-na, cũng đại diện Tăng trả 
lời. Hỏi và đáp diễn ra như sau: 

Hỏi: Tăng đã họp chưa? 

Đáp: Tăng đã họp (vấn đáp1) 

Hỏi: Hòa hợp không? 

Đáp: Hòa hợp (vấn đáp 2) 

Hỏi: Người chưa thọ Cụ túc đã ra chưa? 

Đáp: Đã ra (vấn đáp 3) 

Hỏi: Các Tỳ-kheo không đến có gởi dục và 
thanh tịnh không?. 

Đáp: Không có người gởi dục (nếu có thì đáp là 
“có” và bước ra thuyết dục) (vấn đáp 4) 

Hồi: Tăng nay tập họp để làm gì? 

Đáp: (nói Tăng sự) Yết-ma (vấn đáp 5) 

Vấn đáp 1 nhằm xác nhận sự tập họp của 
Tăng là đúng thời gian quy định. 

Vấn đáp 2 nhằm xác định yếu tính của Tăng, 
tức sự hòa hợp. 


43 


Luật học tỉnh yếu 





Vấn đáp 3 nhằm xác định thành phần hay tư 
cách pháp nhân của Tăng. 


Vấn đáp 4 có một vài thay đổi tùy theo loại 
Yết-ma, sẽ nói rõ ở sau. 


Vấn đáp 5 nhằm xác định mục đích của pháp 
Yết-ma. 


Trên đây là thể thức tổng quát về tiền 
phương tiện. Nhưng pháp Yết-ma có đơn, có kép 
khác nhau. Ví dụ trường hợp giải và kết đại giới 
hay tiểu giới, thì sau khi tác tiền phương tiện để 
Yết-ma giải giới, lại cần có tiền pbương tiện khác, 
để kết giới, đó gọi là Yết-ma đơn. Nghĩa là một 
tiền phương tiện cho một pháp Yết-ma duy nhất. 
Trái lại Yết-ma đơn là Yết-ma kép. Nghĩa là một 
tiền phương tiện chung cho Yết-ma kế tiếp sau. Ví 
dụ, trường hợp Tự tứ, tác pháp chủ yếu là đơn 
bạch Yết-ma, nhưng nếu Tăng quá đông cần phải 
kiểm điểm Tăng số, thì cần có thêm bạch nhị Yết- 
ma để sai người hành xá la (phát thẻ), hoặc cần có 
người nhận sự Tự tứ của các Tỳ-kheo, thì lại thêm 
bạch nhị Yết-ma để sai người nhận sự Tự tứ. Tuy 
vậy trong vấn đáp 5ð, câu trả lời vẫn phải nói là: 
Yết-ma Tự tứ. Đây gọi là Yết-ma kép. 

Có trường hợp nhất định đơn, như Yết-ma kết 


và giải các giới. 
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Có trường hợp nhất định kép, như Yết-ma 
truyền giới Cụ túc. 


Có trường hợp bất định như Yết-ma Tự tứ... 

5. Các yếu tố để thành tựu Yết-ma. 

Tổng quát có 4 yếu tố căn bản để Yết-ma được 
thành tựu, đó là: 

- Nhân thùònh tựu: người tham dự phải đủ tư 
cách pháp nhân. 

- Tăng thònh tựu: túc số tăng phải đúng theo 
quy định cho mỗi pháp yết ma. 

- Giới thành tựu: ở trong cương giới đã được 
quy định. 

- Pháp thành tựu: các thủ tục tiến hành đúng 
pháp. 

Ngoài ra còn có trường hợp cộng và bất cộng 
khác nhau. 

Cộng nghĩa là cả hai bộ Tăng và Ni cùng tác 
pháp chung. Nhưng trong túc số Tỳ-kheo Tăng 
không thể kể Tỳ-kheo-ni vào cho đủ số, và ngược 
lại cũng vậy. 

Bất cộng là Tỳ-kheo Tăng và Tỳ-kheo-ni 
không được tác pháp chung. 
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6. Già Yết-ma. 


Tăng pháp Yết-ma đòi hỏi sự nhất trí tuyệt 
đối không có trường hợp đa số áp đảo thiểu số. Do 
đó, khi Tăng tác pháp, nếu có người đủ tư cách 
pháp lý nói lên lời phủ nhận sự tác pháp ấy, thì 
Yết-ma bất thành. 

Hai trường hợp được Già Yết-ma: 


a. Tỳ-kheo thanh tịnh được kể trong Tăng số 
có quyền Già Yết-ma. 


b. Người không được kể trong Tăng số, nhưng 
có quyền Già Yết-ma. Đó là trường hợp giới tử xin 
thọ giới Cụ túc, nhưng nửa chừng thối chí, xin 
không thọ giới nữa thì sự Yết-ma truyền giới phải 
hủy bỏ. 

Hai trường hợp không được Già Yết-ma. 


a. Người được kể trong Tăng số, nhưng không 
có quyền Già Yết-ma. Đó là trường hợp các Tỳ-kheo 
đang là đối tượng của Yết-ma ha trách, tẫn xuất, y 
chỉ, không cho đến nhà bạch y... 

b. Người không được kể trong Tăng số và 
không được quyền Già Yết-ma. Đó là trường hợp 
những Tỳ-kheo đã mất quyền Tỳ-kheo, và những 
người khác không liên quan đến pháp Yết-ma đó. 
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7. Phi tướng của Yết-ma. 


Để Yết-ma được thành tựu cân phải thực hiện 
đúng thể thức và quy tắc dựa trên 3 yếu tố cơ bản 
là nhân, pháp và sự, như đã nói trên. Nếu tiến 
hành không đúng thể thức và lộn xộn thì thành ra 
phi pháp hay phi tướng. Phi tướng tổng quát gồm 7 
trường hợp: 


a. Phi pháp phi Tỳ-n¡: sai cách thức và sai số 
lượng. Nghĩa là đáng lý đơn bạch lại bạch nhị...; 
đáng lý phải tập họp đủ 10 người lại tập họp chỉ có 
5 người. 

b. Phi phép biệt chúng: phì pháp như trên. 
Biệt chúng là sự tập họp không đồng bộ, những 
người vắng mặt không gởi dục đúng pháp. 

c. Phi pháp hòa hợp: Tăng tuy hòa hợp, tập 
họp đúng quy định nhưng các thủ tục tiến bành 
không đúng pháp. 

d. Như pháp biệt chúng: tiến hành đúng thể 
thức, nhưng Tăng không hòa hợp. 

e. Pháp tương tự biệt chúng: các loại Yết-ma 
đơn bạch, bạch nhị hay bạch tứ được áp dụng đúng 
quy định, nhưng tiến hành lộn xộn, và Tăng không 
hòa hợp. 

f. Phúp tương tự hòa hợp: pháp tương tự như 
trên, và hòa hợp tức Tăng hòa hợp. 
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g. Già bất chỉ: Yết-ma bị ngăn cản đúng pháp 
mà không chịu đình chỉ, vẫn tiến hành. 

Ví dụ về phi tướng của một buổi thuyết giới: 

Nhân phi: trong buổi thuyết giới có người 
không đủ tư cách pháp nhân tham dự. 

Pháp phi: đáng bạch nhị mà lại bạch tứ; túc 
số bắt buộc phải 10 mà chỉ có 5ð. 

Sự phi: tiến hành lộn xộn không có thứ lớp và 
thiếu sót. Không gặp nạn duyên mà rút ngắn 
thuyết giới. 

Nhân, pháp phi: nghĩa như đã nói trên. 

Nhân, sự phi: (nt) 

Pháp, sự phi: (nÐ). 

Nhân, phúp sự phi: (nt) 


II. THIẾT LẬP CƯƠNG GIỚI 


Tiếng Phạn là Sima, Hán dịch là Cương giới; 
nghĩa là đường ranh phân chia hai khu vực khác 
nhau. 


Trên nguyên tắc mỗi Tăng đoàn sống và sinh 
hoạt cần phải quy định 1 cương giới rõ ràng. Trong 
phạm vi cương giới ấy các Tỳ-kheo có quyền lợi và 
nghĩa vụ chung. Một Tỳ-kheo giờ phút trước ở khu 
vực này thì hưởng quyển lợi và nghĩa vụ của khu 
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vực này, nhưng giờ phút sau sang qua một khu vực 
khác thì trở thành thành viên của khu vực ấy. Tuy 
mỗi Tăng đoàn là một cộng đồng độc lập và tự trị, 
nhưng vì các Tăng đoàn đều áp dụng chung 1 loại 
giới luật, nên chúng vẫn được xem như 1 tập thể 
thống nhất. 

1. Các loại cương giới 

Có hai loại cương giới: Cương giới tự nhiên và 
cương giới pháp định. Cương giới tự nhiên áp dụng 
cho những Tăng đoàn di chuyển hay du cư và cương 
giới pháp định áp dụng cho những Tăng đoàn cố 
định hay định cư. 

1.1. Cương giới tự nhiên. 

Cương giới tự nhiên được chia thành 4 loại: 

1/ Giới tụ lạc: tụ lạc chỉ cho tất cả những 
nơi có nhà ở của dân chúng. Giới này gồm có hai: 

- Tụ lạc có đường ranh rõ ràng: tức tụ lạc có 
đường ranh khiến có thể phân biệt được phạm vi 
bên trong và bên ngoài của tụ lạc, hoặc phân biệt 
được tụ lạc này với tụ lạc khác. 


- Tụ lạc không có đường ranh rõ ràng: phạm 
vi của tụ lạc này rộng tối đa khoảng hơn 100m. 
Ma-ha Tăng Kỳ Luật qui định: 5 khuỷyu tay là 1 
cung, 7 cung là khoảng cách để trồng một cây xoài, 
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trong phạm vi 7 cây xoài có thể tác Yết-ma. Theo 
cách tính của Ấn Độ ngày xưa 1 khuỷu tay khoảng 
0”45, như vậy ta có: 5 khuỷu (5 x 0”45 = 2”2ã); 7 
cung (7 x 2”2B = 15””7ð); 7 cây xoài — 7 x 15”75 = 
110”25. 


2/ Giới A-lan-nhã: Tiếng Phạn là aranya, 
Hán phiên âm là A-lan-nhã, dịch nghĩa là 2hông 
nhàn xứ hay uô sự xứ, chỉ cho những khu rừng 
vắng hay những nơi không có dân cư. Giới này 
gồm có hai: 

- Chỗ không nguy hiểm: Giới này được quy 
định rộng 1 câu-lô-xá tức khoảng 4000 khuỷu tay, 
hay 1800m (cách tính thứ hai là 8000 khuỷu tay — 
3600mm). 


- Chỗ nguy hiểm: Tức có các nạn cọp, sư tử, 
trùng độc, trộm, giặc... 


Giới này được quy định trong vòng 7 bàn-đà 
(abhantara). Mỗi bàn đà khoảng 12”00. Do đó, 7 
bàn-đà là: 7 x 12m = 84m. 

3/ Giới đường bộ: Tức giới tự nhiên trong 
lúc đi đường. Một tập thể Tỳ-kheo từ 4 người trở 
lên, trong lúc đi đường có thể làm pháp Yết-ma 
trong vòng 600 bộ. 
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4/ Giới đường thủy: Tức cương giới được 
quy định trong lúc đang đi trên tàu, thuyển... phạm 
vi này được tính bằng cách cho 1 người có sức khỏe 
nhất lấy cát hay nước ném ra 4 phía, tới chỗ nào thì 
chỗ đó được xem là đường ranh giới. 


Tăng đoàn có thể thực hiện các pháp Yết-ma 
trong phạm vi các cương giới tự nhiên trên đây mà 
không cần phải kết tiểu giới. 

1.2. Cương giới pháp định. 


Cương giới pháp định là cương giới được ấn 
định bằng thủ tục Yết-ma. Loại cương giới này 
thông thường có hai, cương giới chính và cương giới 
phụ hay cương giới biệt xuất. 

1/ Cương giớt chính. 

Cương giới bắt buộc phải có, đó là Đại giới và 
GIới trường. 

œ. Đợi giới: 

Trong bất cứ nơi nào có 1 đoàn thể Tăng 
chúng từ 4 người trở lên, đều phải ấn định những 
đường ranh bao quanh. Ở trong ranh giới đó, Tăng 
chúng sống chung hòa hợp, cùng chia sẻ những 
quyền lợi và nghĩa vụ trên tỉnh thần dân chủ và 
bình đẳng. Để thiết lập những đường ranh được rõ 
ràng cụ thể cần phải có những cột mốc gọi chung là 
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tiêu tướng. Các vật được dùng làm tiêu tướng phải 
có tính cách kiên cố, lâu dài. 

Tăng có cương giới của Tăng, Ni có cương giới 
của Ni, Tăng Ni không được thiết lập chung một 
cương giới. Nhưng cương giới của Tăng và Ni có thể 
ấn định trùng lên nhau, mà cương giới của mỗi bên 
vẫn không mất hiệu lực. 


Phạm vi đại giới của Tăng rộng tối đa là 10 
câu-lô-xá, tức khoảng 18km hoặc có chỗ nói rộng 20 
câu-lô-xá, tức 36km. Phạm vi đại giới của Ni rộng 
tối đa là 1 câu-lô-xá, tức khoảng 1km8. 

Thông thường mỗi đại giới đều có giới trường, 
nhưng đôi khi có đại giới không có giới trường. Đó là 
trường hợp hai đại giới ở gần bên nhau, Tăng đồng ý 
cùng sinh hoạt chung trong 1 giới trường, giới trường 
này đặt ở 1 bên nào đó tùy theo thuận tiện. 


Mặc dù giới trường nằm trong phạm vi của đại 
giới, nhưng nó phải tách biệt với đại giới bằng 
khoảng cách tối thiểu là 1m. Vùng này gọi là vùng 
phi giới hay trung gian. Như vậy, theo thứ tự, trước 
hết ấn định đường ranh của giới trường. Tiếp theo 
ấn định đường ranh bên trong của đại giới - cách 
đường ranh của giới trường 1m. Sau cùng mới ấn 
định đường ranh bên ngoài của đại giới. Đại giới nào 
không có giới trường thì chỉ ấn định một đường 
ranh bên ngoài mà thôi. 
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Trong phạm vi của đại giới, các Sa-di và tịnh 
nhân có thể cùng sống chung, nhưng không được kể 
là thành viên của Tăng đoàn, nên quyển lợi và 
nghĩa vụ không giống như các Tỳ-kheo. 


b. Giới trường (hay Thuyết giới đường) 


Giới trường là một hội trường hay một khu đất 
nằm trong phạm vi của đại giới, nhưng tách biệt 
với đại giới, được dùng làm nơi sinh hoạt chung cho 
các Tỳ-kheo (hoặc thường kỳ, hoặc bất thường). 
Phạm vi giới trường nhỏ nhất phải dung chứa được 
21 người mà khoảng cách sao cho người này duỗi 
cánh tay ra thì đầu ngón giữa chạm vào thân người 
kia. Con số 21 là số Tỳ-kheo khi làm Yết-ma xuất 
tội Tăng-tàn (20 Tỳ-kheo thanh tịnh và 1 Tỳ-kheo 
phạm tội). 

Trong mỗi trú xứ chỉ được thiết lập 1 giới 
trường mà thôi. 

Khi kết và giải giới trường, Tăng phải ở trong 
phạm vi của giới trường. Cũng vậy, khi kết và giải 
đại giới, Tăng phải ở trong phạm vi của đại giới, 
nghĩa là phải ra ngoài giới trường và vùng phi giới 
trung gian. 


2/ Cương giới phụ (cương giới biệt xuất) 
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Các cương giới phụ gồm có tiểu giới, giới pháp 
lợi nhị đồng, giới pháp đồng lợi biệt, giới pháp biệt 
lợi đồng, giới không lìa y, giới tịnh trù và tịnh khố. 

ơ. Tiểu giới: 

Tiểu giới là một hình thức giới trường bất 
thường, tạm thời và chỉ được thiết lập ở bên ngoài 
phạm vi của đại giới. Một khi có sự việc bất 
thường xảy ra trong một nhóm Tỳ-kheo mà không 
liên quan đến toàn thể Tỳ-kheo trong trú xứ, 
nhóm người này muốn giải quyết việc đó nhưng 
không thể tập họp tại giới trường, vì sợ các Tỳ- 
kheo khác cản trở trong lúc họ làm Yết-ma. Do 
thế họ có thể dẫn nhau ra ngoài đại giới, kết tiểu 
giới để làm Yết-ma. Phạm vi của tiểu giới nhỏ 
nhất là 4 người ngồi thành một đường thẳng, và 
nếu từ ð người trở lên thì ngồi thành vòng tròn, 
mà phần lưng của họ được coi là đường ranh chung 
của cương giới. Sau khi Tăng sự hoàn tất, họ phải 
giải tỏa tiểu giới mới được ra đi. 

b. Giới pháp lợi cộng đồng. 


Pháp lợi cộng đồng nghĩa là cùng thuyết giới 
chung và cùng hưởng chung lợi dưỡng. 


Trong trường hợp có hai trú xứ của Tăng ở 
gần nhau với hai cương giới biệt lập, sự qua lại 
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không bị trở ngại, khoảng cách giữa hai trú xứ 
không quá ba do-tuần (mỗi do-tuần bằng 6500m) 
hai bên muốn thống chất sinh hoạt và quyền lợi 
vật chất, họ phải kết giới gọi là giới pháp lợi cộng 
đồng. Muốn vậy, trước hết mỗi bên phải tự giải đại 
giới của mình. Sau đó, toàn thể Tăng cả hai bên 
tập họp về 1 chỗ để làm Yết-ma kết giới. 

Hai trú xứ bây giờ cùng thuyết giới chung nên 
chỉ cần một giới trường. Giới trường này đặt bên 
nào là tuỳ theo sự thỏa thuận chung. Bên nào được 
đặt giới trường thì bên đó được thiết lập các đường 
ranh trước. 


Sau khi xướng tiêu tướng, làm Yết-ma kết giới 
trường, toàn thể Tăng phải ra khỏi giới trường và 
vùng phi giới, đến địa phận của đại giới (có giới 
trường), xướng các tiêu tướng bên trong của đại 
giới. Kế đó xướng tiêu tướng bên ngoài của đại giới. 
Tiếp đến, xướng tiêu tướng ấn định đường ranh bên 
ngoài của đại giới bên kia (đại giới này không có 
giới trường nên không có ranh giới bên trong). Sau 
đó làm Yết-ma kết giới pháp lợi nhị đồng. 


Trong trường hợp này, Tăng của hai trú xứ 
vẫn sống trong hai phạm vi đại giới khác nhau, chỉ 
thống nhất về mặt thuyết giới và lợi dưỡng. 


c. Giới phúp đồng lợi biệt. 
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Thuyết giới chung nhưng lợi dưỡng riêng. 
Thể thức kết giới này giống như kết giới pháp lợi 
cộng đồng, chỉ khác nội dung các lời bạch Yết-ma 
mà thôi. 

d. Giới pháp biệt lợi đồng. 

Thuyết giới riêng, nhưng lợi dưỡng chung. 


Trong trường hợp này, giới trường của hai trú 
xứ vẫn giữ nguyên, chỉ giải và kết lại đại giới. Để 
kết giới này, Tăng của mỗi bên phải làm Yết-ma 
giải đại giới mà không giải giới trường. Sau đó, tập 
họp về một chỗ, kết lại đại giới mà không phải 
xướng tiêu tướng, vì các đường ranh và tiêu tướng 
của 2 trú xứ vẫn giữ nguyên. 

e. Giới hông lìa y. 

Theo tính thần chung của các bộ luật thì 7T- 
bheo đi đâu phải đem theo ba y uà bát bên mình 
như chim mang theo đôi cánh. Nhưng có nhiều 
trường hợp không thể luôn luôn mang theo y bên 
mình, nên phải ấn định cương giới của y. Nếu Tỳ- 
kheo ở ngoài cương giới của y, qua một đêm, khi ánh 
sáng ban mai xuất hiện sẽ phạm xả-đọa, y ấy phải 
xả trước Tăng. Thông thường phợạm ui cương giới 
của y đồng nhất uới phạm u¡ của đại giới, nhưng trừ 
ra nhà của dân uàò xung quanh nhờ. Xung quanh 
nhà được tính bằng cách, bảo một người có sức khỏe 
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trung bình, đứng từ hè nhà ném ra một hòn đá, đá 
rơi đến đâu thì lấy đó làm ranh giới. 

Sau khi kết giới của y, nếu dân chúng đời nhà 
đi nơi khác thì khoảng nên trống đó giờ đây thành 
ra giới của y. Trái lại, nếu có người nào mới đến cất 
nhà trên khoảng đất trống thì ngôi nhà và xung 
quanh nhà ấy giờ đây không thuộc về giới của y nữa. 


Phạm u¡ cương giới của y cũng có thể bao trùm 
cả hai trú xứ, tức hai đại giới khác nhau, với điều 
kiện sự qua lại không gặp trở ngại bởi sông, suối có 
nước chảy mạnh. 

Cương giới của y phải kết sau đại giới, và giải 
trước đại giới Nhưng nếu đã giải đại giới rồi thì 
khỏi cần giải giới của y, vì cương giới ấy đã hết hiệu 
lực. 

£ Giới Tịnh trù (tịnh địa) 


Tịnh trù hay tịnh địa là chỗ hay khoảng đất 
dùng để đun nấu, nói chung là nhà bếp của tự viện. 


Theo luật, Tỳ-kheo không được nấu và chứa 
thức ăn trong già lam. Do trường hợp một Tỳ-kheo 
bị bệnh nhờ người trong thành nấu cháo, nhưng vì 
hôm ấy cửa thành đóng sớm không vào lấy cháo 
được, nên đêm ấy vị Tỳ-kheo mệnh chung. Nhân 
đây, Phật cho phép kết tịnh trù trong phạm vi già 
lam để giải quyết những trường hợp bất trắc. 
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Tịnh trù tuy nằm trong phạm vi đại giới, 
nhưng không được xem như thuộc phạm vi của đại 
giới. Do đó, cũng phải đặt ra ngoài cương giới của 
y. Khi kết và giải tịnh trù, Tăng phải ra ngoài 
phạm vi ấy, nhưng vẫn ở trong đại giới. 

Tăng có thể dùng một phòng nào thuận tiện 
trong phạm vi già lam để kết làm tịnh trù, nhưng 
không được lấy phòng của thây Tỳ-kheo đi vắng. 

Trên đây, nói về loại tịnh trù pháp định, ngoài 
ra còn có ba loại tịnh trù tự nhiên, như sau: 

- Đèn uiệt tịnh: Già lam do đàn việt tạo lập 
mà chưa hiến cúng cho Tăng. 

- Viện tướng bất chu tịnh: Già lam không có 
hàng rào, tường ngăn rõ ràng. 

- Xứ phần tịnh: Khi làm già lam đàn việt đã 
quy định tịnh trù trước. 

Để bảo trì các vật dụng và thực phẩm của 
Tăng, Tăng thường kết thêm giới tịnh khố (kho 
chứa của tự viện). Nhưng thông thường các già lam 
hay kết chung tịnh trù và tịnh khố làm một. 

2. Thể thức kết và giải các cương 
giới 
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Thể thức tiến hành kết và giải các cương 
giới tương đối giống nhau, gồm việc tác tiền 
phương tiện, xướng giới tướng và bạch nhị Yết- 
ma. Đặc biệt, khi kết giới không ai được phép 
vắng mặt vì bất cứ lý do gì, do đó, không có việc 
gởi dục. 

2.1. Kết và giải giới trường 
1/ Kết giới trường. 
(a) Tiên phương tiện 

Yết-ma sư hỏi: Tăng đã họp chưa? 

Duy na đáp: Tăng đã họp. 

Hỏi: Hòa hợp không? 

Đáp: Hòa hợp. 

Hỏi: Người chưa thọ Cụ túc đã ra chưa?. 


Đáp: Đã ra (hoặc đáp: trong đây không có 
người chưa thọ Cụ túc) 


Hỏi: Tăng hay tập họp để làm gì? 
Đáp: Yết-ma kết giới trường 
(b) Xướng giới tướng: 


Một Tỳ-kheo cựu trú được Tăng chỉ định trước, 
bước ra lễ Tăng một lễ, chắp tay bạch: 
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Kính bạch Đại đúc Tăng, tôi Tỳ-bheo (tự xưng 
tên) nay Uuì Tăng xướng các tiêu tướng 4 phương của 
giới trường: Từ góc Đông Nam của trú xứ này, lấy 
(nót tên uật dụng làm tiêu tướng) làm nêu. Từ đây 
uê hướng Tây, đến góc Tây Nem, lấy (...) làm nêu. 
Từ đây uê hướng Bắc, đến góc Tây Bắc, lấy (...) 
làm nêu. Từ đây đi uê hướng Đông, đến góc Đông 
Bắc, lấy (...) làm nêu. Từ đây trở lại hướng Nươm, 
đến góc Đông Nam, lấy (...) làm nêu. Đó là một 
vòng các tiêu tướng ngoài của giới trường. 

(c) Bạch Yết-ma 


Yết-ma sư bạch: Kính bạch Đại đúc Tăng. Vị 
T-bheo sống lâu trú xứ này đã xướng xong các tiêu 
tướng bốn phương của giới trường. Nếu thời gian 
thích hợp đối uới Tăng, Tăng nay lấy phạm u¡ các 
tiêu tướng 4 phương này bết làm giới trường. Đây 
là lời tác bạch. 


Kính bạch Đại đúc Tăng. Vị Tỳ-bheo sống lâu 
trú xú này đã xướng các tiêu tướng 4 phương của 
giới trường. Tăng nay lấy phạm vì các tiêu tướng 
này bết làm giới trường. Các Đại đức nào chấp 
thuận thì im lặng. Ai bhông chấp thuận hãy nói. 


Tất cả đều tm lặng như uậy chứng tỏ Tăng đã 
chấp thuận lấy phạm ui các tiêu tướng 4 phương 
này bết làm giới trường. Tôi ghi nhận như uậy. 
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2/ Giải giới trường sau khi đã giải đại 
giới. 

(a) Tiền phương tiện: (như trên, chỉ sửa đổi 
những chỗ cần thiết cho thích hợp). 

(b) Bạch Yết-ma: Kính bạch Đại đúc Tăng, 
Tăng nay tập hợp nơi đây để giải giới trường. Các 
Đại đúc nào chấp thuận Tùng nay giải giới trường 
thì Im lặng, ai hông chấp thuận hãy nói. Tốt cả 
đều Im lặng, như uậy chứng tỏ Tðng nay đã chấp 
thuận giải giới trường. Tôi ghi nhộn như uậy. 

2.9. Kết và giải tịnh trù (tịnh địa) 

1/ Kết tịnh trù. 

Trong khi kết tịnh trù chư Tăng đều phải ra 
ngoài phạm vi này. 

(a). Tiên phương tiện: (như trên, chỉ sửa đổi 
những gì cần biết) 

(b). Xướng giới tướng: 

Tỳ-kheo xướng giới tướng bạch: Kính bạch Đại 
đúc Tăng, nếu thời gian thích hợp đối uới tăng, 
Tăng nay lấy (địa điểm) bết làm tịnh trù. Đây là 
lời tác bạch. 


61 


Luật học tỉnh yếu 





Kính bạch Đại đúc Tăng, nay Tăng lấy (địa 
điểm) bết làm tịnh trù. Các Đại đúc nào chấp 
thuận thì Im lặng. Ai bhông chấp thuận hãy nói. 

Tất cả đều im lặng, như uậy chứng tỏ Tăng đã 
chấp thuận lấy (địa điểm) bết làm tịnh trù. Tôi ghi 
nhận như uậy. 

2/ Giải tịnh trù (tịnh địa) 

(a). Tiên phương tiện: (như trên, chỉ đổi các 
từ cho phù hợp với đối tượng tác pháp) 

(b). Bạch Yết-ma: 

Kính bạch Đại đúc tăng, nếu thời gian thích 
hợp đối uới Tðng, Tăng nay giỏi tịnh trù (nói địa 
điểm). Đây là lời tác bạch. 

Kính bạch Đại đức Tăng, tăng nay giải tịnh 
trò (nói địa điểm), các Đại đúc nào chấp thuận 
Tăng giải tịnh trù (nói địa điểm) thì im lặng, di 
bhông chấp thuận hãy nói. 

Tất cả đều im lặng, như uậy chứng tỏ Tðng đã 
chấp thuận giải tịnh trù. Tôi ghi nhận như uậy. 

se Thể thức tiến hành kết và giải tịnh khố 
(kho tàng) giống như tịnh trù, chỉ thay đổi các từ 
cho phù hợp với đối tượng tác pháp. 
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2.3. Kết và giải đại giới có giới trường. 
1/ Kết đại giới có giới trường. 
(a). Tiền phương tiện: (như trên, chỉ thay đổi 
các từ cho phù hợp với đối tượng tác pháp). 


(b). Xướng giới tướng: 


Một Tỳ-kheo cựu trú, được Tăng chỉ định 
trước, bước ra lễ Tăng một lễ, chắp tay bạch: 


Kính bạch Đại đức Tùng, Tôi Tỳ-bheo (tự 
xưng tên) sống lâu trong trú xứ này, nay uì Tăng 
xin xướng các tiêu tướng bền trong. Từ góc Đông 
Nam các đường ranh của giói trường (nói rõ 
bhoảng cách), lấy (nói tiêu tướng) làm nêu. Từ đây 
đi uê hướng tây, đến góc Tây Nam, lấy (..). làm 
nêu. Từ đây đi uê hướng Bắc, đến góc Tây Bắc lấy 
(...) làm nêu. Từ đây đi uề hướng Đông, đến góc 
Đông Bắc, lấy (...) làm nêu. Từ đây đi uê hướng 
Nam, trở lại góc Đông Nươm, lấy (...) làm nêu. 


Tiếp theo xin xướng giới tướng bên ngoài. Từ 
góc Đông Nam của trú xứ nòy, lấy (..) làm nêu. Từ 
đây đi uê hướng Táy, đến góc Tây Nam lấy (.... ) 
làm nêu. Từ đây đi uề hướng Bắc, đến góc Tây 
Bắc, lấy (.) làm nêu. Từ đây đi uê hướng Đông, 
đến góc Đông Bắc, lấy (...) làm nêu. Từ đây đi uề 
hướng Nơm, trở lại góc Đông Nưm, lấy (...) làm 
nêu. 
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Như uậy, tôi đã xướng xong hơi uòng bên trong 
Uuàò bên ngoài của đại giới. 
(c). Bạch Yết-ma: 


Kính bạch Đại đúc Tăng. Vị Tỳ-bheo sống lâu 
trú xú nòy đã xướng xong các tiêu tướng bốn 
phương bên trong uà bên ngoàòi của đại giới. Nếu 
thời gian thích hợp đối uới Tăng, Tðng nay lấy 
phạm u¡ các tiêu tướng 4 phương này bết làm đại 
giới, cùng sống chung, cùng thuyết giới. Đây là lời 
tác bạch. 


Kính bạch Đại đúc Töðng. Vị Tỳ-bheo sống lâu 
trú xứ này đã xướng xong các tiêu tướng 4 phương 
của đại giới. Tðng nay lấy phạm u¡ các tiều tướng 4 
phương này bết làm đại giới, cùng sống chung, cùng 
thuyết giới. Các Đại đức nào chấp thuận thì Im lặng, 
di bhông chấp thuận hãy nói. 


Tất cả đều im lặng, như uậy chứng tỏ Tăng đã 
chấp thuận lấy phạm ui các tiêu tướng 4 phương 
này bết làm đại giới, cùng sống chung, cùng thuyết 
giới. Tôi ghi nhận như Uuậy. 

Chú ý: Nếu Tỳ-kheo cựu trú trước đó đã hướng 
dẫn chư Tăng ởđi thị sát hiện trường các tiêu tướng 
và đường ranh rồi thì khi xướng tiêu tướng đứng 
một chỗ trước Tăng mà xướng. 
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Nếu trường hợp Tăng chưa đi thị sát địa hình 
(vì phạm vi đại giới nhỏ) thì Tỳ-kheo cựu trú phải 
thân hành đi tới tiêu tướng giới thiệu để Tăng biết 
TỐ. 

Sau khi Tăng tập họp đông đủ (không ai được 
phép vắng mặt vì bất cứ lý do gì), vị này bước ra 
đảnh lễ Tăng một lễ rồi bạch: “Ngờy hôm nay bết 
đại giới, bính thỉnh dạt Tăng thân hành thị sút 
hiện trường để biết rõ các tiêu tướng uà các đường 
ranh bao quanh đại giới để tiện tác pháp”. Sau khi 
thị sát xong, Tăng tập họp về một chỗ để tiến 
hành tiền phương tiện. 

Nếu đại giới không có giới trường thì chỉ thiết 
lập các tiêu tướng vòng ngoài của đại giới chứ 
không có vòng trong. Ngoài ra các thủ tục giống 
như đại giới có giới trường. 

2/ Giải đại giới có giới trường. 

Thủ tục tiến hành giống như giải giới trường 
(xem trước) 

2.4. Kết và giải giới không mất y trong 
một trú xứ. 

Kết giới không mất y để Tỳ-kheo có thể lìa y 
ngủ, mà không phạm xả đọa. 


1! Kết giới: 
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(a) Tiền phương tiện: (như thông lệ) 

(b). Bạch Yết-ma: 

Kính bạch Đại đúc Tăng. Nếu thời gian thích 
hợp đối uới Tăng, Tăng nay chấp thuận lấy phạm 
UL trú xứ cùng sống chung, cùng thuyết giới này, 
trừ xóm uò xung quanh xóm, hết giới bhông mất y. 
Đây là lời tác bạch. 

Kính bạch Đại đúc Tăng, Tăng nay lấy phạm 
UL của trú xú cùng sống chung, cùng thuyết giới 
này, trừ xóm uò xung quanh xóm, bết giới bhông 
mất y. Các Đại đức nào chấp thuận thì im lặng, di 
bhông chấp thuận hãy nói. 

Tất cả đều m lặng, như uậy chứng tỏ Tðng đã 
chấp thuận lấy phạm u¡i của trú xứ cùng sống chung, 
cùng thuyết giới này, trừ xóm uà xung quanh xóm, bết 
làm giới không mất y. Tôi ghi nhận như uậy. 

2/ Giải giới: 

Theo thủ tục thông thường chỉ sửa đổi lời văn 
cho thích hợp. 

2.5. Kết và giải giới không lìa y thông 
hai trú xứ. 

1! Kết giới. 

(a). Tiền phương tiện: (theo thông lệ) 

(b). Bạch Yết-ma: 
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Kính bạch Đại đúc Tðng. Nếu thời gian thích 
hợp đối uới Tăng, Tăng nay chấp thuận lấy phạm 
UL từ (nói tên trú xú) đến (trú xứ), trừ xóm uà xung 
quanh xóm, bết giới bhông lìa y. Đây là lời tác 
bạch. 

Kính bạch Đại đúc Tðng. Tăng nay lấy phạm 
UL từ (trú xứ) đến (trú xứ), trừ xóm uà xung quanh 
xóm, bết giới bhông lìa y. Các Đại đức nào chấp 
thuận thì im lặng, di bhông chấp thuận thì hãy 
HÓI. 

Tất cả đều im lặng, như uậy chứng tỏ Tăng đã 
chấp thuận lấy phạm ui từ (...) đến (...), trừ xóm uàò 
xung quanh xóm, bết làm giới bhông lìu y. Tôi ghi 
nhận như uậy. 

2/ Giải giới: 

Theo thủ tục thông thường chỉ sửa đổi lời văn 
cho thích hợp. 

2.6. Kết và giải tiểu giới (dùng để 
thuyết giới, thọ giới, tự tứ ) 

1/ Kết giớt: 

(a). Tiền phương tiện. 
(b). Bạch Yết-ma: 


Kính bạch Đại đúc Tðng. Nếu thời gian thích 
hợp đối uới Tăng, Tăng nay chấp thuận lấy phạm 
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uL các Tỳ-bheo đương tập họp ở đây làm tiểu giới. 
Đây là lời tác bạch. 


Kính bạch Đại đúc Tðng, Tăng nay lấy phạm 
UL các Tỳ-bheo đang tập họp ở đây bết làm tiểu 
giới. Các Đại đức nào chấp thuận thì im lặng, di 
bhông chấp thuận hãy nói. 

Tất cả đều tm lặng, như uậy chứng tỏ Tðng đã 
chấp thuận lấy phạm ui các Tỳ-bheo đang tập họp ở 
đây bết làm tiểu giới. Tôi ghi nhận như uậy. 

2/ Giải giới: 

(a). Tiền phương tiện. 

(b). Bạch Yết-ma: 


Kính bạch Đại đúc Tðng. Nếu thời gian thích 
hợp đối uới Tăng, Tăng nay giải tiểu giới trong 
phạm ui các Tỳ-bheo đang tập họp ở đây. Đây là lời 
tác bạch. 


Kính bạch Đại đúc Tăng: Tăng nay giải tiểu 
gướt trong phạm u¡ các Tỳ-bheo đương tập họp ở đây. 
Các Đại đức nòo chấp thuận thì im lặng, gi bhông 
chấp thuận hãy nói. 


Tất cả đều tm lặng, như uậy chứng tỏ Tðng đã 
chấp thuận giải tiểu giới trong phạm u¡ các Tỳ-bheo 
đang tập họp ở đây. Tôi ghi nhộn như uậy. 
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II. TRUYỀN GIỚI, THỌ GIỚI 
1. Bước đầu xuất gia 
1.1. Thành phần đệ tử của Phật. 


Thông thường các đệ tử của Phật được chia 
làm 7 chúng như sau: 1. Chúng Tỳ-kheo; 2. Chúng 
Tỳ-kheo-ni; 3. Chúng Thức-xoa-ma-na; 4. Chúng Sa- 
di; 5. Chúng Sa-di-ni; 6. Chúng Ưu-bà-tắc, 7. Chúng 
Uu-bà-di. 


Mục đích cứu cánh của hàng đệ tử Phật là giác 
ngộ và giải thoát mà muốn giải thoát thì phải lấy 
giới luật làm căn bản. Do đó, có vài nguyên tắc 
tổng quát liên quan đến giới luật, chúng ta cần lưu 
ý: 

- Theo luật quy định bhông bao giờ cho phép 
bất cứ người nào tự thọ giới phép (ngoại trừ quan 
điểm của đạo Bầ-tát). 

- Hàng đệ tử Phật iấy giới pháp để phân biệt 
tôn tr. Một người cư sĩ tại gia dù trình độ tu học cao 
đến đâu cũng không được ở trên vị trí của người 
xuất gia. 

- Giới thể uô biểu hay uô tác được xem là bản 
chất tôn tại của giới pháp. Giới thể này được thành 
tựu do ba điều kiện khi thọ giới: 1. Giới tử chí 
thành; 2. Giới sư thanh tịnh; 3. Giới đàn trang 
nghiêm. 


69 


Luật học tỉnh yếu 





- Một thành viên của đệ tử Phật tiến hay 
thoái không phải chỉ đưa đến thành hay bại riêng 
cá nhân vị ấy, mà còn liên quan đến sự thịnh suy 
của đạo pháp. 


1.2. Tư cách làm thầy. 


Một Tỳ-kheo muốn làm thầy, thu nhận đệ tử 
phải đủ 5 điều kiện sau đây: 1. Phải đủ 10 tuổi hạ; 
2. Phải am tường giới luật, biết rõ các trường hợp 
trì phạm và khinh trọng; 3. Phải có kiến thức văn 
hóa tổng quát. 4. Phải có kinh nghiệm tu tập để 
hướng dẫn đệ tử có kết quả; 5. Phải có chánh kiến 
để đoạn trừ tà kiến cho đệ tử (Tăng Chi Bộ Kinh 
TITI B, 73-79). 


Ngoài ra, kinh này còn để cập đến 7 điều kiện 
như sau: 1. Biết có phạm; 2. Biết không phạm; 3. 
Biết phạm nhẹ; 4. Biết phạm nặng; 5. Đầy đủ uy 
nghi chánh hạnh; 6. Chứng đắc tứ thiền; 7. Đoạn 
trừ các lậu hoặc, giác ngộ giải thoát. (như trên THI 
A, 126). 


Tại nhiều nơi khác, Phật còn dạy: nuôi đệ tử 
mà không biết dạy dỗ để họ làm tổn thương đến 
đạo pháp thì tội lỗi còn nặng hơn một người đồ tế 
sát sinh. Vì người đồ tể gây nghiệp ác chỉ làm hại 
đến bản thân mình, còn một người xuất gia mà làm 
trái giáo pháp sẽ khiến cho chánh pháp vì thế mà 
diệt vong. 
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1.3. Yết-ma súc chúng. 


Yết-ma súc chúng là thể thức Yết-ma để chấp 
nhận một Tỳ-kheo được phép thu nhận đệ tử xuất 
gia truyền giới Sa-di và Cụ túc. 

Luật quy định một Tỳ-kheo được 10 hạ đầy đủ 
điều kiện làm thầy, muốn nuôi dạy đệ tử thì phải 
xin phép Tăng. Nếu chưa được Tăng cho phép mà 
một Tỳ-kheo tự tiện thu nhận đệ tử và truyền trao 
giới pháp thì đó là hành vi phi pháp. 

Tỳ-kheo muốn độ người xuất gia, phải lễ thỉnh 
chư Tăng Yết-ma cho phép. Sau khi Tăng tập họp, vị 
này bước ra lễ Tăng một lễ, quỳ xuống chắp tay bạch: 


Bạch Đại đức Tăng, tôi Tỳ-bheo,........ nữy xin 
Tăng được độ người xuất gia, truyền giới Cụ túc. 
Kính mong Tăng cho phép tôi được độ người, 
truyền giới Cụ túc. Từ mẫn cố (bạch 3 lần). 


Sau khi Tăng nghiệm xét, nếu thấy vị ấy đủ 
điều kiện, thì Tăng tiến hành Yết-ma cho phép súc 
chúng. 

Yết-ma sư bạch: 


Kính bạch Đại đức Tăng, Tỳ-bheo,........ nay thỉnh 
câu Tðng cho phép độ người xuất gia, truyền giới Cụ 
túc. Nếu thời giưn thích hợp đối uới Tðng, mong Tăng 
chấp thuận cho phép Tỳ-bheo... được độ người xuất gia, 
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truyền giới Cụ túc. Các Đại đức nào chấp thuận thì ữm 
lặng, ai hông chốếp thuận, hãy nói. 


Tất cả đều m lặng, như uậy chứng tỏ đã chấp 
thuận cho Tỳ-bheo... được độ người xuất gia, truyền 
gướt Cụ túc. Tôi ghỉ nhận như Uậy. 


1.4. Thế phát xuất gia, thọ giới Sa-di 
œ. Duyên bhởi hình thành chúng Sa-di. 


Trong giai đoạn đầu, đức Phật chưa quy định 
rõ số tuổi tối thiểu để thọ giới Tỳ-kheo, nhưng về 
sau, vì nhóm thiếu niên 17 người, đệ tử của Tôn giả 
Mục-kiêển-liên (Đ.23, tr.15 a) chưa đủ 20 tuổi, thọ 
giới Cụ túc rồi mà không đủ sức kham nhẫn nếp 
sống Tỳ-kheo, không chịu đựng nổi việc không ăn 
phi thời, nên ban đêm kêu khóc. Do đó, Phật chế 
định tuổi tối thiểu để thọ giới Cụ túc là 20 tuổi 
(Đ.22, 679a). Và một người muốn xuất gia thọ giới 
Cụ túc cần phải trải qua một giai đoạn chuẩn bị, đó 
là thực hành nếp sống Sa-di. 

Sa-di là cấp bậc đầu tiên của giới xuất gia. 
Thành phần này được chia thành ba hạng: 

_ Từ 7 đến 13 tuổi gọi là Khu ô Sa-di, nghĩa là 
Sa-di có phận sự đuổi quạ cho chúng Tăng. 


_ Từ 14 đến 19 tuổi gọi là Ứng pháp Sa-di, 
nghĩa là Sa-di đúng pháp. 
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_ Từ 20 đến 70 tuổi gọi là Danh tự Sa-di hay 
hình đồng Sa-di, nghĩa là Sa-di trên danh nghĩa 
hay hình thức giống như Sa-di. 

Theo thông lệ, khi một người được thầy cho 
cạo tóc xuất gia, phải thọ trì tam quy ngũ giới, làm 
người tập sự trong thời gian ba tháng, sau đó mới 
thọ giới Sa-di. Mặc dù Luật tạng không quy định 
nhưng điều này đã trở thành một truyền thống cần 
thiết. Người thọ giới Sa-di đầu tiên là La-hầu-la, và 
Tôn giả Xá-lợi-phất làm Hòa thượng truyền giới, 
Tôn giả Mục-kiển-liên làm A-xà-lê. (Ð.22, £r.575'. 

b. Thể thức thỉnh thây truyền giới, thọ tam 

quy uờ thọ giới Sa-di. 

* Thỉnh Hòa Thượng: 

Đại đúc nhất tâm niệm, con (nói tên hay pháp 
danh) nay thỉnh Đại đúc làm Hòa thượng truyền 10 
giới. Nguyện Đại đức uì con làm Hòa thượng truyền 
10 giới, con nương Đạt đức mà được thọ giới Sa-di. 
Cúi xin thương xót. (3 lần) 

* Thỉnh A-xà-lê: (như trên chỉ thay đổi những 
tiếng cần thiết) 

Vị Yết-ma bạch Tăng: 

Kính bạch Đại đức Tăng! Giới tử (nói tên hay 
pháp danh giới tử) nay cầu xin xuất gia theo T- 
bheo (pháp danh). Nếu thời gian thích hợp đối uới 
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Tăng, Tăng chấp thuận cho............ xuất gia. Đây là 
lời tác bạch. 


* Thọ tam quy. 


(Theo Tùy Cơ Yết-ma của Đạo Tuyên thì phải 
hỏi các già nạn trước khi truyền thọ Tam quy). 


CÔIf- sao quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 
Con nay theo Phật xuất gia, Hòa thượng của con là 
(...), Đức Như Lai, bộc chí chân đẳng Chúnh giác 
là Thế Tôn của con. (3 lần) 


* Thọ 10 giới Sa-di. 
Hòa thượng hỏi: 


1- Trọn đời không sát sanh, đây là giới của Sa- 
di, ngươi có thể thọ trì được không? 


Giới tử đáp: - Mô Phật, được. 

2- Trọn đời không trộm cắp. (n£) 
GIới tử đáp: - Mô Phật, được. 

ở- Trọn đời không dâm dục. (nt) 
- Mô Phật, được. 

4- Trọn đời không nói dối. (nt) 

- Mô Phật, được. 


ð- Trọn đời không uống rượu. (nt) 
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- Mô Phật, được. 


6- Trọn đời không dùng các thứ trang sức, 
không thoa ướp hương thơm, trang điểm phấn son 
như thế tục. (nt) 


- Mô Phật, được. 


7- Trọn đời không đàn ca nhảy múa và đi xem 
nghe. (nt) 


- Mô Phật, được. 


8- Trọn đời không ngồi trên giường ghế cao 
rộng, đẹp đẽ. (nt) 


- Mô Phật, được. 

9- Trọn đời không ăn phi thời. (nt) 

- Mô Phật, được. 

10- Trọn đời không cầm nắm và cất giữ vàng 
bạc, châu báu, tiền của (nt) 

- Mô Phật, được. 

Đây là 10 giới của Sa-di, suốt đời không được 
hủy phạm. 

Ght chú: 

Trong bộ Tùy Cơ Yết-ma của Đạo Tuyên thêm 
vào phần bạch Tăng, và bộ Tăng Yết-ma của Hoài 
Tố thêm vào việc thỉnh Hòa thượng và A-xà-lê: 
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Những việc làm này cốt tăng thêm tầm mức quan 
trọng của việc thọ giới Sa-di, cho nên có thể tùy 
nghi châm chước. Ngoài ra, việc hỏi các già nạn đối 
với Sa-di Khu ô và Ứng pháp xét ra có những điều 
chưa thích hợp, nhưng đối với Sa-di Hình đồng có 
thể áp dụng, tuy không hoàn toàn bắt buộc. 


1.5. Ngoại đạo xuất gia. 


Giai đoạn đầu Phật chưa quy định chặt chẽ việc 
ngoại đạo xuất gia, nhưng do trường hợp một ngoại 
đạo tên là Bố-tát, sau khi xuất gia đã gây ra rắc rối 
trong hàng ngũ Tăng chúng nên Phật mới đặt ra 
những điều kiện cần thiết về vấn đề này. 


Ông Bố-tát là một ngoại đạo, giỏi biện luận, 
nhưng khi tranh luận với Tôn giả Xá-lợi-phất, ông 
thua cuộc, do thế sinh lòng cảm phục, quyết định 
tìm đến Tăng đoàn xin xuất gia. Nhưng khi đến 
Tăng già lam, thấy Bạt-nan-đà có nhiều bạn tri 
thức ông bèn xin làm đệ tử Bạt-nan-đà, Bạt-nan-đà 
liền cho xuất gia thọ giới Cụ túc. Sau đó, Bố-tát hỏi 
nghĩa lý của Luật nghĩ, Bạt-nan-đà giải đáp không 
thông, nên Bố-tát bỏ tu, trở về đạo cũ. 

Phật nghe được chuyện này bèn chế định, 
ngoại đạo muốn xuất gia làm Tỳ-kheo phải trải qua 
thời gian thử thách ở chung với Tăng chúng bốn 
tháng. Thời gian ấy, nếu ông nghe người ta chỉ 
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trích đạo cũ của mình mà không nổi giận, nghe ca 
ngợi đạo Phật mà hoan hỷ, thì chứng tỏ ông đã dứt 
khoát tư tưởng, quyết chí xuất gia, Tăng có thể cho 
ông thọ giới Cụ túc. 


Lại một trường hợp khác: ông Ưu-ba-ly là đệ 
tử xuất sắc của Ni-kiển-thân-tử (không phải trưởng 
lão Ưu-ba-ly chuyên về giới luật), sau khi tìm đến 
tranh luận với Phật, bị Phật chinh phục, Ông liền 
quyết định cải giáo theo Phật. Mặc dù việc cải giáo 
của ông gặp nhiều trắc trở, nhưng nhờ uy tín và sự 
khôn ngoan, ông đã dàn xếp mọi việc khá ổn thoả. 
Hơn nữa, đức Phật cũng khuyên ông phải đối xử tử 
tế với thây trò Ni-kiển-thân-tử, mặc dù ông đã là 
đệ tử của Phật. 


Nghiên cứu lịch sử Phật giáo Ấn Độ, chúng ta 
thấy sau Phật Niết-bàn khoảng 100 năm, Phật giáo 
bắt đầu phân hóa thành nhiều bộ phái, mà nguyên 
nhân chính là do sự trà trộn của ngoại đạo gây 
nên. 

Trong lịch sử nước ta, những sự việc tương tự 
như thế ít thấy xảy ra, vì tình trạng tôn giáo của 
nước ta không quá phức tạp như Ấn Độ. Hơn nữa, 
nhân dân ta lại có khuynh hướng hòa đồng tôn 
giáo với quan niệm Tam giáo đồng nguyên, nên 
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vấn đề ngoại đạo xuất gia theo Phật giáo tương 
đối ít rắc rối. 

Theo luật Tứ phần quy định, một người ngoại 
đạo muốn xuất gia trước hết phải cho họ thọ Tam 
quy ngũ giới. Văn tác bạch như sau: 


Kính bạch Đại đức Tăng. Con (nói tên) nguyên 
là ngoại đạo, nay xin quy y Phật, quy y Phúp, quy y 
Tăng, xuất gia theo Đúc Thế Tôn, Đúc Như Lai Chí 
Chân Đẳng Chánh Giác là thầy của con (nói 3 lần). 


Tiếp theo tác bạch xin bốn tháng sống chung: 


Kính bạch Đại đúc Tăng. Con (nói tên), 
nguyên là ngoại đạo đã xuất gia, nay thỉnh cầu 
Tăng cho bốn tháng sống chung. Mong Tăng từ 
mẫn cho con bốn thúng sống chung (nói 3 lân). 


Tác bạch xong, lui ra ngoài đứng chờ tại chỗ 
có thể thấy mà không nghe rõ Tăng đang bàn bạc. 
Bấy giờ vị Yết-ma bạch Tăng: 


Kính bạch Đại đức Tùng. (nói tên) nguyên là 
ngoại đạo đã xuất gia, nay thỉnh cầu Tðng cho bốn 
tháng sống chung. Nếu thời gian thích hợp đối uới 
Tăng, mong Tðng chấp thuận cho uị ấy bốn thúng 
sống chung. Đây là lời tác bạch. 


Kính bạch Đại đức Tùng. (nói tên) nguyên là 
ngoại đạo đã xuất gia, nay thỉnh cầu Tðng cho bốn 
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tháng sống chung. Các Đại đúc nào chấp thuận thì 
Im lặng. Ai không chấp thuận hãy nói. 

Tất cả đều im lặng, như uậy chứng tỏ Tăng đã 
chấp thuận cho uị ấy bốn tháng sống chung. Tôi 
ghi nhận như uậy. 

Trong bốn tháng thử thách, người này vẫn 
phục sức như ngoại đạo, nhưng việc chấp tác thì 
như một Sa-d1. 


Sau bốn tháng, nếu thấy vị ấy đã nhu thuận, 
Tăng có thể trao giới Sa-di. Trái lại, nếu thấy chưa 
được nhu thuận, Tăng sẽ bạch nhị Yết-ma gia hạn 
thêm bốn tháng sống chung nữa. 

Thể thức trên đây là theo luật Thập Tụng 
(Đ.23, tr.1051b). 


2. Tổng quát về giới Cụ túc. 
2.1. Ý nghĩa của giới Cụ túc. 

Tiếng Phạn pasơmpodà, Hán dịch là giới Cụ 
túc, hoặc dịch là Cận viên. Cự £úc nghĩa là thành 
tựu trọn vẹn; cận» uiên nghĩa là gần đến Niết-bàn 
viên mãn. 

Giới này được gọi là Cụ túc vì bao gồm bốn yếu tố: 

a- Giới thanh tịnh: Những giới điều đưa đến 
thanh tịnh an lạc Nguyên tiếng Phạn là 
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Pratimoksa được phiên âm là Ba-la-để-mộc-xoa, 
dịch nghĩa là biệt giải thoát, hay biệt biệt giải 
thoát; tức là giữ được điều khoản nào thì giải thoát 
được phạm vi đó. 

b- Căn thanh tịnh: Hộ trì các căn, tiết độ 
trong sự ăn uống. Khi các căn tiếp xúc với các 
trần phải luôn luôn cảnh giác, không để cho các 
căn bị nhiễm ô. 

c- Mạng thanh tịnh: Nuôi mạng sống bằng 
những điều kiện chân chính; tức là sống theo bốn 
sự cúng dường chánh pháp. Nói cách khác là sống 
theo bốn thánh hạnh để đối trị căn bệnh tham dục: 
1. Mặc y phấn tảo: đối trị căn bệnh sắc dục (ham 
mê sắc đẹp); 2. Sống bằng khất thực: đối trị căn 
bệnh thực dục (ham mê ăn uống); 3. Ngủ dưới gốc 
cây: đối trị căn bệnh thùy dục (ham mê ngủ nghì); 
4. Thân tâm tịch tĩnh: đối trị căn bệnh tài dục 
(ham mê của cải). 

d- Miềm thanh tịnh: luôn giữ chánh niệm tỉnh 
giác. Khi ăn biết mình đang ăn, khi ngủ biết mình 
đang ngủ, khi đi tới đi lui, biết rõ việc mình đang làm, 
không để cho những tà niệm xen vào. 
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2.2. Vấn đề đắc giới: 


Theo các nhà giải thích luật của phái Tỳ-bà-sa 
thì có 10 trường hợp đắc giới Cụ túc như sau: 

a. Tự nhiên đắc giới: chỉ cho những trường hợp 
đặc biệt của đức Phật và các vị Độc giác. 

b. Kiến đế đắc giới: chỉ cho những vị chứng 
đắc tứ thánh đế thành tựu thánh đạo, như nhóm 
tôn giả Kiều-trần-như. 


c.. Do Phật ấn chứng, hay còn gọi là Thiện lai 
Tỳ-kheo: đây là trường hợp đắc giới trực tiếp do 
chính đức Phật truyền cho, như Tôn giả Da-xá. 


d. Do xác nhận Phật là Đại Sư: đây chỉ cho 
trường hợp Tôn giả Đại Ca-diếp, khi gặp đức Thế 
Tôn, ông tuyên bố: “Đây là bậc Đại Sư của tôi”. 


e. Do khéo trả lời: đây là trường hợp đặc biệt 
của Tô-đà-di đã khéo trả lời câu hỏi của Phật khi 
mới 7 tuổi. Phật hỏi: “Nhà con ở đâu?” Tô-đà-di 
đáp: “Ba cõi không đâu là nhà”. Do thế, Phật khiến 
Tăng bạch Yết-ma cho ông thọ giới Cụ túc. 

/_ Do thọ tám kính pháp: chỉ cho trường hợp 
bà Kiều-đàm-di. 

g. Do gởi Đại diện thọ giới: trường hợp Ni 
Pháp Dữ, vì nổi tiếng đẹp nhất trong xứ, nên khi 
cô sắp đi thọ giới, các thanh niên định đón đường 
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bắt cóc. Do thế, Phật cho phép cô gởi đại diện đến 
thọ giới, rồi trở về truyền lại (trong trường hợp 
chánh pháp Yết-ma). 


h. Thọ giới theo thủ tục đặc biệt: những nơi 
biên địa có ít Tỳ-kheo, chỉ cần năm Tỳ-kheo truyền 
giới cũng hợp lệ. 

I. Thọ giới đúng thủ tục luật định: dành cho 
mọi trường hợp, có đủ 10 Giới sư truyền giới. 


J. Tự nói ba lần quy y Tam bảo: trường hợp 
này áp dụng trước khi Phật quy định pháp Yết-ma 
truyền giới. 

k. Ngày nay chỉ có trường hợp bạch tứ Yết-ma 
truyền giới Cụ túc là hợp quy cách, ngoài ra các 
trường hợp khác chỉ xảy ra trong thời đức Phật còn 
tại thế mà thôi. 

2.3. Điều kiện của giới tử: 

Theo luật quy định, một giới tử muốn thọ giới 
Cụ túc phải là người có 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý) đầy đủ. Đây là điều kiện chung, chủ yếu, 
từ xưa tới nay các bộ phái đều nhất trí chấp hành. 
Những điều kiện này bao gồm cụ thể trong 13 già 
nạn và lỗ khinh già hay chướng nạn. Ngoài ra, nếu 
giới tử quá đông và phức tạp thì trước lúc truyền 
giới cần mở một cuộc thi tuyển, để loại bớt những 
giới tử thiếu các điều kiện cần thiết. 
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2.4. Tư cách của giới sư: 


Những đức tánh cần thiết của Giới sư truyền 
giới đã đề cập trong mục tư cách làm thầy. Ở đây 
nhấn mạnh về tư cách của Hòa thượng truyền giới. 
Từ Hòa thượng là phát xuất từ tiếng Phạn 
Upàdhyàya. Nó được phiên âm gần đúng là Ô-ba- 
đà-da hay UƯu-ba-đà-da và được dịch là Lực sanh 
hay Thân giáo sư. Lực sanh nghĩa là có đạo lực làm 
cho đệ tử phát sanh trí tuệ. Thân giáo sư nghĩa là 
bậc Tôn sư thường thân cận dạy dỗ đệ tử. 


Có ba hạng Hòa thượng được kể đến là: 1. Hòa 
thượng thế độ: cho cạo tóc xuất gia và truyền giới 
Sa-di; 2. Hòa thượng truyền giới Hòa thượng 
truyền giới Cụ túc; 3. Hòa thượng y chỉ: Hòa thượng 
truyền dạy Kinh Luật, hướng dẫn tu học. 


Theo luật định, mỗi năm Hòa thượng chỉ được 
nuôi dạy một Sa-di và truyền giới Cụ túc cho một 
người. Tuy nhiên, điều này được áp dụng rất uyển 
chuyển. Bởi vì ngày nay các Phật Học Viện có Ban 
Giám Viện và Ban Giảng Huấn cùng chia sẻ công 
tác giáo dục Tăng chúng. Do đó, một Hòa thượng có 
thể nuôi nhiều đệ tử cùng một lúc, và mỗi lần có 
thể truyền giới cho nhiều giới tử. Tuy thế, việc dạy 
dỗ đệ tử thông hiểu Kinh Luật được xem là trách 
nhiệm rất khẩn thiết mà người làm thầy không 
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được chếnh mảng. Những ai không chu toàn trọng 
trách ấy được xem là người đắc tội vói Phật Pháp. 


2.5. Các điều kiện cần thiết để Yết-ma 
thành tựu. 


Muốn Yết-ma truyền giới được thành tựu cần 
phải có bốn điều kiện sau đây: 

a. Giới thành tựu: Tất cả các pháp Yết-ma của 
Tăng đều phải thực hiện trong phạm vi cương giới 
đã được ấn định. Phạm vi này là giới trường hay 
tiểu giới. Nếu giới trường là chánh điện của già 
lam, thì phải dùng tấm màn che trước điện Phật, 
để phân biệt giữa Phật và Tăng. Vì công việc 
truyền giới là công việc của Tăng, do Tăng chủ trì. 


b. Tðng thành tựu: Theo luật định, túc số 
Tăng để tác pháp Yết-ma truyền giới Cụ túc là 10 
Tỳ-kheo thanh tịnh. Tuy nhiên, những nơi biên địa 
số Tỳ-kheo quá ít, có thể châm chước cho phép năm 
Tỳ-kheo thanh tịnh truyền giới cũng vẫn hợp lệ. 

c. Yế/-ma thành tựu: Tức pháp thành tựu như 
đã nói ở chương Yết-ma. Trên nguyên tắc, mỗi lần 
tác pháp chỉ một giới tử. Nhưng trường hợp đặc 
biệt có thể cho phép tối đa ba giới tử. Luật không 
cho phép bốn giới tử tác pháp một lân. Vì bốn 
người đã thành Tăng số; mà Tăng thì không thể 
tác pháp Yết-ma với Tăng. 
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d. Sự thành tựu: Giới tử không phạm các 
chướng nạn. Nguyên tiếng Phạn là Antàrayika- 
dharma, Hán dịch là Già nạn, chướng pháp hay 
chướng đạo pháp. Nghĩa là những điều làm trở ngại 
giới tử trên con đường chứng đắc Thánh quả. 

Già nạn này gồm 13 khoản, liệt kê như sau: 

1- Phạm biên tội: tức người đã thọ giới Cụ túc 
mà phạm một trong bốn tội Ba-la-di. 

2- Phá tịnh hạnh của Ty-kheo-ni: chỉ cho 
người trước khi xuất gia đã có lần phạm hạnh bất 
tịnh với Tỳ-kheo-n1. 


3- Tặc trú: chỉ cho người chưa thọ giới pháp 
mà khoác áo cà-sa, len lỏi vào hàng ngũ Tăng 
chúng, tham dự các việc thuyết giới, Tự tứ. 

4- Phá nội ngoại đạo: người ngoại đạo xuất gia 
thọ Cụ túc, rồi trở về ngoại đạo, sau lại đến xin 
xuất gia lần nữa. 

5- —› 9. Những người phạm tội ngũ nghịch.® 

10- Hoàng môn (bất năng nam): những người 
này gồm có năm loại: a.- Sanh Hoàng môn: sinh ra 
đã bị bệnh, nam căn không phát triển; b.- Kiễển 





® Trường hợp phạm ngũ nghịch: Trong tội phá hoà hợp Tăng thì chỉ 
có phá pháp luân Tăng mới thành già tội, còn phá Yết-ma Tăng 
không kể là già tội. 
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Hoàng môn: bị thiến; c.- Đố Hoàng môn: khi thấy 
nam nữ giao hoan, sinh tâm ganh tị, nam căn trở 
nên bất lực; d.- Biến Hoàng môn: cơ quan sinh dục 
gặp nam biến thành nữ căn, gặp nữ biến thành 
nam căn; đ.- Bán Hoàng môn: nửa tháng có tác 
dụng, nửa tháng không tác dụng. 

11- Phi nhân: chỉ cho loài quỷ thân, A-tu-la. 

12- Súc sinh: rồng hay rắn thần biến ra hình 
người. 

18- Nhị hình: có cả hai căn nam nữ 


Ngoài ra còn đề cập đến 15 khinh già, hay 
khinh nạn như sau: 


1- Không biết tên mình. 

2- Không biết tên hiệu Hòa thượng Bổn sư. 
3- Tuổi chưa đủ 20. 

4- Y bát không đủ. 

Bð- Cha mẹ chưa cho phép xuất gia. 

6- Mắc nợ người khác. 

7- Làm đầy tớ kẻ khác. 

8- Quan viên tại chức. 

9- Không phải là đàn ông. 

10- Bị bệnh hải. 
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11- Bị bệnh ung thư. 

12- Bị bệnh ghẻ mủ. 

18- BỊ bệnh động kinh. 

14- Bị bệnh lao phổi. 

15- Bị bệnh điên cuồng. 

Các khinh nạn này Nam tông và Bắc tông 
tương đối giống nhau. 

3. Tiến hành tác pháp 

Theo Luật chế túc số Tăng để Yết-ma truyền 
giới Cụ túc là 10 Tỳ-kheo (tại những nơi biên địa 
túc số có thể là 5 người), nhưng nếu nhiều hơn cũng 
không trái luật. Do đó, theo truyền thống, tại các 
giới đàn thường có một hoặc hai vị điển lễ, cũng 
gọi là dẫn thỉnh, phụ trách công việc hướng dẫn 
giới tử thọ giới. Mặc dù theo đúng luật thì sự hướng 
dẫn này thuộc về vị giáo thọ đảm trách. 

3.1. Thỉnh giới sư 

Thông thường thây điển lễ hướng dẫn các giới tử 
học thuộc thể thức thỉnh cầu giới sư để họ tự làm lấy. 

Trước hết là thỉnh Hòa thượng. Các giới tử 
đến trước Hòa thượng đảnh lễ 1 lạy, quỳ xuống 
bạch: 
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Kính bạch Đại đức (Hòa Thượng ...), con phúóp 
danh là (.... ) nay bính thỉnh Đại đức làm Hòa 
thượng. Con nương theo Đạt đúc mà được thọ gưới 
Cụ túc. Cút mong thương xót con (3 lần). 

Hòa thượng đáp: 

Lành thay, uậy các ngươi hãy chí thành, thanh 
tịnh, chớ có buông lung. 

Giới tử nói: Y giớo phụng hành.(3 lân) 

Thỉnh Yết-ma và Giáo thọ sư theo thể thức 
trên đây, chỉ thay đổi những gì cần thiết. Việc 
thỉnh các tôn chứng trong Luật không thấy ghi, 
nhưng nếu có càng tốt. 

3.2. Yết-ma sai Giáo thọ. 

Thầy Yết-ma hỏi, một trong các vị tôn chứng 
hoặc thây điển lễ đáp: 

- Tăng đã họp chưa? 

- Tăng đã họp. 

- Hòa hợp không? 

- Hòa hợp. 

- Người chưa thọ giới Cụ túc đã ra chưa? 

- Đã ra. 

- Tăng nay tập họp để làm gì? 


- Yết-ma truyền giới Cụ túc. 
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(Một tiền phương tiện này chung cho tất cả 
các Yết-ma tiếp theo). 


Thầy Yết-ma tiếp: 


Kính bạch Đại đúc Tăng. Nay có Sa-di (pháp 
dơnh) câu xin thọ giới Cụ túc uới Hòa thượng (phúp 
hiệu), nếu thời gian thích hợp đối uới Tăng, xin 
Tăng chấp thuận Tỳ-bheo (...) làm Giáo thọ. Đây là 
lời tác bạch. (thuộc đơn bạch,) 

3.3. Giáo giới giới tử. 

Thầy giáo thọ dẫn giới tử đến chỗ khuất giới 
trường, ngồi trên một chiếc ghế, trước có kê bàn. 
Giới tử dâng lên 3 y, bát và tọa cụ. Thầy giáo thọ 
đưa ra từng cái và hỏi: 

Đây là An-đà-hội, đây là Uất-đa-la-tăng, đây 
là Tăng-giàù-lê, đây là bát, đây là tọa cụ. Ba y, bát 
Uuò tọa cụ này có phỏới là của ngươi hông? 

Giới tử đáp: Bạch, phi. 

GIáo thọ nói: Này (bêu pháp danh giới tử), 
hãy lắng nghe. Lát nữa ta sẽ hướng dẫn ngươi đến 
chỗ cao tột”. Lúc này là thời gian cần phải chí 
thành, thời gian cân phải chân thật. Những điều ta 
sếốp hỏi ngươi đây, lát nữa Tăng cũng sẽ hỏi như 


® _ Chỗ cao tột: vì trong các cõi Trời, Người, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà- 
la-môn thì Tỳ-kheo là cao cả hơn hết, nên nói là chỗ cao tột. 
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Uuậy. Những gì có thật hãy trỏ lời là có, những gì 
bhông có hãy trả lời không có; đừng bối rối, đừng 
bhiếp sợ. 
Thầy Giáo thọ hỏi các già nạn: 
1- Ngươi có phạm biên tội không? 
GHới từ đáp: 
- Bạch, không. 


2- Ngươi có phá tịnh hạnh của Tỳ-kheo-ni 
không? 


- Bạch, không. 
3- Ngươi có phải là tặc trú không? 
- Bạch, không. 


4- Ngươi có phải là kẻ phá nội ngoại đạo 
không? 


- Bạch, không. 
Bð- Ngươi có giết cha không? 
- Bạch, không. 
6- Ngươi có giết mẹ không? 
- Bạch, không. 
7- Ngươi có giết A-la-hán không? 
- Bạch, không. 
8- Ngươi có phá hòa hợp Tăng không? 


90 


Chương II: Các pháp Yết-ma 


- Bạch, không. 
9- Ngươi có gây thương tích Phật với ác ý 
không? 
- Bạch, không. 
10- Ngươi có phải là bất năng nam không? 
- Bạch, không. 
11- Ngươi có phải là phi nhân không? 
- Bạch, không. 
12- Ngươi có phải là súc sanh không? 
- Bạch, không. 
18- Ngươi có phải là nhị hình không? 
- Bạch, không. 
Tiếp theo hỏi các khinh nạn: 
1- Pháp danh ngươi là gì? 
- Con pháp danh là... 
2- Hòa thượng của ngươi hiệu gì? 
- Hòa thượng của con hiệu, thượng... hạ.. 
3- Tuổi đủ 20 chưa? 
- Bạch, dạ đủ. 
4- Y, bát có đủ không? 
- Bạch, có đủ. 
5-- Cha mẹ đã cho phép chưa? 
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- Bạch, đã cho phép. 

6. Ngươi có phải là người trốn nợ không? 
- Bạch, không. 

7- Ngươi có phải là người đẩy tớ trốn chủ 
không? 

- Bạch, không. 

8- Ngươi có phải là quan viên tại chức không? 
- Bạch, không. 

9- Ngươi có phải là trượng phu” (đàn ông) 
không? 

- Bạch, phải. 

10- — 15. Đàn ông có các bệnh sau đây: hủi, 
ung thư, ghẻ mủ, động kinh, lao phổi, điên 
cuồng, ngươi có mắc các chứng bệnh ấy 
không? 

- Bạch, không. 
Giáo thọ nhắc nhở các giới tử: Lát nữa đây 
Tăng cũng sẽ hỏi ngươi và ngươi cũng phải trả lời 
đúng như vậy. 





® „ Trượng phu: nhịn chịu được lạnh, nóng, gió, mưa, đói, khát, giữ 
giới, ngày ăn một bữa; chịu được lời ác, độc trùng. Đó là 10 điều của 
trượng phu. 
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3.4. Bạch Tăng dẫn giới tử vào. 

Kính bạch Đạt đúc Tðng, Sa-di (... ) cầu thọ 
giới Cụ túc uới Hòa thượng (... ), tôi đã giáo giới 
xong. Nếu thời gian thích hợp uới Tăng, Tăng chấp 
thuận, tôi sẽ gọt Sdơ-di (... ) uào. 

Thầy Yết-ma nói: Nếu thơnh tịnh hãy cho uào. 

3.5. Giới tử bạch Tăng xin giới. 

Giới tử đem y bát vào để trên bàn đã kê sẵn 
đảnh lễ giới sư ba lạy, quỳ xuống bạch: 

Kính bạch Đại đúc Tðng, con Sa-di (... ) cầu 
thọ giới Cụ túc uới Hòa thượng (..), nay xin Tăng 
được thọ giới Cụ túc uới Hòa thượng (...), cúi xin 
Tăng rủ lòng thương xót đưa con lên chỗ cao tột 
(nói 3 lân). 

3.6. Yết-ma hỏi các chướng pháp. 

Thây Yết-ma bạch: Kính bạch Đại đúc Tðng. 
Sa-di (... ) này cầu thọ giới Cụ túc uới Hòa Thượng 
(.. ), nơy cầu xin Tăng được thọ Cụ túc uới Hòa 
thượng (... ). Nếu thời gian thích hợp đối uới Tðng, 
Tăng chấp thuận, tôi sẽ hỏi các chướng phúp. 

Giới tử dâng y bát của mình lên cho thầy Yết- 
ma xem. Xem xong, thầy Yết-ma hỏi: 
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- Đây là An-đà-hội, đây là Uất-đa-la-tăng, đây 
là Tăng-già-lê, đây là bát, đây là tọa cụ. Ba y, bát 
Uuò tfọø cụ này có phải của ngươi bhông? 

GIới tử đáp: - Bạch, phải. 

Thầy Yết-ma nói: 

- Này (bêu pháp danh giới tử) hãy lắng nghe. 
Lúc này là thời gian cần phải trung thực. Những 
điều ta sắp hỏi ngươi đây, điều nào có thật hãy trả 
lời có, điều nào không có hãy trả lời là bhông có. 

(Hỏi như Giáo thọ sư đã hỏi ở trên mục ba) 

3.7. Hòa thượng khai đạo giới tử. 


Này các giới tử, chúng sanh trong súu đường 
phân nhiều bị chướng duyên bhông thể lãnh thọ 
giới phúp, chỉ có loài người mới có thể thọ trì. 
Nhưng, nếu bị các chướng nạn thì cũng bhông thọ 
được. Nay các uị may mắn bhông có các chướng 
nạn. Vậy hãy phút tâm cao thượng, trên câu Phật 
đạo, dưới cúu độ chúng sanh, bhiến cho họ thoát 
bhỏi ba đường úc, cùng chứng quả Bồ-đê. 

Giới pháp này là gốc của tất cả điều lành, là 
chánh nhân hướng đến tam thừa, là mạng mạch 
bhiến cho Phật pháp tôn tại lâu dài. Chỉ có đạo 
Phật mới có giới phóp cœo quý này, ngoùòi rơ, các 
đạo bhác bhông thể có. Đây là cơ hội hy hữu đối 
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Uới các UỊ. Vậy các u¡ phỏải phút tâm chí thành, bhát 
ngưỡng mò lãnh thọ. 

Giới tử đáp: Y giáo phụng hành. (3 lần) 

3.8. Bạch tứ Yết-ma truyền giới Cụ túc. 

Thầy Yết-ma bạch Tăng: 

Kính bạch Đại đúc Tăng. Sa-di (...) này cầu 
thọ giới Uuới Hòa thượng)... nay xin Tăng được thọ 
Cụ túc. Đã tự nói là thanh tịnh, bhông có các 
chướng pháp, tuổi đủ 20, y bát đều đủ. Nếu thời 
gian thích hợp uới Tăng, Tðng chấp thuận cho thọ 
gướt Cụ túc uớt Hòa thuợng (..). Đây là lời tác bạch. 

Kính bạch Đại đúc Tðng. Sa -di (..) này cầu thọ 
Cụ túc uới Hòa thượng (..). Nay xin Tăng được thọ Cụ 
túc. Đã tự nói là thanh tịnh, bhông có các chướng 
pháp, tuổi đủ 20, y bát đều đủ. Các Đại đức nào chấp 
thuận cho Sœ- di (..) thọ Cụ túc uớt Hòa thượng (..) 
thì m lặng. Ai bhông chốếp thuận hãy nói. 

Đây là Yết-ma lân thứ nhất. 

(tiếp theo lần thứ 2 và thứ 3 như trên) 

Tất cả đều im lặng, như uậy chứng tỏ Tăng đã 
chấp thuận cho Sa-di (.) thọ Cụ túc uới Hòa 
thượng (...). Tôi ghi nhận như uậy. 
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3.9. Truyền pháp tứ khí. 


Tứ khí là 4 Ba-la-di hay 4 trọng cấm. Chữ 
phạn pàrajika, Hán âm là Ba-la-di, dịch nghĩa là 
đoạ, bhí hoặc thơ thắng. Nghĩa là Tỳ-kheo phạm 1 
trong 4 điều này thì sẽ đọa lạc, coi như đã vứt bỏ, 
bị kẻ khác hơn mình. 

Hòa thượng hay Giới sư nói: 

Này các giới tử, Đúc Như Lai chí chân Đẳng 
chánh giác đã nói bốn phúóp Ba-la-di, nếu Tỳ-bheo 
phạm một trong bốn pháp này thì bhông còn là Sa- 
môn, bhông phỏải là Thích tử nữa. 


- Thú nhất: Tỳ-bheo không được hành pháp 
dâm dục, làm hạnh bất tịnh, cho đến cùng uới loài 
tật. Tỳ-bheo nào hành pháp dâm dục, làm hạnh 
bất tịnh, người đó bhông còn là Sa-môn, bhông 
phải là Thích tử. Đúc Thế Tôn uí người đó như bẻ 
đã bị chặt đầu, bhông thể sống được nữa. Cũng 
uậy, nếu Tỳ-bheo phạm pháp Ba-la-di này thì phẩm 
chất Tỳ-bheo bhông thể phục hôi được nữa. 


Thế nên, Tỳ-bheo phải thọ trì phúp này suốt 
đời bhông hủy phạm, các uị có thể giữ được bhông? 


Đáp: - Mô Phật giữ được. 


- Thứ hai: Ty- bheo bhông được cố ý lấy uật 
bhông cho dù là một cọng cỏ. Nếu Tỳ-bheo lấy trộm 
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Uật trị giá từ ð tiền trở lền, tự mình lấy hoặc bảo 
người bhác lấy, tự mình phú hoặc bảo người bhúc 
phú, tự mình chặt hoặc bảo người bhác chặt, hoặc 
đốt, hoặc chôn, hoặc hủy hoại màu sốc, thì bhông 
còn là Sa-môn, hông phỏi là Thích tử, cũng như 
cây đa-la bị chặt đứt lõi bhông thể sinh trưởng 
được nữa. Cũng uậy, Tỳ-bheo phạm phúóp Ba-la-di 
này, phẩm chất Tỳ-kheo bhông thể phục hôi được 
nứa. 

Thế nên, Tỳ-bheo phải thọ trì phúp này suốt 
đời bhông hủy phạm, các uị có thể giữ được bhông? 


Đáp: - Mô Phật, giữ được. 


- Thứ ba: T-bheo không được cố ý giết hại 
mạng sống, dù là một con biến. Tỳ-bheo nào cố ý tự 
tay mình cầm dao giết người hay đưa dao cho người 
bhác giết, hoặc xúi giục người ta tự sát, đưa thuốc 
độc cho người, hoặc làm cho người trụy thai, hoặc 
giết người bằng chú thuật... Người ấy bhông còn là 
Sa-môn, bhông phải là Thích tử, như cây bim đã 
sút lỗ, bhông còn dùng được nữa. Cũng uậy, Tỳ- 
bheo phạm pháp Ba-la-di này thì phẩm chất Tỳ- 
bheo bhông thể phục hồi được nữa. 


Thế nên, Tỳ-bheo phải thọ trì phúp này suốt 
đời bhông hủy phạm, các uị có thể giữ được bhông? 
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Đáp: - Mô Phật, giữ được. 


- Thú tư: Tỳ-bheo bhông được nói dối, dù nói 
dối mò chơi Nếu Tỳ-bheo tự mình bhông thực 
chứng đắc mà nói rằng: “Tôi đã chứng đắc pháp 
thượng nhân, đắc thiền, đắc định, đắc tứ bhông định, 
đắc quả Tu-đò-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la- 
hán, đã giải thoót, trời, rông, quỷ thân đến cúng 
dường tôi”, thì người ấy bhông còn là Sa-môn, không 
phỏủit là Thích tử, như tủng đá lớn Dị uõỡ làm hai 
bhông còn dính lại được nữa. Cũng uộy, Tỳ-bheo 
phạm pháp Ba-la-di này thì phẩm chết Tỳ-bheo 
bhông thể phục hôi được nữa. 

Thế nên, Tỳ-bheo phải thọ trì phúp này suốt 
đời không hủy phạm, các uị có thể giữ được không? 


Đáp: Mô Phật, giữ được. 
3.10. Truyền pháp tứ y 


Tú y túc là bốn chỗ nương tựa căn bản cho đời 
sống của mỗi Tỳ-bheo, cũng gọi là bốn thánh 
chúng. 

Hòa thượng hay 8Lớt sư nói: 

Này giới tử, Đúc Như Lai bộc Chí Chân Đẳng 
Chánh Giác đã nói bốn pháp sở y, Tỳ-bheo y theo 
đây mà xuất gia, thọ giới Cụ túc, thành phẩm chất 
1»-bheo. 
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- Thú nhất: Tỳ-bheo sống y trên y phốn tảo 
mà thọ giới Cụ túc, thành phẩm chết Tỳ-bheo. 
Ngươi phỏi trọn đời thọ trì. Trường hợp đặc biệt 
được phép thọ dụng y do đòn uiêt cúng dường, y đã 
được cắt rọc hay hủy hoại màu sắc. 


- Thú hai: Tỳ-bheo sống y trên sự bhất thực 
mà thọ giới Cụ túc thành phẩm chất Ty-bheo. 
Người phỏi trọn đời thọ trì. Trường hợp đặc biệt 
được thọ dụng là Tăng sai thọ thực, hay đàn uiệt 
cung cấp các bữa ăn định bỳ mỗi thúng uòo các 
ngày mông một, mông tám, ngày rằm hoặc các bữa 
ăn thường của Tăng, hưy được đòn uiệt mời. 


- Thứ ba: Tỳ-bheo sống y nơi gốc cây mò ngủ 
nghỉ, thọ giới Cụ túc, thành phẩm chất Tỳ-bheo. 
Ngươi phải trọn đời thọ trì. Trường hợp đặc biệt 
được thọ dụng là một căn phòng riêng biệt, một 
ngôi nhà nóc nhọn, một căn phòng nhỏ, một hương 
đá hưy hơi căn phòng có chung một cửa. 

- Thú tư: Tỳ-bheo sống y nơi các loại thuốc đã 
chế biến mà xuất gia, thọ giới Cụ túc, thành phẩm 
chất T-bheo. Ngươi phải trọn đời thọ trì. Trường 
hợp đặc biệt được thọ dụng là tô, sanh tô, dâu, 
đường phèn uà một. 

3.11. Giáo giới giới tử. 

Này tân Tỳ-bheo, uiệc thọ giới của ngươi đã 

xong, bạch tứ Yết-ma phúp thành tựu, xứ sở thành 
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tựu, Hòa thượng như pháp, A-xà-lê như pháp, 
chúng Tăng đây đủ túc số. Vậy ngươi phải bhéo thọ 
trì giới pháp, bhuyến hóa mọi người làm uiệc phước 
thiện, như cúng dường Phật, Pháp, Tăng, Hòa 
thượng, A-xù-lê. Tốt cả những gì các Ngài đã dạy 
như pháp thì bhông được trái nghịch. Ngươi phỏi 
siêng năng học hỏi, đọc tụng binh điển, nỗ lực để 
chứng đắc các quả uị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A- 
ng-hàm, A-la-hún thì sơ tâm xuất gia của ngươi mới 
bhông uổng phí, bết quả mới uiên mãn. Còn những 
điều nòo ngươi chưa biết thì hãy thưa hỏi Hòa 
thượng, A-xù-lê. 

(Những tiết mục chính trong nghi thức thọ 
giới đến đây là hoàn tất. Ngoài ra, việc xả và 
thọ y bát, việc xin y chỉ, có thể xem trong Yết- 
ma yếu chỉ). 

4. Ni xuất gia và thọ giới 
4.1. Vấn đề Thức-xoa-ma-na. 

Bước đầu nữ giới xuất gia làm Sa-di-ni, về thể 
thức và tuổi tác tương tự như Sa-di, đã được đề cập 
ở trên. Nhưng đặc biệt, Sa-di-ni muốn thọ giới Cụ 
túc phải trải qua hai năm thọ học sáu pháp Thức- 
xoa-ma-na, trước khi thọ Tỳ-kheo-ni. Thức-xoa-ma- 
na là dịch âm tiếng phạn (Siksamànà) và dịch nghĩa 
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là chánh học, nghĩa là người nữ đang học tập các 
học xứ của Tỳ-kheo n1. 


œ. Giới phúớp của Thức-xoga-ma-nd. 


Các học pháp mà Thức-xoa-ma-na phải thọ trì 
trong 2 năm, gồm có sáu pháp: 1. Không sát sanh; 
2. Không trộm cắp; 3. Không dâm dục, 4. Không 
nói dối; 5. Không uống rượu; 6. Không ăn phi thời 
(chi tiết, xem trong Yết-ma yếu chỉ). 


Ngoài sáu pháp kể trên, còn có 18 tuỳ pháp 
cần phải học, như được nói rõ trong Ni Luật. 


Trong lúc Thức-xoa-ma-na thọ trì sáu học pháp 
trên đây nếu vi phạm nghiêm trọng 1 trong 4 pháp 
đầu tương đương với Ba-la-di sẽ bị đuổi hẳn ra khỏi 
NÑ¡i chúng. Nếu vi phạm ít nghiêm trọng hơn sẽ 
phải thọ học lại từ đầu, nghĩa là bắt đầu tính lại từ 
ngày thứ nhứt cho tới hai năm, còn thời gian trước 
khi phạm hoàn toàn xóa bỏ. 

b. Hạn tuổi để thọ Thức-xoa-ma-nda. 

Chỗ đề cập đến độ tuổi này là giới Ba-dật-đề 
125 của Tỳ-kheo-ni: “Nếu Tỳ-kheo-ni độ cho người 
nữ 10 tuổi đã có chồng, thì phải cho hai năm học 
giới, đến khi đủ 12 tuổi, cho họ thọ giới Cụ túc. 
Nếu chưa đủ 12 tuổi mà cho thọ giới Cụ túc, phạm 
Ba-dật-đề.” 
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Luật Tứ Phần viết: “Người nữ 10 tuổi đã có 
chồng và người nữ 18 tuổi còn đồng trinh đều cho 
hai năm học giới.” 

(Tứ phần luật, Ð.22, quyển 28, tr 759a) 

Luật Ngũ Phần viết: “Người nữ đồng trinh 18 tuổi 
và người nữ đã có chồng 10 tuổi, đều cho hai năm 
bọc giới, đủ 20 tuổi và 12 tuổi, mới cho thọ giới Cụ 
túc”. (Di sa tắc Yết-ma bản, Ð. 22, tr. 218b - 1 
quyển) 

Đại ái đạo Cù-đàm-di hỏi Phật: “Người nữ đã 
có chồng tuổi chưa đủ 20, có thể thọ giới Cụ túc 
được không?”. 


Phật đáp: “Được” (Ma ha tăng kỳ luật, Ð. 22, 
tr. 535c). 


Theo tinh thần chung của các bộ luật trên đây 
thì người nữ đồng trinh đủ 18 tuổi nên cho hai năm 
thọ học Thức-xoa-ma-na, khi đủ 20 tuổi sẽ cho thọ 
giới Cụ túc. Nhưng nếu người nữ 10 tuổi đã lấy 
chồng thì cũng cho hai năm học giới, khi đủ 12 tuổi 
sẽ cho thọ giới Cụ túc. Quan điểm của Pháp sư 
Thánh Nghiêm trong sách “Giới luật học cương 
yếu” và Ni sư Phật Oánh trong sách “Tứ phần Tỳ- 
kheo-ni giới bổn chú giải đều nhất trí về điểm 
này. 
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Theo các bộ luật, cho Sa-di-nI hai năm thọ trì 
pháp Thức-xoa-ma-na là khoảng thời gian cần thiết 
để học tập đây đủ các học xứ của Tỳ-kheo-nl. 
Nhưng, Thập Tụng Luật thì nói thời gian hai năm 
là để tránh trường hợp có thai mà không biết đến 
khi thọ giới Cụ túc rồi mới phát hiện. 

4.2. Những dị biệt giữa Ni và Tăng 
trong việc xuất gia thọ giới. 


- Ñi phải đủ 12 tuổi hạ mới được làm thầy, độ 
người xuất gia truyền giới Cụ túc; Tăng phải đủ 10 
tuổi hạ. 


- Ni chỉ xuất gia 1 lần, khi hoàn tục không 
được xuất gia trở lại; Tăng được xuất gia tối đa 7 
lần. 


- Ni khi thọ giới Cụ túc có hai trường hợp: nếu 
là đồng nữ tuổi phải đủ 20, nếu ngưỡi nữ 10 tuổi đã 
có chồng, tuổi phải đủ 12; Tăng nhất định phải đủ 
20 tuổi. 

- Ñi khi thọ giới Cụ túc phải trải qua hai giai 
đoạn: bản bộ Yết-ma và chánh pháp Yết-ma; Tăng 
chỉ 1 giai đoạn Yết-ma. 


- Trong số giới sư chánh pháp Yết-ma phải đủ 
20 người: 10 Ty-kheo và 10 Tỳ-kheo-nil; Tăng chỉ 
cần 10 Tỳ-kheo. 
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- Trong số 10 Tỳ-kheo Giới sư này, 1 vị làm 
Yết-ma còn các vị khác làm tôn chứng, không có 
Hòa thượng truyền giới, vì Hòa thượng truyền giới 
thuộc về Tỳ-kheo-ni. 


- Trong số 13 già nạn có những điểm giống và 
khác nhau: 
Tyỳy-kheo Ty-kheo-ni 








1. Ngươi có phạm biên tội | 1. Ngươi có từng thọ 
không? giới Tỳ-kheo-ni chưa? 





2. Ngươi có phá tịnh hạnh 


- Khô ó 
Tỳ- kheo-ni không? XE VỤ 





3. Ngươi có phải là kẻ tặc 


. - Giống nhau 
trú? 





4. Ngươi có phá nội ngoại 


^ z(@® 
đạo không? TH HDIEU 





B >9. Các tội ngũ nghịch. | - Giống nhau. 





10. Ngươi có phải là 


- Khô ó. 
Hoàng môn không? Na 





11 > 13. Phi nhân, súc 


sinh, nhị hình TU HỆ DU, 














- Phần lớn 15 khinh nạn của Tỳ-kheo-ni giống 
như Tỳ-kheo chỉ thêm một ít về các chứng bệnh, và 
khi chánh pháp Yết-ma còn hỏi thêm hai câu: 1.- 


® Điểm này liên quan đến già nạn thứ nhất. 
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Ngươi đã học giới chưa? 2.- Học giới có thanh tịnh 
không? 

- Ñi có đến 8 giới Ba-la-di (4 giới đầu giống 
như giới của Tăng). 

- Ngoài những điểm dị biệt kể trên, còn 1 yếu 
tế đặc biệt nữa của Ni giới mà Tăng không có, đó 
là 8 Kính pháp. Nội dung như sau: 

1- Tỳ-kheo-ni dù 100 tuổi hạ mà khi thấy Tỳ- 
kheo, dù mới thọ giới, cũng phải đứng dậy chào đón, 
thăm hỏi, mời ngồi. 

2- Tỳ-kheo-ni không được trách mắng Tỳ- 
kheo. 

3- Tỳ-kheo-ni không được cử tội Tỳ-kheo. 

4- Thức-xoa phải đến Tỳ-kheo thỉnh cầu thọ 
đại giới sau 2 năm học pháp. 

Bð- Tỳ-kheo-ni nếu phạm Tăng tàn, phải đến 
hai bộ Tăng, nửa tháng làm pháp ý hỉ. 

6- Tỳ-kheo-ni phải đến Tỳ-kheo câu giáo thọ 
trong dịp Bố-tát mỗi nửa tháng. 

7- Tỳ-kheo-ni không được kiết hạ an cư tại 
những nơi không có Tỳ-kheo. 

8- Ty-kheo-ni an cư xong phải đến Tỳ-kheo 
cầu ba việc Tự tứ (thấy, nghe và nghì). 
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GHI CHÚ: 


Thể thức thực hiện và các chi tiết liên quan 
đến việc Ni xuất gia và thọ giới, xem thêm Yết-ma 
Yếu Chỉ. 


IV. BỐ-TÁT TỤNG GIỚI 
1. Duyên khởi về sự Bố-tát. 


Theo truyền thống Ấn Độ, vào thời đức Phật 
(cũng như trước đó), tu sĩ của các tôn giáo thường 
tập họp sinh hoạt hằng tháng vào các ngày 8, 14, 
15, 23, 29 và 30 để học tập kinh luật và sách tấn 
nhau tu học. Vua Tân-bà-sa-la trông thấy không 
khí sinh hoạt của họ có nhiều ý nghĩa nên suy 
nghĩ: “Nếu chúng Tỳ-kheo đệ tử của Phật cũng sinh 
hoạt như thế thì sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các 
Phật tử tại gia.” Do đó, ông đích thân đến trình 
bày với Phật, và Phật chấp nhận ý kiến của ông. 
Thế rối, Phật tập họp các Tỳ-kheo, quy định cứ mỗi 
tháng chúng Tỳ-kheo phải thực hành lễ Bố-tát hai 
lần vào ngày 15 và 30 hoặc 29 nếu tháng thiếu. 

Bố-tát là từ dịch âm không đầy đủ của tiếng 
phạn Uposatha, có nghĩa là “ngày trai”, ngày 
phụng sự, ngày kiêng cữ v. v..; nói cách khác, là 
thực hành sự “trưởng tịnh” hay “trưởng thiện”, 
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nghĩa là nuôi lớn sự thanh tịnh hay nuôi lớn thiện 
pháp. 


Ban đầu, khi Bố-tát chỉ đọc tụng giới bổn một 
cách tổng quát, nội dung ấy được tóm lược bằng bài 
kệ: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự 
tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo”. Sau đó, mỗi lần Bố- 
tát, tụng lại đây đủ các giới mà Phật đã chế. Các 
giới này dân dần được kết tập hoàn chỉnh gồm 5ð 
thiên và 7 tụ như hiện nay. Cụ thể, Tỳ-kheo Nam 
tông gồm có 227 giới, Tỳ-kheo-ni Nam tông gồm 
311 giới. Tỳ-kheo Bắc tông gồm có 250 giới và Tỳ- 
kheo-ni Bắc tông gồm 348 giới. 


2. Vấn đề sám hối trước khi Bố-tát. 


Luật định việc sám hối được tiến hành trước 
định kỳ thuyết giới 1 ngày (tức ngày: 14, 29 hoặc 28 
tháng thiếu). Tỳ-kheo nào phạm tội, phải sám hối 
cho thanh tịnh trước khi Bố-tát. Vì khi Bố-tát những 
Tỳ-kheo phạm tội mà chưa sám hối thì không được 
tụng giới, cũng không được nghe tụng giới. Người 
phạm tội phải hướng đến 1 người thanh tịnh nói rõ 
tội danh mình phạm mà xin sám hối. Trong một trú 
xứ, nếu toàn thể Tăng chúng đều phạm tội, thì phải 
thỉnh một Tỳ-kheo thanh tịnh ở một trú xứ khác 
đến tác pháp sám hối giúp. Nếu không thỉnh được, 
Tăng sai 2 hay 3 Tỳ-kheo sang một trú xứ khác có 


107 


Luật học tỉnh yếu 





Tỳ-kheo thanh tịnh xin tác pháp sám hối. Sau khi 
sám hối các Tỳ-kheo ấy được xem là người thanh 
tịnh, sẽ trở về tác pháp sám hối cho các Tỳ-kheo 
khác. Trường hợp không thỉnh được, cũng không sai 
đi sám hối được, thì Tăng chúng tại trú xứ ấy phải 
tác pháp sám hối tập thể, sau đó mới Bố-tát. 


3. Triển hạn thuyết giới. 


Nếu vào những ngày thuyết giới định kỳ (tức 
15 và 30 hoặc 29 nếu tháng thiếu) mà gặp những 
sự bất trắc không thể thuyết giới được, thì Tăng có 
thể dời lại những ngày sau, từ ngày mồng 1 đến 
ngày 13, và 16 đến 28 hay 27 tháng thiếu (cách 
ngày thuyết giới kỳ sau 1 ngày). Thời gian này gọi 
là trung gian thuyết giới. Trong một trường hợp 
khác, Tăng chúng tại một trú xứ có định kỳ thuyết 
giới vào ngày 15, nhưng nếu hay tin có một nhóm 
Tỳ-kheo khách đang có sự bất hòa muốn đến đó 
Bố-tát, thì các Tỳ-kheo chủ có thể Bố-tát trước một 
ngày, tức ngày 14. Nếu chưa chuẩn bị kịp mà các 
Tỳ-kheo khách đã đến, thì Tăng thường trú nên dời 
ngày Bố-tát để tránh sự lục đục có thể xảy ra. Luật 
cho phép có thể dời ngày Bố-tát tối đa đến hai lần. 
Nếu đến hạn chót lần triển hạn thứ hai mà nhóm 
khách Tăng kia vẫn chưa chịu ra đi, thì Tăng 
thường trú cần áp dụng luật cưỡng bức nhóm khách 
Tăng ấy cùng hòa hợp thuyết giới. 
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4. Những quy định liên quan đến 
Ty-kheo khách. 


Tại một trú xứ, trong một ngày không được 
Bố-tát hai lần. Các Tỳ-kheo thường trú sau khi Bố- 
tát xong, nếu có việc cần rời khỏi trú xứ, phải làm 
dấu, hoặc dặn người ở lại tin cho khách Tăng biết 
là nơi đây đã Bố-tát rồi, để tránh trường hợp Tỳ- 
kheo khách đến đây Bố-tát một lần nữa. 


Khi hai nhóm Tỳ-kheo dự định cùng Bố-tát tại 
một chỗ, Tỳ-kheo chủ định Bố-tát ngày 14, Tỳ-kheo 
khách muốn Bố-tát ngày 15, thì sẽ giải quyết theo 
phương thức: chủ đông, khách ít, thì khách tùy chủ; 
khách đông, chủ ít thì chủ tuỳ khách. 


Trong trường hợp nhóm Tỳ-kheo khách vừa 
đến một trú xứ mà nhóm Tỳ-kheo chủ đã Bố-tát 
xong, thì các Tỳ-kheo khách phải bạch với Tỳ-kheo 
chủ rằng mình thanh tịnh, nếu nhóm khách ít hơn 
chủ. Trái lại, nếu nhóm khách Tăng đông hơn, 
hoặc bằng nhóm Tỳ-kheo chủ thì họ có quyển yêu 
cầu thuyết lại từ bài tựa giới kinh đến hết. Nhưng 
chỉ tụng giới chứ không tác pháp Yết-ma. 


5. Thuyết giới cho Sa-di. 


Sa-di tuy chưa phải là một thành viên chính 
thức của Tăng đoàn, nhưng vì đã là người xuất gia 
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nên các phận sự như thuyết giới, an cư, Tự tứ, Sa-di 
cần phải chấp hành nghiêm túc. Khi nghe hiệu 
kiên chùy họp Tăng thuyết giới, các Sa-di cũng 
phải vân tập tại giới trường. Sau khi đảnh lễ chúng 
Tăng ba lạy, họ được vị Thượng tọa nhắc nhở, 
khích lệ, và hỏi kiểm tra 10 giới Sa-di. Khi hỏi, nếu 
ai vi phạm, phải thành tâm sám hối cho thanh 
tịnh. 


Cuối cùng, Thượng tọa giáo giới: “Này các Sa- 
di, thân người khó được, giới pháp khó gặp, thời giờ 
qua mau, đạo nghiệp khó thành tựu. Các ngươi phải 
giữ gìn thân, khẩu, ý thanh tịnh, siêng học hỏi 
Kinh, Luật, Luận, cẩn thận chớ buông lung.” Dạy rồi 
bảo họ lui ra khỏi giới trường, đến trước điện Phật 
hoặc một nơi nào thuận tiện, cùng nhau đọc tụng 
giới kinh của Sa-di. 

6. Người chưa thọ Cụ túc không 

được nghe tụng giới 


Lúc các Tỳ-kheo Bố-tát thuyết giới những 
người chưa thọ giới Cụ túc (kể cả Sa-di) phải ra 
khỏi giới trường, không được phép tham dự. Vì 
bấy giờ là lúc tụng giới Tỳ-kheo tụng những điều 
chỉ liên quan đến các Tỳ-kheo, các chúng khác 
không có trách nhiệm phải gìn giữ. Do đó họ 
không được tham dự. Sự kiện này có liên quan 
đến một câu trong luật Sa-di là “Bất đắc đạo 
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thính Đại Sa-môn thuyết giới” (không được nghe 
lén Đại Sa-môn thuyết giới). Việc cấm Sa-di nghe 
lén khi Tỳ-kheo thuyết giới là điều cần thiết và 
rất chính đáng. Nhưng điều đáng tiếc là xưa nay 
có một số ít người ngộ nhận, rồi suy diễn rằng 
luật cấm Sa-di (và các chúng khác) xem giới bổn 
của Tỳ-kheo. Thậm chí còn bảo rằng những người 
chưa thọ giới Cụ-túc nếu đọc hoặc tìm hiểu giới 
bổn của Tỳ-kheo thì sau này sẽ không được thọ 
giới Cụ túc. Đó là sự hiểu lầm rất trái với tỉnh 
thần của đạo trí tuệ, chân chính và công truyền. 
Mục đích giới luật của Phật chế là nhằm ngăn 
điều ác, phát triển thiện hạnh, dắt dẫn chúng 
sinh đến bến bờ giải thoát. Thế nên, bất cứ ai 
muốn tìm hiểu bất cứ loại giới luật nào, với mục 
đích hướng thượng, cầu giải thoát, thì không 
những không được ngăn cấm, mà còn phải 
khuyến khích và cổ vũ nữa là khác. Chính trong 
luật Sa-di đã nói rõ điểm này: “Nếu muốn biết 
rộng phải xem toàn bộ Luật tạng” (Nhược nhạo 
quảng lãm, tự đương duyệt Luật tạng toàn thư). 


7. Trường hợp Ni chúng cầu thầy 
Giáo thọ. 


Khi Phật còn tại thế, việc giáo huấn Tỳ-kheo-ni 
là trách nhiệm Phật giao cho các Tỳ-kheo. Và việc NI 
chúng sai người sang Tỳ-kheo Tăng cầu thỉnh thầy 
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giáo thọ cũng là một trong tám Kính pháp mà Phật 
chế cho các Tỳ-kheo-ni phải tuân hành. 


Sắp đến ngày Bố-tát, Ni chúng nên tác pháp 
bạch nhị Yết-ma sai một Tỳ-kheo-ni, đồng thời sai 
riêng I1 hay 2 cô nữa, cùng sang chùa Tăng cầu 
thầy giáo thọ. Các cô có thể đến chùa Tăng nhờ 
thầy chấp sự thỉnh giúp hoặc thân hành đến cầu 
thỉnh vào giờ chúng Tăng Bố-tát. Tăng sẽ cứu xét, 
nếu trước đó đã có Tỳ-kheo thường sang giáo thọ 
Ni chúng, thì Tăng nên sai vị ấy đi. Hoặc là Ni 
chúng cầu thỉnh đích danh Tỳ-kheo nào, thì Tăng 
nên đề cử vị ấy, nếu đủ điều kiện. Nếu không thuộc 
trong hai trường hợp này, thầy Yết-ma phải hỏi 
trong Tăng chúng, xem ai có thể đảm trách công 
tác ấy, để cử đi. Người được Tăng đề cử giáo thọ Ni 
phải đủ 10 điều kiện: 1. Đủ 20 tuổi hạ; 2. Giới luật 
vẹn toàn; 3. Kiến thức rộng rãi; 4. Thông suốt hai 
bộ Luật (Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni); 5. Quyết đoán 
rành mạch các vấn đề liên quan đến giới luật; 6. 
Xuất thân từ một gia đình nề nếp; 7. Dung nghi 
đoan chính; 8. Thuyết pháp giỏi; 9. Có khả năng 
thuyết pháp khiến mọi người hoan hỷ; 10. Chưa 
từng phạm các giới quan trọng. 


Sau khi hỏi, nếu trong Tăng chúng không ai có 
thể đảm trách việc ấy, thì Thượng tọa Yết-ma sẽ 
tóm tắt truyền dạy vị sứ giả Ni như sau: Trong 
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Tăng đây bhông ơi có thể sang trực tiếp giáo giới 
Ni chúng, nhưng Tùng có lời nhắc nhở Ni chúng là 
hãy siêng năng hành đạo, cùng nhau hòa hợp, 
thanh tịnh, y theo giới luật mà hành trì. Cẩn thận 
chớ buông lung. 


Ngày xưa việc giáo dục Tăng Ni chưa được tổ 
chức, nên mỗi kỳ Bố-tát, Ni chúng sai người sang đại 
Tăng thỉnh câu giáo thọ là điều tất nhiên. Nhưng 
ngày nay công tác giáo dục Tăng Ni được tổ chức 
tương đối chặt chẽ, và Ni chúng thường xuyên học 
tập kinh luật; do đó việc Ni chúng câu thầy giáo thọ 
không còn có tính chất thực tiễn, mà chỉ là một nghi 
thức truyền thống theo Luật định. Tuy nhiên, đây là 
một trong tám Kính pháp mà Phật đã chế định rất 
có ý nghĩa, thiết tưởng Ni chúng nên vâng hành 
thánh giáo, cố gắng duy trì truyền thống tốt đẹp này 
để chánh pháp càng ngày càng được xương minh. 


8. Vấn đề gởi dục và thuyết tịnh. 


Tỉnh thân cơ bản của Tăng là thanh tịnh và 
hòa hợp. Do đó, vào ngày Bố-tát, toàn thể Tăng 
chúng tại một trú xứ phải tập họp đây đủ để tránh 
tình trạng biệt chúng và phá Tăng. Nhưng nếu có 
Tỳ-kheo nào vì duyên sự đặc biệt như duyên sự bị 
bệnh hoặc đang chăm sóc người bệnh... không thể 
đến dự được, thì có quyền gởi dục và thuyết tịnh. 
Gởi dục nghĩa là gởi ý muốn của mình đến Tăng, 
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túc là bày tỏ rằng mình sẽ chấp hành mọi quyết 
định của Tùng trong ngày Bố-tát. Thuyết tịnh là 
nhờ người trình lên Tăng rằng mình thanh tịnh, 
không phạm lỗi, có đủ tư cách pháp nhân là một 
thành viên của Tăng đoàn. Hàng Thượng tọa có thể 
nhận dục, hoặc không nhận nếu mình không muốn. 
Nhưng các Tỳ-kheo khác không được quyển từ chối 
sự gởi dục của những Tỳ-kheo vắng mặt có lý do 
chính đáng. Một người có thể nhận dục từ một 
người cho đến nhiều người, không hạn chế số 
lượng. Sau khi nhận dục, người nhận dục nếu có 
duyên sự phải ra khỏi trú xứ, có thể chuyển sự gởi 
dục ấy cho một Tỳ-kheo khác. 

Gởi dục khi Bố-tát thì nói: “Gởi dục và thanh 
tịnh”. Gởi dục khi Tự tứ thì nói: “Gởi dục tự tứ”. 
Gởi dục khi làm các Tăng sự khác thì nói: “ Gởi dục 
Yết-ma”. 


9. Trường hợp Tỳ-kheo mắc bệnh 
cuồng sỉ 


Nếu có Tỳ-kheo nào mắc bệnh cuồng si, khi 
Tăng Bố-tát hoặc nhớ và đến dự, hoặc không nhớ 
và không đến dự, thì Tăng phải tác pháp Yết-ma 
xác nhận vị ấy mắc bệnh cuồng si. Khi Tăng đã tác 
Yết-ma công nhận bệnh cuồng si rồi, thì lúc Bố-tát 
vị ấy đến dự hay không đến dự đều không phạm tội 
biệt chúng. Đến khi nào lành bệnh, Tăng sẽ tác 
pháp công nhận vị ấy hết bệnh cuồng si, để vị ấy 
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trở lại sinh hoạt bình thường như các Tỳ-kheo 
khác. 


10. Linh động thuyết giới khi gặp 
nạn duyên. 


Trong trường hợp đến ngày Bố- tát mà gặp 
những sự bất trắc xảy ra, như bị 8 nạn: 1. Do vua 
chúa; 2. Do giặc cướp, 3. Do nước, 4. Do lửa; 5. Do 
bệnh; 6. Do người; 7. Do ma quỷ hay do ác thú; 8. 
Hoặc Tăng chúng có sự tranh chấp, hoặc đang gặp 
lúc công việc nhọc nhằn, nơi Bố-tát chật chội 
không đủ chỗ, bị mưa bão làm trở ngại... thì Phật 
cho phép thuyết giới tóm lược. 


Sau đây là năm thể thức thuyết giới: 
1. Thuyết giới đây đủ từ đầu đến cuối. 


2. Thuyết giới tóm lược từ bài tựa giới kinh 
đến 2 pháp Bất định rồi kết thúc. 


3. Thuyết từ bài tựa đến pháp Tăng tàn rồi 
kết thúc. 


4. Thuyết từ bài tựa đến pháp Ba-la-di rồi kết 
thúc. 

B. Chỉ nói bài tựa giới kinh rồi kết thúc. 

Ngoài ra, Luật Ma-ha-tăng-kỳ còn cho phép, 


nếu nạn duyên đến quá gấp, lược thuyết cũng 
không đủ thì giờ, thì có thể nói: Bạch chư Đại đúc, 
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hôm nay lò ngày rằm, Bố-tát, mỗi người nên giữ 
gìn thân bhẩu ý thanh tịnh, cẩn thận chớ buông 
lung. Rồi tự ý giải tán. 


V. AN CƯ VÀ TỰ TỨ 
1. An cư 


1.1. Lý do An cư. 


Theo luật Tứ phần thì nguyên nhân Phật chế 
định sự an cư là do nhóm sáu thầy Tỳ-kheo (lục 
quần Tỳ-kheo) thường du hành trong nhân gian bất 
cứ mùa nào, nhất là vào mùa mưa, họ dẫm đạp 
chết vô số côn trùng. Các cư sĩ thấy thế than 
phiền. Đức Phật hay biết việc ấy, Ngài khiển trách 
nhóm sáu thầy Tỳ-kheo, và chế định hằng năm các 
Tỳ-kheo phải an cư ba tháng vào mùa mưa, để 
tránh tình trạng làm thương tổn sinh mạng của 
chúng sinh, và để có cơ hội thúc liễm thân tâm, 
tịnh tu ba nghiệp. 


1.2. Thời gian Án cư. 


Theo truyền thống Bắc truyền thì kiết hạ 
ngày 16 tháng tư âm lịch là tiền an cư, kiết hạ từ 
17 tháng tư đến 16 tháng năm (hạn chót) là hậu an 
cư. Nếu trong chúng vừa có tiền an cư và hậu an cư 
thì đều làm lễ giải hạ vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. 
Nhưng những người hậu an cư phải tiếp tục tu học 
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đủ ba tháng mới được rời khỏi trú xứ. Nếu gặp 
những năm có các tháng 4, 5 và 6 nhuần thì phải 
đời ngày nhập hạ lại một tháng nghĩa là lấy 1ð 
tháng 7 làm chuẩn, tính ngược lên đủ ba tháng. 


Theo truyền thống của Nam tông thì kiết hạ 
ngày 16 tháng 6 âm lịch và giải hạ ngày 15 tháng 
9 âm lịch. 


Để thuận tiện cho việc tu học, luật quy định 
tại nơi an cư cần có 5ð điều kiện: 1. Không quá xa 
xóm làng; 2. Không quá gần xóm làng; 3. Không có 
các loại độc trùng, ác thú quấy phá; 4. Có thầy để y 
chỉ; 5. Có phương tiện tứ sự cúng dường tương đối 
thuận lợi. 

1.5. Tác pháp Án cư. 

Thông thường các luật sư Trung Hoa quy định 
thành hai thể thức tác bạch An cư, nhưng luật bản 
thì không phân biệt việc này. 

œ. Tác phớp của hàng Thượng tọa. 

Theo luật định vị thiền chủ hay vị Thượng tọa 
luật sư y chỉ của đại chúng phải tác bạch An cư 
trước nhất, sau đó mới nhận sự tác bạch của đại 
chúng. Đầu tiên vị Thượng tọa tác pháp đối thủ với 
một vị Thượng tọa gần ngang hàng với mình. Cả 
hai vị cùng đứng, hoặc cùng quỳ. Văn bạch như sau: 
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Đại đúc nhất tâm niệm. Tôi Tỳ-bheo... nay y 
Tăng già lam... An cư ba tháng đầu mùa hạ (nói ba 
lần) 


Sau khi vị luật sư tác pháp xong, các vị 
Thượng tọa khác theo thứ tự từ lớn tới nhỏ, tác 
pháp với vị Thượng tọa luật sư y chỉ ấy. 


b. Tác pháp của đại chúng. 


Đại chúng cũng theo thứ tự từ lớn tới nhỏ tuần 
tự tác pháp. Thầy Tỳ-kheo lớn nhất bước ra đảnh 
lễ vị luật sư y chỉ 1 lạy, rồi quỳ bạch: 


(Lời tác bạch như trên). 


Thượng toạ nói: Vậy hãy cẩn thận chớ buông 
lung. 


Đáp: Ÿ giáo phụng hành. 

Hỏi: Thầy y chỉ uị luật sư nào để an cư? 

Đáp: Y chỉ (nói hiệu uị luật sư y chỉ) để ơn cư. 

Thượng toạ bảo: Vậy có điều gì nghỉ ngờ nên 
đến hồi uị ấy. 

Đáp: Kính uâng. 

Xong, lễ ba lạy rồi lui ra. 


Tỳ-kheo-nl, "Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni 
cũng tác pháp như trên, nhưng đổi các từ xưng hô 
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cho thích hợp. Ngoài ra còn có thể thức tâm niệm 
An cư. 

c. Tâm niệm Án Cư. 

Trong trường hợp sống độc cư (ở riêng một 
mình) không có người để y chỉ, Tỳ-kheo được phép 
tâm niệm An cư. Khi tác pháp tâm niệm, thầy Tỳ- 
kheo mặc y phục chỉnh tê, đến trước bàn Phật 
đảnh lễ, rồi quỳ bạch thành tiếng (không được nói 
thâm) như sau: 

Con Tìỳ-bheo... nay y (nói tên trú xứ) An cư 3 
tháng đầu mùa hạ. (nói 3 lần) 

Tỳ-kheo-ni phải nương tựa Tỳ-kheo để An cư, 
không được phép sống riêng, nên không có pháp 
tâm niệm An cư. 

1.4. Ra ngoài cương giới. 

Trong thời gian An cư các Tỳ-kheo phải an trú 
trong cương giới nỗ lực tu học, nhưng nếu có duyên sự 
đặc biệt có thể xin phép ra ngoài cương giới. 

œ Ra ngoài cương giới từ 7 ngùy trở 
xuống. 

Nếu có duyên sự cần ra ngoài cương giới trong 
vòng 7 ngày trở lại, Tỳ-kheo phải tác pháp thọ 
nhật- xin một số ngày phép trước khi đi. Đây là 
pháp đối thủ, không phải bạch Tăng, mà chỉ bạch 
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với một Tỳ-kheo là đủ. Nếu thời gian 7 ngày mà 
công việc chưa xong thì phải trở về xin phép thêm 
bằng pháp “tàn dạ”, nghĩa là những đêm còn lại. 
Văn bạch như sau: 


Đại đúc nhất tâm niệm. Tôi Tỳ-bheo... đã thọ 
phúp ra ngoài giới 7 ngày, nay đã hết hạn, nhưng 
công uiệc chưa xong, còn cần đến (chừng ấy) ngày 
nữa. Kính mong Đạt đức chứng trị. 


b. lq ngoùòi cương giớt trên: 7 rrgùy. 


Nếu có việc cần ra ngoài cương giới trên 7 
ngày Tỳ-kheo phải bạch Tăng xin phép và thời hạn 
xin phép tối đa là 40 ngày (trên 40 ngày coi như 
mất hạ). 


Thây Yết-ma bạch Tăng. 


Kích bạch Đại đúc Tăng. Nếu thời gian thích 
hợp đối uới Tăng, Tăng nay chấp thuận cho Tỳ- 
bheo... Uuì duyên sự... được phép rdơ ngoùòi Cương giới 
trong uòng 10 ngày, sau đó sẽ trở uê tiếp tục ơn cư. 
Các Đại đúc nào chấp thuận uiệc ấy thì tm lặng. Ai 
bhông chấp thuận hãy nói. 


Tất cả đều im lặng, như uậy chứng tỏ Tăng đã 
chấp thuận cho Tỳ-bheo... uì duyên sự được phép ra 
ngoài cương giới trong uòng 10 ngày, sơu đó trở uê 
tiếp tục An cư. Tôi ghi nhận như uậy. 


Ngoài ra có các điểm cần lưu ý sau đây: 
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- Nếu đang An-cư mà Tỳ-kheo bỗng nhiên ra 
khỏi giới không cho biết lý do thì coi như mất hạ. 


- Ty-kheo-ni không được ra ngoài giới quá 07 
ngày 

- Nếu tại trú xứ đang an cư có 8 nạn sau đây 
xảy ra thì Tỳ-kheo được ra khỏi cương giới mà 
không bị mất hạ: 1. Nguy hiểm đến phạm hạnh; 2. 
Nguy hiểm vì có kho tàng; 3. Quỉ phá hoại; 4. Rắn 
độc; 5. Thú dữ, 6. giặc cướp; 7. Thiếu các thứ nhu 
dụng; 8. Tăng đang có sự chia rẽ. (Tứ phần Luật 
quyển 37, Ð.22, tr.834a) 


2. Tự tứ 
2.1. Ý nghĩa Tự tứ 


Tiếng Phạn Pravàranà được phiên âm là Bát- 
hòa-la và dịch nghĩa là Tự tứ, thỉnh thỉnh hay tuỳ ý. 
Nghĩa là thỉnh cầu người khác chỉ cho những lỗi lầm 
mà mình đã vấp phải trong ba trường hợp: hoặc thấy, 
hoặc nghe, hoặc nghi. Nếu tự mình nhận thấy có lỗi, 
sẽ thành tâm sám hối để được thanh tịnh. Mục đích 
của việc Tự tứ cũng giống như Thuyết giới, đó là biểu 
hiện sự thanh tịnh và hòa hợp của Tăng chúng. Cho 
nên Tự tứ là một hình thức: Thuyết giới không đọc 
giới bổn. Nhưng khác ở chỗ là Thuyết giới thực hiện 
nửa tháng một lần, còn Tự tứ thực hiện mỗi năm một 
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lần, vào ngày cuối của 3 tháng an cư, tức ngày l5 
trăng tròn theo lịch Trung Quốc, hay ngày 30 cuối 
tháng theo lịch Ấn Độ. 

a. Vấn đề túc số Tăng. 

Khi thuyết giới, túc số Tăng tối thiểu là 4 Tỳ- 
kheo, nhưng khi Tự tứ, túc số Tăng tối thiểu phải 
là 5 Tỳ-kheo. Vì khi một trong 5 Tỳ-kheo bạch Tự tứ 
thì số còn lại chỉ có 4 người, đây là túc số tối thiểu 
để thực hiện pháp Yết-ma. Do đó, khi Tự tứ mà số 
người hiện diện từ 4 vị trở xuống đến 2 vị, thì chỉ 
được phép đối thủ Tự tứ. Còn nếu chỉ có một Tỳ- 
kheo thì sẽ tâm niệm Tự tứ. 


b. Vấn đề gởi dục. 


Trong khi Tự tứ, nếu Tỳ-kheo nào có duyên sự 
như pháp thì được phép gởi dục như lúc Thuyết 
giới. Nhưng khi thuyết giới thì nói “Gởi dục thanh 
tịnh”, còn lúc Tự tứ thì nói “Gởi dục Tự tứ”. Đó là 
điểm khác nhau giữa hai trường hợp gởi dục. 


2.2. Tác pháp Tự tứ 


Khi chúng Tăng An cư 3 tháng hoàn mãn, 
nghĩa là đủ 90 ngày, sẽ thực hiện việc Tự tứ. 
Những Tỳ-kheo hậu An cư cũng được Tự tứ chung 
một lần với các Tỳ-kheo tiền An cư, nhưng phải đợi 
hết thời hạn 3 tháng mới được phép rời khỏi trú 
xứ. 
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œ. Vấn đề sắm hối. 


Cũng như lúc Thuyết giới, trước khi Tự tứ, các 
Tỳ-kheo cần phải sám hối cho ba nghiệp thanh 
tịnh. Việc làm này phải thực hiện trước Tự tứ một 
ngày, để tạo điều kiện thuận lợi cho ngày Tự tứ 
được tiến hành một cách viên mãn. 

b. Nị chúng sơi người thỉnh giáo giới Tự 
tứ. 

Việc Ni chúng cử người đến Đại Tăng cầu xin 
giáo giới 3 sự Tự tứ là một trong 8 Kính pháp của 
Tỳ-kheo-ni. Chỗ khác nhau giữa việc cầu giáo giới 
trong ngày tụng giới và cầu giáo giới trong ngày Tự 
tứ là: Khi cầu giáo giới trong dịp tụng giới, sứ giả 
Ni có thể chúc thỉnh, nghĩa là nhờ một Tỳ-kheo xin 
giúp khi Tăng tác pháp Thuyết giới; trái lại, khi 
cầu thỉnh giáo giới Tự tứ, thì sứ giả Ni bắt buộc 
phải thân hành đến trước đại Tăng tác bạch cầu 
xin. (uăn tác bạch, xin xem Yết-ma Yếu Chỉ). 


c. Yết-ma Tự tứ. 


Yết-ma Tự tứ là nói tổng quát, trong đây gồm 
2 thể thức chủ yếu: 1/ Bạch nhị sai người nhận Tự 
tứ; 2/ Đơn bạch chính thức Tự tứ. Việc trước nhất 
cần tiến hành là: 


(1). Tiền phương tiện. 
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Sau khi Tăng đã tập họp đây đủ trong giới 
trường, Thượng tọa hỏi: 

- tăng đã tập họp chưa? 

Duy na đáp: 

- tăng đã tập họp. 

- Hòa hợp hông? 

- Hòa hợp. 

- Người chưa thọ giới Cụ túc đã ra chưa? 

- Đã ra. 

- Các Tỳ-bheo bhông đến có gởi dục Tự tứ 
hông? 

Việc Gởi dục, Nhận dục và Thuyết dục đều 
giống như khi Thuyết giới, chỉ khác là ở đây nói 
“Gởi dục Tự tứ” thay vì nói: “Gởi dục thanh tịnh”. 

Thượng toạ hỏi tiếp: 

- Có ơi sơi Tỳ-bheo-ni đến thỉnh giáo giới Tự 
tứ không? 

Nếu có thì Duy na đáp: “Có”, và cho gọi sứ giả 
Ni vào. Sứ giả vào đảnh lễ Đại Tăng, tác bạch cầu 
xin. Thượng toạ giáo giới khích lệ, rồi cho họ lui ra, 
đoạn, hỏi tiếp: 


- Tăng nay hòa hợp để làm gì? 
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- Yết-mou Tự tứ. 
(2). Yết-ma sai người nhận Tự tú. 


Căn cứ theo các bộ quảng luật thì đến ngày Tự 
tứ, mỗi Tỳ-kheo phải thỉnh cầu Tăng chỉ giáo 
những sai phạm mà mình đã vấp phải trong ba 
tháng An cư. Nhưng để thuận tiện cho việc tác 
pháp, các bộ Yết-ma còn qui định việc Tăng làm 
Yết-ma sai người nhận Tự tứ. Người này phải hội 
đủ 5ð đức tính: 1. Không yêu; 2. Không ghét; 3. 
Không sợ sệt; 4. Không ngu dốt; 5. Biết ai Tự tứ 
rồi, ai chưa Tự tứ. 

(3). Chính thức Tự tú. 

Theo nguyên tắc, vị Thượng tọa Thiền chủ Tự 
tứ trước nhất, tiếp đến, các vị thọ sai Tự tứ, rồi lần 
lượt đến các Tỳ-kheo khác. Người Tự tứ rời khỏi 
chỗ ngồi, đảnh lễ người nhận Tự tứ một lễ, rồi nói: 

Đại đúc nhất tâm niệm. Hôm nay chúng Tăng 
Tự tứ. Tôi Tỳ-bheo (...) cũng Tự tứ. Nếu thấy, nghe 
hoặc nghi tôi có tội, hính xin Đại đúc thương tưởng 
chỉ bảo. Nếu tôi thấy có tội, sẽ như phúp sớm hối. 
(nói 3 lần) 

Người nhận Tự tứ nói: 

- Tốt. 

Người Tự tứ đáp: 
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- Xin Uâng. 


Các Tỳ-kheo tuần tự từ lớn đến nhỏ nói Tự tứ 
như trên cho đến người cuối cùng. 


(4). Tự tú uắn tốt. 


Nếu khi bắt đầu Tự tứ mà gặp một trong 8 
nạn thì Tăng có thể Tự tứ vắn tắt. Tám nạn đó là: 
1. Nạn vua chúa; 2. Nạn giặc cướp; 3. Nạn lửa; 4. 
Nạn nước; 5. Nạn bệnh; 6. Nạn người; 7. Nạn phi 
nhân; 8. Nạn độc trùng. 


Hoặc gặp trường hợp Tăng chúng đông mà chỗ 
ngồi chật hẹp, hoặc bị trời mưa nhà đột, hoặc Tăng 
chúng có sự tranh chấp đều được phép Tự tứ giản 
lược. Thay vì một người nói Tự tứ 3 lần thì có thể 
đồng loạt nói Tự tứ 3 lần. Thậm chí, nếu tai nạn 
xảy ra quá gấp, thì Tăng có thể đồng bạch nói Tự 
tứ 2 lần hoặc 1 lân. Trong trường hợp này phải 
được Thượng tọa tuyên bố lý do rồi mới thực hiện. 


(ð). Đối thủ Tụ tứ. 


Như đã nói ở trên, nếu Tăng không đủ túc số 
B người để làm Yết-ma Tăng pháp Tự tứ mà chỉ có 
4, 3, hoặc 2 người, thì sẽ thực hiện pháp đối thủ Tự 
tứ. Nghĩa là một người nói 3 lần Tự tứ với những 
người khác như sau: “Các Đại đức nhất tâm niệm. 
Hôm nay là ngày chúng Tăng Tự tứ, tôi Tỳ-kheo (...) 
thanh tịnh”. (3 lần). 
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(6). Tâm niệm Tự tử. 


Trong trường bợp Tỳ-kheo sống độc cư, không 
có những Tỳ-kheo khác để câu xin Tự tứ thì phải y 
phục chỉnh tể, tâm niệm, miệng nói thành lời 3 lần 
Tự tứ như sau: “Hôm nơy là ngày chúng Tăng Tự 
tứ, con Tỳ-bheo (... ) thanh tịnh”. (3 lần) 


d. Triển hạn ngày Tự tứ. 


Thông thường, các Tỳ-kheo An cư xong ba 
tháng, tức 90 ngày phải tác pháp Tự tứ. Nhưng nếu 
vì một trong hai lý do sau đây thì Tăng có thể hòa 
hợp tuyên bố kéo dài thêm một tháng nữa, và thời 
gian tối đa là 4 tháng. 


(1) Triển hạn Tự tú để tiến tu. 


Nếu đến ngày Tự tứ mà Tăng đang tu học tiến 
bộ lại nhận được tứ sự cúng dường đầy đủ, thuận 
lợi, thì Tăng có thể hòa hợp tuyên bố kéo dài thêm 
thời gian tu tập hầu đạt được những kết quả mỹ 
mãn. Thời gian tăng thêm này nhiều nhất là một 
tháng. Khi đáo hạn, Tăng sẽ làm lễ Tự tứ. Đối với 
những người tiền An cư, nếu thêm một tháng thì 
thời gian chót sẽ là 15 tháng 8; đối với những 
người hậu An cư, nếu thêm một tháng, thì thời hạn 
cuối cùng sẽ là 15 tháng 9. 


(2) Triển hạn Tự tứ do Tăng bất hòa. 
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Trong trường hợp đến ngày Tự tứ mà Tăng 
đang có sự tranh chấp, hoặc có những Tỳ-kheo 
khách đến gây ra tình trạng bất hòa khiến Tăng 
khó thực hiện việc Tự tứ, thì vị Thiển chủ có thể 
tuyên bố kéo dài thêm một hoặc 2 kỳ Bố-tát. Nếu 
hết thời gian triển hạn tối đa là một tháng mà 
Tăng vẫn chưa hòa hợp, hoặc các Tỳ-kheo khách 
chưa đi, thì phải cưỡng bức các Tỳ-kheo hiếu sự ấy 
hòa hợp Tự tứ. Nếu không thể cưỡng bức, thì các 
Tỳ-kheo thanh tịnh phải cùng nhau ra ngoài cương 
giới, kết tiểu giới để Tự tứ. 

e. Vấn đề ngăn Tự tứ. 


Trong khi Tự tứ, nếu có người nào muốn ngăn 
người khác Tự tứ thì phải hội đủ 5ð đức: 1. Nói đúng 
lúc, không nói phi thời; 2. Biết việc đó có thật, 
không phải hư dối; 3. Nói vì lợi ích, không phải vô 
ích; 4. Nói nhã nhặn, không thô lỗ; 5. Nói với từ 
tâm, không phải với ác ý. 

Nếu vị này ngăn người khác Tự tứ vì những 
chứng cứ phạm tội xác thực, chẳng hạn tố cáo 
người kia phạm tội Ba-la-di, thì Tăng phải diệt tẫn 
rồi mới Tự tứ. Hoặc tố cáo người kia phạm tội Tăng 
tàn, thì Tăng phải làm Yết-ma kết tội Ba-lợi-bà-sa, 
hoặc Bản nhật trị, hoặc Ma-na-đỏa, hoặc xuất tội 
cho kẻ phạm tội xong, rồi mới Tự tứ. 
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Trái lại nếu người ngăn Tự tứ mà thân, khẩu, ý 
không thanh tịnh, thiếu trí, không biết hỏi đáp, thì 
Tăng nên nói với thầy: “Trưởng lão hãy thôi đi, 
không nên gây ra sự đấu tranh”. Thế rồi, Tăng cứ 
tiến hành Tự tứ mà không cần để ý đến ý kiến của 
ông ta. 

Luật còn quy định: Người đang bệnh cũng không 
được ngăn người không bệnh Tự tứ. Và người không 
bệnh cũng không được ngăn người bệnh Tự tứ. 


Hơn nữa, nếu tại một trú xứ nào khi Tự tứ 
không phát hiện được kẻ phạm tội, đến khi Tự tứ 
xong mới phát hiện, thì không nên khui lại tội của 
người ấy. Nếu ai sinh sự thì theo luật mà trị. (Tứ 
Phần Luật, quyển 38, Ð.22, tr.837-841) 


VI. TẠP SỰ 
1. Y Ca-thi-na 
1.1. Nguyên nhân Phật chế Y Ca-thi-na. 


Sau 3 tháng An cư, một số Tỳ-kheo từ các nơi 
về Xá vệ thăm viếng đức Thế Tôn. Trên đường đi, 
họ gặp phải những cơn mưa dầm, đường sá lầy lội, 
ba y bị ướt sũng, nên khi đến nơi, tất cả đều ẩm 
ướt và mệt mỏi. Sau khi trao đổi những lời thăm 
hỏi, đức Phật biết rõ tình cảnh vất vả của họ, Ngài 
bèn chế định, từ nay trở đi các Tỳ-kheo được phép 
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thọ y Ca-thi-na sau ngày Tự tứ. Các bộ luật đều 
nhất trí điểm này, riêng luật Ngũ phần còn nói rõ 
trường hợp Trưởng lão A-na-luật, vì tuổi già sức 
yếu, mang ba y đi đường xa, gặp trời mưa ướt nên 
càng mệt nhọc, do đó mà Phật cho phép các Tỳ- 
kheo được thọ y Ca-thi-na. Vì thọ y Ca-thi-na sẽ 
hưởng được một số quyên lợi đặc biệt. 


1.2. Định nghĩa Y Ca-thi-na. 


Ca-thi-na hay Ca-hi-na là phiên âm từ chữ 
Phạn Kathina, dịch nghĩa Công đức y hay Thưởng 
thiện y, tức chiếc y chứa nhiều công đức, chiếc y 
tưởng thưởng những việc thiện. Ý nói trải qua ba 
tháng An cư, các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đã nỗ lực tu 
học, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, nên xứng 
đáng được tưởng thưởng một số quyển lợi nhất 
định. Về hình thức, luật cho phép dùng y Tăng-già- 
lê, Uất-đa-la-tăng hay An-đà-hội để làm y Ca-thi- 
na đều được cả. 


1.8. Lợi ích của Y Ca-thi-na 


Trong thời gian thọ trì y Ca-thi-na, các Tỳ- 
kheo được hưởng năm quyền lợi như sau: 


1- Súc trường y: được cất giữ vải, y dư, quá 10 
ngày mà không phạm tội. 
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2- Ly y túc: được rời y ngủ một chỗ khác (nøgờy 
thường Phật chế Tỳ-bheo phải đem theo ba y uàò bát 
bên mình như chưm có đôi cánh, bhông được lìa y 
ngủ một nơi bhúc). 


3- Biệt chúng thực: được ăn riêng chúng (bình 
thường Phật không cho phép các Tỳ-bheo từ bốn 
người trở lên tách ra bhỏi chúng, đi bhếất thực uê 
ăn riêng). 

4- Triển chuyển thực: được phép thọ trai 
nhiều lần, tại nhiều chỗ trước giờ ngọ. 


B- Trước hoặc sau bữa ăn tách riêng đi vào xóm 
mà không cần báo cho các Tỳ-kheo khác biết. (ừ ác 
bình minh đến bhi ăn là trước bữa ăn, từ bhi ăn xong 
đến bình minh hôm sau là sơu bữa ăn. Phật chế định 
trước giờ ăn các Tỳ-bheo hông được đi uào làng mà 
bhông báo cho những người khác biết). 


1.4. Thời gian hiệu lực của Y Ca-thi-na. 
ơ. Thời giơn tác phúp Yết-ma để thọ trì: 


Thời gian này kể từ 16 tháng 7 âm lịch đến 1ð 
tháng 8 âm lịch. Nếu y định làm Ca-thi-na đã có 
sẵn, chúng Tăng nên tác pháp thọ trì ngay trong 
ngày 16 tháng 7. Nếu chưa có, Tăng chúng có thể 
chờ đợi thí chủ cúng dường cho đến hạn chót 1ð 
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tháng 8. Trong khoảng thời gian này, ngày nào 
nhận được y thì tác pháp thọ trì vào ngày ấy. 


b. Thời gian hiệu lực của y: 


Theo luật Tứ phần hiệu lực của y Ca-thi-na kể 
từ ngày 16 tháng 7 đến 15 tháng 12 âm lịch, tức 
thời gian năm tháng. Nhưng theo luật Ngũ phần, 
hiệu lực ấy chỉ có 4 tháng, tức đến 1ð tháng 11 âm 
lịch là hạn chót.” 


c. Thời gian múũy ÿy. 


Nếu không có y mà có vải định làm y Ca-hi-na 
thì vải ấy phải may xong và thọ trì trong một 
ngày. Nếu một người may không kịp thì Tăng sai 
nhiều người hợp sức cùng may. 

Ở đây cũng cần nói thêm, luật định mỗi năm 
vào tháng Ca-để tức từ 16/7 âI đến 15/8 âl, các Tỳ- 
kheo được quyền sắm thêm y mà không phạm luật. 
Nhưng, nếu có thọ trì y Ca-thi-na thì thời gian 
pháp định này kéo dài đến năm tháng, tức từ 16/7 
đến 15/12 âI. Ngoài thời gian ấy, Tỳ-kheo có đủ 3 y 
không được sắm thêm y khác, nếu thí chủ có cúng 
dường y mới thì trong vòng 10 ngày phải đem tịnh 


® - Nếu tiền An cư được thọ y Ca-thi-na từ ngày 16/7 -> 15/11 thì xả. 
- Nếu hậu An cư thì thọ y Ca-thi-na ngày 16/8 và xả 15/12 (Luật 
ngũ phần. Đ.22, tr. 153c) 
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thí (đem cho người bhác tượng trưng, tức hợp thức 
hoá quyền sở hữu của mình). 


1.5. Người giữ y Ca-thi-na cần có ð đức 
tính. 

Về giá trị tỉnh thần của y thì mọi Tỳ-kheo đều 
được quyền bình đẳng hưởng thụ như nhau, nhưng 
việc bảo quản chỉ giao cho một Tỳ-kheo có đủ 5 đức 
tính như sau: 

1- Không thiên vị (không yêu riêng a1) 

2- Không giận dữ. 

3- Không sĩ mê. 

4- Không sợ hãi. 

ð- Biết thể thức thọ Ca-thi-na. 


Năm đức tính này tương tự như năm đức tính 
của người thọ Tự tứ, chỉ hơi khác ở điểm thứ năm 
là người thọ Tự tứ thì biết ai Tự tứ rồi, ai chưa Tự 
tứ. 

Sau khi Tăng Yết-ma sai một Tỳ-kheo có 
năm đức tính kể trên giữ y công đức, vị này có 
bổn phận đem y cất ở một chỗ cao ráo, rắc hoa 
lên trên cúng dường và bảo quản cẩn thận cho 
đến 15/12. Đến ngày cuối, hoặc Tăng tác pháp 
tuyên bố chấm dứt hiệu lực của y, hoặc không tác 
pháp tuyên bố thì đương nhiên y cũng hết hiệu 
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lực. Theo tỉnh thần chung của các bộ luật thì sau 
khi y hết hiệu lực, thầy Tỳ-kheo lâu nay có trách 
nhiệm bảo quản mặc nhiên được sử dụng y ấy. 
Nhưng, theo luật Thiện Kiến, sau khi y hết hiệu 
lực, Tăng sẽ đem cho Tỳ-kheo nào mặc y rách. 
Nếu nhiều Tỳ-kheo mặc y rách thì cho Tỳ-kheo 
già nhất. Nếu không có người già thì cho người 
nhiều tuổi hạ chứ không được cho người thiếu 
phẩm chất. 
1.6. Những người không được hưởng 

quyền lợi của y Ca-thi-na. 

dœ. Năm trường hợp theo luật Thộp tụng: 

1- Người không có tuổi hạ (0ì khi nhập hạ, uị 
ấy là Sa-di, đến giữa mùa hạ mới thọ giới Cụ túc, 
nên chưa đủ tuổi hạ). 

2- Người phá An cư (An cư hhông đúng quy 
định). 

3- Người hậu An cư (heo truyền thống Bắc 
truyền thọ An cư từ ngày 1714 đến 161ð ÃI là hậu 
ơn cư. Theo truyền thống Nam tông thọ An cư từ 
ngày 17/6 đến 1617 ÂI là hậu An cư). 

4- Người bị tẫn (vì phạm giới luật nên Tăng 
Yết-ma kết tội. Tẫãn có ba thứ: 1. Diệt tẫn: vĩnh 
viễn cho ra khỏi Tăng đoàn; 2. Khu tẫn: mời ra 


134 


Chương II: Các pháp Yết-ma 





khối Tăng đoàn một khoảng thời gian nhất định; 3. 
Mặc tẫn: Tăng chúng không giao thiệp với người 
phạm tội). 

5- Người biệt trú (do phạm giới; chư Tăng cho 
ở riêng tại một chỗ). 

b. Mười một trường hợp theo Hành Sự Sao Tư 
Trì Ký (Đ.40, tr. 259q): 

1-Người vắng mặt lúc Yết-ma thọ trì y Ca-thi- 
na. 


2- Người có nạn, tức bị chính quyển hay giặc 
3- Người không có đại y, tức không có y Tăng- 


4- Người thuộc trú xứ khác. 

B- Người trung và hậu an cư. 

6- Người phá hạ (phá An cư). 

7- Người không đồng kiết giới, tức Tỳ-kheo 
thuộc trú xứ khác cùng sinh hoạt thuyết giới chung 
mà không cùng chia sẻ quyển lợi, nên không được 
hưởng các quyền lợi về y vật. 

8- Người phạm tội Tăng tàn. 

9- Người đang hành biệt trú. 

10-Người học hối, tức Tỳ-kheo phạm Ba-la-di 
(tội nặng) mà thành thật phát lô, khẩn thiết xin 
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được tiếp tục tu học thì Tăng không diệt tẫn mà 
cho thọ trì 35 pháp để sám hối suốt đời. 

11-Người bị tẫn. 

Tóm lại, Luật Tứ Phần và Thập Tụng không 
chấp nhận người hậu An cư hưởng quyển lợi của y 
Ca-thi-na, nhưng luật Ma-ha-tăng-kỳ thì chấp nhận 
việc này. Luật này nói: Nếu cả chúng đều hậu An 
cư, thì đến ngày 16 tháng 8 vẫn được thọ y công 
đức, nhưng thời bạn chót hết hiệu lực cũng vẫn là 
15 tháng 12.° 

1.7. Y Ca-thi-na mất hiệu lực trong các 
trường hợp. 

gø. Chín trường hợp theo luật Nơm tông: 

(Gồm chung cả trường hợp y hết hiệu lực và 
trường hợp người không được hưởng quyền lợi của y): 

1- Cho người khác. 

2- Bị trộm cướp lấy mất 

3- Bạn thân lấy đi. 

4- BỊ thoái hóa, phạm giới tội. 

5- Hoàn tục. 

6- Viên tịch. 

7- Biến đổi giới tính. 
®_Tuật Ngữ phần cũng chấp nhận người hậu An cư được hưởng công 
đức của y Ca-thi-na, nhưng chỉ có 4 tháng. (Đ.22, tr.153c) 
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8- Hòa hợp cùng xả (Yết-ma tuyên bố chấm 
dứt hiệu lực của y) 
9- BỊ hư rách. 
b. Tám trường hợp theo luật Ngũ phần (Đ:22, 
tr. 1ỗðö3C): 
1- Thời cánh: thời gian hiệu lực của y chấm 
dứt, tức 15/11 âI. 
2- Thất y: y bị mất. 
3- Văn thất: khi ra ngoài đại giới mà nghe tin 
y đã bị mất. 
4- Viễn khứ: rời khỏi cương giới di chuyển đến 
1 nơi khác. 
5- Vọng đoạn: rời khỏi cương giới tìm y, nhưng 
đến đó không có y. 
6- Y xuất giới: vì 1 lý do nào đó mà phải đem 
y ra ngoài cương gIới. 
/7- Nhân xuất giới: đang ở ngoài cương giới mà 
hay tin Tăng đã tuyên bố chấm dứt hiệu lực 
của y. 
8- Bạch nhị Yết-ma xả: Tăng tác Yết-ma tuyên 
bố chấm dứt hiệu lực của y. 
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1.8. Trường hợp không biết cách thọ y 
Ca-thi-na. 


Nếu tại 1 trú xứ có từ 5 Tỳ-kheo trở lên mà 
không một ai biết tác pháp thọ y công đức thì các 
Tỳ-kheo này có thể đi đến một trú xứ khác thỉnh 
một Tỳ-kheo thông luật về tác pháp Yết-ma để thọ 
trì. Vị Tỳ-kheo khách này tuy được quyên tác pháp 
Yết-ma, nhưng không có quyền hưởng lợi ích của y 
công đức ấy. Quyền lợi này hoàn toàn thuộc về các 
Tỳ-kheo tại trú xứ đó mà thôi. 


Tóm lại, trên đây đã trình bày về nguyên 
nhân, ý nghĩa, giá trị hiệu lực... và những gì liên 
quan đến y Ca-thi-na theo cả hai truyền thống Bắc 
và Nam tông. Nhưng ngày nay Nam tông vẫn còn 
giữ được truyền thống thọ trì y Ca-thi-na này một 
cách tốt đẹp, mà Bắc phương thì hầu như rất ít để 
ý đến, hoặc đã thất truyền từ lâu. (theo Pháp sư 
Thánh Nghiêm). 


Ghỉ chú: Các chi tiết uò thể thúc thọ trì y Ca- 
thi-naq xin xem Yết-moa Yếu Chỉ. 


2. Phân vật 
2.1. Phân loại Tăng vật. 


Những vật sở hữu của Tăng chúng nói chung, 
thông thường chia làm bốn loại: 
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1/ Thường trú thường trú: vật thường trú của 
Tăng chúng thường trú, tức là bất động sản của 
Tăng chúng thường trú (hay Tăng chúng tại trú xứ). 


2/ Thập phương thường trú: vật thường trú của 
Tăng chúng thập phương (hay bốn phương), tức là 
bất động sản của Tăng chúng thập phương. 

3/ Hiện tiền hiện tiền: vật hiện tiền của Tăng 
chúng hiện tiền, tức là động sản của Tăng chúng 
hiện tiền. 

4! Thập phương hiện tiền: vật hiện tiền của 
Tăng chúng thập phương, tức là động sản của Tăng 
chúng thập phương. 


Bất động sản là những tài sản cố định, hoặc 
không thuận tiện di chuyển đi nơi khác. Động sản là 
những vật nhẹ có thể đem đi nơi khác dễ dàng, tức là 
những vật thường dùng hằng ngày của chư Tăng. 

Trên đây là vật sở hữu của Tăng chúng nói 
chung, còn vật sở hữu của Tăng chúng thập phương 
thì đại khái luật chia làm năm loại: 1. Ruộng đất; 
2. Phòng ốc; 3. Vật thiết dụng; 4. Cây cối; 5. Hoa 
quả. 

2.2. Nguồn gốc của Tăng vật. 

Những tài sản của Tăng chúng sở hữu là do 

hai nguồn gốc: 


159 


Luật học tỉnh yếu 





1/ Vật do 7 chúng cúng dường. 


Bảy chúng tức là chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Sa- 
di, sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na, u-bà-tắc, Uu-bà-di. Tùy 
theo nguyện vọng của người cúng dường mà xử lý như 
SaU: 


(1) Nếu họ cúng dường cho Tam bảo động sản 
hay bất động sản thì tài sản ấy chia làm ba phần, 
Tăng được một phần. 


(2). Nếu họ cúng dường cho hai bộ Tăng (Tăng 
bộ và Ni bộ), thì tài sản ấy chia là hai phần, không 
kể nhân số (ví dụ Tăng chúng có 50 người, Ni chúng 
chỉ có 1 Sa-di-ni thì cũng chia làm 2 phần bằng nhau, 
NÑi chúng nhận một phần. Hoặc trái lại cũng thế). 


(3). Nếu họ cúng dường cho Tăng chúng thập 
phương, thì tài sản ấy thuộc Tăng chúng thập 
phương. 

(4). Nếu họ cúng dường cho Tăng chúng hiện 
tiền, thì tài sản ấy thuộc Tăng chúng hiện tiền. 

(5). Nếu họ cúng dường cho từng cá nhân, thì 
tài sản ấy thuộc về cá nhân. 

Các vật được cúng dường cho Tăng, Tăng phải 
đem chia đều cho các Tỳ-kheo. Người đang bị Tăng 
tác Yết-ma trị phạt vẫn được hưởng một phần. 
Phần này nên để dưới đất, họ tự đến lấy hoặc sai 
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tịnh nhân đem cho. Nếu Tăng hòa hợp thì có thể 
chia đều cho cả Sa-di và tịnh nhân; hoặc cho Sa-di 
1⁄2, tịnh nhân 1/3 hay 1⁄4. Trái lại, nếu Tăng không 
đồng ý thì không được cho. (Quan điểm của các bộ 
Luật không nhất trí trong vấn đề này; đo đó, có thể 
tùy nghi xử lý). 

2/ Vật do năm chúng xuất gia qua đời để 

tại. 

Cách xử lý như sau: 


() Nếu người qua đời là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
thì tài sản để lại do Tăng chúng xử lý. 

(2) Nếu người qua đời là Sa-di, Sa-di-ni, Thức- 
xoa-ma-na thì tài sản để lại do bổn sư xử lý. 
Trường hợp không có bổn sư thì Tăng chúng xử lý. 

(3). Nếu người qua đời là người mà Tăng đã 
Yết-ma diệt tẫn (cho ra khỏi Tăng đoàn), thì tài 
sản để lại thuộc về thân quyến, không thuộc của 
Tăng. 


* THỂ THỨC PHÂN CHIA. 
Những tài sản của người quá cố để lại trước 
khi Tăng đem phân chia nên trích một ít cho 
những người được ưu tiên sau đây: 


(1)- Người nuôi bệnh: (Nếu người nuôi bệnh có 
5 đức tính sau đây: 1. Cho bệnh nhân ăn uống đúng 
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lúc; 2. Chùi rửa, dọn dẹp những vật bất tịnh của 
người bệnh một cách vui vẻ; 3. Nuôi bệnh vì tình 
thương, không có ý vụ lợi; 4. Biết phương pháp 
chăm sóc để bệnh nhân chóng khỏi; 5. Có thể 
thuyết pháp làm cho bệnh nhân sinh tâm hoan hỷ). 


(2)- Bổn sư (Thầy của người quá cố). 


(3)- Người đầu tiên phát giác người chết. 
(trong trường hợp người chết đột ngột, hoặc ở nơi 
bhông người, nếu hai người cùng thấy một lúc thì 
mặt người chết quay uê phía người nào, người ấy sẽ 
được ưu tiên). 

(4)- Người thiếu những vật dụng tương tự như 
vật dụng mà người chết để lại. 

Sau khi tưởng thưởng cho những người được 
quyền ưu tiên, các vật còn lại sẽ đem chia đều cho 
chúng Tăng. Nếu khách Tăng từ nơi khác đến gặp 
lúc đang Yết-ma phân vật vẫn được hưởng một 
phần, nhưng đến sau lúc Yết-ma thì không có. 

Ngoài ra, còn nhiều quan điểm khác cũng cần 
lưu ý: 

(). Người chết tại trú xứ A mà tài sản để trú 
xứ B, ký thác cho một Tỳ-kheo ở trú xứ €, thì tài 
sản ấy thuộc quyền sở hữu của Tăng trú xứ C. 
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(2). Nếu người chết di chúc rằng thầy đã cho 
ai mượn vật gì đó, thì Tăng phải đòi về, hoặc là 
thầy đã mắc nợ ai, thì phải bán những di vật của 
thây để trả nợ. Nếu lúc sinh tiền thầy đã hứa cho 
ai vật gì thì nên đem vật ấy cho họ. Nhưng nếu 
thầy di chúc rằng: “Sau khi tôi chết, đem vật này 
cho người này, vật nọ cho người kia...”, thì lời di 
chúc ấy xem như không có giá trị, Tăng được trọn 
quyền xử lý các tài sản ấy. 

Một số chi tiết trong các vấn đề trên đây có lẽ 
ngày nay không còn thích hợp nữa, do đó, khi thực 
hiện cần uyển chuyển áp dụng cho phù hợp với 
thực tế và những phong tục của từng địa phương. 

Ghi chú: Các chi tiết uà thể thúc thực hiện sự 


phân uột, xin xem Yết-ma Yếu Chỉ. 


&a 3X 
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THỂ THỨC SÁM HỐI VÀ TRỪNG PHẠT 
I. PHẠM TỘI VÀ SÁM HỐI 
1. Khái quát về ngũ thiên thất tụ 
Trong 250 giới điều của Tỳ-kheo bao gồm có 8 


cột, 5 thiên, 7 tụ và 6 loại quả báo, liệt kê như đồ 
biểu dưới đây: 


8 cột 5ð thiên 7 tụ 6 quả 
4. Ba-la-di Ba-la-di Ba-la-di Diễm nhiệt địa ngục 
13. Tăng tàn Tăng tàn \_ Tăng tàn Đại khiếu địa ngục 


2. Bất định Thâuan-giá Khiếu hoán địa ngục 


30. Xả đọa }Reanre Ba-dật đề Chúng hợp địa ngục 
90. Đơn đọa 
4. Hối quá Đềxán  Đềxáni Hắc thằng địa ngục 
100. Chứng học Ác tác 
Ƒ Pirann 4 } Đẳng hoạt địa ngục 
7. Diệt tránh Ác thuyết 
Trên đây toàn là những danh từ chuyên môn 
vừa được dịch âm, vừa được dịch nghĩa, nên cần 
phải giải thích như sau: 
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(1). Ba-la-di, tiếng Phạn là Pàràjika, còn được 
dịch âm là Ba-la-thi-ca, nghĩa là tội khí (bỏ ra 
ngoài Phật pháp), tội đoạn đầu (như người bị chặt 
đầu, không thể dùng thuốc cứu chữa được nữa). 


(2).Tăng-già-bà-thisa, tiếng Phạn là 
Samghà-vasesa (Sangha-disesa) dịch là Tăng tàn, 
nghĩa là kẻ bị trọng thương đối với Tịnh pháp của 
Tăng già nhưng vẫn còn có thể dùng phương pháp 
sám hối để cứa chữa được. 


(3). Bất định (Aniyata), loại này không phải 
phạm một tội danh nào nhất định, có thể phạm 
Ba-la-di, Tăng tàn hoặc Ba-dật-đềể, nên gọi là Bất 
định. 


(4. Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, tiếng Phạn là 
Nissaggiya Pàyattika (NIssaggiya PàycIttiya) đây là 
một tiếng Phạn hỗn hợp. Ni-tát-kỳ nghĩa là xả bỏ 
tất cả; Ba-dật-đề nghĩa là đọa. Hợp cả 2 gọi là Xả 
đọa. Tội này là do cất giữ những vật dụng mà mình 
không được phép cất giữ. Trước hết phải đem 
những vật ấy ra giữa Tăng thí xả, sau đó mới sám 
hối tội Ba-dật-đề. 


(5). Ba-dật-đề, tiếng Phạn là Pàyattika (P: 
Pàcittiya) còn được dịch là Ba-dật-để-ca, Ba-da- 
để, nghĩa là tội phải đọa địa ngục. Vì phạm tội 
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này không có vật để xả bỏ, nên thông thường gọi 
là Đơn đọa. 


(6). Ba-la-đề-đề-xá-ni, tiếng Phạn là Pràti- 
desaniya (P. Patidesaniya), còn được dịch là Ba-la- 
xá-ni hay gọi tắt là Đề-xá-ni, ý nghĩa của nó là 
hướng về một người khác sám hối, nên gọi là 
Hướng bỉ hối. 

(7). Thi-sa-ca-la-ni, tiếng Phạn là Siksà- 
kàranI (Sekkhiyavatta), còn được dịch là Thức-xoa- 
ca-la-nIi có nghĩa là môn học, nên thông thường gọi 
là Ưng đương học hay Chúng học pháp. 


(8). Diệt tránh (P. Adhikarana Samattha). 
Trong Tăng đoàn, khi có sự tranh chấp về một vấn 
đề gì đến nỗi phát sinh những ý kiến bất đồng, chia 
làm 2 phe đối lập nhau, thì phải dùng đến pháp Diệt 
tránh để giải quyết. Nghĩa là dùng pháp Yết-ma, lấy 
ý kiến của đa số làm ý kiến chung quyết. 


(9). Thâu-lan-giá, tiếng Phạn Sthùlàtyaya 
(Thullaccaya) dịch là Đại chướng thiện đạo, đại 
tội, thô ác, thô quá v.v.., hoặc gọi là phạm tội 
nặng, ô trược. Chủ yếu là do phạm tội Ba-la-di 
hoặc Tăng tàn mà chưa hoàn toàn đây đủ. Nó 
gồm 2 loại: Nếu từ một tội khác mà phát sinh thì 
gọi là Tùng sinh Thâu-lan-giá, nếu nó phát sinh 
một cách độc lập thì gọi là Độc đầu Thâu-lan-giá. 
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(10).  Đột-cát-la, tiếng Phạn là Duskrta 
(Dukkata), còn được dịch là Đột-sắt-cơ-lý-đa, Đột-tất- 
các-lật-đa, độc-kha-đa v.v... Ở đây gồm có 2 loại tội 
danh là ác tác, thuộc thân nghiệp và ác thuyết, thuộc 
khẩu nghiệp. Tội này là do những sơ xuất, những lỗi 
nhỏ thuộc cử chỉ, ngôn ngữ, phạm vi của nó rất rộng, 
nên trong giới bản gọi là Chúng học giới. 

Đối với 4 tội Ba-la-di, sự sám hối không giải 
quyết được gì, vì các tội này thuộc về tánh tội. Sám hối 
chỉ trừ được già tội, còn tánh tội thì phải chịu quả báo. 

Trong các giới của Tỳ-kheo, có nhiều giới tánh 
tội và già tội giống nhau, cũng có một số giới chỉ có 
già tội. Có tánh tội tức có già tội, nhưng có già tội 
chưa chắc đã có tánh tội. Có một số giới gồm cả 2 
tội, có một số giới chỉ có một tội, đại khái phạm 
giới dâm, trộm, sát, vọng, hủy báng v.v... thì phạm 
một lần cả 2 tội: tánh và già, còn phạm các giới về 
oal nghi thì chỉ thuộc già tội mà thôi. 

©eỔ So sánh ð thiên uới ngũ hình (luật 
pháp của Trung Quốc đời nhà Tùy) 


- Thiên Ba-la-di = tội Tử (tử hình). 
- Thiên Tăng tàn = tội Lưu (đày ởi xa). 
- Thiên Ba-dật-đề = tội Đồ (khổ sai). 
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- Thiên Đề-xá-ni = tòi Trường (đánh lằng gậy). 
- Thiên Pháp chúng học = tội S¡ (đánh bằng roi). 

* Thời gian thọ quỏủ báo tại các cõi địa ngục: 
Diễm nhiệt địa ngục 16.000 năm = 92160 ức năm 
(cõi trời Tha hóa) (cõi nhân gian) 

Đại hào khiếu địa ngục 8.000... Hóa lạc  = 23.040 ức năm 
Hào khiếu địa ngục 4.000... Đâu suất  = 5.760 ức năm 
Chúng hợp địa ngục 2.000... Diệm ma = 1.440 ức năm 
Hắc thằng đia ngục 1.000... Đao lợi = 360 ức năm 
Đẳng hoạt địa ngục 500... Tứ thiên vương = 90 ức năm 


«e. Số người thọ sắm thuộc các tội phạm 


Tên tội Pháp sám Số người 

1. Ba-la-di Dữ học Ba-la-di 20 người 

2. Tăngtàn Đám Tăng tàn 20 người 

3. Thâu-lan-giá Thâu- lan-giá 4 người 

4. Ba-dật-đề Ba-dật-đề 3 người 

5. Hối quá pháp Hối quá pháp 1 người 

6. Đột-cát-la Đột-cát-la tự trách tâm 


2. Sám hối tội Ba-la-di 
Người phạm tội Ba-la-di có 3 trường hợp xử trí: 
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2.1. Trường hợp phạm tội mà che giấu. 

Nếu Tỳ-kheo phạm tội Ba-la-di mà che giấu, 
không phát lô, thì Tăng phải tác pháp ức niệm. 
Khi Tỳ-kheo đã tự xác nhận tội trạng, Tăng sẽ 
bạch tứ Yết-ma diệt tẫn. 

s‹e Tác tiền phương tiện. 

Thầy Yết-ma hỏi và Duy na đáp: 

- - hăng đã tập họp chưa? 

- hăng đã tập họp. 

- - Hòa hợp bhông? 

- - Hòa hợp 

- - Người chưa thọ Cụ túc đã ra chưa? 

- Trong đây bhông có người chưa thọ giới Cụ 


túc. 
- Những Tỳ-kheo không đến có gởi dục Yết- 
ma bhông? 


- Không có người uắng mặt. 
- - Tðng nay hòa hợp để làm gì? 
- - Để làm Yết-ma đuổi người phạm tội Ba-la- 
dị. 
Thầy Yết-ma gọi người phạm tội vào làm lễ 
Tăng, rồi bảo: “Tội của thầy đã phạm bhông thể 
sứm hối. Vì ai phạm tội ấy, uí như người đã bị chặt 
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đầu không thể sống lại được. Nếu thầy dốc lòng 
muốn sửa đổi thì nên tìm nơi núi rừng thưnh uống, 
ngày đêm tỉnh cần trì tụng lễ bái, chí thành sám 
hối, thê không tái phạm. Nếu cảm được chư Phật 
uà Bồ-tát gia hộ, phóng hào quang, hiện tướng tốt 
cho thấy, thì đời này tuy bhông được trở lại làm 
Tỳ-bheo thanh tịnh, nhưng có thể chuyển được bhổ 
báo nặng nơi cõi địa ngục, thành quả báo nhẹ trong 
hiện tạ”. 


»©e Pháp bạch tứ Yết-ma đuổi hẳn. 
Thây Yết-ma bạch: 


- Đại đúc Tăng xin lắng nghe! Tỳ-bheo ( ) 
này phạm tội Ba-la-di. Nếu thời gian thích hợp 
đối uới Tăng, Tăng nay bằng lòng cho Tỳ-bheo ( 
) phạm tội Ba-la-di pháp Yết-ma đuổi hẳn, bhông 
được ở chung, bhông được làm uiệc chung. Đây là 
lời tác bạch. 


- Đạt đúc Tăng xin lắng nghe! Tỳ-bheo ( ) này 
phạm tội Ba-la-di, Tăng nay cho Tỳ-bheo ( ) phạm 
tội Ba-la-di pháp Yết-ma đuổi hẳn, bhông được ở 
chung, bhông được làm uiệc chung, các Đợt đức nào 
bằng lòng cho Tỳ-bheo ( ) phạm tội Ba-la-di pháp 
Yết-ma đuổi hẳn, bhông được ở chung, bhông được 
làm uiệc chung thì im lặng; di bhông bằng lòng hãy 
nói (nói 3 lần). 
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Tăng đã bằng lòng cho Tỳ-bheo ( ) phạm tội 
Ba-la-di pháp Yết-ma đuổi hẳn, bhông ở chung, 
bhông làm uiệc chung, Uì tm lặng. Tôi ghi nhộn 
như uậy. 


2.2. Trường hợp phạm tội mà phát lồ. 


Luật dạy: Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni phạm tội 
Ba-la-di mà hoàn toàn không có ý che giấu, sám 
hối như pháp, thì Tăng nên làm pháp Yết-ma cho 
người ấy giới Ba-la-di, bảo họ đến trước Tăng đảnh 
lễ, quỳ gối chắp tay, cầu xin như sau: 


- Bạch Đại đức Tăng! Con Tỳ-bheo ( ) phạm 
tội Ba-la-di, hoàn toàn bhông có tâm che dấu. Nay 
theo Tăng xin giới Ba-la-di. Nguyện mong Tăng cho 
con Tỳ-bheo ( ) giới Ba-la-di. Xin từ mẫn cho. (3 
lần) 

s«Ắ Tác tiền phương tiện (như thông lệ chỉ 
thay đổi những chỗ cần thiết). 

°._ Bạch tứ Yết-ma: 

- Đạt đúc Tăng xin lắng nghe! Tỳ-bheo ( ) này 
phạm tội Ba-la-di, không có tâm che giếu, nay theo 
Tăng xin giới Ba-la-di. Nếu thời gian thích hợp đối 
Uuới Tăng, Tăng nay cho Tỳ-bheo ( ) giới Ba-la-di. 
Đây là lời tác bạch. 

Đại đúc Tăng xin lắng nghe! Tỳ-bheo ( ) này 
phạm tội Ba-la-di, bhông có tâm che giấu, nay theo 
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Tăng xin giới Ba-la-di. Các Đại đức nào bằng lòng 
cho T-bheo ( ) giới Ba-la-di, thì tm lặng; ai bhông 
bằng lòng hãy nói (3 lần). 


Tăng đã bằng lòng cho Tỳ-bheo ( ) giới Ba-la- 
dì, 0ì tm lặng. Tôi ghi nhận như uậy. 


Sau khi Yết-ma xong, thầy Yết-ma trao cho 
người thọ học 35 pháp sau đây, bắt phải giữ gìn 
suốt đời: 

- ð phúp liên quan đến tư cách làm thây. 

1. Không được truyền giới Cụ túc cho người. 

2. Không được cho người y chỉ. 

3. Không được nuôi Sa-d1. 

4. Không được giáo giới Tỳ-kheo-n1. 


5. Dù được Tăng sai cũng không nên đến giáo 
() 


gIới 
- ð pháp liền quan đến Tng. 
1. Không được thuyết giới cho Tăng nghe 
(thuyết giới mỗi nửa tháng) 
2. Không được vấn đáp Tỳ-ni trong chúng 
Tăng. 


0) — Nghĩa là trước đây đã được Tăng sai đi giáo giới, nhưng nay 
không được đi nữa. 
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3. Không được nhận làm Tri sự do Tăng saI. 


Không được nhận làm người xử đoán việc ở 
nơi khác do Tăng sa. 

Không được nhận làm người đại diện cho 
Tăng. 


- ð pháp tự thúc liễm chính mình. 


1; 


2 
ở 
4. 
5 


Không được sáng sớm vào trong làng, chiều 
tối mới về. 

Phải gần gũi các Tỳ-kheo. 

Không được gần gũi ngoại đạo và cư sĩ. 
Phải thuận theo pháp của Tỳ-kheo. 

Không được nói chuyện thế tục. 


- ð pháp liền quan đến luật nghĩ. 


1. 


Không được dạy Luật cho chúng, nhưng nếu 
không có ai dạy được thì cho phép dạy. (dạy 
Luật cho người khác) 


. Không được tái phạm tội này. 


Không được phạm tội tương tự hay tội tùng 
sinh, hoặc nặng hơn tội này ''. 


' — Tương tự: 3 tội Ba-la-di khác. 
Tùng sinh: Tức loại tội Thâu-lan-giá của Ba-la-di. 
Năng hơn: Tức tội nghịch hay phá phạm hạnh người khác. 
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4. 


5. 


Không được chỉ trích việc Tăng làm pháp 
Yết-ma. 


Không được chỉ trích người làm Yết-ma. 


- ð5 pháp liền quan đến sự phục Uụ. 


1. 


Không được để Tỳ-kheo thanh tịnh trải tòa 
cho mình ngồi. 


. Không được để Tỳ-kheo thanh tịnh múc 


nước cho mình rửa chân. 


. Không được để Tỳ-kheo thanh tịnh rót nước 


cho mình uống. 


. Không được để Tỳ-kheo thanh tịnh lau giày 


cho mình. 


. Không được để Tỳ-kheo thanh tịnh xoa bóp 


thân thể của mình. 


- ð pháp thuộc uề lễ độ. 


DI 


Không được nhận sự lễ bái của Tỳ-kheo 
thanh tịnh. 


Không được nhận sự đưa rước của Tỳ-kheo 
thanh tịnh. 


Không được nhận sự chào hỏi của Tỳ-kheo 
thanh tịnh. 


Không được để Tỳ-kheo thanh tịnh cầm giữ 
y của mình. 
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5. Không được đề Tỳ-kheo thanh tịnh cầm giữ 

bát của mình. 

- ð phúp thuộc uề kiềm chế. 

1. Không được cử tội Tỳ-kheo thanh tịnh hoặc 

ức niệm, hoặc tự ngôn trỊ. 

2. Không được làm nhân chứng việc của người 

khác. 

3. Không được ngăn Tỳ-kheo thanh tịnh tụng 

ĐIớiI. 

4. Không được ngăn Tỳ-kheo thanh tịnh Tự 

tứ. 

5ð. Không được tranh chấp với Tỳ-kheo thanh 

tịnh. °Ð 

Ngoài ra, đối với sinh hoạt của Tăng chúng có 
những điều kiện liên quan đến người này như sau: 

- - Khi chúng Tăng Bố-tát tụng giới, người này 
đến dự hay không đến, Tăng chúng không phạm tội 
biệt chúng. 

- Người này được phép tham dự 2 pháp Yết- 
ma Bố-tát và Tự tứ, nhưng không được tính vào túc 
số của Tăng. 


0~ Lnật Trùng Trị và Huyền Ty. 
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- Khi Tăng Yết-ma Bố-tát cần túc số tối 
thiểu 4 Tỳ-kheo thanh tịnh, mà chỉ có 3 vị và vị 
học pháp này thì không được làm Tăng pháp Yết- 
ma mà chỉ đối thủ Bố-tát mà thôi. Ngoài ra, tất cả 
các pháp Yết-ma khác của Tăng, người này đều 
không được phép tham dự. 


- - Người được trao giới Ba-la-di này phải ngồi 
sau tất cả các Tỳ-kheo và trước tất cả Sa-di. Người 
này không được ngủ cùng phòng với Tỳ-kheo hay 
Sa-di quá 3 đêm. 

- - Nếu Tăng chúng nghi ngờ một Tỳ-kheo phạm 
giới Ba-la-di mà chưa có thể xác định được, thì hãy 
bảo họ tịnh tọa trong phòng, hướng dẫn họ thiền 
quán. Nếu giới thể của họ không bị ô nhiễm, thì họ 
sẽ vào được Định. Ngược lại, nếu giới thể đã bị phá 
vỡ thì họ không thể có được định tâm. Nhờ đó mà 
Tăng chúng có thể quyết đoán được sự phạm tội. 

2.35. Trường hợp tái phạm. 

Nếu vị này tái phạm tội Ba-la-di thì Tăng 
phải tác Yết-ma đuổi hẳn. Thể thức thực hiện như 
sau: 


s« Tác tiền phương tiện như thông lệ (chỉ 
thay đổi những chỗ cần thiết). 


s« Bạch tứ Yết-ma: 
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Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-bheo ( ) này 
phạm tội Baœ-la-di, bhông có ý che giếu, đã theo 
Tùng xin giới Ba-la-di. Tăng đã cho Tỳ-bheo ( ) giới 
Ba-la-di. Trong thời gian học phóp Học hối, Tỳ- 
bheo () này đã tái phạm tội Ba-la-di. Nếu thời gian 
thích hợp đối uới Tăng, Tăng nay cho Tỳ-bheo ( ) 
tái phạm tội Ba-la-di này pháp Yết-ma đuổi hẳn, 
bhông được ở chung, bhông được làm uiệc chung. 
Đây là lời tác bạch. 


Bạch Đại đức Tăng! Tỳ-bheo ( ) này phạm tội 
Ba-la-di, không có ý che giấu, đã theo Tăng xin giới 
Ba-la-di Tăng đã cho Tỳ-bheo ( ) giới Ba-la-di. 
Trong thời gian thọ pháp Học hối, Tỳ-bheo ( ) này 
tát phạm tội Ba-la-di. Tăng nay cho Tỳ-bheo tới 
phạm tột Ba-la-di này pháp Yết-ma đuổi hẳn, bhông 
được ở chung, bhông được làm uiệc chung. Các Đại 
đúc nào bằng lòng Tăng cho Tỳ-bheo ( ) tái phạm 
Ba-la-di, pháp Yếtma đuổi hẳn thì im lặng; di 
bhông bằng lòng hãy nói. (3 lần) 


Tăng đã bằng lòng cho Tỳ-bheo ( ) tái phạm 
tội Ba-la-di pháp YVết-ma đuổi hẳn, bhông được ở 
chung, hông được làm uiệc chung, Uì tm lặng. Tôi 
ghI nhận như uậy. 

Yết-ma xong, lấy lại y bát, rồi bảo họ rời khỏi 
trú xứ. 


Ghi chú: 
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- Vị Tỳ-kheo phạm Ba-la-di về giới dâm là 
Nan-đề, được đức Phật ban cho pháp Học hối. Một 
hôm, Tỳ-kheo Nan-đề đang ngồi thiền dưới gốc cây, 
bỗng nhiên ma Ba-tuần hóa làm 1 cô gái đẹp, đến 
quyến rũ, phá hoại sự tu thiền của Tôn giả. Tôn giả 
trông thấy nó bèn khởi tâm say đắm, đứng dậy đến 
gần nó. Nó liền lùi xa. Tôn giả theo nó đến chỗ xác 
một con ngựa chết, cô gái ấy liền biến mất. Vì lửa 
dục vọng đang bốc mạnh, Tôn giả không thể kiềm 
chế được, liền hành dâm với tử thi con ngựa. Sau 
khi thỏa mãn dục vọng, Tôn giả cảm thấy rất ân 
hận, liên đi đến Thế Tôn, phát lồ tội lỗi vừa rồi, và 
xin Thế Tôn ban cho Tôn giả được phép học lại 
những pháp học của Tỳ-kheo C(YMCN, trang 37). 


- Trường hợp Tỳ-kheo nếu khởi tâm tham lấy 
trộm vật trị giá 5 tiền, nhưng khi lấy xong, liền hối 
hận, đem vật ấy trả lại chỗ cũ, rồi thành khẩn 
phát lô, xin được học pháp Ba-la-di, thì Tăng có thể 
ban pháp Ba-la-di cho thầy. 


- Về giới Đại vọng ngữ. Nếu nhân cơ hội có 
người khen mình tu hành đắc đạo, liền khởi tâm cao 
hứng nói vọng ngữ rằng đã chứng được pháp Thượng 
nhân. Nhưng liền sau đó hối hận, phát lồ, xin pháp 
học hối thì có thể ban cho pháp học hối. 


- Về giới đoạn nhân mạng. Theo tỉnh thần 
chung của Luật tạng thì đã sát hại mạng người, dù 
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không có tâm che giấu, cũng không thể khai cho 
thọ pháp học hối. 


3. Sám hối tội Tăng tàn 
3.1. Định nghĩa khái quát “° ) 


Nguyên chữ Sanskrit là Sanghàvasena và chữ 
Pàli là Sanghadisesa được phiên âm là Tăng-già- 
bà-thi-sa, và được định nghĩa là Tăng tàn hay còn 
gọi là Tăng sơ tàn, Chúng dư, Chúng quyết đoán. 
Loại tội này được xem là tội nặng, chỉ kém tội Ba- 
la-di mà thôi. Người phạm tội này nếu phát lô với 
một Tỳ-kheo thanh tịnh ngay sau khi phạm, thì 
Tăng sẽ cho thi hành pháp Ma-na-đỏa, rồi sau đó 
cho xuất tội. Trái lại, nếu phạm mà che giấu thì 
Tăng sẽ cho pháp Yết-ma phú tàng, tức là hành 
pháp biệt trú. Biệt trú tức là ở phòng riêng nhưng 
cùng sinh hoạt chung với Tăng chúng, và phải chấp 
hành mọi việc khó nhọc mà Tăng chúng phân công. 


3.2. Hành phú tàng hay hành biệt trú. 


Người phạm tội Tăng tàn mà cố ý che giấu 
(phú tàng) không chịu phát lồ ngay khi phạm tội, 
trải qua một thời gian mới phát lồ, hoặc được 
Tăng chúng phát hiện, thì Tăng sẽ cho pháp Yết- 
ma phú tàng. Pháp Yết-ma này được thực hiện với 
Tăng số là 4 Tỳ-kheo thanh tịnh. 
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Trong thời gian hành pháp biệt trú này phải 
chấp hành 35 pháp hạn chế như đã được trình bày 
trong giới học hối thuộc thiên tội Ba-la-di. Đồng 
thời phải thực hiện 8 yếu tố khác, như sau: 

1. Khi đến chùa khác phải bạch với Tăng 
chúng tại đó biết là mình đang hành phú tàng. 

2. Khi có Tỳ-kheo khách đến chùa thì phải bạch 
cho họ biết. 

3. Khi đi ra ngoài trú xứ, gặp các Tỳ-kheo 
phải bạch cho họ biết. 

4. Lúc ở tại chùa, gặp Tỳ-kheo đi kinh hành, 
phải bạch. 

5. Lúc đau ốm phải nhờ người tin cậy bạch 
cho Tăng biết. 

6. Không được ngủ chung phòng với 2, 3 Tỳ- 
kheo khác. 

7. Không được ở tại trú xứ không có Tỳ-kheo. 

8. Mỗi nửa tháng tụng giới phải bạch với 
Tăng. 

Nếu không thực hiện một trong 8 điều trên 
đây thì ngày hành biệt trú ấy bị hủy bỏ, phạm 
thêm tội Đột-cát-la, nên pháp này gọi là thất dạ 
(mất đêm); nghĩa là trọn ngày đêm 24 giờ hành 
biệt trú ấy không được tính. 
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Người đang hành biệt trú, nếu hay tin có Tỳ- 
kheo khách không đáng tin cậy sắp đến trú xứ 
mình, vì sợ hổ thẹn khi phải trình báo, thì có thể 
báo cho một Tỳ-kheo biết rằng mình tạm đình chỉ 
thi hành pháp biệt trú. Sau đó, khi thời gian thích 
hợp, sẽ đến một Tỳ-kheo thanh tịnh, xin tiếp tục 
hành biệt trú trở lại. Trong trường hợp có duyên sự 
phải đi xa, nên xin nghỉ pháp biệt trú mà đi, đến lúc 
trở về sẽ xin tiếp tục trở lại. 

Trong thời gian hành phú tàng có 2 trường hợp 
xảy ra: 1. Tái phát lô; 2. Tái phạm. 

1/ Tái phát lồ: 

Trong khi đang hành phú tàng mà tái phát 
lồ hoặc một tội, hoặc nhiều tội với những số ngày 
khác nhau, thì Tăng sẽ căn cứ tội nào nhiều ngày 
nhất lấy đó làm tiêu biểu chung cho các tội, cộng 
với số ngày còn lại của tội trước, cho pháp Yết- 
ma biệt trú. Ví dụ phát lô một lúc 3 tội: tội a che 
giấu 10 ngày, tội b che giấu 20 ngày và tội c che 
giấu 30 ngày, thì sẽ lấy số 30 ngày làm tiêu biểu. 
Đồng thời số ngày của tội trước còn lại 5 ngày, 
thì bấy giờ cho hành biệt trú với số ngày: 30 + ð 
= 35 ngày. 


2/ Tái phạm 
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Nếu người đang hành biệt trú mà tái phạm thì 
có 2 trường hợp xảy ra: a. Phát lỗ ngay sau khi 
phạm; b. Che giấu. 


a. Phát lô ngay sau khi phạm (nghĩa là 
không để qua cách đêm): Tăng sẽ cho tiếp tục hành 
số ngày biệt trú còn dang dở cho đến hết, rồi mới 
cho pháp Yết-ma Ma-na-đỏa. 


b. Che giấu: nếu trong khi đang hành biệt trú 
mà tái phạm tội cũ rồi che giấu, sau đó hoặc tự 
phát lồ hoặc bị Tăng chúng phát hiện, thì số ngày 
đã hành biệt trú của tội trước coi như bị hủy bỏ. Do 
đó, phải hành lại toàn bộ số ngày của tội trước 
cộng với số ngày che giấu sau khi tái phạm. Trường 
hợp này gọi là hoại phú tàng bản nhật trị. 


Người phạm tội trong khi thi hành pháp phú 
tàng mà không tái phát lồ, không tái phạm, chấp 
hành nghiêm chỉnh 35 pháp hạn chế và 8 pháp hỗ 
trợ, thì lúc thi hành xong sẽ đến xin Tăng ban cho 
mình pháp Yết-ma Ma-na-đỏa. 

3.3. Hành Ma-na-đỏa. 

Ma-na-đỏa là từ dịch âm của tiếng Phạn 
Mànàpya và tiếng Pàli Mànatta, được dịch nghĩa 
là duyệt chúng ý, tức làm cho tâm ý chúng Tăng 
vui thích, hay ý hỉ, nghĩa là làm cho tâm ý hoan 
hỷ. Pháp này phải thi hành trong thời gian 6 hôm 
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mà danh từ Luật gọi là lục dạ Ma-na-đỏa. Trong 
thời gian thi hành pháp Ma-na-đỏa này vẫn tiếp 
tục chấp hành 35 pháp hạn chế, còn 8 pháp hỗ trợ 
thì chỉ giải tỏa điều thứ 6, là được ngủ cùng phòng 
với 2, 3 Tỳ-kheo khác. 


Túc số Tăng để thực hiện pháp Yết-ma Ma-na- 
đỏa này là 4 Tỳ-kheo thanh tịnh. Trong khi hành 
pháp Ma-na-đỏa có thể phát sinh hai trường hợp: 1. 
Tái phát lô; 2. Tái phạm. 


1/ Tái phát lồ: Nếu trong lúc hành Ma-na-đỏa 
mà tái phát lồ một tội phạm trước đã che giấu bao 
nhiêu ngày, thì Tăng bắt đình chỉ pháp Ma-na-đỏa, 
rồi cho pháp Yết-ma phú tàng bắt hành biệt trú số 
ngày đã che giấu. Sau khi thi hành xong, Tăng sẽ 
cho pháp Ma-na-đỏa trở lại. Khoảng này có hai 
thuyết: một thuyết cho rằng phải hành 6 đêm Ma- 
na-đỏa của tội phát lồ sau, cộng với số đêm còn lại 
của tội trước. Thuyết thứ hai cho rằng gộp chung hai 
khoản tội trước sau chỉ hành 6 đêm Ma-na-đỏa là 
đủ. Thuyết này thường được chấp nhận hơn. 


2/ Tái phạm: Nếu đang hành Ma-na-đỏa mà 
tái phạm thì có thể dẫn đến một trong 2 trường 
hợp: a. Phát lồ ngay sau khi phạm; b. Che giấu. 
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a. Phát lô ngay khi phạm: trường hợp này 
Tăng sẽ cho hành 6 đêm Ma-na-đỏa của tội tái 
phạm, cộng với số đêm còn lại của tội trước. 


b. Che giấu: nếu người đang hành Ma-na-đỏa 
mà tái phạm tội cũ rồi che giấu, sau đó hoặc tự 
phát lô, hoặc bị phát hiện, thì Tăng bắt đình chỉ 
Ma-na-đỏa, cho pháp Yết-ma phú tàng, phạt biệt 
trú số ngày đã che giấu. Sau khi hành xong biệt 
trú, Tăng sẽ bắt hành 6 đêm Ma-na-đỏa của tội tái 
phạm, cộng với toàn bộ 6 đêm Ma-na-đỏa của tội 
trước, thành 12 đêm. Đây gọi là Hoại Ma-na-đỏa 
bản nhật trị. Nghĩa là khi đang hành Ma-na-đỏa 
mà tái phạm nên số ngày đã làm ấy bị hủy bỏ, phải 
làm lại toàn bộ số ngày cũ. 


3.4. Xuất tội hay giải tội 


Người phạm tội Tăng tàn sau khi hoàn tất các 
công đoạn biệt trú (nếu có phú tàng) và Ma-na-đỏa, 
sẽ đến giữa Tăng xin pháp Yết-ma xuất tội. Để 
thực hiện pháp Yết-ma này túc số Tăng phải đủ 20 
Tỳ-kheo thanh tịnh, 20 người là con số tối thiểu, 
nhiều hơn thì không sao (cóc pháp bạch Yết-ma xin 
xem Yết-ma Chỉ nam). 


Sau khi được Tăng làm Yết-ma xuất tội thì 
đồng thời cũng giải tỏa luôn 35 pháp hạn chế và 8 
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pháp hỗ trợ. Thầy Tỳ-kheo này đương nhiên phục 
hồi phẩm chất Tỳ-kheo, được xem là một Tỳ-kheo 
thanh tịnh. 


Trong trường hợp người phạm tội hành xong 
Ma-na-đỏa, Tăng chưa làm pháp Yết-ma xuất tội 
mà qua đời, thì Phật dạy rằng người ấy cũng được 
xem là thanh tịnh. (Tăng già tác trì yếu tập, Hoằng 
Xuyên, tr. 271) 


3.5. So sánh cách xử trị giữa Tăng và 
Ni 


Số giới Tăng tàn của Tỳ-kheo-ni là 17 và số 
giới Tăng tàn cửa Tỳ-kheo là 183 giới. Trong 9 giới 
đầu hễ làm là phạm, còn 4 giới sau phải đến lần 
can gián thứ ba mà không bỏ mới gọi là phạm. Tuy 
gọi là ba lần can gián, nhưng cụ thể đến 9 lần: ba 
lần can gián ở chỗ vắng, ba lân can gián ở chỗ 
nhiều người và ba lần can gián ở giữa chúng Tăng. 
Nếu sau ba lần khuyên can giữa chúng Tăng mà 
không từ bỏ, mới thực sự phạm tội Tăng tàn. 


Bảng so sứnh thể thức xử trị giữa Tăng uà Nỉ: 


TĂNG NI 
Ý "`. °_Ni không có pháp này, dù có 
1 háp Biệt t ộ 
4° H0 SP 0A c0) HH che giấu hay không. 
2 SốngàyhànhMa-na-đỏa 2° Sốngày Ma-na-đỏa 
=6ngày = l5 ngày, và phải hành giữa 2 bộ 
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Tăng và NI. 
3 Túcsốlàm Yết-maMa-n-đỏa 3” Túc số là 8 người 
= 4 người =4 Ty-kheo và 4Tỳ-kheorni 
4_ Túcsốlàm Yết-ma xuấttội= 4'` Túc số là 40 người 
20 người = 20 Tỳ-kheo và 20 T-kheo mí 


* Ghi chú: 

1. Tột tùng sinh: 

() - Người phạm tội Tăng tàn mà không phát 
lỗ ngay để trải qua một đêm thì phạm thêm một 
tội Đột-cát-la Kinh dạ phú tàng, nghĩa là che 
giấu qua một đêm. Đến đêm kế tiếp cũng không 
phát lô, sẽ phạm thêm tội Đột-cát-la Tùy dạ triển 
chuyển phú tàng, nghĩa là che giấu liên tục đêm 
này qua đêm khác. Tội Đột-cát-la này sẽ chịu khổ 
trong địa ngục Đẳng hoạt thời gian 90.000.000 
năm. Đó là số năm thọ báo của một tội; nếu tội 
càng nhiều thì thời gian thọ báo càng tăng. 

(2) - Người phạm tội thì không được nghe Tăng 
tụng giới, nếu nghe tụng thì phạm một tội Đột-cát-la. 

(3) - Khi Tăng tụng giới hỏi 3 lần “có thanh 
tịnh không?” mà không chịu đứng dậy phát lồ thì 
phạm thêm một tội Đột-cát-la im lặng vọng ngữ. 

(4) - Khi Tăng tụng giới, mình đến trễ, muốn 
được tham dự bèn tự nói mình thanh tịnh, thì phạm 
một tội Ba-dật-đề cố ý vọng ngữ. 
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(5) - Khi đối thủ tụng giới với 1, 2 Tỳ-kheo 
khác, tự nói mình thanh tịnh, phạm một tội Ba- 
dật-đề cố ý vọng ngữ. 

(6) - Khi Tăng Tự tứ, tự nói mình thanh tịnh, 
phạm một tội Ba-dật-đề cố ý vọng ngữ. 

(7) - Khi đối thủ Tự tứ, tự nói mình thanh 
tịnh, phạm một tội Ba-dật-đề cố ý vọng ngữ. 

(8) - Khi tâm niệm tụng giới, tự nói mình 
thanh tịnh, phạm một tội Đột-cát-la. 

(9) - Khi tâm niệm Tự tứ, tự nói mình thanh 
tịnh, phạm một tội Đột-cát-la. 

(10) - Bản thân mình không thanh tịnh mà 
tụng giới cho Tăng, phạm một tội Đột-cát-la. 

(11) - Bản thân mình không thanh tịnh mà 
nhận sự sám hối của người khác, phạm một tội 
Đột-cát-la. 

Những tội phạm kể trên gồm có 4 phẩm Tùng 
sinh Ba-dật-đề, 6 phẩm Tùng sinh Đột-cát-la và một 
tội căn bản Tăng tàn, tội lớn tội nhỏ gồm 11 phẩm. 
Nếu trải qua đêm đầu che giấu (Kinh dạ phú tàng), 
đêm kế tiếp lại che giấu (Triển chuyển phú tàng) sẽ 
thành ra tất cả 33 phẩm tội. 

Ở trên, tuy được liệt kê thành 11 khoản, 
nhưng không phải phạm đủ tất cả; Ví dụ: nếu đã 
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tham dự tụng giới với Tăng thì sẽ không có đối thủ 
và tâm niệm tụng giới. Do vậy, người làm Yết-ma 
phải tùy trường hợp mà hỏi. 


2. Một số quan điểm cởi mở 


- Trong bài tựa Luật Thập Tụng viết: Có 6 
trường hợp sau đây khi phạm tội Tăng tàn, nếu 
phấn phát dũng mãnh tự trách tâm, thành khẩn 
sám hối, thì có thể được xem là thanh tịnh, không 
đọa ác đạo. Đó là: 1. Bậc Thượng tọa có uy danh; 2. 
Bậc tôn túc có tiếng đức hạnh; 3. Người cả hổ thẹn; 
4. Người đang lâm bệnh; 5. Tăng không đủ túc số 
để làm các pháp Yết-ma; 6. Tăng chúng không 
thanh tịnh. (dẫn theo Trùng Trị Tỳ-ni Sự Nghĩa 
Tập Yếu, Ngẫu Ích) 


- Luật Nhiếp để cập: Có 6 hạng người khi 
phạm các lời giáo huấn (Chúng giáo: Tăng tàn), chỉ 
cần sám hối với một Tỳ-kheo thanh tịnh, thì tội có 
thể tiêu trừ. Đó là: 1. Người thọ trì tạng Kinh; 2. 
Người thọ trì tạng Luật; 3. Người thọ trì tạng Luận; 
4. Người cả hổ thẹn; 5. Vị Thượng tọa cao tuổi nhất 
trong chúng; 6. Người có phước đức lớn. 

Sáu hạng người này nếu bị trị phạt sẽ dẫn đến 
hậu quả không tốt đối với đại chúng. Do đó, nếu 
phạm tội mà họ quyết tâm sám hối, thì tội có thể 
trừ được. 
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. Các trường hợp hoàn tục. 

. Xả giới làm cư sĩ. 

. Xã giới Cụ túc, làm Sa-di. 

- BỊ điên loạn. 

. Bị bệnh tâm thần. 

. Bị bệnh trầm kha. 

. Bị Tăng cử tội “Có tội mà không thấy tội”. 
. Bị Tăng cử tội “Có tội mà không sám hối”. 
. Bị Tăng cử tội “Không chịu từ bỏ ác kiến”. 


Mà O0 ~I GŒ CC H C2 t2 BÍ 62 


. Các trường hợp truy phạt. 


Nếu người phạm tội đang hành pháp phú tàng 
(Biệt trú) hay Ma-na-đỏa mà xả giới, hoặc bị tẫn, 
hoặc bị điên cuồng, sau đó hoặc được giải tẫn, hoặc 
lành bệnh, hoặc thọ Đại giới ở lại, thì vẫn phải thi 
hành đầy đủ các pháp dở dang trước, rồi mới cho 
xuất tội. 

a. Trường hợp phát lồ hoặc che giấu: Nếu 
Tỳ-kheo phạm 2 tội Tăng tàn mà một tội phát lô, 
một tội che giấu rồi xả giới hoàn tục; về sau xuất 
gia thọ Đại giới trở lại, tội phát lỗ trước lại phát 
lô, tội che giấu trước lại che giấu, thì nên xử trí: 
Tội trước sau đều phát lồ cho pháp Yết-ma Ma-na- 
đỏa; tội trước sau đều che giấu cho pháp Biệt trú số 
ngày đã che giấu. 
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b. Trường hợp nhớ hoặc không nhớ: Nếu 
người phạm tội mà nhớ số tội phạm và nhớ số 
ngày, hoặc không nhớ số tội phạm nhưng nhớ số 
ngày, thì tùy theo số ngày nhớ được mà cho pháp 
Yết-ma phú tàng. Nếu nhớ số tội phạm mà không 
nhớ số ngày, hoặc không nhớ tội phạm cũng không 
nhớ số ngày, thì nên tính số ngày từ lúc thanh tịnh 
trở lại mà cho Yết-ma phú tàng. 


c. Trường hợp nghỉ: Nếu người phạm tội 
Tăng tàn mà nghi là tội Thâu-lan-giá, Ba-dật-đề 
v.v..., rồi che giấu, thì đó không phải là che giấu. 
Trường hợp này nên bảo người ấy sám hối tội Đột- 
cát-la tùng sinh, sám hối xong, cho pháp Yết-ma 
Ma-na-đỏa. 


d. Trường hợp biết: Nếu người phạm tội Tăng 
tàn mà biết đó là Tăng tàn, rồi che giấu, đó mới gọi 
là che giấu (phú tàng). Trường hợp này nên bảo người 
ấy sám hối tội Đột-cát-la tùng sinh; sau khi sám hối 
xong, cho pháp Yết-ma phú tàng. 


Nói chung, trong 4 trường hợp trên, mỗi 
trường hợp gồm 4 khía cạnh mà danh từ chuyên 
môn gọi là Tứ cú, và tổng cộng gồm có 16 khía 
cạnh, như đồ biểu tóm tắt sau đây: 


16 Trường hợp sau Eht tu lạt 
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1.Trước sau đều che giấu 


Tùy theo che giấu 
mà cho Phú tàng 


2. Trước che giấu sau phát lồ 
3. Trước phát lồ sau che giấu 
4. Trước sau đều phát lồ 


5. Trước sau đều nhớ E 
6. Trước nhớ sau quên TÚ) CH 40) hệ 
cho Phú tàng 
7. Trước quên sau nhớ 
8. Trước sau đều quên Cho Ma-na-đỏa 
9. Trước sau đều nghi 
10. Trước nghi sau không nghi 
11. Trước không nghi sau nghi Tùy theo không nghĩ 
12. Trước sau đều không nghi TẾ UỢ EU ĐÓ 
13. Trước sau đều biết 
14. Trước biết sau không biết Tùy theo chỗ biết mà 
. D2 cho Phú tàng 
15. Trước không biết sau biết 


16. Trước sau đều không biết 


(Luật Huyền Ty — tr.452) 








172 


Chương III: Thể thức sứm hối uà trừng phạt 





4. Sám hối tội Thâu-lan-giá 
4.1. Định nghĩa và phân loại: 

Sau hai thiên tội Ba-la-di và Tăng tàn là tội 
Thâu-lan-giá. Tội này chủ yếu phát sinh là do phạm 2 
thiên tội trên mà chưa đây đủ. Thâu-lan-giá là cách 
phiên âm của tiếng Pàli Thullaccaya, và tiếng Phạn 
Sthùlàtyaya. Ngoài cách phiên âm trên, còn có những 
cách phiên âm khác là: Thâu-lan-giá-da, Thâu-la-giá, 
Thổ-la-giá, Tốt-thổ-la-để-dã. Đồng thời được dịch nghĩa 
là: Thô tội; trọng tội; thô ác; thô quá; đại tội; đại 
chướng thiện đạo v.v... 

Tội này được chia thành 2 loại: a. Độc đầu; b. 
Tùng sinh. 

a. Độc đầu, hay còn gọi là quả đầu; tự tánh; 
căn bản; cứu cánh; quả lan; chánh tội; dĩ 
toại tội. 

b. Tùng sinh, hay còn gọi là phương tiện; 
nhân lan; vị toại tội. 

Mỗi khoản tội trên đều được chia thành 3 bậc: 

(1). Thượng phẩm; (2). Trung phẩm; (3). Hạ 
phẩm. 

Như trên đã nói: Tội Thâu-lan-giá phát sinh từ 2 
tội Ba-la-di và Tăng tàn mà chưa đầy đủ. Do đó, ta có 
thể lập sơ đồ để trình bày cho dễ hiểu như sau: 
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Thâu-lan-giá dưới mức Ba-la-dL | đưới mức Táng tàn 







1 .Thượng phẩm 


2. Trung phẩm = bậc (1) 
3.Hạ phẩm = bậc (2) 


Đồng thời chúng được trình bày cụ thể: 


(U. a. Thượng phẩm độc đầu gồm có: chủ 
xướng phá pháp luân Tăng; trộm lấy 4 tiền; trộm vật 
của thường trụ; giết loài phi nhân... 


(1). b. Thượng phẩm tùng sinh gồm có: muốn 
phạm giới dâm, 2 căn tiếp xúc mà nam căn chưa vào 
trong nữ căn; muốn trộm ð tiền mà lấy chưa đủ số, 
định giết người mà người chưa chết; định nói mình 
chứng thánh quả mà nói không rõ, người nghe không 
hiểu... 


(2). a. Trung phẩm độc đầu gồm có: định phá 
Yết-ma Tăng: đồng lõa phá pháp luân Tăng; trộm 3 
tiền hay 2 tiền... 


(2). b. Trung phẩm tùng sinh gồm có: hai 
thân kể nhau mà nam căn chưa vào trong nữ căn; 
muốn lấy 5 tiền nhưng chỉ rờ mà chưa lấy, hoặc lấy ít 
hơn ð tiền và chưa đem đi; định giết người mà người 
kia chưa bị hại... 


(3). a. Hạ phẩm độc đâu gồm có: ác tâm hủy 
báng Tăng; cạo lông 3 chỗ: nách, đại tiện và tiểu 
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tiện; để khỏa thân; mang da người; dùng bát bằng đá 
(vì bát này dành cho Phật dùng); ăn máu thịt 
sống... 


(3). b. Hạ phẩm tùng sinh gồm có: nhận 
làm mai mối, đến nói với nhà kia mà không trở về 
báo lại; định làm phòng lớn, phòng nhỏ nhưng chưa 
làm; định hủy báng Tăng, nhưng chưa nói liền từ 
bỏ; phá Tăng và ngoan cố, nhưng khi Tăng vừa 
bạch Yết-ma liền từ bỏ... 


4.9. Thể thức sám hối. 
1/ Thể thức bạch Tăng để xin sứm hối. 


Sau khi Tăng tập họp, người phạm tội đến 
trước Tăng, quỳ gối tác bạch như sau: 

- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe, tôi T-bheo 
(nói tên) phạm tội Thâu-Ìan-giú (nói tên tội), nay 
đến trước Tăng câu xin sám hối; bính mong đại 
Tăng cho tôi Tỳ-bheo (...) sám hối, xin từ bi thương 
xót. (xin 3 lần) 


Vị Thượng tọa bảo: 


- Thây đã 3 lần câu xin, uà Tăng chúng đã 
mặc nhiên chuẩn thuận; uậy trước hết thầy hãy 
thỉnh một uị làm sám chủ để thầy sớm hối. 
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Người phạm tội tùy nghi đến trước vị nào mà 
mình kính mến nhất, lạy một lạy, quỳ gối chắp tay 
cầu thỉnh như sau: 


- Đại đức nhất tâm niệm, tôi Tỳ-bheo (nói 
tên), nay xin thỉnh Đại đức nhận làm sứm chủ tội 
Thâu-lan-giá. Xin từ bi thương xót. (nói 3 lần). 

2/ Thể thức bạch Tăng để nhận sắm hối: 

Vị Đại đức này nhận lời rồi, liền phải bạch 
Tăng. 

- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe, Tỳ-bheo (nói 
tên) phạm tội Thâu-lan-giú (nói tên tộL, nay đến 
trước đại Tăng xin sám hối, nếu thời gian thích 
hợp đối uới Tăng, Tăng bằng lòng cho tôi Tỳ-bheo 
(...) làm sám chủ cho Tỳ-bheo (..) thì tôi sẽ nhận. 


Vị Thượng tọa đáp: Được lắm. 


Khi Tăng đã chuẩn thuận, người thọ sám nên 
đảnh lễ Tăng một lạy, rồi mới nhận người kia sám 
hối. Nhưng nếu trong chúng không có vị Thượng 
tọa nào lớn hơn mình thì khỏi đảnh lễ, mà bảo 
người kia đến trước mình, quỳ gối chấp tay, rồi 
hồi các chỉ tiết: 

- Từ bhi thây phạm tội đến nay đã trải qua 
bao nhiêu ngày tháng? Khi uừa phạm tội, thây đã 
tùng đến trước một Tỳ-bheo thanh tịnh nào để phút 
lô chưa? 
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Nếu đáp đã phát lỗ tức là không có tội phú 
tàng, nếu nói chưa phát lồ tức là đã mắc các tội 
phú tàng, liền hỏi tiếp: 

- Lẽ ra bhi uừa phạm tội thây phải đến trước uị 
Tỳ-bheo thanh tịnh để phút lồ sứm hối; nhưng uì 
bhông phớt lô để đến hôm sau nên sinh ra một lội 
Đột-cét-la, do bình hạ phú tùng (che giấu qua một 
đêm). 


Thế rôi, đến ngày bế tiếp lạt bhông phát lồ 
nên sinh thêm một tội Đột-cút-laœ tùy dạ triển 
chuyển phú tàng (che dấu liên tục qua đêm sdu). 
Đã che giấu tất nhiên bhông thanh tịnh, nên bhông 
được nghe tụng giới, thế mà thầy lại nghe Tðng 
thuyết giới, cho nên phạm thêm một tội Đột-cú†-la. 


Hơn nữa, khi Tðng tụng đến giới ấy (giới đã 
phạm), hỏi 3 lần có thanh tịnh không, đáng lẽ thầy 
phải đứng dậy phát lô, nếu như sợ làm náo loạn, thì 
thấy có thể nói khẽ uới người ngôi bên cạnh rằng: 
“Tôi phạm tội ấy, đợi bhi tụng giới xong, tôi sẽ phát 
lồ”. Thế nhưng, thây bhông làm như uậy, nên phạm 
thêm một tội Đột-cát-Ìœ uì tm lặng Uuọng ngữ. 

Hai tội Đột-cót-la trên lẽ ra thầy phải phát lô 
ngay, nhưng uì hông phút lô nên từ 2 tội này sinh 
thêm 2 tội Đột-cút-la binh dạ phú tòng uò tày dạ 
triển chuyển phú tùng. 
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Sau khi nghe trình bày xong, vị sám chủ kết 
luận: 


- Căn cứ theo những gì thầy đã trình bày thì 
thây đã phạm 8 tội nhỏ: hai tội Tùng sinh (Nghe 
tụng guói Uuùà im lặng 0uọng ngữ) uò 6 tội phú tùng. 
Vậy thây phải thỉnh một uị sám chú đến chỗ uắng 
để súm hối các tội nhỏ, xong rồi mới trở uào giữa 
chúng sớm hối tội chính (Thâu-lan-giá). 

3/ Thể thức sám hối tiểu tội tùng sinh. 


Người phạm tội sau khi nghe dạy, có thể thỉnh 
ngay vị ấy hoặc một vị khác làm sám chủ để sám 
hối các tiểu tội tùng sinh. Và sau khi cầu thỉnh, vị 
kia đã đồng ý, bèn đem nhau đến chỗ vắng, quỳ gối 
chắp tay, tác bạch sám hối như sau: 


- Đại đúc nhất tâm thương tưởng, tôi T- 
bheo... phạm tội Đột-cút-Ìa uì nghe thuyết giới uà 
Im lặng uọng ngữ. Nay tôi đến trước Đại đức xin 
phát lô sám hối, bhông dám tái phạm. Nguyện xin 
Đại đúc chứng nhận tôi là người thanh tịnh, giới 
thân đây đủ, thanh tịnh Bố-tát. (nói 1 lân) 


Vị sám chủ bảo: “Thẩy hãy tự trách mình uò 
quyết tâm sửa đổi”. 


Đáp: “Xin uâng”. 
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Vị sám chủ trở lại trong chúng, tuyên bố: “7ô¿ 
đã nhận sự sám hối của người bia xong rô. 


Thượng tọa nói: “Tốt lắm”. 


Vị sám chủ lại bảo người phạm tội: “Bây giờ 
thây hãy sám hối tội căn bản Thâu-lan-giá”. 


4! Chính thức sám hối Thượng phẩm 
Thâu-lan-giá. 


Người phạm tội đến trước vị sám chủ quỳ gối 
chắp tay tác bạch: 


- Đại đúc nhất tâm thương tưởng, tôi T- 
bheo... phạm tội Thâu-lan-gid..., nay đến trước Đại 
đúc phút lô sám hối, bhông dám che giấu; uì sám 
hối thì được ơn lạc, bhông sám hối thì bhông an 
lạc. Kính xin Đạt đức chứng nhộn tôi đã thanh 
tịnh, giới thân đây đủ, thanh tịnh Bố-tát. (nói 3 
lần) 


Vị sám chủ nói: “Thầy hãy tự trách lấy mình, 
mà quyết tâm sửa đổi”. 


Người phạm tội đáp: Xin uêng, rồi lạy một 
lạy, quỳ gối chắp tay, lắng nghe Thượng tọa giáo 
huấn. 


Bấy giờ, vị Thượng tọa giáo huấn: 
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- Hôm nay, Tăng chúng thanh tịnh nhóm họp 
tuân theo sự chế định của Phật mà tác phúp sám 
hối cho thầy đã xong. Nhưng e rằng sự phát tâm 
của thây chưa được thành thật thì bhông thể sạch 
hết tội lỗi. Vậy, muốn sạch hết tội lỗi, thầy phải 
uận dụng lòng chí thành đảnh lễ thiên Phật (ngàn 
Uu¡ Phật) để sớm hối, uò trì niệm thân chú trong 
một thời gian. Nhờ công đức lễ bái tụng niệm ấy 
mò tột trước được tiêu trừ, tội sau hông phút sinh, 
uà thây phải lập nguyện biên cố rằng: “Thò bỏ 
thân mạng chứ bhông bao giờ tát phạm”. 


Người phạm tội đáp: Ÿ giớo phụng hành, rồi 
đầu thành đảnh lễ đại chúng 3 lạy. 


ð/ Thể thức sắm hối Trung phẩm Thâu- 
Lan-giú. 

Tội trung phẩm này chỉ sám hối với 4 Tỳ- 
kheo. Do đó, nếu trong cương giới có số Tỳ-kheo 
nhiều hơn 4 người, thì chỉ thỉnh 4 người ra ngoài 
cương giới để sám hối. Vì, nếu sám hối riêng với 4 
người này trong trú xứ, thì Tăng phạm tội biệt 
chúng. Nếu tại trú xứ chỉ có 4 Tỳ-kheo thì có thể 
tác pháp sám hối ngay trong trú xứ. Trong số 4 
người ấy, một người làm sám chủ, còn lại 3 người, 
nên không thể áp dụng Tăng pháp Yết-ma mà chỉ 
áp dụng pháp đối thủ sám hối. 
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Nếu trường hợp trong trú xứ chỉ có 3 người 
cũng có thể thực hiện pháp sám hối này. Về thể 
thức thỉnh vị sám chủ, tác bạch sám hối và lời giáo 
huấn của Thượng tọa thì cũng tương tự như trong 
pháp sám Thượng phẩm ở trên. 

6/ Thể thức sứm hối hạ phẩm Thâu-lan- 
giá. 

Người phạm tội này phải sám hối với một Tỳ- 
kheo thanh tịnh, chỉ trừ việc bạch Tăng xin sám 
hối, ngoài ra các việc còn lại giống như trước. 
Trong Tỳ-ni Mẫu nói: “Nếu Thượng tọa sám hối 
trước Hạ tọa, thì phải thực hiện 4 việc: 

1. Trật vai áo bên phải. 

2. Cởi bỏ giày dép. 

3. Chắp tay cung kính. 

4. Trình bày tội mình đã phạm. 

Còn Hạ tọa sám hối trước Thượng tọa thì 
thêm một việc quỳ gối nữa. Thế nhưng, Tứ Phần 
Luật thì bảo: “Khi Thượng tọa sám hối trước Hạ 
tọa cũng phải thực hiện các việc kể trên, chỉ trừ 
việc đảnh lễ sát dưới chân”. 


5. Sám hối tội Xả đọa 
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Tiếp sau thiên tội Thâu-lan-giá thứ 3, bây giờ 
đề cập đến thiên tội thứ 4. Trong thiên này gồm có 
2 phần: tội Xả đọa và tội Đơn đọa. 


Trước hết hãy nói về tội Xả đọa. Tiếng Phạn 
Nissaggiya-pàyattika được phiên âm là Ni-tát-kỳ- 
ba-dật-đề. Ni-tát-kỳ nghĩa là xả bỏ tất cả; Ba- 
dật-để nghĩa là Đọa. Người phạm tội này là do 
cất giữ những vật trái quy định, thế nên, trước 
hết phải mang vật ấy ra thí xả giữa chúng Tăng, 
rồi sám hối tội Đọa. Nếu phạm tội này mà không 
sám hối sẽ đọa vào địa ngục Chúng hợp, chịu khổ 
hai ngàn năm, tức là khoảng 144.000.000 năm ở 
cõi nhân gian. 

Chữ Xả ở đây gồm có 3 nghĩa: 

1. Xỏả tài: Xả bỏ tài vật đã phạm để trừ cái 
duyên phạm tội; 2. Xở âm: xả bỏ tâm tham luyến 
đối với vật để lìa cái nhân gây tội; 3. Xở tội: sám 
hối đúng pháp sẽ dứt trừ được tội lỗi. 

Người phạm tội này trước hết phải đem vật 
đã phạm ra xả giữa chúng Tăng rồi thỉnh một 
Tỳ-kheo thanh tịnh làm chủ sám, để sám hối tội 
lỗi đã phạm ngay giữa chúng Tăng. Do đó, pháp 
sám hối này gọi là Chúng pháp đối thủ. Tuy 
nhiên, nếu tại một trú xứ chỉ có 4, 3 hoặc 2 Tỳ- 
kheo, thì cũng có thể sám hối được, nhưng phải 
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sám hối với sự hiện diện của tất cả, chứ không 
được sám hối biệt chúng. 

Luật quy định, trong 30 điều này, nếu phạm 
điều 11 (dùng tơ tằm làm ngọa cụ) thì phải tự tay 
cắt vụn tơ tằm, trộn lẫn với đất dẻo, rồi trét vào 
tường. Nếu phạm điều 18 (cất giữ vàng bạc) và điều 
19 (mua bán bảo vật), thì nên xả cho cư sĩ có đạo 
tâm, chứ không được xả giữa chúng Tăng, rồi sám 
hối với một người ở ngoài đại giới (trú xứ). Ngoài 
ra, nếu phạm 27 giới còn lại, thì phải xả và sám 
hối ở giữa chúng Tăng. 

5.1. Thể thức xả vật và sám hối 

Người phạm tội đem vật đã phạm ra giữa 
chúng Tăng, quỳ gối, chắp tay, bạch: 

- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe! Tôi Tỳ-bheo... 
cố chứa y dư, phạm tội Xỏủ đọa. Nay xin xổ cho 
chúng Tùng. (nói 1 lân) 

1/ Thể thức xin Tăng để sắm hối. 

Sau khi xả vật xong, người này lại tiếp tục 
xin Tăng sám hối. 

- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe! Tôi Tỳ-bheo... 
cố chứa y dư, phạm tội Xả đọa. Y ấy đã xả cho 
Tăng; nay có (bao nhiêu) tội Ba-dật-dề, xin đến 
trước Tăng cần cầu sớm hối, mong Tăng cho tôi 
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T-bheo... sớm hối. Xin hãy từ bi lân mẫn. (xin 3 
lần) 


Vị làm Yết-ma bảo: “Chúng Tăng bhông nói 8ì 
túc là đã mặc nhiên chấp nhộn, uậy thây hãy thỉnh 
một uị làm chủ sám, để sớm hối tội phạm” 


2/ Thể thức thỉnh uị chủ sâm hối. 


Người phạm tội liền đến trước một Tỳ-kheo 
làm lễ, quỳ gối, chắp tay, thỉnh như sau: 


- Đại đúc nhất tâm niệm! Tôi Tỳ-bheo... nay 
bính thỉnh Đại đúc làm chủ sám hối tội Ba-dật-đề; 
xin Đại đúc uì tôi làm chủ sứm hối tội Ba-dật-dê. 
Mong Đạt đức từ bi lân mẫn. (xin 3 lần) 

3/ Thể thức xin Tăng để làm chủ sám. 


Vị Tỳ-kheo được thỉnh phải bạch với Tăng như 
sau: 


- Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Vị Tỳ-bheo... cố 
chứa y dư, phạm tội Xả đọa. Y ấy đã xả cho Tăng; 
trong đây phạm (bao nhiều) tội Xỏ đọa. Nay theo Tăng 
xin sớm hối. Nếu Tăng bằng lòng cho tôi làm chủ sám 
để thây ấy sớm hối, thì tôi sẽ nhận. (nói 1 lân) 

Sau khi Tăng đã đồng ý, vị chủ sám phải rời 
tòa, đến đảnh lễ Thượng tọa 1 lạy. Nhưng nếu 
không có ai lớn hơn mình, thì khỏi phải lễ, mà bảo 
người kia quỳ gối, chắp tay trước mình, rồi hỏi các 
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khoản: đã phạm tội từ bao lâu; có phát lỗ hay che 
giấu; có sử dụng vật đã phạm hay không và có 
nghe Tăng tụng giới hay không v.v..; gồm có 5ð 
phẩm Ba-dật-đề, 7 phẩm Đột-cát-la được tóm tắt 
như sau: 

1. Chứa vật dư, phạm căn bản Ba-dật-đề. 

2. Khi Tăng tụng giới, tự nói mình thanh 
tịnh, phạm Ba-dật-đề. 

3. Khi đối thủ tụng giới, tự nói mình thanh 
tịnh, phạm Ba-dật-đề. 

4. Khi Tăng Tự-tứ, tự nói mình thanh tịnh, 
phạm Ba-dật-đề. 

5. Khi đối thủ tự-tứ, tự nói mình thanh tịnh, 
phạm Ba-đật-đề. 

6. Tự mình có tội mà tụng giới cho Tăng, 
phạm Đột-cát-la. 

7. Tự mình có tội mà nghe Tăng tụng giới, 
phạm Đột-cát-la. 

8. Khi Tăng tụng giới, 3 lần hỏi mà im lặng 
vọng ngữ, phạm tội Đột-cát-la. 

9. Khi tâm niệm tụng giới, tự nói mình thanh 
tịnh, phạm Đột-cát-la. 

10.Khi tâm niệm Tự tứ, tự nói mình thanh 
tịnh, phạm Đột-cát-la. 
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11.Tự mình có tội mà nhận người khác sám 
hối, phạm Đột-cát-la. 
12.Sử dụng vật đã vi phạm, phạm Đột-cát-la. 


(Tú Phân Giới Bổn Như thích, Hoằng Tán 
soạn, Thích Hành Trụ dịch, tr. 246) 


Người phạm tội nếu che giấu, thì ngoài tội căn 
bản Ba-dật-đề còn phạm thêm một hoặc nhiều tội 
Ba-dật-đề và Đột-cát-la tùng sinh trên đây. Do đó, 
phải thỉnh một vị sám chủ khác, hoặc thỉnh vị vừa 
rồi, đi đến chỗ vắng để sám hối các tội tùng sinh 
Đột-cát-la và Ba-dật-đề. 

4! Sám hối tội tùng sinh Đột-cát-La 


Người phạm tội quỳ gối, chắp tay bạch sám 
hối như sau: 

- Đại đúc nhất tâm thương tưởng! Tôi Tỳ-bheo... 
phạm tội sử dụng uật bất tịnh, nghe Tng thuyết giới 
Uờ im lặng uọng ngữ (có bao nhiêu tôi tùng sinh Đột- 
cút-la bể ra hết) gồm có (bấy nhiều) tội. 

Nay đến trước Đại đức phút lô sám hối, hông 
dám tát phạm, nguyện xin Đại đức chứng nhộn 
rằng tôi thanh tịnh, giới thân đây đủ, thanh tịnh 
Bố-tát. (nói 1 lần) 

Người thọ sám bảo: “Thẩy hãy tự trách lấy 
màình mù sinh tâm từ bỏ”. 
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Người phạm tội đáp: “Xin uâng”. 

Rồi sám hối tiếp tội tùng sinh Ba-đật-đề, nếu 
như có phạm. 

ð! Sám hối tội tùng sinh Ba-đệt-đê. 

Người phạm tội bạch sám hối như sau: 

Đại đúc nhất tâm thương tưởng! tôi Tỳ-bheo... cố 
phạm tội Ba-dật-đề do tm lặng uọng ngữ 0.u..., hông 
nhớ số lượng là bqo nhiều (nếu nhớ số lượng thì phải 
nêu ra rõ ròng). Nay đến trước Đại đúc phát lô bhông 
dám che giấu, sớm hối thì được an lạc, bhông sớm hối 
thì bhông an lạc, biết mình phạm tội, nay đã phát lô, 
bhông dứớm tới phạm. Kính xin Đại đức chứng nhận 
rằng tôi đã thanh tịnh, giới thân đây đủ, thanh tịnh 
Bố-tát. (nói 3 lần) 

Người thọ sám bảo: “ Thầy hãy tự trách lấy 
màình mù sinh tâm từ bỏ”. 

Người sám hối đáp: “Xin uâng”. 

Sau khi sám hối xong, cả hai người cùng vào 
trong Tăng, người thọ sám tuyên bố: “Tôi đã nhận 
sự sám hối các tột tùng sinh của người bia rô”. 

Vị Thượng tọa bảo: “Tốt lắm”. 


6/ Sám hối tội căn bản Ba-dệt-dê 
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Bấy giờ người phạm tội quỳ gối, chắp tay bạch 
sám hối như sau: 

- Đại đúc nhất tâm niệm! Tôi Tỳ-bheo... cố 
chứa y dư quá 10 ngày, phạm tội Xỏ đọa. ŸY này đã 
xả cho Tăng. Trong đây có (bao nhiêu) tội Ba-dộật- 
đề, nay hướng đến Đại đúc phút lô sám hối, bhông 
dám che giấu, sớm hối thì được an lạc, bhông sớm 
hối thì bhông ơn lạc, biết mình phạm tội nay đã 
phát lô bhông dám tái phạm. Kính xin Đại đúc 
chứng nhộn rằng tôi đã thanh tịnh, giới thân đây 
đủ, thanh tịnh Bố-tút. (nói 3lần) 

Người thọ sám bảo: “Thầy hãy tự trách mình 
mà sinh tâm từ bỏ”. 

Người sám hối đáp: “Xin uâng”, đoạn lễ tạ 
Thượng tọa rồi lui ra. 


5.2. Thể thức trả lại vật 
Vật dư thừa chủ yếu có ð thứ: 
Vải cất giữ trong vòng một tháng. 
Y do thí chủ vì việc gấp mà cúng dường. 
Bát dư thừa, ngoài cái mà Luật cho phép. 
Loại thuốc 7 ngày còn thừa. 


CV LÊ 


Chiếc y dư, ngoài ba cái luật định. 
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Trên nguyên tắc, các vật đã phạm, sau khi xả 
giữa chúng Tăng, sẽ thành tịnh vật (vật không có 
lỗi), và Tăng nên để cách một hôm, tác pháp hoàn lại 
chủ cũ. Nhưng nếu chiếc y phạm trong trường hợp 
ngủ cách ly với y, thì sau khi người phạm tội sám hối 
xong, sẽ được trao ngay tại đó. Vì nếu để qua cách 
đêm thì người này sẽ phạm tội thiếu y. Trong trường 
hợp thứ hai, nếu người này có công việc phải rời khỏi 
trú xứ gấp, và Tăng chúng đông đúc, tập hợp khó 
khăn, thì vật phạm kia cũng được trao lại ngay lúc 
ấy. Ngoài hai trường hợp này, các trường hợp khác 
phải để cách đêm mới trao lại. Vì, nếu trao ngay lại, 
thì vật phạm trước và vật nhận sau sẽ có thời gian 
liên tục, như vậy trái với Luật định. 

Nhưng theo Luật Sư Hoằng Xuyên, trong Tăng 
Già Tác Trì Yếu Tập, trang 312, thì chỉ trừ 5 vật 
kể trên và các điều cất giữ vàng bạc, mua bán bảo 
vật, dùng tơ tằm làm ngọa cụ, ngoài ra các vật 
thuộc 22 giới khác từ ly y túc cho đến giới biển thủ 
Tăng vật, đều nên trao ngay tại lúc ấy. 

1/ Thể thức trao lại vật ngay khi ấy: 

Vị sám chủ hai tay cầm y, bạch như sau: 

Bạch Đại đúc Tăng, Tỳ-bheo... này cố chứa y 
dự quá 10 ngày, phạm tội Xỏ đọa. Y này đã xỏở cho 


189 


Luật học tỉnh yếu 





chúng Tăng. Nếu Tăng bằng lòng, thì giờ đây đem 
y này trỏ lạt cho Tỳ-bheo... đây là lời tác bạch. 


Bạch Đại đúc Tăng! Tỳ-bheo... này cố chứa y 
dư quá 10 ngày, phạm tội Xả đọa. Y ấy đã xả cho 
chúng Tðng. Tăng nay đem y ấy trả lại cho Tỳ- 
bheo.. các Đại đức nào bằng lòng Tðng nay đem y 
ấy trả lại cho Tỳ-bheo... thì im lặng; di bhông bằng 
lòng thì nói. 

Tăng đã bằng lòng trả y lại cho T-bheo..., uì 
ưm lặng. Tôi ghi nhận như uậy. 


2/ Thể thức để qua đêm trao lại vật: 


Nếu như không có nhân duyên đặc biệt thì 5 
vật kể trên phải để trải qua đêm mới trao lại. 
Nhưng khi tập họp Tăng, nếu tác pháp tại giới 
trường thì không cần phải thuyết dục. Nghĩa là 
không cần phải tập họp toàn bộ Tăng mà chỉ tập 
họp một số người vẫn được. Thể thức như đã trình 
bày ở trên. 

3/ Thể thức trao lại bát: 


Nếu cái bát của thầy Tỳ-kheo sử dụng, chưa 
hàn đủ 5 chỗ, mà vì chuộng đẹp, sắm thêm bát 
mới, thì cái bát này sau khi xả giữa chúng Tăng, 
Tăng bắt buộc phải để hôm sau mới hoàn lại. 
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Luật Tăng Kỳ nói: Sau khi ấn định ngày giờ 
hoàn lại bát, phải thông báo cho mọi người mang 
theo cái bát mình đang sử dụng lúc đến tập họp. 


Khi Tăng tập họp xong, lại cử một người đi đưa 
bát. Người này trước hết cầm cái bát đã phạm ấy đến 
dâng cho Thượng tọa. Nếu ngài thích đổi, thì xin lại 
cái bát cũ của ngài, đem đến Trung tọa đổi tiếp. Cứ 
thế lần lượt cho đến cái bát cuối cùng của người thấp 
hạ nhất. Sau đó đem cái bát này trao cho người đã 
phạm tội, bắt phải giữ gìn cho đến trọn đời, không 
được sử dụng, không được tịnh thí và không được làm 
vỡ. Hoặc giả, Tăng chúng không ai muốn đổi cái bát 
ấy, thì cuối cùng bát ấy cũng được trao lại cho chủ cũ 
và bắt phải giữ gìn như trên. 

6. Sám hối tội Ba-dật-đề 


Sám hối tội này chủ yếu giống như sám hối tội 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề, chỉ khác nhau là không có tài 
vật để xả bỏ. Khi sám hối thì thỉnh một Tỳ-kheo 
thanh tịnh, rồi đối thủ sám hối ngay trong trú xứ 
(giới nội) mà không phạm tội biệt chúng. 

Vị Tỳ-kheo cầu sám hối phải đến trước một 
Tỳ-kheo thanh tịnh làm lễ 3 lạy, chắp tay, quỳ gối 
thỉnh như sau: 


- Đại đúc nhất tâm niệm! Tôi Tỳ-bheo (mỗ 
giúp) cố ý uọng ngữ (giới thú nhất của Ba-dệt-đề), 
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phạm tội Ba-dệt-đề. Nay xin thỉnh Đại đúc làm 
chủ sám hối, mong Đại đúc uì tôi làm chủ sám hối. 
Xin thương xót tôi (3 lần). 

Vị sám chủ đáp: “Tốt”. 

Vị kia nói: “Xin uâng”. Rồi lạy 1 lạy. 

Nếu vị thọ sám là Thượng tọa, hoặc là Sư 
trưởng thì nên bảo: “Cho phép ông sám hối”. 

6.1. Thể thức thẩm sát các tội tùng 
sinh 

Người xin sám hối lạy vị chủ sám 1 lạy, rồi 
chắp tay quỳ xuống. Vị sám chủ bắt đầu hỏi: “Thầy 
phạm tội ấy đến nay đã bao lâu rồi? Đã từng hướng 
đến người khác phát lồ chưa?” 

(Nếu đáp có phát lô thì không phạm tội phú 
tàng. Nếu đáp chưa phát lỗ tức là có tội phú tàng. 
Đáp xong, lại hỏi tiếp). 

Sau khi thây phạm tội này rồi có nghe Tăng 
thuyết giới vào mỗi nửa tháng hay không? 


(Nếu đáp “có” thì nên bảo ): 


- Sau khi thầy phạm tội này, lẽ ra phải hướng 
đến thây Tỳ-kheo thanh tịnh phát lỗ sám hối, 
nhưng vì không sám hối để trải qua 1 đêm, nên từ 
tội Ba-dật-để này phát sinh 1 tội Đột-cát-la phú 
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tàng. Hôm sau, lẽ ra phải phát lô, thầy không phát 
lồ nên lần lượt trải qua 1 đêm, do đó mắc thêm 1 
tội Đột-cát-la phú tàng. Thầy phạm tội mà che giấu 
không chịu phát lồ thì bản thân không thanh tịnh, 
không nên nghe giới, thế mà thầy lại nghe giới, 
nên lại phạm thêm một tội Đột-cát-la do nghe 
Tăng thuyết giới. Tội này lại cũng không phát lô, 
rồi trải qua một đêm che giấu, tiếp theo đêm sau 
lần lượt che giấu, thế là mắc phải hai tội tùng sinh. 
Luật dạy: “Khi Tăng thuyết giới, trải qua 3 lần hỏi, 
người nào nhớ biết mình có tội mà không phát lồ 
thì phạm Đột-cát-la”. Thầy đã nghe Tăng thuyết 
giới, tụng đến giới ấy (tức là giới đã phạm), lại hỏi 
đến 3 lần “có thanh tịnh hay không?”, lẽ ra phải 
phát lồ, mà vì không phát lồ nên phạm tội Đột-cát- 
la khi Tăng thuyết giới mà im lặng vọng ngữ. Tội 
này lại cũng không phát lồ, trải qua đêm che giấu, 
rồi lần lượt đêm kế tiếp che giấu, nên mắc phải hai 
tội tùng sanh”. 


Mỗi mỗi hỏi xong, thẩm định có hay không, 
tùy đáp nhiều hay ít, có (bao nhiêu) tội tùng sanh, 
liền bảo: 

Căn cứ vào những điều thầy đã nói thì gồm 
chung có 8 tội nhỏ: Một là nghe giới, phạm 1 Đột- 
cát-la. Hai là im lặng vọng ngữ, phạm 1 Đột-cát-la. 
Hai phẩm tội này mỗi tội đều có trải qua đêm, rồi 
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đêm kế tiếp che giấu, và 2 phẩm che giấu tội căn 
bản Ba-dật-đề, cho nên gọi là 8 phẩm tiểu tội. 
Trước đây thầy thỉnh làm chủ sám hối tội Ba-dật- 
đề, nay thầy phải thỉnh riêng tôi làm chủ sám hối 
tội Đột-cát-la. Trước hết phải sám hối tội nhỏ cho 
xong, sau đó mới sám hối tội Ba-dật-đả. 
6.2. Thể thức thỉnh vị chủ sám tội Đột- 

cát-la 

Người xin sám hối làm lễ một lạy, rồi chắp 
tay, quỳ xuống, thỉnh như sau: 

- Đại đúc nhất tâm niệm! Tôi Tỳ-bheo (mỗ 
giáp), nay xin thỉnh Đại đúc làm chủ lễ sám hối tội 
Đột-cát-la. Kính mong Đại đúc uì tôi làm chủ lễ 
sớm hối tội Đột-cát-la. Xin thương xót tôi. (3 lần) 

Vị thọ sám nói: “ Tốt lắm.” 

Người sám hối nói: “Xin uâng”, rồi lạy 1 lạy. 


6.3. Thể thức sám hối tội Tùng sanh 
Đột-cát-la 


Người phạm tội quỳ gối, chắp tay bạch: 


- Đại đúc nhất tâm niệm! Tôi Tỳ-bheo (mỗ 
giáp), cố uọng ngữ (ngoài ra, tùy theo tội phạm, tên 
tội, chủng loại mà bê bhơi riêng ra), phạm tội Ba- 
dật-đề, trải qua một đêm che giấu, rồi qua đêm bế 
tiếp lại lân lượt che giấu, đông thời nghe Tăng 
thuyết giới, uà im lặng uọng ngữ, phạm tội Đột-cát- 
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la. Trải qua đêm lại che giấu, tiếp theo đềm sưu lại 
che giấu, phạm thêm tội Đột-cát-la, bhông nhớ số 
lượng (nếu chỉ có một lần thì bhông cần dùng câu 
“không nhớ số lượng” mò chỉ nói): 

Nay hướng đến Đại đúc phát lồ sám hối, 
bhông dứm làm nữa. Kính mong Đại đúc chứng 
mình cho tôi.(3 lần) 


Vị chủ sám bảo: “Hãy tự trách tâm thâầy mà 
sinh nhàm chún”. 


Đáp: “Xin uâng”, rồi lạy 1 lạy. 


6.4. Chính thức sám hối tội căn bản 
Ba-dật-đề 


Người sám hối quỳ gối, chắp tay, tác bạch như 
sau: 


Đại đúc nhất tâm niệm! Tôi Tỳ-bheo (mỗ 
giúp), cố uọng ngữ, phạm (bao nhiêu) tội Ba-dật-đề 
(nếu nhiều quá bhông nhớ số thì đổi hai chữ “bao 
nhiêu” thành ra nhiều tội ). 

Nay hướng đến Đại đúc phát lồ sám hối, 
bhông dám che giấu. Sám hối thì được an lạc, 
bhông sớm hối thì bhông an lạc, nhớ những tội đã 
phạm xin phát lô, đã biết hông dám che giấu nữa. 
Mong Đại đúc nhớ cho tôi thanh tịnh, giới thân đây 
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đủ, thanh tịnh Bố-tút (úc ngã thanh tịnh, giới thân 
Cụ túc, thanh tịnh bố tát). (nói 3 lần). 


Vị sám chủ bảo: “Hãy tự trách tâm thây mà sinh 
nhàm chán”. 


Đáp: “Xin uâng”, rồi lạy 1 lạy. 
(Tăng già tác trì yếu tập, trang 393 - 333) 
7. Sám hối tội Ba-la-đề Đề-xá-ni 


Ba-la-đề-đề-xá-ni là phiên âm của chữ (Pàli) 
Patidesaniya, dịch nghĩa là Hướng bỉ hối, Tỳ-kheo 
gồm 4 pháp, Tỳ-kheo-ni có 8 pháp. Tội này là do 
vấn đề ăn uống mà tăng trưởng lòng tham làm 
hỏng lòng tín kính của thí chủ, cho nên Phật ngăn 
cấm. Căn bản Luật Nhiếp nói: Tại một trú xứ, hiện 
có bao nhiêu Tỳ-kheo, thì đều phải đối diện trình 
bày riêng với từng người, không giống như các tội 
khác, nên gọi là Hướng bỉ hối (hướng đến người kia 
sám hối). Khi phạm tội này, thì phải bày tỏ ngay, 
không được diên trì. 


Căn cứ Luật Tăng Kỳ, Thập Tụng và Tứ Phần, 
khi phạm tội này, phải hướng đến một người, nói 
lên một lần sự hối lỗi, tội liền được tiêu trừ. 
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7.1. Phân biệt tướng của tội. 


Nếu Tỳ-kheo không bệnh mà tự tay nhận thức 
ăn của Tỳ-kheo-ni không phải bà con; hoặc tại nhà cư 
sĩ, ăn thức ăn do Tỳ-kheo-ni trao cho; hoặc không 
bệnh mà nhận thức ăn của người học gia; hoặc ở A- 
lan-nhã không bệnh mà tự tay nhận thức ăn của thí 
chủ để ăn, thì thành tội. Trong 4 pháp này, nếu nhận 
thức ăn do Tỳ-kheo-ni trao cho, mà không có Tỳ-kheo 
nào khuyến cáo, thì thành phạm tội. Những Tỳ-kheo 
này đều phải hướng vào nhau mà nói lời sám hối 
(nghĩa là người phạm tội hướng vào người cùng ăn 
với mình mà nói lời hối lỗi), thì tội mới tiêu trừ. 
Ngoài ra, 3 pháp kia chỉ cần hướng đến một Tỳ-kheo 
nói lời sám hối, thì tội được tiêu trừ. 

7.2. Thể thức thỉnh vị chủ sám hối tội 
Đề-xá-ni 


Người xin sám hối phải đến một Tỳ-kheo 
thanh tịnh, đảnh lễ 3 lạy, quỳ gối, chắp tay, xin 
như sau: 


Đại đúc nhất tâm niệm! Tôi Tỳ-bheo (mỗ giáp), 
bhông bệnh mù ở tại thôn xóm hiaq, tự tay nhận thức 
ăn của Tỳ-bheo-ni hông phải bà con để ăn, (ngoài 
rơ tùy theo chỗ phạm mà bể ra từng loại tên riêng...) 
phạm tội Ba-la-đề-đề-xá-ni. Nay bính thỉnh Đại đức 
làm chủ sám hối, mong Đại đức uì tôi làm chủ sớm 
hối. Xin thương xót. (3 lần). 
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Sám hối chủ đáp: “Tốt”. 

Người ấy nói: “Xin uâng”. Rồi lạy một lạy. 

Nếu người thọ sám là Thượng tọa, hoặc Sư 
trưởng, thì nên nói: “Cho phép thầy sám hốt”. 

Theo Căn Bản Luật Nhiếp thì khi phạm tội 
này phải trình bày ngay, không được để lâu, không 
giống như những tội khác, nên không có các tội 
phú tàng. Hơn nữa, trong San Bổ Yết Ma và Hành 
Sự Sao đều không có đề cập đến việc sám hối tiểu 
tội phú tàng. 

7.3. Thể thức sám hối chính 

Người xin sám hối, quỳ trước vị sám chủ chắp 
tay, chí thành xả tội: 

Đại đúc nhất tâm niệm! Tôi Tỳ-bheo (mỗ 
giáp) không bệnh mà ở tại thôn xóm cố ý tự tay 
nhận lấy thúc ăn của Tỳ-bheo-ni hông phải bà con 
để ăn, phạm tội Ba-ila-đề-đề-xá-ni phạm phúp 
đáng quở trách, lễ ra bhông nên làm. Nay hướng 
đến Đại đúc xin sớm hối.(nót 3 lần) 

Sám hối chủ hỏi: “Thầy có thấy tội bhông?”. 

Người sám hối đáp: “Có £hấy”. 

- Cẩn thận chớ có tái phạm. 

- Xin thành bính ghi nhận. 

(Lạy 1 lạy rồi trở uề uị trô) 
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8. Sám hối tội Đột-cát-la 


Trường hợp phạm tội Đột-cát-la có hai loại 
không giống nhau. 

Kinh Tỳ-ni Mẫu nói: “Nếu cế ý làm thì đối 
diện sám hối với một người. Nếu làm vì lầm lỡ thì 
tự trách tâm sám hối”. 

8.1. Thể thức thỉnh vị chủ sám hối 


Người xin sám hối, tùy ý đến một Tỳ-kheo 
thanh tịnh, làm lễ, quỳ gối chắp tay, thỉnh như sau: 


Đại đúc nhất tâm niệm! Tôi Tỳ-bheo (mỗ 
giúp), cố ý mặc Tðng-giò-lê bhông tê chỉnh, phạm 
tội Đột-cút-la. Nay xin thỉnh Đạt đức làm chủ sứm 
hối, mong Đại đúc uì tôi làm chủ sám hối. Xin 
thương xót (3 lần). 

Sám hối chủ nói: “Tốt”. 

Người xin sám hối nói: “Xin uáng”, rồi lạy 1 lạy. 


Nếu sau khi phạm rồi che giấu, hoặc một ngày 
hoặc nhiều ngày mới sám hối thì nên thẩm xét các 
tội tùng sanh, gồm 5ð phẩm, hoặc đủ hoặc không đủ, 
các việc không nhất định, tùy phạm mà nói. Nếu 
có, trước hết sám hối tội tùng sinh rồi đến căn bản. 
Cách thức sám hối, tương tự như sám tội Ba-dật-đề. 
Nếu không che giấu thì thỉnh vị chủ sám rồi, liền 
sám hối tội căn bản. 
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8.2. Phép sám hối tội do cố ý 

Người xin sám hối, lại phải đối diện với vị chủ 

sám, quỳ gối chấp tay, chí thành xả tội: 

Đại đúc nhất tâm niệm! Tôi Tỳ-bheo (mỗ 
giúp), cố ý mặc y Tăng-già-lê bhông tê chỉnh, phạm 
tội Đột-cát-la. Nay hướng đến Đại đức phát lồ sám 
hối, bhông dám làm lại, mong Đại đúc chứng mình 
cho. (nói 1 lần) 

Vị sám chủ bảo: “Thầy hãy tự trách lấy mình 
mà sinh tâm từ bỏ”. 

Người sám hối nói: “Xin uâng”. 

Ở đây chỉ căn cứ vào giới thứ 2 trong 100 giới 
chúng học, ngoài ra nếu phạm các giới khác thì cách 
sám hối giống như trên, chỉ có tên tội là khác thôi. 

Nếu phá An cư, thì nói: “Cố phá An cư, phạm 
tội Đột-cát-la. Nay hướng đến Đại đức phát lồ sám 
hối, U.U.. .” 

Người phá An cư, dù có sám hối cũng không 
được tuổi hạ, không được y công đức, chỉ khi mệnh 
chung khỏi sa vào địa ngục; nếu như không sám hối 
thì mệnh chung sẽ rơi vào địa ngục. 

8.3. Sám hối tội do vô ý 

Nếu vô ý làm thì pháp sám hối không cần đối 

diện với người khác, mà chỉ tự trách tâm mình. 
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Nếu không làm nữa, thì tội liền tiêu diệt. Người 
phạm tội phải sửa soạn đầy đủ oai nghi, tâm sinh 
tàm quý, miệng nói như sau: 


Tôi Tỳ-kheo (mỗ giáp), sơ ý mặc y Tăng-già-lê 
bhông tề chỉnh, phạm tội Đột-cút-la, tôi nay tự 
trách tâm mà hối lỗi. (nói 1 lần). 


II. VI PHẠM VÀ TRỪNG PHẠT 
1. Pháp Yết-ma khiển trách 


Sự kiện phạm tội xảy ra như sau: 

Lúc bấy giờ Phật đang ở tại nước Xá-vệ, có 
hai Tỳ-kheo Trí Tuệ và Lô-ê-na, ưa đấu tranh, 
mắng chửi nhau, miệng vung ra đao kiếm, chỉ 
trích lẫn nhau. Nếu có những Tỳ-kheo khác cũng 
ưa đấu tranh như thế thì họ liền đến khuyên: “Các 
thầy hãy nỗ lực, chớ để thua bọn kia. Các thầy là 
hạng nghe nhiều có trí tuệ, của cải cũng nhiều hơn 
bọn kia, lại có đông bạn bè tri thức. Chúng tôi sẽ 
làm bạn với các thầy”. Do đó, trong Tăng chúng 
chưa có sự tranh chấp thì xảy ra tranh chấp; đã có 
tranh chấp thì không thể dập tắt. Bấy giờ có các 
Tỳ-kheo thiểu dục, tri túc, nghiêm trì giới luật, 
khiển trách hai Tỳ-kheo kia, rồi đi đến bạch với 
Thế Tôn. Thế Tôn bèn cho tập họp các Tỳ-kheo, 
rồi khiển trách hai Tỳ-kheo ấy: “Các ngươi làm 
những việc sai trái, chẳng hợp oai nghi, chẳng 
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phải pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng 
phải hạnh tùy thuận, làm những việc không nên 
làm. Vì sao hai người lại đấu tranh, mắng chửi 
nhau như thế?”. Rồi Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo 
bạch tứ Yết-ma khiển trách hai Tỳ-kheo ấy qua 
thủ tục: tập họp Tăng, tác cử (nêu tội); tác cử 
xong, tác ức niệm (bảo họ hãy nhớ lại tội của 
mình); tác ức niệm xong, mới kết tội (dữ tội). 
Thây Yết-ma bạch Tăng như sau: 


- Bạch Đại đức Tăng! Tỳ-bheo Trí Tuệ uà Lô- 
ê-na hay đấu tranh, mắng chửi nhau. Nếu có Tỳ- 
bheo nào xích mích uới người bhác thì họ đến 
bhuyên rằng: “Các thầy là hạng đa uăn trí tuệ, của 
củi cũng nhiều hơn bọn họ, lạt có đông bạn bè tri 
thúc. Chúng tôi sẽ làm bạn uới các thây”. Do đó, 
bhiến Tăng chưa có sự tranh chấp thì sinh ra tranh 
chấp, đã có tranh chấp thì bhông thể dập tắt. 
Thuận theo Tăng thời đã đến, xin Tăng bằng lòng 
cho Tỳ-bheo.. pháp Yết-ma bhiển trách. Sơu này 
nếu còn đấu tranh, mắng chửi nhau nữa, thì Tăng 
sẽ trị tội nặng hơn. Đây là lời tác bạch. 

- Bạch Đại đức Tăng! Tỳ-bheo Trí Tuệ uà Lô- 
ê-na hay đấu tranh, mống chửi nhau. Nếu có Tỳ- 
bheo nào xích mích uới người bhác thì họ đến 
bhuyên rằng: “Các thấy là hạng đa uăn trí tuệ, của 
củi cũng nhiều hơn bọn họ, lạt có đông bạn bè tri 
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thúc. Chúng tôi sẽ làm bạn uới các thây”. Do đó, 
bhiến Tăng chưa có sự tranh chấp thì sinh ra tranh 
chấp, đã có tranh chấp thì bhông thể dập tắt. 
Thuận theo Tăng thời đã đến, xin Tăng bằng lòng 
cho Tỳ-bheo... pháp Yết-ma bhiển trách. Sau này 
nếu còn đấu tranh, mắng chửi nhau nữa, thì Tăng 
sẽ trị tội nặng hơn. Đại đúc nào bằng lòng uiệc 
Tăng cho Tỳ-bheo... pháp Yết-ma khiển trách, thì 
Im lặng; ai bhông bằng lòng hãy nói. (3 lần) 


Tăng đã bằng lòng cho Tỳ-bheo... phúp Yết-ma 
bhiển trách, uì im lặng. Tôi ghi nhận như uậy. 


Sau khi kết tội, hai Tỳ-kheo ấy phải thi hành 
3ð việc, từ việc thứ nhất: “không được truyền đại 
giới cho người”, cho đến việc 35: “không được tranh 
chấp với Tỳ-kheo thanh tịnh”, như trường hợp 
người học hối. 

Nếu sau đó họ ăn năn hối cải, không gây gổ 
nhau nữa, thì có thể xin Tăng làm Yết-ma giải trừ 
pháp khiển trách, và Tăng sẽ bạch tứ Yết-ma giải 
trừ pháp khiển trách cho họ. 

Trái lại nếu họ không chấm dứt gây gổ nhau, 
thì Tăng sẽ cho pháp Yết-ma xả trí (uứt bỏ ra 
ngoài Tăng đoàn). (Căn Bản N¡ Đà Na). 

Hoặc giả họ phạm năm pháp sau đây thì Tăng 
cũng không cho giải trừ pháp Yết-ma khiển trách: 
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1. Dựa thế lực vua chúa. 

2. Dựa thế lực các quan. 

3. Dựa thế lực kẻ khác. 

4. Dựa thế lực ngoại đạo. 

5. Dựa thế lực Tăng đoàn. 
(Căn Bản Bách Nhất Yết Ma) 


2. Pháp Yết-ma tẫn xuất 


Lúc bấy giờ tại nước Ky-ly-na, có hai Tỳ-kheo 
cựu trú tên A-thấp-ty và Phú-na-bà-ta, có những 
hành vi bất hảo, làm hoen ố nhà người, ai cũng 
thấy, ai cũng nghe. Họ tự trông hoa và khuyên 
người khác trông hoa, rồi hái hoa kết thành tràng, 
đem tặng các nhà bạch y. Họ sống chung đụng với 
nam nữ cư sĩ, cùng ngồi một giường, ăn một bát, 
uống một ly, ca múa, cười đùa. Hoặc chơi các thứ 
nhạc cụ, hoặc người khác trổi nhạc, họ liền hòa 
theo; hoặc thổi sáo, thổi tù và, đánh trống; hoặc 
giả tiếng chim công, chim hạc; hoặc chạy, hoặc giả 
vờ đi khập khiễng; hoặc huýt sáo, hoặc làm trò hả. 
Bấy giờ có các Tỳ-kheo từ nước Già-thi du hành 
đến nước Ky-ly-na. Sáng sớm, họ mặc y cầm bát 
vào thành khất thực, đi đứng có oai nghi thứ tự, 
nghiêm trang, tế chỉnh, mắt ngó thẳng phía trước 
không liếc ngó hai bên. Các cư sĩ thấy thế liền bảo 
nhau: “Đây là những người nào mà mắt đăm đăm 


204 


Chương III: Thể thức sứm hối uà trừng phạt 





phía trước, không ngó qua ngó lại hai bên, không 
có vẻ thân thiện, không chào hỏi an ủi ai cả, rất 
mất cảm tình. Chúng ta không nên cúng dường 
những người này mà chỉ cúng dường hai Tỳ-kheo A- 
thấp-ty và Phú-na-bà-ta của chúng ta mà thôi”. Do 
đó, hai Tỳ-kheo này được thức cúng dường dễ dàng. 
Các Tỳ-kheo nước Già-thi suy nghĩ: “Các Tỳ-kheo 
kỳ cựu này có những hành vi bất hảo, xa rời các 
Tỳ-kheo tốt, làm những việc xấu thậm chí còn làm 
sứ giả cho người”. Nghĩ thế rồi, họ bèn về trình lên 
Thế Tôn. Thế Tôn liền cho gọi hai Tỳ-kheo ấy đến 
khiển trách, rồi bảo các Tỳ-kheo bạch tứ Yết-ma khu 
tấn hai Tỳ-kheo ấy. (Tứ Phân Luật, Ð 22 tr 890b- 
8910). 


Thể thức bạch Yết-ma như sau: 


- Đại đúc Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-bheo... này, 
ở thôn xóm (...), làm hoen ố nhà người, làm hạnh 
xấu. Làm hoen ố nhò người di cũng thấy cũng 
nghe, làm hạnh xấu ai cũng thấy cũng nghe. Nếu 
thời gian thích hợp đối uới Tăng, Tðng nay cho Tỳ- 
bheo.. pháp Yết-ma tẫn xuất, khiển trách như sau: 


^Z 


“Thầy làm hoen ố nhà người, làm hạnh xếu. Làm 
hoen ố nhà người di cũng thấy cũng nghe, làm 
hạnh xấu di cũng thấy cũng nghe. Thầy nên rời 
bhỏt nơi này, bhông nên ở đây nữa”. Đây là lời tác 
bạch. 
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- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-bheo... này, 


^Z 


ở thôn xóm (...), làm hoen ố nhà người, làm hạnh 
xấu. Làm hoen ố nhò người di cũng thấy cũng 
nghe, làm hạnh xấu ai cũng thấy cũng nghe. Nếu 
thời gian thích hợp đối uới Tăng, Tðng nay cho Tỳ- 


bheo... phóp Yết-ma tẫn xuất, hiển trách như sau: 


Ti 


“Thầy làm hoen ố nhà người, làm hạnh xếu. Làm 
hoen ố nhà người, ơi cũng thấy cũng nghe, làm 
hạnh xấu di cũng thấy cũng nghe. Thầy nên rời 
bhỏit nơi này, bhông nên ở đây nữa”. Các Đợi đức 
nòo bằng lòng cho Tỳ-bheo.. này pháp Yết-ma tẫn 
xuất thì im lặng; di bhông bằng lòng hãy nói. Đây 
là Yết-ma lần thứ nhất. (lần thứ hai, thứ ba cũng 
nói như thế). 


- Tðng đã bằng lòng cho Tỳ-bheo.. pháp Yết- 
ma tẫn xuất, uì tm lặng. Tôi ghi nhận như uậy. 


Sau khi tăng đã cho pháp Yết-ma tẫn xuất, vị 
này phải tuân hành 35 pháp như người học hối. Luật 
Tăng Kỳ còn bảo: “Sau khi làm pháp Yết-ma, phải 
cho người này ở bên ngoài già lam”. 

Luận Tỳ-bà-sa nói: “Làm hoen ố nhà người tức 
là làm những việc xấu, phá hoại lòng tín kính của 
người khác. Người tại gia đem của cải của mình 
cúng dường Tam bảo là để gieo trồng thiện căn, cầu 
được phước báo. Nếu người xuất gia đem của tín thí 
cho lại người tại gia tức là làm mất lợi ích của họ, 
khiến lòng tín kính của họ đối với Tam bảo bị 
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thương tổn, đồng thời còn làm cho những người 
xuất gia khác mất các thứ lợi dưỡng”. 

Người bị tẫn xuất, nếu biết ăn năn hối cải, tùy 
thuận chúng Tăng, không dám trái nghịch, thì 
Tăng sẽ bạch tứ Yết-ma giải pháp tẫn xuất. Nhưng 
theo Luật Nhiếp, nếu phạm 20 việc sau đây thì 
không cho giải pháp tẫn xuất: 

1. Ở trong Tăng chúng, không siêng năng, 

không tỏ vẻ cung kính. 

2. Ở trong Tăng chúng, không biết khiêm tốn, 

vẫn giữ tính ngạo mạn. 

3. Ở ngoài Tăng chúng, không phục tùng pháp 

trị phạt. 

4. Ở ngoài Tăng chúng, tỏ ra ngang bướng, 

không biết cung kính. 

5. Không cầu được giải trừ pháp diệt tẫn, 
không sám hối lỗi lầm. 

Hoặc cậy thế nhà vua. 
Hoặc cậy thế quan tòa 


Hoặc nương tựa ngoại đạo. 


tÐ œ xì @ 


Hoặc nương nhờ người có thế lực. 
10.Không nương tựa chúng Tăng. 
11.Mặc áo như người thế tục. 


12.Mặc áo ngoại đạo. 
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13.Nương nhờ ngoại đạo mà sống. 

14.Làm những việc không đáng làm. 
15.Không tu tập những giới luật của Tỳ-kheo. 
16.Hoặc mắng Tỳ-kheo. 

17.Hoặc có khi giận dữ đối với Tỳ-kheo. 
18.Hoặc là nguyễn rủa Tỳ-kheo 

19.Hoặc làm cho chúng Tăng mất lợi. 

20. Hoặc không muốn ở chung với chúng Tăng. 


3. Pháp Yết-ma y chỉ 


Lúc đức Thế Tôn đang ở nước Xá-vệ, có Tỳ-kheo 
Tăng Sô, ngu si, không biết phép tắc, phạm nhiều lỗi 
lâm, thường ở chung với các người bạch y, không tuân 
theo giới luật. Phật biết được việc đó bèn khiển trách 
Tỳ-kheo Tăng Sô, rồi bảo chúng Tăng bạch tứ Yết- 
ma, cho Tăng Sô pháp y chỉ. 


Thầy Yết-ma tác bạch: 


- Đại đúc Tðng xin lắng nghe! Tỳ bheo... này 
ngu su, bhông biết phép tắc, phạm nhiều lâm lỗi, 
cùng ở chung uớt các cư sĩ, bhông tuân theo giới 
luật. Nếu thời gian thích hợp đối uới Tăng, Tðng 
nay bằng lòng cho Tỳ-bheo... phóp Yết-ma y chỉ. 
Đây là lời tác bạch. 
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- Đại đúc Tðng xin lắng nghe! Tỳ-bheo... này 
ngu su bhông biết phép tắc, phạm nhiều lâm lỗi, 
cùng ở chung uớt các cư sĩ, bhông tuân theo giới 
luật, Tăng nay cho T-bheo... pháp Yết-ma y chỉ, 
các Đại đức nào bằng lòng uiệc Tăng cho Tỳ-bheo... 
phúp Yết-ma y chỉ thì tm lặng, ai bhông bằng lòng 
thì hãy nói. Đây là Yết-ma lân thứ nhất (lần thứ 2, 
thú 3 cũng nói như thế). 


Tăng đã bằng lòng cho Tỳ-bheo... phúp Yết-ma 
y chỉ, uì im lặng. Tôi ghi nhận như uậy. 


Sau khi Tăng tác pháp Yết-ma, vị này phải y 
chỉ thây Tỳ-kheo đa văn, trí tuệ, có đức, mà 
nghiêm trì giới luật, nỗ lực tu học, không được 
buông lung. Lại phải tuân hành 35 pháp như người 
học hối. 


Nếu một thời gian sau, vị này biết ăn năn hối 
cải, tùy thuận chúng Tăng, tu học tiến bộ, Tăng sẽ 
làm Yết-ma giải pháp y chỉ cho thầy. [Tăng Kỳ tập 
IIT, tr. 419, 425, 439] [tập IV, tr. 168] 

4. Pháp Yết-ma cấm đến nhà cư sĩ 
(Yết-ma phát hỉ) 

Nguyên nhân sự việc xảy ra như sau: 

Bấy giờ đức Thế Tôn đang ở tại nước Xá-vệ, 
hai Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên hướng 
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dẫn 500 Tỳ-kheo từ nước Già-thi du hành đến Mật 
Lâm, và đang cư trú tại vườn A-ma-lê. Cư sĩ Chất- 
đa-la hay tin ấy, liền đến viếng thăm, được hai Tôn 
giả thuyết pháp khai thị khiến ông rất hoan hỷ. Do 
đó, ông cung thỉnh hai Tôn giả và Tăng chúng hôm 
sau đến nhà ông thọ trai. Được hai ngài chấp 
thuận, ông liền về nhà chuẩn bị bữa cơm cúng 
dường. Khi ấy, một vị Tỳ-kheo cựu trú tại vườn A- 
ma-lê là Thiện Pháp, suy nghĩ: “Ta hãy đến nhà cư 
sĩ Chất-đa-la, xem cách thức ông cúng dường thức 
ăn cho Tỳ-kheo khách và Tỳ-kheo chủ khác nhau 
như thế nào”. Thế rồi, thây đi đến đó, vào thẳng 
trong bếp, thấy toàn những thức ăn thượng hảo 
hạng, bèn nổi xùng, nói với cư sĩ Chất-đa-la: “Trong 
các thức ẩm thực mà cư sĩ sửa soạn cúng dường so 
với các thức ăn thượng hạng của thế gian thì chẳng 
thua kém chút nào, chỉ tiếc là thiếu hồ ma tể (xác 
mè ép: thức ăn tồi) mà thôi”. 

Cư sĩ liền nói: “Trưởng lão Thiện Pháp, thầy 
từng gìn giữ kho báu chánh pháp như căn, lực, giác ý, 
thiền định, chánh thọ, mà sao lại nói những lời thô 
bỉ như thế! Tôi đã chuẩn bị những thức ăn mỹ diệu 
như thế này thì còn dùng hồ ma tế làm chi nữa? Tôi 
xin nêu một ví dụ, người có trí khi nghe ví dụ sẽ tự 
hiểu lấy: ví như tại một nước kia không có gà. Rồi có 
người đem đến bán một con gà mái. Con gà này, vì 
không có gà cổ, nên rập với một con quạ, rồi đẻ 
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trứng, nở ra gà con. Nhưng gà con này không kêu 
được tiếng gà, cũng không kêu được tiếng quạ; do đó, 
nên gọi là gà quạ. Cũng như thế đó Thiện Pháp, thầy 
đã gìn giữ kho báu chánh pháp như căn, lực mà lại 
nói những lời thô bỉ thì chẳng khác gì con gà quạ 
kia”. 

Thiện Pháp giận dữ trách: “Cư sĩ đã mắng tôi, tôi 
đi về đây”. 

Cư sĩ nói: “Đại đức Thiện Pháp! Tôi không nói 
ác, cũng không có mắng, Đại đức nên vui vẻ sống 
tại Mật Lâm này, tôi sẽ cung cấp y phục, ngọa cụ, 
thức ăn, thuốc men cho Đại đức. Đại đức đừng đi 
đâu cả; có đi đâu rồi cũng trở về đây thôi. Nếu Đại 
đức có đến chỗ đức Thế Tôn, thì xin hãy trình bày 
trung thực những gì xảy ra giữa tôi và Đại đức.” 


Thiện Pháp giận dữ, từ biệt cư sĩ, đi đến chỗ 
Thế Tôn, trình bày đầy đủ sự kiện vừa rồi lên Thế 
Tôn. Thế Tôn bèn dùng nhiều phương tiện khiển 
trách Thiện Pháp, rồi bảo chúng Tỳ-kheo bạch tứ 
Yết-ma, ngăn không cho Thiện Pháp đến nhà cư sĩ 
Chất-đa-la nữa. 


Thể thức bạch tứ Yết-ma như sau: 


- Đại đúc Tăng xin lắng nghel Cư sĩ (Chất- 
đa-la) bia là người đàn uiệt có lòng tin, thường ưa 
bố thí, cúng dường chư Tăng. Thế mà Tỳ-bheo 
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(Thiện Pháp) dùng lời hạ tiện, mạ ly ông. Nếu 
thời gian thích hợp đối uới Tăng, Tăng nay bằng 
lòng làm Yết-ma cấm Tỳ-bheo (Thiện Pháp) đến 
nhà cư sĩ. Đây là lời tác bạch. 

- Đạt đúc Tăng xin lắng nghe! Cư sĩ (Chết-đa- 
la) bia là người đèn uiệt có lòng tin, thường ưa bố 
thí, cúng dường chư Tăng. Thế mà Tỳ-bheo (Thiện 
Pháp) dùng lời hạ tiện, mạ ly ông. Tăng nay bằng 
lòng làm Yết-ma cấm Tỳ-bheo (Thiện Pháp) đến 
nhà cư sĩ. Các Đại đức nào bằng lòng uiệc Tăng 
làm Yết-ma cấm Tỳ-bheo (Thiện Pháp) đến nhà cư 
sĩ thì Im lặng; ai hông bằng lòng hãy nói. Đây là 
Yết-ma lần thứ nhất. (lần thú 2, lần thứ 3 cũng nói 
như thế). 

- Tăng đã bằng lòng làm Yết-ma cấm Tỳ-bheo 
(Thiện Pháp) đến nhà cư sĩ, uì im lặng. Tôi ghi 
nhận như uậy. 

Tăng làm pháp Yết-ma này với điều kiện 
người cư sĩ có 5ð pháp sau đây: 

1. Biết cung kính cha. 

2. Biết cumg kính mẹ. 

3. Biết tôn kính Sa-môn. 

4. Biết tôn kính Bà-la-môn. 


5. Giữ gìn kiên cố những việc cần phải giữ gìn. 
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Nếu cư sĩ trái với 5ð pháp trên, thì Tăng sẽ 
không làm yết ma ngăn Tỳ-kheo. Hơn nữa, pháp 
Yết-ma này là dành cho những Tỳ-kheo phạm 10 
pháp sau đây: 

1. Dùng lời ác độc mắng cư sĩ. 

2. Dùng phương tiện làm cho nhà cư sĩ giảm 

sút đạo tâm. 

3. Làm cho họ thất lợi. 

. Làm cho họ mất chỗ ở. 

. Làm cho nhà cư sĩ náo loạn. 

. Hủy báng Phật trước mặt cư sĩ. 
. Hủy báng Pháp trước mặt cư sĩ. 
. Hủy báng Tăng trước mặt cư sĩ. 


‹€©  @œ ~¬I G Cty nh 


. Mắng cư sĩ bằng những lời hạ tiện. 

10. Hứa với cư sĩ một điều gì đó mà không 

thực hiện. 

Tỳ-kheo bị Tăng cho pháp Yết-ma này phải 
tuân thủ 35 pháp như người học hối. 

Tiếp đến, Tăng sẽ sai một Tỳ-kheo có đủ 8 
pháp sau đây, đưa Tỳ-kheo Thiện Pháp đến nhà cư 
sĩ Chất-đa-la để sám hối: 

1. Đa văn. 


2. Nói năng khéo léo. 


213 


Luật học tỉnh yếu 





Hiểu rõ việc mình làm. 

Hiểu được ý người khác. 

Chịu lắng nghe lời người khác trình bày. 
Có thể ghi nhớ được sự việc. 

Không có khuyết điểm. 


TC o9 SỜ 


Hiểu rõ ý nghĩa lời nói thiện hay ác. 
(Tú phân Luật, Ð22 tr. 893a.) 


Tôn giả A-nan có đủ 8 pháp ấy nên được Tăng 
bạch nhị Yết-ma sai dẫn Thiện Pháp đi sám hối. Khi 
đến nơi, tôn giả A-nan nói với cư sĩ như sau để sám 
hối: “Tăng đã trách phạt Tỳ-kheo Thiện Pháp rồi”. 


Nếu cư sĩ chấp nhận cho sám hối thì tốt; nếu 
không chấp nhận thì phải dẫn Tỳ-kheo kia đến chỗ 
mà cư sĩ mắt thấy, tai không nghe, bảo phải sám 
hối như pháp. Rồi trở lại nói với cư sĩ như sau để 
sám hối: “Thầy T-bheo bia trước đây phạm tội, 
nay sám hối xong, tội đã trừ diệt”. 

Nếu ông ta cho sám hối thì tốt, bằng không 
chịu, thì người phạm tội phải thân hành đến sám 
hối với cư sĩ. 

Trong trường hợp cư sĩ ấy vẫn không chịu 
nhận sám hối, thì chúng Tăng nên bảo vị Tỳ-kheo 
kia đời đi nơi khác. Nếu thầy không đi thì sau này 


214 


Chương III: Thể thức sứm hối uà trừng phạt 





xảy ra điều gì rắc rối, Tăng sẽ không chịu trách 
nhiệm. Nhưng may mắn là trong trường hợp vừa 
rồi cư sĩ Chất-đa-la đã thuận tình cho sám hối, và 
Tỳ-kheo Thiện Pháp cũng ăn năn hối lỗi, tùy thuận 
chúng Tăng, không dám trái nghịch. Rồi ít lâu sau 
đó, thây đến xin Tăng giải Yết-ma cho mình. Do 
đó, Tăng đã đồng ý yêu cầu của thầy, tiến hành 
giải pháp Yết-ma. 
Thầy Yết-ma bạch Tăng như sau: 


- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe! Tăng đã làm 
Yết-mau cấm Tỳ-bheo.. này đến nhà cư sĩ. T-bheo 
này đã tùy thuận chúng Tăng, bhông dứm trúi 
nghịch. Nay theo Tùng xin giải Yết-ma cấm đến 
nhà cư sĩ. Nếu thời gian thích hợp đối uới Tðng, 
Tăng nay giải phúp Yết-ma cấm đến nhò cư sĩ. Đây 
là lời tác bạch. 


- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe! Tăng đã làm 
Yết-mau cấm Tỳ-bheo... này đến nhà cư sĩ. T-bheo 
này đã tùy thuận chúng Tăng, hông dứm trúi 
nghịch. Nay theo Tùng xin giải Yết-ma cấm đến 
nhà cư sĩ. Các Đại đúc nòo bằng lòng Tăng giải 
phúp Yết-ma cấm đến nhà cư sĩ cho Tỳ-bheo... thì 
Im lặng; di bhông bằng lòng hãy nói. Đây là Yết- 
ma lân thứ nhất (lần thứ 2, lần thú 3 cũng thế). 
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Tăng đã bằng lòng giải pháp Yết-ma cấm Tỳ- 
bheo... đến nhà cư sĩ Uì m lặng. Tôi ghi nhận như uậy. 


5. Pháp Yết-ma cử tội không nhận tội 


Lúc bấy giờ Tỳ-kheo Xiển-đà phạm tội, các 
Tỳ-kheo khác bảo thầy: “Thầy phạm tội, vậy có 
thấy không?”. Xiển-đà đáp: “Tôi không thấy” 


Các Tỳ-kheo thiểu dục, tri túc khiển trách 
Xiển-đà rồi đi đến trình lên Thế Tôn. Thế Tôn 
dùng vô số phương tiện khiển trách Xiển-đà, rồi 
bảo các Tỳ-kheo bạch tứ Yết-ma, kết tội Tỳ-kheo 
Xiển-đà có tội mà không thấy tội. Thủ tục tiến 
hành như sau: Tập họp Tăng rồi nêu lên tội (tác 
cử); nêu tội rồi bảo vị ấy nhớ lại (tác ức niệm); bảo 
nhớ lại rồi mới kết tội (dữ tội). 

Thây Yết-ma tác bạch với Tăng: 


- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe! Tỳ-bheo Xiển- 
đà này phạm tội. Các Tỳ-bheo bhúác hỏi: “Thầy 
phạm tội uậy có thấy bhông?” Xiển-đà đáp: “Tôi 
bhông thấy”. Nếu thời gian thích hợp đối uới Tùng, 
Tăng nay cho Tỳ-bheo... pháp Yết-ma cử tội bhông 
thấy tội. Đây là lời tác bạch. 


- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe! Tỳ-bheo Xiển- 
đà này phạm tội. Các Tỳ-bheo bhúác hỏi: “Thầy 
phạm tội uậy có thấy bhông?” Xiển-đà đáp: “Tôi 
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bhông thấy”. Nếu thời gian thích hợp đối uới Tăng, 
Tăng nay cho Tỳ-bheo.. pháp Yết-mu cử tội bhông 
thấy tội. Các Đại đức nòo bằng lòng Tăng làm Yết- 
ma bết tội Xiển-đà bhông thấy tội thì im lặng; di 
bhông bằng lòng hãy nói. Đây là Yết-ma lần thứ 
nhất. (lần thú 9, thứ 3 cũng thế). 


- Tăng đã bằng lòng làm Yết-ma bết tội Tỳ- 
bheo Xiểến-đà bhông thấy tội, uì mm lặng. Tôi ghi 
nhận như uậy. 


Sau khi Tăng làm Yết-ma, vị này phải tuân 
hành 35 pháp như người học hối. Nếu người này 
biết ăn năn hối cải, tùy thuận chúng Tăng, thì 
Tăng sẽ làm Yết-ma giải tội. 

6. Pháp Yết-ma cử tội, có tội mà 
không sám hối 


Bấy giờ Tỳ-kheo Xiển-đà phạm tội, các Tỳ- 
kheo bảo: “Thầy có tội, phải sám hối.” Xiển-đà đáp: 
“Tôi không sám hối”. Các Tỳ-kheo bèn đem việc ấy 
bạch lên đức Thế Tôn. Thế Tôn khiển trách Xiển- 
đà, rồi bảo các Tỳ-kheo bạch tứ yết ma cử tội Xiển- 
đà có tội mà không sám hối. Mọi thủ tục diễn tiến 
như trường hợp cử tội không thấy tội. Sau đó, nếu 
vị này ăn năn hối lỗi, muốn được giải tội, thì có thể 
xin Tăng pháp Yết-ma giải tội vào các dịp Tăng 
thọ trai hoặc Bố-tát. 
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7. Pháp Yết-ma khuyên người bỏ ác 
kiến 
Lúc bấy giờ Tỳ-kheo A-lợi-tra sinh ra ác kiến 
như sau: “Theo tôi hiểu ý nghĩa pháp do Phật 
thuyết giảng, thì phạm dâm dục không phải là 
pháp chướng đạo”. 


Các Tỳ-kheo nghe A-lợi-tra sinh ác kiến như 
thế, liền đến chất vấn thầy. A-lợi-tra bèn xác nhận 
kiến giải của mình là như vậ. Các Tỳ-kheo bèn 
khuyến cáo A-lợi-tra: “Này A-lợi-tral Thầy chớ nói 
như thế. Chớ hủy báng Thế Tôn. Hủy báng Thế Tôn 
là không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Ngài đã 
dùng vô số phương tiện chỉ rõ cách đoạn trừ dâm 
dục, diệt trừ các ý nghĩ về dâm dục, dập tắt sức 
nóng của dục, vượt qua sự trói buộc của ái nhiễm. 
Thế Tôn đã dùng nhiều ví dụ để nói về dục: dục 
giống như hầm lửa lớn, như bó đuốc cổ khô, như trái 
chín trên cây, như vật mượn tạm, như miếng xương 
khô, như cục thịt, như những gì đã thấy trong mộng, 
như dẫm trên mũi dao nhọn, như cái nồi đựng đầy 
nước để ngoài nắng gắt, như rắn độc, như lưỡi đao 
đang múa, như mũi kích nhọn. Chính đức Thế Tôn 
đã nói như vậy. Này A-lợi-tral Đức Như Lai đã dạy: 
“Đoạn dục, xa lìàa cấu uế, điều phục khát ái, diệt trừ 
hang ổ của dục, rời bỏ mọi trói buộc, ái hết Niết- 
bàn”. Thế thì vì sao thầy lại bảo rằng hành dâm 
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không phải là pháp chướng đạo?”. Mặc dù các Tỳ- 
kheo đã ân cần khuyên bảo A-lợi-tra như vậy, nhưng 
thầy vẫn kiên trì chấp chặt ác kiến, và khẳng định 
rằng: “Đó mới là điều chân thật, ngoài ra đều hư 
vọng”. Các Tỳ-kheo không biết phải làm sao, bèn 
đem việc ấy đến trình lên đức Thế Tôn. Thế Tôn 
bèn cho gọi A-lợi-tra đến khiển trách, rồi bảo chúng 
Tăng từ nay về sau, nếu có Tỳ-kheo nào khởi lên ác 
kiến thì trước hết sai một Tỳ-kheo thanh tịnh đến 
khuyên can: “Này Đợi đúc, Đại đúc bhông nên 
bhông nghe lời bhuyên can. Đại đức hãy nghe lời 
bhuyên can. Đại đúc phỏúi như phúp bhuyên can các 
1-bheo. Các Tỳ-bheo cũng như phúóp bhuyên cơn 
Đại đức. Hàng đệ tử của Phật phải bhuyên căn lẫn 
nhau, chỉ bảo lẫn nhau, sám hối uới nhưu, mới tăng 
thêm lợi ích. Đại đúc nên bỏ uiệc ấy đi, đừng để 
Tăng bhiển trách, mà phạm tội nặng”. 


Can như thế mà bỏ thì tốt, nếu không bỏ, thì 
phải tập họp Tăng để khuyên can. 


Thể thức bạch Yết-ma như sau: 


- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe! Tỳ-bheo (mỗ 
giáp) có ác biến, bhông nghe lời người bhác. Các 
T-bheo dùng giới luật để dạy bảo mà bhông chịu 
nghe lời, lại còn nói uới các Tỳ-bheo rằng: “Các Đại 
đúc đừng bảo tôi tốt huy xấu. Tôi cũng bhông bảo 
các Đại đức tốt hay xếu. Xin các Đại đức hãy thôi 
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đi, đừng bhuyên bảo tôi làm chỉ. Nếu thời gian 
thích hợp đối uới Tăng, Tăng hãy bhuyên uị Tỳ- 
bheo... này như sau: “Thây bhông nên bhông nghe 
lời bhuyên can mà nên nghe lời. Thây nên như 
pháp bhuyên can các Tỳ-bheo. Các Tỳ-bheo cũng 
như pháp bhuyên can thây. Hàng đệ tử Phật phải 
bhuyên cơn lẫn nhau, chỉ bảo lẫn nhưu, súm hối 
nhau, mới tăng thêm lợi ích.” Đây là lời tác bạch. 


Tác bạch xong, thầy Yết-ma lại bảo: 


- Này Đại đức! Tôi đã tác bạch xong, còn 3 lần 
Yết-mu nữa. Đại đúc nền bỏ uiệc đó đi, đừng để 
Tăng bhiển trách mà thêm tội nặng. 


Nếu nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời, thì 
bạch Yết-ma lần thứ nhất: 


- Xin Đại đúc Tðng lắng nghe! Tỳ-bheo... này 
có ác biến bhông chịu nghe lời khuyên can. Các Tìỳ- 
bheo dùng giới luột như phóp dạy bảo mà hông 
nghe lời, lạt còn nói uới các Tỳ-bheo: “Các Đại đức 
chớ bảo tôi tốt hay xấu. Tôi cũng không bảo các 
Đại đúc tốt hay xấu. Các Đại đức hãy thôi ởi, chớ 
bảo tôi làm chỉ”. Tăng nay bhuyên uị Tỳ-bheo... này 
bỏ uiệc ấy, như sau: “Thầy không nên bhông nghe 
lời, mà nên nghe lời. Thầy nên như pháp bhuyên 
cơn các Tỳ-bheo. Các Tỳ-bheo cũng phỏủi như pháp 
bhuyên can thầy. Hàng đệ tử của Phật có bhuyên 
can lẫn nhưu, chỉ bảo lẫn nhau, sám hối lẫn nhou, 
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mới tăng thêm lợi ích”. Các Đại đức nòo bằng lòng 
để Tðng bhuyên cơn uị Tỳ-bheo.. bỏ uiệc ấy thì Im 
lặng; ai không bằng lòng hãy nói”. Đây là Yết-ma 
lần thứ nhất. 

Bạch Yết-ma lần thứ nhất xong, nên bảo: 


- Này Đại đúc! Tôi đã bạch Yết-ma lần thứ 
nhất xong, còn hai lần Yết-ma nữa Đại đúc nên 
bỏ uiệc ấy đi, chớ để Tăng bhiển trách mà mốc 
tội nặng. 

Nếu vâng lời thì tốt, bằng không vâng lời thì 
bạch Yết-ma lần thứ hai như trên: Xong hai lần 
Yết-ma lại bảo: 

- Này Đại đúc! Tôi đã bạch Yết-ma lân thứ 
hơi xong, còn một lần Yết-ma nữa. Đại đúc nên bỏ 
uiệc ấy đi, chớ để Tăng bhiển trách mà thêm tội 
nặng. 

Nếu vâng lời thì tốt, bằng không vâng lời, thì 
bạch Yết-ma lần thứ ba như trên, rồi kết luận: 

- Tờng đã bhuyên uị Tỳ-bheo.. bỏ uiệc ấy 
xong, Uì im lặng. Tôi ghi nhộn như uậy. 

Khi Yết-ma xong mà bỏ thì phạm 6 tội Đột- 
cát-la (vì đã được khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, và 
khuyên can ở chỗ nhiều người 3 lần), và 4 tội Thâu- 
lan-giá, (vì để trải qua 1 lần bạch và 3 lần Yết-ma 
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ở giữa chúng Tăng). Tăng Yết-ma xong mà không 
bỏ thì phạm tội Tăng tàn. 

Luật Tăng Kỳ nói: “Đối với người có ác kiến 
này, Tăng chúng không nên sống chung, không nên 
cùng nói chuyện, cùng ăn chung, cùng làm việc 
Phật, Pháp, Tăng, không cùng Bố tát, tự tứ và làm 
các pháp Yết-ma. Có thể mời ngoại đạo ngồi, chứ 
không mời người bị cử tội này ngồi. Nếu người này 
bị bệnh thì Tăng chúng không nên chăm sóc, mà 
chỉ nhờ đàn việt hoặc thân nhân của vị ấy đến 
chăm sóc. Nếu vị ấy chết thì không nên dùng 
hương hoa, thức ăn uống cúng dường tử thi. Tăng 
cũng không nên chia y bát, không nên dùng lễ hỏa 
thiêu, mà nên lấy y bát buộc vào cổ, đặt tử thi lên 
giường, khiêng ra ngoài già lam, rồi tuyên cáo 
rằng: “Việc của chúng Tăng đã thanh tịnh. Không 
nên khởi ác tâm đối với Tỳ-kheo ác kiến này.” Sở 
dĩ làm như vậy là để người sau đừng bắt chước thói 
ác kiến ấy. Nếu trường hợp mục đồng hay người 
đốn củi nhặt được y bát của người ấy đem đến cúng 
dường, thì chúng Tăng có thể nhận lấy, vì xem như 
đó là tịnh vật do họ cúng dường. [Tăng kỳ, tập 
TII tr 294] 


8. Pháp Yết-ma can người phá Tăng 
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Bản chất của Tăng là thanh tịnh và hòa hợp, 
nên khi Tăng không còn hòa hợp, chia thành nhóm 
riêng, sinh hoạt và làm pháp Yết-ma riêng, thì gọi 
là phá hòa hợp Tăng. Sự phá hòa hợp Tăng gồm có 
18 yếu tố như sau: 


_= 


nộ on CÁC ch VU Vận 


11. 
12. 
13. 
14. 
1ã. 


Như pháp mà bảo là phi pháp. 

Phi pháp mà bảo là như pháp. 

Đúng luật mà cho rằng không đúng luật. 
Không đúng luật mà cho rằng đúng luật. 
Phạm tội mà cho rằng không phạm. 
Không phạm tội mà cho rằng phạm. 

Tội nhẹ mà cho rằng tội nặng. 

Tội nặng mà cho rằng tội nhẹ. 

Tội có thể sám hối mà cho rằng không thể 
sám hối. 


. Tội không thể sám hối mà cho rằng có thể 


sám hối. 

Tội thô ác mà cho rằng không thô ác. 

Tội không thô ác mà cho rằng thô ác. 

Việc nên làm mà cho rằng không nên làm. 
Việc không nên làm mà cho rằng nên làm. 
Phật có chế định mà cho rằng Phật không 
chế định. 
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16. Phật không chế định mà cho rằng Phật có 
chế định. 

17. Phật có dạy mà cho rằng Phật không dạy. 

18. Phật không dạy mà cho rằng Phật có dạy. 

(Tú Phần Luật, Ð 22, tr. 883.) 


Chung quy, việc phá Tăng bao gồm trong 2 
trường hợp: 


1. Phá Yết-ma Tăng. 
2. Phá Pháp luân Tăng. 


Trường hợp phá Yết-ma Tăng là trong một trú 
xứ có ít nhất 8 Tỳ-kheo, chia làm hai nhóm, làm 
Yết-ma riêng, sinh hoạt riêng, đó gọi là phá Yết- 
ma Tăng. Phá Yết-ma Tăng, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
đều có thể phá được, và trong quá khứ, hiện tại, 
cũng như tương lai đều có thể phá. Trái lại, phá 
Pháp luân Tăng, ít nhất phải có 9 Tỳ-kheo như 
pháp, chia làm hai nhóm, một nhóm ð người, một 
nhóm 4 người. Trong nhóm ð người, có một người 
tự xưng là Phật, đối lập với đức Phật, đề xướng một 
giáo pháp hay pháp luân khác với pháp luân của 
Phật, và cho đó là con đường chơn chánh hướng 
đến Niết-bàn, rồi 4 người kia phụ họa theo. Pháp 
luân của Phật chỉ cho 8 thánh đạo, tức là 8 con 
đường chính hướng đến 4 quả Sa-môn. 
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Phá Pháp luân Tăng phải là Tỳ-kheo như 
pháp ở trong cùng cương giới hay ngoài cương giới 
đều có thể phá, và chỉ có một trường hợp duy nhất 
xảy ra vào thời đức Phật, do Đềể-bà-đạt-đa để 
xướng. Tỳ-kheo-ni không thể phá pháp luân Tăng. 
Luật Thập Tụng thuật lại việc Đề-bà-đạt-đa phá 
Pháp luân Tăng như sau: Điều-đạt (Đề-bà-đạt-da) 
xuất gia với thiện tâm, trong 12 năm đầu tu hành 
tỉnh tấn, nhưng sau đó ưa tu phép thần thông, phế 
bỏ chánh đạo. Ông muốn đảo chánh Phật, để giành 
quyền lãnh đạo chúng Tỳ-kheo, bèn cấu kết với vua 
A-xà-thế, xúi vua sát hại phụ vương để cướp ngôi, 
còn ông lật đổ Phật để làm lãnh tụ. Một hôm, ông 
bàn bạc với 4 người đệ tử là Cụ-già-lê, Càn-đà- 
phiêu, Ca-lưu-la-đề-xá và Tam-văn-đạt-đa, rồi cùng 
nhau đến thưa với Phật: “Bạch Thế Tôn! Thế Tôn 
tuổi tác đã cao, nên giao chúng Tăng lại cho con. 
Thế Tôn chỉ cần hưởng thọ pháp lạc hiện tại, để 
chúng Tăng cho con lãnh đạo”. 


Phật dạy: “Này Điều-đạt! Xá-lợi-phất và 
Mục-kiển-liên, có đại trí tuệ thần thông như thế, 
mà ta còn không giao chúng Tăng cho họ thay, 
huống gì ngươi là người ngu, là thây chết, mà ta 
lại đem Tăng chúng giao cho ngươi hay sao?” BỊ 
đức Phật bác bỏ ý đồ đen tối của mình, Điều-đạt 
bèn bàn với 4 đệ tử tâm phúc như sau: “Pa với 
các ngươi hãy cùng nhau phá hòa hợp Tăng, hoại 
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pháp luân của Sa-môn Cù-đàm. Làm được như 
thế chúng ta sẽ nổi tiếng là người đã phá hòa 
hợp Tăng và hoại pháp luân”. 

Đã rắp tâm như thế, Điều-đạt liền xướng xuất 5 
điều phi pháp: 

1. Tỳ-kheo suốt đời mặc y phấn tảo. 

2. Tỳ-kheo suốt đời sống theo hạnh khất thực. 

3. Tỳ-kheo suốt đời chỉ ăn mỗi ngày một bữa. 

4. Tỳ-kheo suốt đời ngủ dưới khoảng đất trống. 

5. Tỳ-kheo suốt đời không ăn thịt. 

(Đ23, tr.259a) 

Luật dạy: Khi biết có một nhóm Tỳ-kheo 
muốn phá Tăng, thì Tăng nên sai một Tỳ-kheo 
thân tình với nhóm người ấy đến khuyên can họ. 
Nếu khuyên can không được, thì sai 2, 3 Tỳ-kheo 
đến khuyên can. Nếu 2, 3 người khuyên can cũng 
không có kết quả, thì phải họp Tăng, bạch tứ Yết- 
ma khuyên can. (thể thức tương tự như các pháp 
Yết-ma trước ) 

Thây Yết-ma bạch: 

- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe! Tỳ-bheo (mỗ 
giáp) này muốn dùng phương tiện phá hòa hợp 
Tăng, biên trì hông bỏ. Nếu thời gian thích hợp 
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đốt uới Tăng, Tăng nay làm Yết-ma bhuyên thầy 
bỏ uiệc ấy như sau: “Này T-bheo... thầy đừng nên 
phá hòa hợp Tăng, hiên trì bhông bỏ. Này Tìỳ- 
bheo... thầy nên cùng chúng Tăng hòa hợp, hoan 
hỷ bhông tranh cãi, như sữa hòa Uới nước, sống ơn 
lạc trong Phật pháp” Đây là lời tác bạch. (Tác 
bạch rồi thây Yết-ma nên khuyên người ấy) Này 
Đại đức! Tôi đã tác bạch xong, còn 3 lân Yết-ma 
nữa, thầy nên bỏ uiệc ấy, đừng để Tăng làm Yết- 
ma mà thêm tội nặng. 


Nói như thế rồi, nếu nghe lời thì tốt, nếu 
không nghe lời thì bạch Yết-ma lần thứ nhất: 


- Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Tỳ-bheo... này 
muốn dùng phương tiện phú hòa hợp Tăng, biên trì 
bhông bỏ. Tăng nay bhuyên can bỏ uiệc ấy: “Này 
T-bheo... thây đừng phú hòa hợp Tðng, biên trì 
bhông bỏ. Thầy nên cùng chúng Tăng hòa hợp, 
hoan hỷ, hhông tranh cãi, như sữa hòa UỚI nước, 
sống an lạc trong Phật pháp”. 

- Các Đại đúc nòo bằng lòng uiệc Tăng làm 
Yết-mu bhuyên Tỳ-bheo... bỏ uiệc ấy thì tm lặng; di 
bhông bằng lòng hãy nói. Đây là Yết-ma lần thứ 
nhất. 

Làm yết ma như thế rồi, nên can người ấy 
rằng: 
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- Này Đại đúc! Tôi đã bạch Yết-ma lân thứ 
nhất xong, còn hai lần Vết-ma nữa. Thầy nên bỏ 
uiệc ấy, đừng để Tăng làm Yết-ma mà thêm tội 
nặng. 


Nếu nghe lời thì tốt. Nếu không nghe lời thì 
Yết-ma lần thứ 2 như trên. Xong 2 lần Yết-ma nên 
khuyên: 


- Này Đại đúc! Tôi đã bạch Yết-ma lần thứ 2 
xong rồi, còn một lân Yết-ma nữa, thây nên từ bỏ 
uiệc ấy, đừng để Tăng làm Yết-ma mà thêm tội 
nặng. 


Nếu bỏ thì tốt, bằng không bỏ thì bạch Yết- 
ma lần thứ 3 như trên rồi kết luận: 


- Tdờng đã bằng lòng làm Yết-ma bhuyên Tỳ- 
bheo... bỏ uiệc ấy xong, uì Im lặng, tôi ghi nhận 
như uậy. 


Trong pháp khuyên can này, nếu bạch lần đầu 
chưa xong mà bỏ thì phạm tội Đột-cát-la. Nếu bạch 
xong mới bỏ thì phạm tội Thâu-lan-giá nhẹ. Nếu 
một lần bạch và một lần Yết-ma xong mà bỏ, thì 
phạm hai tội Thâu-lan-giá nhẹ. Nếu 1 lần tác bạch 
và 2 lần Yết-ma xong mà bỏ thì phạm 3 tội Thầu- 
lan-giá nặng. Nếu 3 lân Yết-ma xong mà không bỏ, 
thì phạm tội Tăng tàn. Nếu hoàn toàn chưa bạch, 
và không bỏ, thì chỉ phạm tội Đột-cát-la. 
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(Tỳ-nr Tác Trì Tục Thích, Tục Tạng binh, tập 
65, tr. 292-294). 


9. Pháp Yết-ma khiển trách đệ tử 


Nếu có đệ tử không tuân theo phép tắc của 
thiển môn, không phụng sự Hòa thượng, A-xà-lê, 
không biết hổ thẹn, không nghe lời dạy bảo, làm 
những việc trái oai nghi, không cung kính, bướng 
bỉnh cứng đầu, kết bạn với kẻ ác; ưa đến nhà phụ 
nữ, thiếu nữ, Hoàng môn; hoặc đến tỉnh xá của Tỳ- 
kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni, thì Hòa thượng, 
A-xà-lê phải làm Yết-ma khiển trách. Pháp Yết-ma 
này tuần tự làm 3 việc: 

1. Gọi đệ tử đến trước mặt. 

2. Nêu ra lỗi lầm, bắt họ phải thừa nhận. 

3. Cân nhắc lỗi lầm để khiển trách đúng 

mức. 

Khi đệ tử có lỗi, thây phải dạy bảo hết lòng, 
không nên vì tình thương mà bỏ qua không nói 
đến; hoặc là khi đệ tử có lỗi nhẹ mà nổi giận khiển 
trách một cách gay gắt. Làm như thế là cư xử 
không thích đáng. Người trên đã tự coi thường 
mình thì phép mô phạm không được tuân thủ, 
người dưới sẽ bất bình, việc phụng sự sẽ chếnh 
mảng. Thế nên phải xử sự thích đáng, mừng giận 
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đúng lúc, theo đúng luật mà dạy dỗ quở trách, đó 
mới gọi là người hướng dẫn giỏi. 
Khi khiển trách có 5 cách nói: 
. Nay tôi khiển trách ông, ông hãy đi đi. 
. Ông đừng vào phòng tôi. 
. Ông đừng làm thị giả cho tôi nữa. 
. Ông đừng đến chỗ tôi nữa. 


ỚcC m> G2 9 


. Tôi không nói chuyện với ông. 
Đó là cách Hòa thượng khiển trách đệ tử. 


Người đệ tử sau khi bị khiển trách thì mỗi 
ngày 3 lần: sáng, trưa và chiều phải đến Hòa 
thượng, A-xà-lê sám hối. Cách sám hối phải làm là 
bỏ giày dép, để trần vai áo bên phải, chân phải quỳ 
xuống đất, chắp tay nói lời sám hối: 

- Kính bạch Hòa thượng, con... ndy xin sứm 
hối, bhông dám tái phạm nữa. (nói 3 lần). 


Nếu cho sám hối thì tốt, bằng không cho thì 
mỗi ngày phải đến sám hối 3 lần như thế. Nếu đã 
làm như vậy mà thây vẫn không cho, thì phải 
nhúng nhường tùy thuận, tìm mọi phương tiện để 
sửa đổi lỗi lâm. Thế nhưng nếu đã nhúng nhường 
tùy thuận, mà thầy vẫn không nhận sự sám hối, 
thì Tăng sẽ theo đúng pháp mà trị thầy. 
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Nếu đệ tử bị trị phạt, chưa sám hối, mà thầy 
lại nhận sự cung cấp và nhận làm người y chỉ, thì 
đó là việc phi pháp, cần phải trị phạt thầy. 

Luật Thập Tụng nói: “Nếu đệ tử có 5 điều: 

1. Không thương (thầy). 
2. Không kính. 

3. Không hổ. 

4. Không thẹn. 

5. 


Ưa đến những nơi không đáng đến mà Hòa 
thượng không răn dạy, thì Hòa thượng mắc tội”. 


10. Pháp khuyên và đuổi Sa-di tà 
kiến 


Pháp Yếtma này chia làm hai giai đoạn: 
Trước hết, khuyên Sa-di ấy bỏ ác kiến, nếu khuyên 
không có kết quả thì Tăng sẽ làm Yết-ma đuổi hẳn. 
Pháp Yết-ma này không cho đương sự có mặt. 


Bấy giờ có 2 Sa-di Yết-ma và Ma-hầu-ca, cùng 
làm hạnh bất tịnh (đồng tính luyến ái), và tự bảo 
nhau: “Bọn chúng ta từng theo Phật nghe pháp, 
chúng ta hiểu rằng, việc hành dâm dục không phải 
là pháp chướng đạo”. Các Tỳ-kheo nghe thế, bèn 
khiển trách 2 Sa-di ấy, rồi bạch lên Thế Tôn (Tứ 
Phần luật, Ð22, tr. 683c.). 
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Luật Căn Bản lại nêu một trường hợp khác: 


Hai Sa-di Lợi Thích và Trường Đại cùng sống 
chung với các Tỳ-kheo. Trong số các Tỳ-kheo có 
người đùa cợt, vuốt ve hai Sa-di. Sau đó, họ hối hận 
về hành vi bất tịnh của mình, nên nỗ lực tu tập, và 
chứng quả A-la-hán, có thần thông tự tại bay trên 
hư không. Hai Sa-di thấy thế, nên cho rằng sự 
hành dâm dục không phải là pháp chướng đạo. Mặc 
dù được các Tỳ-kheo khuyến cáo rằng sự suy nghĩ 
của họ là ác kiến, nhưng các Sa-di vẫn cố trưng 
bằng chứng sai lầm của mình. (Luật Căn Bản, Ð 
23, tr. 8410). 


Khi sự kiện trên được trình lên Thế Tôn, Thế 
Tôn liền dạy các Tỳ-kheo bạch tứ Yết-ma khuyên 
can hai Sa-di kia bỏ ác kiến ấy. 


Thể thức bạch Yết-ma như sau: 


- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe! Các Sa-di này 
tự bảo nhau: “Theo chỗ chúng ta nghe phóp mà 
Thế tôn giảng dạy, thì uiệc hành dâm dục bhông 
phỏúi là pháp chướng đạo”. Tăng nay bhuyên các 
Sa-di này bỏ uiệc ấy như sơu: “Này các Sa-di, các 
ngươi chớ phỉ báng Thế Tôn, phi báng Thế Tôn là 
uiệc bất thiện. Đúc Thế Tôn bhông bảo như thế. 
Thế Tôn đã dùng uô số phương tiện dạy rằng dâm 
dục là pháp chướmg đạo”. Đây là lời tác bạch. 
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- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe! Các Sa-di này 
tự bảo nhau: “Theo chỗ chúng ta nghe phóp mà 
Thế tôn giảng dạy, thì uiệc hành dâm dục bhông 
phỏúi là pháp chướng đạo”. Tăng nay bhuyên các 
Sa-di này bỏ uiệc ấy như sơu: “Này các Sa-di, các 
ngươi chớ phỉ báng Thế Tôn, phi báng Thế Tôn là 
uiệc bất thiện. Đúc Thế Tôn bhông bảo như thế. 
Thế Tôn đã dùng uô số phương tiện dạy rằng dâm 
dục là pháp chuớng đạo”. Các Đại đức nào đồng ý 
uiệc Tăng bhiển trách những Sa-di này bỏ ác biến 
thì im lặng, ai bhông đông ý hãy nói. Đây là Yết- 
ma lân thứ nhất. (lần thú 9, lần thứ 3 cũng thế). 

- Tăng đã đồng ý bhiển trách các Sa-di nòy, uì 
m lặng; tôi ghi nhận như uậy. 

Theo luật, sự khuyên can Sa-di bỏ ác kiến này 
không giống với thể thức khuyên can Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni. Vì khi khuyên can Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni thì 
phải tuần tự khuyên can đến 3 giai đoạn. 

Nếu Tăng đã ba lần Yết-ma xong mà Sa-di 
không bỏ ác kiến, thì sẽ làm Yết-ma đuổi hẳn. 

Thể thức bạch Yết-ma như sau: 

- Xin Đại đúc Tðng lắng nghe! Các Sa-di này 
đã được Tăng khuyến cáo bỏ ác biến, mà ngoơn cố 
bhông bỏ. Nếu thời gian thích hợp đối uới Tăng, 
Tăng nay cho các Sa-di này pháp Vết-ma đuổi hẳn, 
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bảo như sơu: “Này các Sơ-di, từ nay trở ởiị, các 
ngươi bhông được nói: Phật là đúc Thế Tôn của 
con, hông được đi theo các Tỳ-bhheo bhác. Những 
Sa-dti bhác được ngủ chung phòng uới Tỳ-hheo hơi 
đêm, ba đêm, nhưng các ngươi thì bhông được. Các 
ngươi hãy rời bhỏi đây, đi nơi hhác, bhông được ở 
đây nữa”. Đây là lời tác bạch. 


- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe! Các Sa-di này 
đã được Tăng bhuyến cáo bỏ úc biến, mà ngoưn cố 
bhông bỏ. Nếu thời gian thích hợp đối uới Tăng, 
Tăng nay cho các Sa-di này pháp Vết-ma đuổi hẳn, 
bảo như sưu: “Này các Sơ-di, từ nay trở ởi, các 
ngươi bhông được nói: Phật là đúc Thế Tôn của 
con, hông được đi theo các Tỳ-bheo bhác. Những 
Sa-dti bhác được ngủ chung phòng uới Tỳ-bheo hơi 
đêm, ba đêm, nhưng các ngươi thì bhông được. Các 
ngươi hãy rời bhỏi đây, đi nơi hhác, bhông được ở 
đây nữa”. Các Đại đức nào đồng ý uiệc Tăng cho 
những Sa-di này phúp Yết-ma đuổi hẳn thì im 
lặng; ai bhông đông ý hãy nói. Đây là Yết-ma lân 
thứ nhất, (lần thứ 2, lần thứ 3 cũng thế). 

- Tăng đã đồng ý cho các Sa-di này phóp Yết- 
ma đuổi hẳn, uì tm lặng; tôi ghi nhận như uậy. 

Làm Yết-ma xong, phải đuổi những Sa-di ấy 
ra khỏi già lam. Các Tỳ-kheo không được chứa 
chấp. Trong trường hợp Sa-di phạm 4 trọng giới thì 
nên làm Yết-ma đuổi hẳn. Ngoài ra, nếu phạm các 
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tội khác thì tùy theo nặng nhẹ hoặc khuyên dạy, 
hoặc đuổi hẳn. Thể thức Yết-ma dựa theo trên đây, 
chỉ thay đổi những chỗ cần thiết. 


11. Pháp Yết-ma can Tỳ-kheo-ni 
theo Ty-kheo phạm tội 


Lúc bấy giờ Tỳ-kheo Xiển-đà bị Tăng cử tội, 
nhưng thây không tùy thuận chúng Tăng và chúng 
Tăng cũng chưa giải pháp cử tội. Thế mà Tỳ-kheo- 
ni Úy Thứ lại săn sóc hầu hạ Xiển-đà. Các Tỳ- 
kheo-ni can cô không được làm như thế, nhưng Úy 
Thứ bảo rằng Tỳ-kheo Xiển-đà là anh cô, nên cô 
phải có bổn phận cúng dường, chăm sóc. Các Tỳ- 
kheo-ni liền đem việc đó bạch với các Tỳ-kheo. Các 
Tỳ-kheo bạch lên Thế Tôn, Thế Tôn cho gọi Úy 
Thứ đến khiển trách, rồi dạy các Tỳ-kheo-ni bạch 
tứ Yết-ma, cho cô Úy Thứ pháp khiển trách. Thể 
thức tác bạch như sau: 


- Xin Đại đúc Ni Tăng lắng nghe! Tỳ-bheo-ni 
(nỗ giáp) này biết Tỳ-bheo (mỗ giáp) bia đã bị 
Tùng cử tội như phúp, như luật, như lời Phật dạy, 
mà bhông tùy thuận, bhông sám hối. Do đó, Tăng 
chưa cho phép ở chung, thế mà cô này tùy thuận 
Tỳ-bheo ấy. Các Tỳ-bheo-ni đã bảo rằng: “T-bheo 
ấy đã bị Tăng cử tội như phúp, như luật, như lời 
Phật dạy, mà bhông tùy thuận, không sám hối. Do 
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đó, Tăng chưa cho phép ở chung. Cô bhông được 
tùy thuận”, thế mà cô này uẫn ngoan cố tùy thuận. 
Nếu thời gian thích hợp đối uới N Tăng, Nỉ Tăng 
nay cho cô này phúp Yết-mu bhiển trách, bảo phải 
bỏ uiệc ấy: “Này sư cô! T-bheo ấy đã bị Tðng cử 
tội như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà 
bhông tùy thuận, bhông sám hối. Do đó, Tðng chưa 
cho phép ở chung. Sư cô bhông nên tùy thuận”. Đây 
là lời tác bạch. 


Tác bạch xong, vị Yết-ma nên bảo: 


- Cô nên biết, tôi đã bạch xong, còn 3 lần Yết- 
ma nữa, cô nên bỏ uiệc ấy, đừng để Ni Tăng cử tội 
mù thêm tội nặng. 

Nếu cô ấy nghe lời khuyên bảo thì tốt, bằng 
không nghe lời khuyên bảo, thì phải làm Yết-ma 
lần thứ nhất: 


- Xin Đại đúc Ni Tăng lắng nghe! Tỳ-bheo-ni 
(mỗ giáp) này biết Tỳ-bheo (mỗ giáp) bia đã bị 
Tùng cử tội như phúp, như luật, như lời Phật dạy, 
mà bhông tùy thuận, bhông sám hối. Do đó, Tăng 
chưa cho phép ở chung, thế mà cô này tùy thuận 
T-bheo ấy. Các Tỳ-bheo-ni đã bảo cô rằng: “T- 
bheo ấy đã bị Tăng cử tội như phúp, như luật, như 
lời Phật dạy, mà bhông tùy thuận, bhông sám hối. 
Do đó, Tăng chưa cho phép ở chung. Cô bhông được 
tùy thuận”, thế mà cô uẫn ngoøn cố tùy thuận.Ni 
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Tăng nay cho cô này phúóp Yết-ma bhiển trách bảo 
phải bỏ uiệc ấy: “Này sư cô! Tỳ-bheo ấy đã bị Tðng 
cử tội như phúp, như luật, như lời Phật dạy, mà 
bhông tùy thuận, không sám hối. Do đó, Tðng chưa 
cho phép ở chung. Sư cô hông nên tùy thuận” Các 
Đại đúc Ni Tðng nòo bằng lòng uiệc Nị Tăng cho 
Tỳ-bheo-ni này pháp Yết-ma bhiển trách bảo phải 
bỏ uiệc ấy thì im lặng, ai hông bằng lòng hãy nói. 
Đây là Yết-ma lân thứ nhất. 

Làm Yết-ma lần thứ nhất xong nên bảo: 

- Này cô! Tôi đã bạch Yết-ma lân thú nhất 
xong, còn hơi lần Yết-ma nữa. Cô nên bỏ uiệc ấy, 
chớ để Ni Tăng cử tội mà thêm tội nặng. 

Nếu cô ấy nghe lời thì tốt, bằng không nghe 
lời, thì tiếp tục làm Yết-ma lần thứ hai. Hai lần 
Yết-ma xong lại bảo: 

- Cô nên biết, tôi đã bạch hơi lần Yết-ma xong, 
còn 1 lần Yết-ma nữa. Cô nên bỏ uiệc ấy, đừng để 
ÑN¡ Tăng cử tội mà thêm tội nặng. 

Nếu cô ấy nghe lời thì tốt, bằng không nghe 
lời, thì làm Yết-ma lần thứ 3 như trên, rồi kết 
luận: 

- NW¡ Tðng đã bằng lòng làm Yết-ma bhiển 
trách Tỳ-bheo-ni này khiến phải bỏ uiệc ấy xong, 0ì 
m lặng; tôi ghi nhận như uậy. 
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Pháp khiển trách trên đây, nếu bạch chưa 
xong mà bỏ thì phạm một tội Đột-cát-la. Nếu bạch 
xong mới bỏ thì phạm một tội Thâu-lan-giá nhẹ. 
Nếu qua 1 lần bạch và 1 lần Yết-ma xong mới bỏ 
thì phạm 2 tội Thâu-lan-giá nhẹ. Nếu qua một lần 
tác bạch và 2 lần Yết-ma xong mới bỏ thì phạm 3 
tội Thâu-lan-giá nặng. Nếu 3 lần Yết-ma xong mà 
không bỏ thì phạm tội Ba-la-di. 


Nếu trước khi chưa bạch thì tất cả những ai 
tùy thuận thầy Tỳ-kheo bị cử tội ấy đều phạm Đột- 
cát-la. Nếu khi tác pháp mà có Tỳ-kheo bảo: “đừng 
bỏ”, thì người này phạm Thâu-lan-giá. Nếu khi 
chưa tác pháp mà khuyên “đừng bỏ”, thì người này 
phạm tội Đột-cát-la. Tỳ-kheo-ni cũng thế. 


(Tỳ-ni Tóc Trì Tục Thích, Tục Tạng hinh 65, 
tr.299-300) 


12. Pháp Yết-ma cảnh cáo Tỳ-kheo 

của Ni chúng 

Phật chế pháp thứ nhất trong 8 Kính pháp 
của Tỳ-kheo-ni là: “Tỳ-kheo-ni dù 100 tuổi mà khi 
thấy Tỳ-kheo mới thọ giới cũng phải đứng dậy lễ 
bái, trải tòa, mời ngồi. Pháp này phải cung kính 
tôn trọng gìn giữ suốt đời, không được vi phạm.” 
Nhưng Phật cũng dạy: “Nếu có Tỳ-kheo đánh mắng 
Tỳ-kheo-nl, hoặc thóa mạ hoặc ném hoa, tạt nước, 
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hoặc nói những lời thô bỉ, trá ngụy khuyến dụ, thì 
cho phép Tỳ-kheo-ni bạch nhị Yết-ma tác pháp 
không lễ kính”. Thể thức tác bạch như sau: 


- Xin Đại đúc Ni Tăng lắng nghe! Tỳ-bheo (mỗ 
giáp) này đánh mắng Tỳ-bheo-ni, thậm chí dùng 
những lời trú ngụy bhuyến dụ. Nếu thời gian thích 
hợp đối uới Ni Tùng, Ni Tðng nay làm Yết-ma 
bhông lễ bái Tỳ-bheo này. Đây là lời tác bạch. 


- Xin Đại đúc Ni Tăng lắng nghe! Tỳ-bheo (mỗ 
giáp) này đánh mắng Tỳ-bheo-ni, thậm chí dùng 
những lời trú ngụy bhuyến dụ. Nếu thời gian thích 
hợp đối uới Ni Tăng, Ni Tðng nay làm Yết-ma 
bhông lễ bái. Đại đúc Ni nòo bằng lòng Ni Tăng 
làm Yết-ma bhông lễ bái Tỳ-bheo... thì im lặng, di 
bhông bằng lòng hãy nói. 


- N¡ Tăng đã bằng lòng làm Yết-ma bhông lễ 
bát Tỳ-bheo... Uì mm lặng; tôi ghi nhận như Uuậy. 


Pháp Yết-ma này kết cũng như giải, đều 
không có sự hiện diện của bị cáo. 


Nếu thầy Tỳ-kheo này, sau đó ăn năn hối cải, 
tùy thuận Tỳ-kheo-ni, không dám trái nghịch, thì 
có thể đến chùa Ni, lễ độ chắp tay xin giải pháp 
Yết-ma như sau: “Trước đây vì vô trí, tôi đã xúc 
phạm quý Sư cô, từ nay trở đi tôi hứa sẽ không tái 
phạm nữa, xin các Sư cô giải pháp Yết-ma cho tôi”. 
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Ni chúng nếu xét thấy đúng như lời trình bày 
của thầy, thì sẽ giải pháp Yết-ma không lễ kính. 


Thể thức bạch Yết-ma như sau: 


- Xin Đại đúc Ni Tðng lắng nghe! T-bheo 
(mỗi giáp) này đã được Ni chúng làm pháp Yết-ma 
bhông lễ bính, sau đó đã tùy thuận Tỳ-bheo-ni, 
bhông dám trái nghịch. Nay đến Ni chúng xin giải 
phúóp Yết-ma bhông lễ bính. Nếu thời gian thích 
hợp đối uới Ni chúng, NI chúng giải phúp Yết-ma 
bhông lễ bính. Đây là lời tác bạch. 


- Xin Đại đúc Ni Tðng lắng nghe! T-bheo 
(mỗi giáp) này đã được Ni chúng làm pháp Yết-ma 
bhông lễ bính, sau đó đã tùy thuận Tỳ-bheo-ni, 
bhông dám trúi nghịch. Nay đến Ni chúng xin giải 
phúóp Yết-ma bhông lễ bính. Ni chúng nay giải 
phúp Yết-ma bhông lễ bính cho Tỳ-bheo... này. Đại 
đúc Ni nào bằng lòng để Ni chúng giải phúp Yết- 
ma bhông lễ bính cho Tỳ-bheo... này thì tm lặng, di 
bhông bằng lòng hãy nói. 


- N¡ chúng đã bằng lòng giải pháp Yết-ma 
bhông lễ bính cho Tỳ-bheo... này, uì tm lặng; tôi ghi 
nhận như uậy. 


13. Pháp Yết-ma phú bát (tẩy chay) 


Nguyên nhân sự việc gồm có 3 xuất xứ: 
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1/ Tứ Phần: Tỳ-kheo Từ Địa vì bất mãn Tỳ- 
kheo Đạp-bà Ma-la-tử (Dabba-Malaputta), cho rằng 
Tôn giả ấy chia phòng cho mình không công bằng, 
nên xúi bạn thân là cư sĩ Đại Ly-xa vu cáo Đạp-bà 
phạm tội Ba-la-di. Đại Ly-xa nghe lời Từ Địa, đợi 
khi Phật và chúng Tăng tập họp, liền đến vu 
khống Tỳ-kheo Đạp-bà xâm phạm vợ ông. Phật 
liền hỏi Đạp-bà có đúng thế không. Đạp-bà bạch: 
“Bạch Thế Tôn, con từ lúc sinh ra cho đến ngày 
nay, dù trong giấc chiêm bao cũng chưa từng tưởng 
đến sự dâm dục, huống nữa là khi tỉnh”. Do thế, 
Phật bèn bảo các Tỳ-kheo gạn hỏi Đại Ly-xa. Đại 
Ly-xa thành khẩn thưa rằng đó là do Tỳ-kheo Từ 
Địa xúi ông vu cáo. Do đó, Phật bảo các Tỳ-kheo 
bạch nhị Yết-ma cho cư sĩ Ly-xa pháp phú bát, 
Tăng chúng không được qua lại tiếp xúc với Đại 
Ly-xa nữa. 


2/ Tăng Kỳ: ƯUu-bà-tắc Pháp Dự thường thỉnh 
chư Tăng đến nhà thọ trai. Mỗi lần chư Tăng đến, 
ông đem nghĩa lý trong kinh điển ra hỏi, vị nào 
trả lời không trôi chảy, ông chê bai và tỏ vẻ 
khinh thường ra mặt. Vì thế chúng Tăng không 
muốn đến nhà cư sĩ Pháp Dự nữa. Phật biết được 
việc đó, liền cho phép Tăng chúng làm pháp Yết- 
ma phú bát đối với gia đình Pháp Dự. 


3/ Bách Nhất Yết-ma (Đ.24, tr.492b): Cư sĩ 
Lật Cô Tỳ Thiện Hiền, vì bị ác tri thức mê hoặc, vu 
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cáo Tỳ-kheo Thật Lực phạm tội Ba-la-di. Các Tỳ- 
kheo liền bạch lên Thế Tôn. Thế Tôn dạy các Tỳ- 
kheo đơn bạch Yết-ma cho cư sĩ Thiện Hiển pháp 
phú bát. 


Trước khi làm pháp Yết-ma này, Tăng chúng 
phải thẩm xét, nếu gia đình cư sĩ ấy có ð sự kiện sau 
đây, thì Tăng sẽ thực hiện pháp Yết-ma: 


1. 


Bất hiếu với cha. 


2. Bất hiếu với mẹ. 

ở. Không kính trọng Sa-môn. 
4. 
5 


Không kính trọng Bà-la-môn. 


.. Không cung phụng Tỳ-kheo. 


Nếu trái lại 5 việc trên thì không nên làm 
Yết-ma phú bát. Hoặc gia đình nào có 10 pháp sau 
đây cũng nên làm Yết-ma phú bát: 


9. 
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Máng chửi, hủy báng Tỳ-kheo. 

Làm cho Tỳ-kheo bị tổn hại. 

Làm cho Tỳ-kheo mất lợi ích. 

Làm cho Tỳ-kheo không có chỗ ở. 

Đấu tranh, gây rối loạn chúng Tỳ-kheo. 


.7.8. Nói xấu Phật, pháp, Tăng trước mặt Tỳ- 


kheo. 
Vu khống Tỳ-kheo phạm hạnh bất tịnh. 
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10. Xâm phạm đến Tỳ-kheo-nI. 
Thể thức tác bạch như sau: 


- Xin Đại đúc Tăng lắng nghel Cư sĩ (mỗ 
giáp) này uu bhống Tỳ-bheo thanh tịnh (mỗ giáp) 
phạm tội Ba-la-di uô căn cứ. Nếu thời gian thích 
hợp đối uới Tðng, Tăng nay cho cư sĩ... pháp Yết- 
ma phú bát, bhông qua lại gia đình ấy nữa. Đây 
là lời tác bạch. 


- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe! Cư sĩ (mỗ giáp) 
này uu bhống Tỳ-bheo thanh tịnh (mỗ giáp) phạm 
tội Ba-la-di uô căn cứ. Nếu thời gian thích hợp đối 
uới Tăng, Tăng nay cho cư sĩ... pháp Yết-ma phú 
bát; bhông qua lại gia đình ấy nữa. Các Đại đức 
nòo bằng lòng uiệc Tăng làm Yếtma phú bút 
bhông qua lại gia đình ấy nữa thì im lặng, di 
bhông bằng lòng hãy nói. 

Tăng đã bằng lòng cho cư sĩ... phúp Yết-ma 
phú bót, uì im lặng, tôi ghi nhộn như uậy. 

Sau khi Tăng làm Yết-ma xong, liền cử một sứ 
giả đến báo cho gia đình ấy biết rằng Tăng đã làm 
Yết-ma phú bát đối với gia đình ông. Sứ giả do 
Tăng sai cần có 8 đức tính như sau: 

1. Có thể nghe: Khi được Tăng sai bảo ủy 

thác, nghe rõ, ghi nhớ không sai sót. 

2. Có thể nói: Đối với các bậc trí thức không 

hề khiếp sợ. 
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Ỏ. 


Tự hiểu được uấn đề: Tự mình lãnh hội 
được sự việc, không cân người khác chỉ 
bảo. 

Có thể làm cho người bhúc hiểu: Biết người 
ta muốn gì nói ra hợp với ý họ. 

Có thể nhộn lời chỉ bảo của người: Biết 
lãnh hội những lời nói có ích, không nói 
những lời tổn hại. 

Có thể ghi nhớ: Thông suốt sự việc và 
nghĩa lý, khéo hộ trì giới luật. 

Không lâm lẫn: Trình bày chính xác, 
không nói lộn xộn. 

Phân biệt được uiệc phải trái: Khi bị chất 
vấn không bối rối, trình bày khiến người 
ta hoan hỷ. 


(Tỳin Túc Trì Tục Thích, Tục Tạng 65, 


tr.306). 


Nếu cư sĩ này, sau đó ăn năn sám hối, tùy 
thuận chúng Tăng, không dám trái nghịch, thì có 
thể đến chúng Tăng xin giải pháp Yết-ma phú bát, 
và Tăng sẽ làm Yết-ma như sau: 


- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe! Vừa rồi Tðng 
đã cho cư sĩ... phúp Yết-ma phú bát, bhông qua lại 
gia đình ấy nữa. Nay cư sĩ ấy đã tùy thuận chúng 
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Tăng, bhông dứm trúi nghịch, đến xin Tăng giải 
phúp Yết-ma phú bát. Nếu thời gian thích hợp đối 
uới Tăng, Tăng nay giải pháp Yết-ma phú bát cho 
cư sĩ... uò đi lạt như trước. Đây là lời tác bạch. 


- Xin Đại đúc Tăng lắng nghe! Vừa rôi Tăng 
đã cho cư sĩ... phúp Yết-ma phú bát, bhông qua lại 
gia đình ấy nữa. Nay cư sĩ ấy đã tùy thuận chúng 
Tăng, bhông dứm trái nghịch, đến xin Tăng giải 
phúp Yết-ma phú bát. Các Đại đức nào bằng lòng 
Tăng giải phúp Yết-ma phú bát cho cư sĩ... uò đi lại 
như trước thì tm lặng, di bhông bằng lòng thì nói. 


- Tăng đã bằng lòng giải pháp Yết-ma phú bát 
cho cư sĩ uà đãi lại như trước, Uì m lặng, tôi ghi 
nhận như uậy. 


(Tăng bỳ IV, tr. ð1) 
14. Pháp Yết-ma công nhận học gia 


(Đây thuộc uê loại Yết-ma bảo uệ) 


Từ học gia là chỉ cho gia đình cả hai vợ chồng 
đều đã kiến đế, tức đã chứng đắc thánh quả từ Dự 
Lưu đến Bất Hoàn. Xuất xứ của pháp Yết-ma này 
mỗi bộ nêu một gia đình khác nhau, nhưng đều là 
các thánh đệ tử tại gia nổi tiếng thời đức Phật. 
Theo Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ-nại- 
da Bách Nhất Yết-ma (Đ.24, tr.475) thì đây là gia 
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đình trưởng giả Sư Tử. Sau khi nghe Phật thuyết 
pháp, họ đã đoạn trừ phiền não, chứng quả Dự Lưu 
ngay tại chỗ. Do đó, đối với Tam bảo họ phát khởi 
lòng tịnh tín sâu xa, thường đem tài sản đến cúng 
dường, đến nỗi gia cảnh trở nên khánh kiệt, nên bị 
các người thế tục chê bai. Vì thế, đức Phật bảo các 
Tỳ-kheo tác pháp Yết-ma học gia, ngăn không cho 
các Tỳ-kheo đến nhà trưởng giả Sư Tử nữa. Thể 
thức bạch Yết-ma như sau: 


- Xin Đại đúc Tðng lắng nghe! Có một gia 
đình cư sĩ ở tạt..., cả hơi uợ chồng đều đã thành 
tựu tịnh tín, là đệ tử Phật, tài sản bị bháúánh tận. 
Nếu thời gian thích hợp đối uới Tùng, Tðng nay tác 
phúp Yết-ma xúc nhận đó là học gia. Các Tỳ-bheo 
bhông ai được đến giu đình ấy để nhận thúc ăn. 
Đây là lời tác bạch. 


- Xin Đại đúc Tờðng lắng nghe! Có một gia 
đình cư sĩ ở tạt.., cả hơi uợ chồng đều đã thành 
tựu tịnh tín, là đệ tử Phật, tài sản bị bháúánh tận. 
Nếu thời gian thích hợp đối uới Tăng, Tðng nay tác 
phúóp Yết-ma xúc nhận đó là học gia. Các Tỳ-bheo 
bhông ai được đến gia đình ấy để nhận thúc ăn. 
Các Đại đúc nào bằng lòng uiệc Tăng tác Yết-ma 
xác nhận cư sĩ ấy là học gia thì im lặng, di bhông 
bằng lòng hãy nói. 
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Tăng đã bằng lòng tác Yết-ma xác nhận cư sĩ 
ấy lò học gia, uì tm lặng. Tôi ghi nhận như uậy. 


Nếu qua một thời gian, gia đình ấy làm ăn 
phát đạt, đời sống trở nên sung túc, thì họ có thể 
đến thỉnh cầu chư Tăng giải pháp Yết-ma học gia 
bằng cách tác bạch như sau: 


- Kính bạch Đại đúc Tăng! Con là... có niềm 
tin biên cố thuần thành đối uới Tam bảo, thường 
đem tài sản bố thí cúng dường những người đến 
xin, bhông hề hối tiếc. Do nhân duyên ấy mà tài 
sản trở nên bhúnh biệt, dẫn đến bân cùng. Đại đức 
Tăng uì thế thương tưởng, tác pháp Yết-ma học gia 
đối uới gia đình con, bhiến Thánh chúng bhông 
đến nhò con. Hiện nay, tài sản của con đã sung túc 
trở lại. Con đến thỉnh câu chư Tăng giải pháp Yết- 
ma học gia cho gia đình con. Ngưỡng mong Đại đức 
Tăng từ bi hứa bhả. (bạch 3 lần) 


Nếu xét thấy đúng như lời trình bày của gia 
chủ thì Tăng sẽ làm Yết-ma giải pháp học gia, 
bằng cách tác bạch như sau: 


- Xin Đại đúc Tờðng lắng nghe! Có một gia 
đình cư sĩ ở tại... cả hai uợ chồng đều đã thònh tựu 
tịnh tín, là đệ tử Phát. Do nhiệt tình bố thí cùng 
dường, nên gia sđn của họ trở nên hhúnh biệt. Vì 
thế, trước đây Tăng đã tác pháp Yết-ma học gia cho 
gia đình ấy. Nay gia đình ấy tài uật đã sung túc 
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như trước, nên đến thỉnh câu Tăng giải pháp Yết- 
ma học gia. Nếu thời gian thích hợp đối uới Tðng, 
Tăng nay giải pháp Yết-ma học gia cho gia đình ấy. 
Đây là lời tác bạch. 


- Xin Đại đúc Tờðng lắng nghel Có một gia 
đình cư sĩ ở tạt... cä hai uợ chồng đều đã thành tựu 
tịnh tín, là đệ tử Phát. Do nhiệt tình bố thí cúng 
dường, nên gia sđn của họ trở nên bhúnh biệt. Vì 
thế, trước đây Tăng đã tác pháp Yết-ma học gia cho 
gia đình ấy. Nay gia đình ấy tài uật đã sung túc 
như trước, nên đến thỉnh câu Tăng giải pháp Yết- 
ma học gia. Tðng nay giải pháp Yết-ma học gia cho 
gia đình ấy. Các Đại đức nào bằng lòng uiệc Tăng 
giải pháp Yết-ma học gia thì Im lặng, di bhông 
bằng lòng hãy nói. 

- Tăng đã bằng lòng giải phúp Yết-ma học gia 
cho cư sĩ ấy, uì Im lặng. Tôi ghi nhận như uậy. 

Pháp Yết-ma này không được thực hiện khi có 
sự hiện diện của đối tượng Yết-ma. Sau khi Tăng 
giải pháp Yết-ma xong, các Tỳ-kheo sẽ đi lại gia 
đình ấy thọ nhận thức ăn như trước. 

(Tỳ-ni Tác Trì Tục Thích, Châu Hoằng, Tục 
Tạng 65, tr.290). 


248 


249 


Chương 4 
GIỚI BỒ-TÁT 


I. KINH ĐIỂN CĂN BẢN CỦA GIỚI BỒ-TÁT 
Những Kinh điển liên quan đến giới pháp mà 

Bồ-tát phải thọ trì được để cập trong sáu bản sau 

đây: 

. Bồ-Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Kinh 

Phạm Võng Kinh Bồ-Tát Giới Bản 

. Du-Già Sư Địa Luận Bồ-Tát Giới Bản 

. Bồ-Tát Địa Trì Kinh 

. Bồ-Tát Thiện Giới Kinh 

. Ưu-Bà-Tác Giới Kinh 


Sau đây là tóm lược nội dung của phân Giới 
kinh trong các bản Kinh trên. 


œ3 Ơ(C m6 MN mm 


1. Bồ-tát anh lạc bản nghiệp kinh 
Kinh này ở trong Đại Chính Tạng, tập 24, ký 
hiệu 1485, do Trúc Phật Niệm đời Diêu Tần dịch 
khoảng năm (376-378), gồm hai quyển, tám phẩm. 
Nội dung kinh nói về 52 thứ bậc của Bồ-tát. Anh 
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lạc bản nghiệp là lối dụng ngữ theo hệ thống 
Kinh Hoa Nghiêm, cho nên giáo tướng của kinh 
này với kinh Hoa Nghiệm phù hợp nhau rất nhiều 
chỗ. Vì dùng 52 địa vị của Bồ-tát là: Thập Tín, 
Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập 
Địa, Vô Cấu Địa và Đẳng Giác Địa mà có tên 
gọi như vậy. Ở phần bài tựa của phẩm Đại Chúng 
Thọ Học nói về tam tụ tịnh giới như sau: 


- Dùng 84.000 pháp môn lập ra Nhiếp Thiện 
Pháp Giới. 

- Dùng từ bi hỷ xả, 4 vô lượng tâm lập ra 
Nhiếp Chúng Sinh Giới. (Nhiêu Ích Hữu Tình 
GHới). 

- Dùng 10 Ba-la-di lập ra Nhiếp Luật Nghỉ 
Giới (10 Ba-la-di này với 10 trọng giới của kinh 
Phạm Võng giống nhau). 


Bản kinh này ngoài ảnh hưởng của Kinh 
Hoa Nghiêm còn chịu ảnh hưởng của kinh Phạm 
Võng khá nặng; vì nội dung của Tam tụ tịnh giới 
thuộc giới Đại thừa. Đặc biệt là giới Bồ-tát có 
pháp thọ mà không có pháp bỏ, một lần thọ là 
vĩnh viễn không mất, dù phạm giới Ba-la-di 
cũng không mất giới thể. Vì chủ trương giới lấy 
tâm làm thể. 
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Khi khảo cứu bản kinh này thì tại Ấn Độ 
không có căn cứ lịch sử thật sự. Mọi thứ kinh luật 
tại Trung Quốc từ “Pháp Kinh Lục” trở đi đều chép 
là do Trúc Phật Niệm đời Diêu Tần dịch; nhưng 
trong phần dịch kinh thuộc “Xuất Tam Tạng ký 
tập” thì không thấy tên của nó, mà thấy ghi trong 
phần Thất dịch tạp kinh lục (những kinh lục tạp 
loại mất tên người dịch). Lịch Đại Tam Bảo Ký 
nói rằng ngoài bản dịch của Trúc Phật Niệm còn có 
bản dịch của Trí Nghiêm đời Tống. Thế nhưng, các 
học giả hiện đại căn cứ tính chất không xác định 
về dịch giả và nội dung của kinh để kiểm tra thì 
cho rằng bản kinh này do người Trung Quốc biên 
soạn. (PQĐTĐ, tr.5227a). 


2. Phạm Võng kinh Bồ-tát giới bản 


Kinh này ở trong Đại Chánh Tạng tập 24, ký 
hiệu 1484, tương truyền do Cưu-ma-la-thập (344- 
413) đời Hậu Tần dịch (nhưng chưa có gì chắc 
chắn), gồm 2 quyển, thuyết minh về cấp bậc tu 
hành của Bồ-tát và giới tướng của 10 giới trọng và 
48 giới khinh. Theo bài tựa của kinh này do Tăng 
Triệu viết thì nguyên bản đầy đủ gồm 61 phẩm, 
112 quyển mà bản này là phẩm thứ 10 của bộ đó. 
Vì giáo pháp của chư Phật trùng trùng vô tận, dùng 
để trang nghiêm pháp thân mà không chướng ngại 
nhau giống như mạng lưới của Phạm Thiên vương, 
do đó nên kinh này có tên là kinh Phạm Võng. 
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Quyển thượng trình bày việc đức Phật Thích 
Ca tiếp độ đại chúng tại cõi thiền thứ tư khiến họ 
trở về cung Kim Cương Quang Minh ở thế giới Liên 
Hoa Tạng, bằng cách đưa thính chúng đến trước 
đức Lô-Xá-Na hỏi về nhân hạnh của Bồ-tát, rồi đức 
Lô-Xá-Na nói rộng về 10 phát thú, 10 tâm trưởng 
dưỡng, 10 tâm kim cương và 40 pháp môn của 
Thập-địa. 


Quyển hạ trình bày về 10 giới trọng và 48 giới 
khinh của Bồ-tát, dựa theo sự chỉ dạy của đức 
Thích Ca ngay dưới cội Bồ để tại thế giới Ta-bà 
này. 

Kinh này được xem là thuộc quyển kinh đệ 
nhất nói về giới luật của Đại thừa, được giới Phật 
giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam trọng thị. 
Vị tăng Nhật Bản là Tối Trừng căn cứ vào nội dung 
của kinh cho rằng nó có liên quan đến giới luật ở 
thời điểm mà nó xuất hiện. Giới của kinh này khác 
với giới của Tiểu thừa, vì không phân biệt tại gia, 
xuất gia, chủ trương căn cứ vào giới cộng thông của 
chúng sinh, lấy việc tự giác về Phật tính làm cơ sở. 


Bản kinh này được xem là thuộc hệ thống của 
Kinh Hoa Nghiêm. Tuy nhiên về nội dung còn được 
dẫn dụng từ nhiều kinh khác. Do đó, các học giả 
suy định rằng nó không phải được dịch từ Phạn 
văn mà do người Trung Quốc biên soạn vào khoảng 
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cuối đời Lưu Tống. Xưa nay bản kinh này được 
thịnh hành nhất là quyển hạ, và gọi là Phạm Võng 
Bồ-tát Giới Kinh, Bồ-tát Giới Bản v.v.. Về sớ giải 
có rất nhiều, nhưng các bản sau đây là chủ yếu: 

1. Bồ-tát giới nghĩa sớ, 2 quyển, do Trí Khải 
đời Tùy soạn. 


2. Bồ-tát giới sớ, 3 quyển, do Minh Khoáng 
đời Đường soạn để bổ sung bộ sớ giải của Trí Khải. 

3. Phạm Võng Kinh Bồ-tát giới bản sớ, 6 
quyển, do Pháp Tạng đời Đường soạn. 


4. Bồ-tát giới bản sớ, 3 quyển, do Nghĩa 
Tịch, người Tân La (Triều Tiên) thuật. 
(PQĐTĐ, tr.4642c-3c) 
3. Du-già sư địa luận Bồ-tát giới bản 
Giới bản này được gọi gọn là Bồ-tát giới bản, 
nằm trong Đại Chính Tạng, tập 24, với ký hiệu 
1501, do Pháp sư Huyền Trang (600-664) dịch. Giới 
bản này thuộc quyển 40 và 41 của bộ Du-già Sư địa 
luận, gồm 100 quyển, cũng do Huyền Trang dịch và 
được đưa vào Đại Chính Tạng tập 30. Nội dung của 
Giới bản này trình bày 4 giới Tha Thắng (Ba-la-di) 
và 3 giới khinh; lấy Tam tụ tịnh giới làm cơ sở; tuy 
cũng gồm chung cả đạo tục, nhưng trước hết phải là 
7 chúng đệ tử thuộc Tiểu thừa đã thọ giới trải qua 
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một thời gian không vi phạm, thì mới được thọ giới 
này. Thế nên, đây thuộc về loại Tiệm giới. 
4. Bồ-tát địa trì kinh 

Giới bản của bộ kinh này có tên là Bồ-tát 
Giới bản, gồm 1 quyển ở trong Đại Chính Tạng, 
ký hiệu 1500, do Đàm Vô Sấm (385-433) đời Bắc 
Lương dịch. Giới bản này thuộc về quyển 4 trong bộ 
Bồ-tát Địa Trì Kinh gồm 10 quyển, do Đàm Vô 
Sấm dịch, được đưa vào Đại Chính Tạng tập 30. 
Nội dung của Giới bản trình bày giới văn của Bồ- 
tát gồm 4 giới Ba-la-di và 41 giới khinh. Tương 
truyền bộ Bồ-tát Địa Trì Kinh do đức Di-lặc 
thuyết, luận sư Vô Trước chép, nhưng người Tây 
Tạng cho rằng đây là tác phẩm của Vô Trước. 

5. Bồ-tát thiện giới kinh 

Bản kinh này gồm 2 bản, đều do Cầu-na-bạt- 
ma (367-431) đời Lưu Tống dịch và được đưa vào 
Đại Chính Tạng tập 30. Bản đầu gồm 9 quyển, ký 
hiệu là 1582, gồm phần Bài tựa, Chánh tông và 
phần Lưu thông. Bản hai gồm 1 quyển, ký hiệu là 
1583, được rút ra từ quyển 4 và 5 của bộ 9 quyển; 
nội dung trình bày về 8 giới trọng và 46 giới Đột- 
cát-la (giới khinh) của Bồ-tát; nghĩa là chỉ có phần 
Chánh tông. 


255 


Luật học tỉnh yếu 





Bản 9 quyển này được sao ra từ Bồ-tát Địa 
trong Du-già Sư Địa Luận, và được chỉnh lý thành 
thể tài của kinh. 

6. Ưu-bà-tắc giới kinh 


Bản kinh này tiếng Phạn là Upàsaka-sìla- 
sutra, gồm 7 quyển, 28 phẩm, do Đàm Vô Sấm đời 
Bắc Lương dịch năm 426, được đưa vào Đại Chính 
Tạng tập 24, ký hiệu là 1488. Ngoài ra, nó còn có 
tên là Thiện Sanh Kinh Uu-bà-tắc Giới bản. 
Phật vì trưởng giả Thiện Sanh mà nói về Tam quy 
ngũ giới cbo hàng Đại thừa tại gia có niềm tin. Nội 
dung thuyết minh về phát tâm, lập nguyện, tu 
hành, trì giới, tỉnh tấn, thiển định, trí huệ v.v... 
Đặc biệt tại phẩm Thọ Trì, trừ việc thuyết minh về 
năm giới của tại gia Bồ-tát, còn đề cập đến 6 pháp, 
28 thất ý có liên quan đến giới pháp Đại thừa 10 
trọng, 48 khinh của kinh Phạm Võng. Bản kinh 
này có dẫn nhiều tên kinh luật nên địa vị của nó 
khá đặc biệt, được người Trung Quốc rất trọng thị. 
(PQĐTĐ, tr.6409). 


Mấy điểm cần ghỉ nhận: 


- Nếu phân biệt về phương diện đốn tiệm thì 
Kinh Anh Lạc (số 1), Phạm Võng (số 2) thuộc về 
đốn giới; Kinh Du-già (số 3), Địa Trì (số 4), Thiện 
Giới (số 5) và Ưu-bà-tắc (số 6) thuộc về tiệm giới. 
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- _ Hai Kinh Anh Lạc, Phạm Võng đều có nguồn 
gốc từ hệ thống Kinh Hoa Nghiêm và được các học 
giả suy định là do người Trung Quốc biên soạn. 

- Ba Kinh Du-già, Địa Trì và Thiện Giới đều 
bất nguồn từ luận Du-già Sư Địa, cùng chung một 
nguyên bản, nhưng khác bản dịch, do đó, có tính 
cách đại đồng tiểu dị. 


- Phạm Võng giới bản có vẻ khắt khe phiển 
toái hơn, người thọ rồi phải tuyệt đối y giáo phụng 
hành, tuân thủ nghiêm chỉnh giới trọng cũng như 
giới khinh; còn Du-già giới bản có vẻ phương tiện 
quyền xảo hơn, dù nhiễm ô cũng chưa phải đã 
phạm. 

-_ Tại Trung Quốc, Phạm Võng giới bản tỏ ra 
thịnh hành; còn tại Tây tạng thì chỉ dùng Du-già 
giới bản. 

- _ Uu-bà-tắc giới thuộc giới Đại thừa của người 
tại gia chứ chưa hẳn là giới Bồ-tát. 


II. NỘI DUNG CÁC GIỚI BẢN 
A. Giới bản Phạm Võng 
* 10 Giới trọng 
1. Không được tàn sát: 
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Là Phật tử thì phải khởi tâm từ bi che chở và 
cứu giúp tất cả mọi loài, tuyệt đối không được dùng 
bất cứ phương tiện gì để tàn sát hay bảo người tàn 
sát bất cứ một sinh vật nào. 


2. Không được trộm cướp: 

Là Phật tử thì phải phát tâm từ bi khuyên 
người làm phước, cho nên không được tự mình trộm 
cướp hay bảo người trộm cướp bất cứ một vật gì của 
bất cứ ai, dù vật nhỏ nhiệm như cây kim ngọn cỏ 
cũng không được cố ý trộm cướp. 

3. Không được dâm dục: 

Là Phật tử thì phải phát tâm từ bi cứu độ tất 
cả, cho nên không được tự mình dâm dục hay bảo 
người dâm dục với bất cứ nữ nhân nào, thậm chí 
đối với thiên nữ hay giống cái nào trong loài vật 
cũng đều không được cố ý dâm dục. 

4. Không được vọng ngữ: 

Là Phật tử thì phải phát ngôn chân chính và 
khuyên người nói lời chân chính, cho nên tuyệt đối 
không được tự mình vọng ngữ hay bảo người vọng 
ngữ với bất cứ phương cách nào. 


5. Không được buôn rượu: 
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Là Phật tử thì phải làm cho chúng sinh phát 
sinh trí tuệ, cho nên không được tự mình mua bán 
rượu hay bảo người mua bán rượu, vì rượu là nhân 
tố gây ra mọi thứ tội lỗi. 

6. Không được nói xấu đồng đạo: 

Là Phật tử thì không lược nói xấu những 
người đồng đạo; khi nghe những kẻ ác tâm trong 
hàng ngũ ngoại đạo và nhị thừa công kích những 
sai trái trong tổ chức Phật giáo còn phải sinh tâm 
từ bi giáo hóa họ từ bỏ ác tâm, huống gì lại tự 
mình bươi móc những lỗi lầm của người đồng đạo, 
dù xuất gia hay tại gia. 

7. Không được khen mình chê người: 

Là Phật tử thì lẽ ra phải thay thế hết thảy 
chúng sinh chịu lấy những sự phỉ báng và tủi nhục, 
việc xấu thì nhận về cho mình, việc tốt thì dành 
cho người khác, thế nên, không được tự tán dương 
mình mà phỉ báng người khác. 

8. Không được tiếc lẫn tài, pháp: 

Là Phật tử thì khi gặp bất cứ người nghèo 
thiếu nào đến cầu xin, cũng phải tùy theo nhu cầu 
của họ mà cung cấp những thứ mình có; hoặc có ai 
đến cầu xin nghe pháp cũng phải giảng giải cho họ 
hiểu; thế nên, không được tự mình tiếc lẫn tài, 
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pháp hay bảo người tiếc lẫn tài pháp mà không 
chịu phát tâm bố thí. 


9. Không được giận dữ không nguôi: 


Là Phật tử thì không được giận dữ hay bảo 
người giận dữ mà phải sinh tâm từ bi khoan dung 
đối với tất cả chúng sinh, nhất là những kẻ đã xúc 
phạm mình; khi họ biết ăn năn cầu xin sám hối, 
thì không được mắng chửi, đánh đập hay cự tuyệt 
sự hối lỗi của họ. 

10. Không được phỉ báng Tam bảo: 

Là Phật tử thì không được tự mình phỉ báng 
hay bảo người phỉ báng Tam bảo; khi nghe kẻ ngoại 
đạo hay người ác tâm buông lời phỉ báng đức Phật thì 
cảm thấy như tim mình bị 300 mũi kiếm đâm vào, 
huống øì lại tự miệng mình thốt ra lời phỉ báng. 

Nếu Phật tử phạm một trong mười điều trên 
tức là phạm tội Ba-la-di của Bồ-tát. 

* 46 Giới khinh 

1. Không được bất kính với thầy bạn. 

Nếu Phật tử sắp nhận địa vị quốc vương, đại 
thần thì nên thọ giới Bồ-tát; khi thọ giới rồi phải 
sinh tâm cung kính tôn trọng các bậc tôn túc giáo 
phẩm; khi trông thấy các ngài phải đứng dậy tiếp 
đón, chào hỏi lễ độ, chứ không được sinh tâm kiêu 
căng vô lễ. 
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2. Không được uống các thứ rượu. 

Là Phật tử thì không được uống rượu hoặc mời 
người khác uống, vì rượu là nguyên nhân phát sinh 
vô số lỗi lầm, do đó, bất cứ loại rượu gì cũng không 
được uống. 

3. Không được ăn các thứ thịt 

Là Phật tử thì không được ăn thịt của bất cứ 
loại sinh vật nào, vì ăn thịt thì làm hỏng mất hạt 
giống từ bi, khiến sinh vật trông thấy đều khiếp sợ 
bỏ chạy. 

4. Không được ăn đồ cay nồng. 


Là Phật tử thì không được ăn 5 thứ cay nồng 
là tỏi, kiệu, hành, nén và hẹ. 

5. Không được không khuyên người sám 
hối. 

Là Phật tử thì khi thấy người đồng giới phạm 
tội, phải khuyên bảo họ thành tâm sám hối, chứ 
không được làm ngơ trước tội lỗi của họ. 

6. Không được không câu chánh pháp. 

Là Phật tử thì khi trông thấy các vị pháp sư 
tỉnh thông giáo pháp Đại thừa đi đến, phải đứng 
dậy cung kính đón tiếp lễ bái, cung cấp các thứ cần 
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thiết, đồng thời cung thỉnh vị pháp sư ấy thuyết 
pháp cho mình nghe mỗi ngày 3 lần. 

7, Không được không đi nghe pháp. 

Là Phật tử thì khi biết nơi nào có vị pháp sư 
thuyết giảng kinh điển, giới pháp, đều phải đến 
nghe và tiếp thu một cách thành kính. 

8. Không được phản lại giới pháp Đại 
thừa. 

Là Phật tử thì không được phản bội giáo pháp 
Đại thừa, cho rằng giáo pháp ấy không do Phật 
thuyết, rồi thọ trì những kinh luật của Nhị thừa, 
ngoại đạo ác kiến, với nội dung phủ nhận Phật tính. 

9. Không được không giúp đổ người 
bệnh. 

Là Phật tử thì khi thấy bất cứ người bệnh nào 
cũng phải hết lòng chăm sóc như phụng sự chính 
đức Phật, nhất là khi cha mẹ, sư trưởng đau ốm lại 
càng phải dốc lòng chữa trị; vì trong các đám ruộng 
phước thì sự chăm sóc người bệnh là đám ruộng 
phước tốt nhất. 

10. Không được tàng trữ dụng cụ sát 
sinh. 
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Là Phật tử thì không được tàng trữ bất cứ dụng 
cụ gì có thể dùng để sát hại sinh vật, vì lẽ Phật tử 
Bồ-tát thì đối với kẻ sát hại cha mẹ mình, cũng 
không được giết lại để trả thù, huống chi lại tàng trữ 
những vật dùng để sát hại các sinh vật vô tội. 

11. Không được làm kẻ chủ mưu gây 
chiến. 

Là Phật tử thì không được vì lợi lộc hay vì ác 
ý mà làm sứ thần liên minh quân sự, gây ra chiến 
tranh, làm tổn hại sinh mệnh của đồng loại. 

12. Không được buôn bán tàn nhẫn. 


Là Phật tử thì không được cố ý buôn bán 
người, súc vật và các dụng cụ ma chay. 

18. Không được vô cớ phỉ báng người 
khác. 

Là Phật tử thì không được vu khống những 
người hiền lương nhân đức, những vị pháp sư, Hòa 
thượng v.v... rằng họ phạm 7 tội nghịch, 10 giới 
nặng một cách vô cớ. 

14. Không được thiêu đốt bừa bãi. 

Là Phật tử thì không được sinh tâm tàn ác 
phóng hỏa đốt cháy núi rừng, đồng nội, đến nỗi lửa 
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cháy lan đến thành ấp, xóm làng, nhà cửa và cây 
cối của dân chúng. 

15. Không được chỉ dạy sai lệch. 

Là Phật tử thì phải hướng dẫn, chỉ dạy kinh 
luật Đại thừa cho bất cứ ai cần đến, chứ không 
được chỉ dạy cho họ kinh luật của Nhị thừa và học 
thuyết của ngoại đạo tà kiến. 

16. Không được nói pháp rối loạn. 

Là Phật tử thì phải học tập thấu đáo kinh giới 
của Đại thừa, rồi đem thuyết giảng cho những ai 
cần đến một cách chính xác, chứ tuyệt đối không 
được vì tham lợi mà giảng giải rối loạn, sai lạc 
kinh điển và giới pháp của Đại thừa. 

17. Không được ÿ thế ham cầu. 

Là Phật tử thì không được vì lợi lộc, danh 
vọng mà thân cận giới quyển quí, rồi cậy thế lực 
của họ, yêu sách, chiếm đoạt tài sản của người 
khác một cách ngang ngược. 

18. Không được mù mờ làm thầy. 

Là Phật tử thì phải thọ trì, học hỏi giới pháp 
của Bồ-tát cho thông suốt, chứ không được mù mờ 
mà làm pháp sư truyền giới cho người khác. 
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19. Không được hủy báng người có giới 
đức. 

Là Phật tử thì không được sinh tâm xấu ác 
phỉ báng, vu khống những vị Tỳ-kheo có giới đức 
một cách vô cớ. 

20. Không được không phóng sinh và làm 
phước. 

Là Phật tử thì phải thực hiện phóng sinh và 
khuyến khích mọi người phóng sinh, đồng thời phải 
xem hai giới nam, nữ như cha mẹ của chính mình, 
nhất là khi cha mẹ, anh em qua đời, phải cung 
thỉnh pháp sư thuyết giảng kinh giới Bồ-tát, để tạo 
phước lành cầu cho họ được siêu sinh. 

21. Không được giận dữ báo thù. 

Là Phật tử thì không được trả thù đối với 
những kẻ đã gây họa cho mình, vì lẽ, tàn sát sự 
sống là trái với đạo hiếu sinh của Bồ-tát; nhất là 
những Bồ-tát xuất gia thì càng phải thể hiện tâm 
đại bi xóa bỏ mọi oán thù. 

22. Không được kiêu căng không học. 

Là Phật tử thì không được tự thị thông minh, 
giàu sang, địa vị, tuổi tác, rồi khinh thường những 
vị pháp sư nghèo hèn, thấp kém, nhỏ tuổi, vì thế 
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không chịu đến thọ giáo, mặc dù họ có đủ tài đức 
xứng đáng để dạy bảo mình. 


25. Thọ giới phải đúng quy định, không được 
không truyền kinh giới. 


Là Phật tử, sau khi Phật Niết-bàn, muốn thọ 
giới Bồ-tất, mà trong vòng ngàn dặm không có vị 
pháp sư truyền giới, thì có thể sám hối cho đến khi 
nào thấy được tướng tốt, rồi tự thọ giới trước tượng 
Phật, Bồ-tát là đắc giới Nếu không thấy được 
tướng tốt thì có thọ cũng không đắc giới. Nhưng, 
nếu thọ trước vị pháp sư, thì thọ là đắc giới, vì do 
sự kế thừa liên tục. Hơn nữa, nếu là pháp sư thì 
không được tự cho mình thông hiểu kinh luật, thân 
cận kẻ quyển quí, rồi khinh khi những người tha 
thiết cầu học, không chịu giải đáp những thắc mắc 
của họ. 


24. Không được học các sách khác 
Là Phật tử thì không được bỏ giáo pháp cao 


quí của Đại thừa mà học tập sách vở phủ nhận 
Phật tánh của Nhị thừa, ngoại đạo và những luận 
thuyết thế tục tạp nhạp khác. 

25. Không được lạm dụng gây rối. 


Là Phật tử, sau khi Phật Niết-bàn, nếu có 
trách nhiệm điều hành các pháp sự và những cơ sở 
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của giáo hội, thì phải khéo léo hòa giải mọi sự mâu 
thuẫn và giữ gìn chu đáo các vật dụng của Tam 
bảo. 


26. Không được không đãi khách Tăng 
chu đáo. 


Là Phật tử đã thọ giới Tỳ-kheo Bồ-tát, khi 
thấy những khách Tăng từ xa đến thì phải đón 
rước, tiếp đãi niềm nở, ân cần, cung cấp cho họ 
những nhu yếu cân thiết. Nếu có thí chủ cúng 
dường chúng Tăng thì phải cúng dường các vị 
khách Tăng bình đẳng như những Tỳ-kheo cựu trú. 


27. Không được thọ thỉnh riêng biệt. 


Là Phật tử thì tuyệt đối không được lấy những 
lợi dưỡng mà thí chủ cúng dường (cho Tăng) làm 
của mình, vì những lợi dưỡng ấy là của chư Tăng 
mười phương. 

28. Không được thỉnh Tăng riêng biệt 

Là Phật tử, dù xuất gia hay tại gia Bồ-tát, khi 
muốn thỉnh chư Tăng để cúng dường cầu phước, thì 
phải thỉnh chư Tăng theo thứ tự mà thầy tri sự đã 
sắp xếp, chứ không được thỉnh riêng, vì thỉnh riêng 
là nề nếp của ngoại đạo. Hơn nữa, nếu thỉnh riêng 
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thì dù thỉnh 500 vị Thánh Tăng cũng không bằng 
thỉnh một vị Tăng phàm phu theo thứ tự. 


29. Không được sống bằng tà mạng. 


Là Phật tử thì không được vì vụ lợi, tàn ác mà 
làm nghề mại dâm, coi tướng, tốt xấu, đoán mộng 
lành dữ, làm các chú thuật và pha chế thuốc độc 
v.v..., vì làm những việc ấy thì trái với đạo từ bi 
của Bồ-tát. 


30. Không được làm những việc điên đảo. 


Là Phật tử thì không được sinh tâm bất kính phỉ 
báng Tam bảo, nói tốt làm xấu, tâm lý đảo điên, phá 
trai phạm giới, không tuân thủ giới luật Phật chế. 


31. Không được không cứu không chuộc. 


Là Phật tử sống trong thời mạt pháp đầy 
những nhiễu nhương, nếu thấy hàng ngoại đạo hay 
kẻ tàn ác đem bán các tranh tượng Phật và Bồ tát, 
bán các kinh luật, hoặc đem bán những người xuất 
gia để làm tôi đòi cho quan lại, thì phải phát tâm 
từ bi, tìm mọi phương tiện mua lại các tranh tượng 
Phật, Bồ-tát và chuộc lại các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
đã bị bán. 

32. Không được làm tổn hại chúng sinh. 


Là Phật tử thì không được cất giữ dao gậy, 
cung tên, mua bán gian lận, dựa thế kẻ cầm quyển 
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cướp đoạt tài sản của người, cũng không được dùng 
tâm ác độc phá hoại sự thành công của kẻ khác, và 
nuôi các loại súc vật như chồn heo mèo chó. 

33. Không được tà tâm làm quấy 

Là Phật tử thì không được sinh tâm tàn 
nhẫn xem nam nữ đấu sức, không được xem nghe 
ca múa, không được cờ bạc, bói toán và làm liên 
lạc cho giặc. 

34. Không được rời tâm Bồ-đề 

Là Phật tử thì phải nghiêm trì giới pháp đã 
lãnh thọ, ngày đêm 6 thời đều đọc tụng, như giữ 
chiếc phao khi bơi qua biển cả, và tuyệt đối không 
một giây phút nào rời khỏi tâm Bồ-đề. 

35. Không được không phát đại nguyện 

Là Phật tử thì phải phát nguyện hiếu thuận 
với cha mẹ, sư trưởng, Tam bảo; nguyện gặp được 
bậc pháp sư cao minh, nguyện kiên trì gìn giữ giáo 
pháp của Phật dù phải mất mạng. 

36. Không được không phát đại thệ 

Là Phật tử thì phải phát thệ rộng lớn, kiên trì 
giữ giới pháp của chư Phật, thà bỏ thân mạng, 
quyết không đem cái thân phá giới mà thọ dụng 4 
sự cúng dường của thí chủ; thà hủy hoại 6 căn, chứ 
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quyết không để cho 6 căn đắm trước 6 trần mà vẫn 
ngang nhiên hưởng thọ thí chủ cúng dường; đồng 
thời thể nguyện làm cho tất cả chúng sinh đều 
thành Phật đạo. 


37. Không được không hành đầu-đà và 
Bố-tát hằng tháng. 


Là Phật tử thì mỗi năm phải thực hành đầu- 
đà trong hai kỳ mùa đông và mùa hạ; dù đi bất 
cứ nơi đâu cũng phải mang theo 18 vật dụng cần 
thiết bên mình, và không được mạo hiểm đi đến 
những nơi có tai nạn nguy hiểm, hằng tháng phải 
thực hiện Bố-tát 2 lần, đọc tụng 10 giới trọng và 
48 giới khinh. 

38. Không được ngồi không thứ tự. 

Là Phật tử thì phải ngồi đứng có thứ tự đúng 
với chánh pháp, nghĩa là ai thọ giới trước thì ngồi 
trước, ai thọ giới sau thì ngồi sau, chứ không kể là 
già hay trẻ; tuyệt đối không được ngồi hỗn loạn 
như những kẻ ngoại đạo ngu SI. 


39. Không được không làm lợi lạc. 


Là Phật tử thì phải khuyến hóa mọi người 
xây dựng chùa tháp, kiến thiết Tăng xá; trong 
những lúc gặp hoạn nạn đau ốm, hay khi những 
người thân như cha mẹ, sư trưởng v.v... qua đời, 
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nên trì tụng, diễn giảng kinh luật Đại thừa để 
cầu phước. 


40. Không được chọn lựa truyền giới 


Là Phật tử thì khi cho người thọ giới Bê-tát 
không được chọn lựa, vì từ chư thiên các cõi trời 
Sắc giới, Dục giới cho đến loài người, thậm chí cả 
quỷ thần hễ ai nghe hiểu được tiếng nói của giới 
sư Bồ-tát thì đều có thể thọ giới Bồ-tát; ngoại trừ 
những kẻ phạm 7 tội nghịch, vì những người này 
dù có thọ cũng không đắc giới. Khi truyền giới rồi 
giới sư phải dạy giới tử mặc pháp y bằng màu sắc 
pha tạp (hoại sắc). Người xuất gia khi đã thọ giới 
Bồ-tát thì không được lạy bất cứ ai dù là cha mẹ 
hay quốc vương. 


41. Không được vì tham lợi mà làm thầy. 


Là pháp sư Bồ-tát thì phải hiểu thể thức trao 
truyền giới pháp Bồ-tát, không được cho người 
phạm 7 tội nghịch thọ giới. Khi giới tử thọ giới mà 
phạm 10 giới nặng thì giới sư phải dạy họ sám hối 
trước hình tượng Phật và Bồ-tát cho đến khi nào 
thấy được tướng tốt như thấy Phật đến sờ trên đầu, 
thấy ánh sáng hay hoa sen thì tội lỗi mới tiêu tan. 
Nếu như không thấy được tướng tốt thì phải thọ lại 
giới pháp. Nếu phạm 48 giới nhẹ thì đối thủ sám hối 
với một vị đồng pháp thanh tịnh, tội sẽ tan biến. 
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Nhưng nếu phạm 7 tội nghịch thì dù có sám hối 
cũng không có hiệu quả. Là pháp sư thì phải am 
tường các vấn đề trên, chứ không được tham danh 
lợi mà làm thầy một cách mù mờ. 

42. Không được nói giới cho kẻ ác. 

Là Phật tử thì không được nói giới pháp cao 
quý của chư Phật cho những kẻ chưa thọ giới Bồ- 
tát, cho hàng ngoại đạo và những người ác, những 
kẻ phủ nhận Phật tính, ngoại trừ quốc vương. 

43. Không được cố ý phạm giới. 

Nếu Phật tử đã lãnh thọ giới pháp của chư 
Phật mà cố ý hủy phạm thì không được nhận mọi 
vật hiến cúng của thí chủ. Khi người này đi đến 
đâu thì bọn quỉ sẽ quét dấu chân cho mất, và sẽ bị 
người đời lên án là tên đạo tặc trong Phật pháp. 

44. Không được không trọng kinh luật. 

Là Phật tử thì phải trân trọng kinh luật Đại 
thừa, phải dùng những phương tiện tốt nhất để ghi 
chép và cất giữ vào trong hộp bằng thất bảo. 

45. Không được không giáo hóa người và 
vật. 

Là Phật tử thì phải phát tâm đại bi, khi thấy 
bất cứ ai đều nên khuyên thọ lãnh 3 quy y và 10 
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giới pháp; hoặc khi thấy loài cầm thú thì khuyên 
chúng phát tâm bầ-đề. 

46. Không được thuyết pháp trái phép 
tác. 


Người xuất gia thọ giới Bồ-tát khi đi truyền 
giáo thì phải giữ đúng thể thức tôn quý của một vị 
pháp sư, không được đứng thuyết pháp cho thính 
chúng ngồi nghe. 


47. Không được khống chế Phật giáo. 


Nếu quốc vương, thái tử, đại thần v.v... đã đem 
đức tin thanh tịnh lãnh thọ giới pháp cao quý của 
chư Phật thì không được ỷ thị quyển quý cao sang 
mà phá hoại chánh pháp của Như Lai bằng cách 
đặt ra những quy định kiềm chế 4 chúng đệ tử của 
Phật xuất gia hành đạo, hoặc không cho xây chùa 
đúc tượng, truyền bá kinh luật; hoặc đặt ra chức 
thống quản để chế ngự Tăng chúng, lập sổ hộ tịch 
để kiểm tra chư Tăng; hoặc để cho Tỳ-kheo Bồ-tát 
đứng dưới đất mà bạch y cư sĩ lại ngồi trên tòa cao, 
trái với tôn ti trật tự theo tỉnh thần của giới pháp. 


48. Không được phá hoại đạo pháp. 


Là Phật tử đã có hảo tâm xuất gia thì không 
được dựa dẫm thế lực của vua quan, xuyên tạc giới 
pháp của Phật, bắt ép những người xuất gia phải 
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làm công cụ cho chính quyền. Nếu làm như thế thì 
đó là con vi trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử, là 
người Phật tử phá hoại Phật pháp chứ không phải 
ngoại đạo ma vương nào phá hoại Phật pháp. 
Người đã lãnh thọ giới pháp của chư Phật thì phải 
hết lòng gìn giữ, khi thấy kẻ ác phá hoại Phật 
pháp thì mình tự cảm thấy như bị trăm ngàn mũi 
kim đâm vào tim mình; huống gì lại đang tâm hùa 
theo kẻ ác để làm băng hoại Phật pháp. 


(Bảng tóm tắt này dựa uào Bồ-tát giới Phạm 
Võng của HIT. Trí Quang, xb.1994) 


B. Giới bản Du-già 
* 4 Giới frọng 


1. Vì tham cầu lợi dưỡng mà khen mình chê 
người thì phạm tội Tha thắng (Ba-la-di). 


2. Gặp người xin tiền, xin pháp mà không bố 
thí, thì phạm tội Tha thắng. 


3. Vì giận dữ đánh người bị thương, có người 
can mà không nghe, thì phạm tội Tha thắng. 


4. Hủy báng giáo pháp Bồ-tát, đề xướng giáo 
lý mới, thì phạm tội Tha thắng. 


* 43 Giới khinh 
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1. Không cúng dường Tam bảo, thì phạm 
Khinh tội. 

2. Tham danh lợi, thì phạm Khinh tội. 

3. Khinh người đồng pháp, thì phạm Khinh 
tội. 

4. Người mời cúng dường mà không đến, thì 
phạm khinh tội. 

5ð. Không nhận vật do người bố thí, thì phạm 
Khinh tội. 

6. Không thí pháp cho người câu xin, thì 
phạm Khinh tội. 

7. Không làm lợi ích cho người, thì phạm 
Khinh tội. 

8. Cùng học chung với Thanh Văn, thì phạm 
Khinh tội. 

9. Vì phương tiện lợi tha, được làm các nghịch 
hạnh: 

(1) Trừng trị người ác để cứu độ họ. 

(2) Đoạt lại vật của kẻ cướp, để họ khỏi đọa 
địa ngục. 

(3) Có thể hành dâm với người nữ, để cảm hóa 
họ. 
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(4) Có thể nói vọng ngữ, để cứu người khỏi đọa 
lạc. 

(5) Có thể nói lời ly gián, để cứu người khỏi 
quả khổ. 

(6) Có thể nói lời thô ác, để làm lợi cho người. 

(7) Có thể nói thêu dệt, để dẫn người vào 
đường thiện. 

10. Nếu cười nói múa may làm trò cười cho 
thiên hạ, thì phạm Khinh tội. 

11. Nếu nói: “Chán Niết-bàn, không cần đoạn 
phiền não”, thì phạm Khinh tội. 

12. Nói điên đảo pháp Bồ-tát, thì phạm Khinh 
tội. 

138. Không cứu giúp người bị khốn khổ, thì 
phạm Khinh tội. 

14. Nếu đánh mắng lại kẻ đánh mắng mình, 
thì phạm Khinh tội. 

15. Không tha thứ người xâm phạm mình, thì 
phạm Khinh tội. 


16. Không nhận người khác sám hối, thì phạm 
kKhinh tội. 
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17. Giận hờn người khác mà không nguôi, thì 
phạm Khinh tội. 


18. Tham của bố thí, ái nhiễm đồ chúng, thì 
phạm Khinh tội. 

19. Lười biếng, mê ngủ, thì phạm Khinh tội. 

20. Nói nhảm nhí mất thì giờ, thì phạm Khinh 
tội. 

21. Kiêu căng không cầu thầy dạy, thì phạm 
kKhinh tội. 

22. Không bỏ tham dục, thì phạm Khinh tội. 


23. Tham đắm thiền vị cho là công đức, thì 
phạm Khinh tội. 


24. Nếu nói: “Bồ-tát không nên học pháp Tiểu 
thừa”, thì phạm Khinh tội. 


25. Bỏ tạng Bồ-tát, học tạng Thanh văn, thì 
phạm Khinh tội. 

26. Bỏ nội điển, học ngoại điển, thì phạm 
Khinh tội. 

27. Đam mê nghiên cứu dị luận, ngoại đạo, thì 
phạm Khinh tội. 


28. Phật pháp thậm thâm không tin mà hủy 
báng, thì phạm Khinh tội. 


277 


Luật học tỉnh yếu 





29. Dù giáo pháp khó hiểu, khó tin cũng không 
được hủy báng; nếu hủy báng thì phạm Khinh tội. 

30. Vì sân si khen mình, chê người, thì phạm 
Khinh tội. 

31. Kiêu căng không chịu đi nghe pháp, thì 
phạm Khinh tội. 

32. Khinh thường, chê bai pháp sư, thì phạm 
Khinh tội. 

33. Vì oán hận, không giúp đỡ bạn, thì phạm 
Khinh tội. 

34. Giận dữ không giúp người bệnh, thì phạm 
Khinh tội. 

35. Vì giận mà nói điên đảo giáo pháp cho 
người muốn nghe, thì phạm Khinh tội. 

36. Không biết tri ân, báo ân, thì phạm Khinh 
tội. 

37. Thấy chúng sinh gặp nạn mà không giải 
cứu, thì phạm Khinh tội. 


38. Có người đến xin tiền, thức ăn mà không 
cho, thì phạm Khinh tội. 


39. Nuôi Tăng chúng mà không cấp dưỡng, thì 
phạm Khinh tội. 
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40. Vì giận dữ mà không giáo hóa người khác, 
thì phạm Khinh tội. 

41. Không tán thán người tài đức, thì phạm 
khinh tội. 

42. Không trị phạt kẻ đáng trị phạt, thì phạm 
khinh tội. 

43. Có thần túc mà không dùng để nhiếp phục 
kẻ ác, thì phạm Khinh tội. 

(Tóm tắt Du-già Giới bản (Bồ-tát Giới 
bản), No.1501, Đ.24, tr.1110b) 

C. Giới bản Ưu-bà-tắc 
* Sứu giớt frong 

1. Từ thân này đến thân thành Phật, trong 
thời gian ấy, không được sát sinh. 

2. Từ thân này đến thân thành Phật, trong 
thời gian ấy, không được trộm cắp. 

ở. Từ thân này đến thân thành Phật, trong 
thời gian ấy, không được tà dâm. 

4. Từ thân này đến thân thành Phật, trong 
thời gian ấy, không được nói dối. 


5. Từ thân này đến thân thành Phật, trong 
thời gian ấy, không được nói lỗi của người tại gia 
và người xuất gia. 
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6. Từ thân này đến thân thành Phật, trong 
thời gian ấy, không được bán rượu, nấu rượu. 


* 26 Giới khinh 
1... Không cúng dường cha mẹ, sư trưởng, đó là 
Bồầ-tát tại gia phạm tội thất ý. 


2. Say đắm rượu chè, đó là Bồ-tát tại gia 
phạm tội thất ý. 


3. Cố ý gớm ghê không chăm sóc người bệnh 
khổ, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 


4... Khi gặp người hành khất, không nhiều thì 
ít, phải tùy tâm mà bố thí, nếu để họ đi về tay 
không, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 


5. _ Nếu thấy Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Trưởng lão, 
bậc Tôn đức, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di v.v... không đứng 
dậy nghĩnh tiếp, lễ bái hỏi thăm, đó là Bồ-tát tại 
gia phạm tội thất ý. 


6. Nếu thấy Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 
Uu-bà-di hủy phạm giới đã thọ, sinh tâm kiêu mạn, 
rồi nói rằng: “Ta hơn những người kia, những người 
kia không bằng ta”, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội 
thất ý. 

7z. Trong mỗi tháng có sáu ngày trai, nếu 
không đi thọ Bát quan trai giới, không cúng dường 
Tam bảo, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 
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8. Trong khoảng 40 dặm, có nơi thuyết pháp, 
mà không đến nghe, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội 
thất ý. 

9. Thọ dụng vật của thường trụ Tăng như: 
ngọa cụ, giường, tòa ngồi, đó là Bồ-tát tại gia phạm 
tội thất ý. 

10. Nghi trong nước có vi trùng, nhưng vẫn tùy 
tiện dùng, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 


11. Không có bạn mà vẫn một mình đi vào 
những nơi hiểm nạn, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội 
thất ý. 

12. Một mình ngủ lại tại chùa Ni, nếu là Uu- 
bà-tắc, hoặc chùa Tăng, nếu là Ưu-bà-di, đó là Bồ- 
tát tại gia phạm tội thất ý. 

13. Vì của cải, thân mạng mà đánh mắng 
người giúp việc, trẻ con hầu hạ, hoặc người ngoài..., 
đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 

14. Nếu đem thức ăn dư thừa dâng cúng Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, hoặc cung cấp cho người đồng 
giới, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 

15. Nếu nuôi (những loài vật ăn thịt) như mèo, 
chồn..., đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 

16. Khi có các loài vật như voi, ngựa, trâu, dê, 
lừa, lạc đà v.v... mà không làm phép tịnh thí cho 


281 


Luật học tỉnh yếu 





những người chưa thọ giới, đó là Bồ-tát tại gia 
phạm tội thất ý. 


17. Nếu không sắm các thứ y bát, tích trượng, 
ngọa cụ (để phòng khi cần cúng dường cho vị xuất 
gia thọ Bồ-tát giới), đó là Bồ-tát tại gia phạm tội 
thất ý. 

18. Nếu vì nuôi thân mạng mà phải làm ruộng, 
nhưng không tìm nước trong (để tưới) và đất ruộng cũ 
(để trồng trọt), đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 


19. Nếu vì nuôi thân mạng mà mở tiệm buôn 
bán hàng hóa, thì khi đã thỏa thuận giá cả với ai 
rồi, không được đem bán cho người trả giá cao hơn. 
Cân đấu dùng để cân đo hàng hóa phải đúng mức 
đã định từ trước; nếu cân đấu không đúng mức, 
phải sửa chữa lại cho đúng mức. Nếu không như 
vậy, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 

20. Nếu hành dục tại chỗ không thích hợp, 
không đúng lúc, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 

21. Nếu buôn bán mà đẩy giá lên xuống, mua 
rẻ, bán đắt, gian lận trốn thuế, đó là Bồ-tát tại gia 
phạm tội thất ý. 

22. Trái phạm luật pháp nhà nước, đó là Bồ- 
tát tại gia phạm tội thất ý. 

23. Nếu có lúa mới, hoa trái, dưa rau các thứ 
đầu mùa, không cúng dường Tam bảo mà thọ dụng 
trước, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 
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24. Nếu chúng Tăng không chấp thuận mà vẫn 
tự mình thuyết pháp, tán thán quan điểm riêng của 
mình, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 

25. Trên đường đi mà dành đi trước Tỳ-kheo, 
Sa-di, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 

26. Khi dọn thức ăn ở giữa Tăng chúng, mà 
thiên vị thầy mình lựa chọn các thứ ngon dâng 
nhiều hơn các vị khác, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội 
thất ý. 

27. Nếu nuôi tằm, đó là Bồ-tát tại gia phạm 
tội thất ý. 

28. Trên đường đi gặp người bệnh tật mà 
không dừng lại chăm sóc, làm các phương tiện, dặn 
bảo những người tại chỗ giúp đỡ, lại thản nhiên bỏ 
đi, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 


HI. KHỞI NGUYÊN CỦA GIỚI PHÁP BỒ-TÁT 
Tại Ấn Độ, giới pháp Bô-tát hình thành từ lúc 
nào và cách thức thọ như thế nào thì không làm 


sao tra cứu được. Nhưng giới Bồ-tát được truyền 
sang Trung Hoa thì có hai xuất xứ: 


1. Giới Bồ-tát Phạm Võng của ngài 
Cưu-ma-la-thập: 


283 


Luật học tỉnh yếu 





Theo truyền thuyết, đức Phật Thích-ca truyền 
cho ngài Di-lặc, ngài Di-lặc lần lượt truyền xuống 
cho hơn 20 vị Bồ-tát, rồi pháp sư La-thập đem giới 
pháp này truyền sang Trung Hoa. Lần đầu tiên, các 
Sa-môn Tuệ Dung, Đạo Tường v.v... hơn 800 người 
thỉnh pháp sư La-thập truyền cho giới pháp này. 


2. Địa Trì Giới Bổn của Tam tạng 
Đàm Vô Sấm: 


Theo Lương Cao Tăng Truyện, khi Đàm Vô 
Sấm đến Trung Quốc, có Sa-môn Đạo Tấn (hay 
Pháp Tấn), Trương Dịch tha thiết thỉnh cầu Ngài 
truyền cho giới Bồ-tát. Ngài bảo họ thành tâm Sám 
hối và họ đã chí thành sám bối, do đó, mộng thấy 
đức Phật Thích-ca và các Đại sĩ truyền giới Bồ-tát 
cho mình. Hôm sau, Tấn cùng hơn 10 người khác 
đến chỗ Sấm tường thuật lại giấc mộng, khi vừa 
trông thấy họ, Sấm biết là họ đã cảm được giới, 
bèn dẫn đến trước tượng Phật, nói giới tướng cho 
họ nghe. Rồi sau đó, Sấm phiên dịch Địa Trì Giới 
Bản, làm cơ sở cho giới Bồ-tát. Theo giới bản này 
thì pháp Bồ-tát từ Bồ-tát Liên Hoa Tạng lần lượt 
truyền xuống hơn 30 vị Bầ-tát rồi đến Trung Quốc. 


IV. ĐIỀU KIỆN TRUYỀN THỌ GIỚI BỒ-TÁT 


1. Điều kiện của giới tử 
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Giới tử muốn thọ giới Bồ-tát phải có hai điều 
kiện chủ yếu sau đây: 

1.1. Phải có cái thiện để cảm giới: 

Theo Bồ-tát Giới Bổn Sớ của pháp sư Nghĩa 
Tịch thì người muốn thọ giới Bồ-tát phải có 10 
thắng hạnh như sau: 

(1) Sinh tâm tha thiết đối với Vô thượng Bồ- 


®>x 


đ 

(2) Suốt đời lìa ác tri thức, gần thiện tri thức. 

(3) Suốt đời hối lỗi, tùy hỷ khuyến thỉnh Phật 
pháp, hồi hướng chúng sanh, tăng trưởng Phật đạo. 

(4) Suốt đời đem hết năng lực cúng dường 
Tam bảo. 

(5) Suốt đời biên chép đọc tụng kinh điển 
Phương Đẳng, vì người giảng giải. 

(6) Sinh lòng thương xót, tùy sức cứu giúp 
những người cô độc, nghèo khổ, vi phạm pháp luật. 

(7) Suốt đời tỉnh tấn cần cầu Phật đạo. 

(8) Khi ở trong trần lao ngũ dục có phiển não 
phát sinh, phải tìm cách khắc phục. 

(9) Khi tâm câu Vô thượng Bồ-đề bị lui sụt hay 
khi tâm sinh tham đắm pháp Tiểu thừa, phải tìm 
cách trừ diệt. 

(10) Xả bỏ được tất cả vật sở hữu, không tiếc 
cả thân mạng. 
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1.2. Không có cái ác làm chướng giới: 
Chủ yếu là 3 loại: Phiền não chướng; nghiệp 
chướng và báo chướng. 


1/ Phiền não chướng gôm bốn thú: 


a) Phóng dệt: do phóng dật thành tánh, tạm 
thời khó sửa đổi, vì thế không thọ giới được. 


b) Không thơ thiết: Tự mình không quyết tâm 
và theo bạn xấu, không mong mỏi việc thọ giới. 


c) Bị người bhác ràng buộc: Hoặc bị bậc Tôn 
trưởng, chồng, chủ nhân, vua, giặc, oan gia câu 
thúc, nên thân tâm chẳng được tự do, vì thế không 
được thọ giới. 


d) Sinh hoạt cùng khốn: Luôn luôn bị sự sinh 
hoạt chi phối, lo lắng, vì thế không rảnh nghĩ đến 
thọ giới. 

2/ Nghiệp chướng có hơi thú: 


a) Phạm 7 tội nghịch: Làm thân Phật ra máu; 
giết cha; giết mẹ; giết Hòa thượng; giết A-xà-lê; 
phá pháp luân Tăng; giết Thánh nhân (La-hán của 
Tiểu thừa và hàng Thập Địa Bồ-tát trở lên của Đại 
thừa). 


b)_ Phạm 10 giới trọng: Tức phạm10 giới trọng 
theo Kinh Anh Lạc và Phạm Võng. 
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3/ Báo chướng có 4 thứ: 

a) Địa ngục. 

b) Ngạ quỷ. 

c) Súc sinh - không hiểu được lời của Pháp 
SƯ. 

d) Sinh Bắc-câu-lô-châu, người bẩm tính hạ 
liệt không tin nhân quả, ý chí bạc nhược. 

2. Điều kiện của pháp sư 

Giới Bồ Tát vốn là giới “Đạo Tục Thông hành” 
(người xuất gia và tại gia cùng thọ như nhau) và có 
nhiều thứ, nên điều kiện của Giới sư cũng có những 
quan điểm bất đồng. Quan điểm của kinh Anh Lạc 
là rộng rãi hơn hết, kinh này cho rằng: “Vến đề 
Giới sư thì uợ chồng, lục thân đều có thể làm thây 
truyền giới cho nhau được cả”. Nhưng Giới bổn 
Phạm Võng do ngài La Thập truyền thì nói: “Thầy 
phải là người xuất gia đây đủ ð đúc” như sau: 


1) Kiên trì tịnh giới. 

2) Đủ 10 giới lạp. 

3) Hiểu rộng Luật tạng. 

4) Có công phu tu thiền. 

ð) Có trí tuệ sâu, biện tài vô ngại. 


Lại còn có 4 đức khác: 
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1) Đồng pháp Bồ-tát: biểu thị không phải là 
người học pháp Tiểu Thừa. 


2) Đã phát đại nguyên: biểu thị không phải là 
người chưa phát tâm Bồ-đề. 

3) Có trí có lực: biểu thị đối với văn nghĩa của 
kinh luật hiểu được, giữ được. 

4) Có bhủ năng trao truyền: biểu thị có khả 
năng dùng ngôn ngữ để thuyết pháp rõ ràng khiến 
người dễ hiểu, nhờ thế họ khai mở được tâm trí. 

Đó là những điều kiện của Giới sư, còn về số 
lượng của giới sư thì các bộ giới bản cũng không được 
nhất trí. Trong Kinh Địa Trì và Anh Lạc đều nói chỉ 
có một giới sư.. 

Trong Nghĩa Sớ của Phạm Võng cũng chỉ nói 
có một giới sư. Như vậy, quan điểm cho rằng chỉ có 
một giới sư thì được nhiều sự đồng tình hơn. Vả lại, 
giới sư là người giữ vai trò trung gian hướng dẫn 
giới tử thọ giới, còn giới sư chính thức của giới Bồ- 
tát vẫn là chư Phật và chư Bồ-tát, mặc dù chỉ hiện 
hữu qua hình tượng. 


V. THỂ THỨC THỌ GIỚI BỒ TÁT 


Vấn đề thọ giới Bồ-tát theo Kinh Anh Lạc 
gồm có 3 mức độ: “Thượng phẩm giới: thọ trước sự 
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hiện diện của Phật và Bồ-tát; Trung phẩm giới: 
Sau khi Phật, Bồ-tát diệt độ, trong vòng nghìn 
dặm có người đã thọ giới Bồ-tát, phải đến đảnh lễ, 
thỉnh vị ấy truyền giới cho mình, nói như sau: 
“Kính thỉnh Đại Tôn giả làm thầy truyền giới cho 
con”; Hạ phẩm giới: Sau khi Phật diệt độ, trong 
vòng nghìn dặm không có pháp sư, được phép ở 
trước hình tượng Phật, Bồ-tát quỳ gối chắp tay tự 
thệ thọ giới. 


Đó là 3 mức độ thọ giới; nhưng ngày nay 
cách Phật đã xa, chỉ còn duy trì 2 thể thức thọ 
giới là tự thệ thọ giới và thọ giới với pháp sư. 
Điều giới khinh thứ 23 của Phạm Võng nói: “Sau 
khi Phật diệt độ, người hảo tâm muốn thọ giới 
Bồ-tát mà trong vòng nghìn dặm không có pháp 
sư để truyễển giới, thì có thể sám hối trước hình 
tượng Phật, Bồ-tát từ 7 ngày trở lên cho đến khi 
nào thấy được hảo tướng, như thấy Phật sờ tay 
trên đầu vw.v..., rồi tự thệ thọ giới trước hình 
tượng Phật, Bồ-tát, liền đắc giới. Nhưng nếu thọ 
giới trước vị pháp sư đã thọ giới Bồ-tát, thì 
không cần thấy hảo tướng, hễ thọ là đắc giới. Vì 
vị pháp sư ấy đã được sư sư truyền thọ, lại nhờ 
tâm tôn kính của giới tử nên đắc giới”. 
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Giới Bồ-tát khác với giới Tỳ-kheo là có thể 
thọ từng phần hay toàn bộ, còn giới Tỳ-kheo thì 
bắt buộc phải thọ tất cả một lần. 

1. Thể thức tự thệ thọ giới 


Về thể thức này, Đại sư Hoằng Nhất đã dựa 
vào Kinh Anh Lạc soạn ra như sau: 


1.1. Lễ kính Tam Bảo: 


- Nhất tâm đảnh lễ quá khứ thế tận quá khứ 
tế nhất thiết chư Phật. 


- Nhất tâm đảnh lễ vị lai thế tận vị lai tế 
nhất thiết chư Phật. 


- - Nhất tâm đảnh lễ hiện tại thế tận hiện tại 
tế nhất thiết chư Phật. 


- Nhất tâm đảnh lễ quá khứ thế tận quá khứ 
tế nhất thiết tôn Pháp. 


- Nhất tâm đảnh lễ vị lai thế tận vị lai tế 
nhất thiết tôn Pháp. 


- - Nhất tâm đảnh lễ hiện tại thế tận hiện tại 
tế nhất thiết tôn Pháp. 


- Nhất tâm đảnh lễ quá khứ thế tận quá khứ 
tế nhứt thiết hiền Thánh Tăng. 
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- Nhất tâm đảnh lễ vị lai thế tận vị lai tế 
nhất thiết hiển thánh Tăng. 

- - Nhất tâm đảnh lễ hiện tại thế tận hiện tại 
tế nhất thiết hiển thánh Tăng. 


1.2. Thọ tứ y (Tứ bất hoại tín). 


- Từ nay đến tận vị lai tế, con nguyện đem 
thân quy y Phật, quy y pháp, quy y Tăng, quy y 
giới pháp (nói 3 lần). 

1.38. Sám hối 3 nghiệp 


- Nếu hiện tại, thân, khẩu, ý tạo 10 điều ác, 
thì nguyện cho đến cùng tận đời vị lai không sinh 
khởi nữa. 

- Nếu trong tương lai, thân, khẩu, ý tạo 10 
điều ác, thì nguyện cho đến cùng tận đời vị lai 
không sinh khởi nữa. 


- Nếu trong quá khứ, tạo 10 điều ác, thì 
nguyện cho đến cùng tận đời vị lai không sinh 
khởi nữa. 

Sám hối như vậy rồi, ba nghiệp thanh tịnh 
như lưu ly, trong ngoài đều chiếu sáng (nói 3 lần). 
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1.4. Phát bốn thệ nguyện lớn. 

- - Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 

- - Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 

- - Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 

- - Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 

1.5. Tự thệ thọ năm trọng giới. 

- Từ nay cho đến khi thành Phật, trong 
khoảng thời gian ấy, không được cố ý sát sinh. Nếu 
phạm thì không phải hạnh Bồ-tát, mất 42 pháp 
Hiền thánh; có thể giữ được không? (tự đáp): Được. 

- Từ nay cho đến khi thành Phật, trong 
khoảng thời gian ấy, không được cố ý vọng ngữ. Nếu 
phạm thì không phải là hạnh Bồ-tát, mất 42 pháp 
Hiền thánh; có thể giữ được không? (tự đáp): Được. 

- Từ nay cho đến khi thành Phật, trong 
khoảng thời gian ấy, không được cố ý tà dâm. Nếu 
phạm thì không phải là hạnh Bồ-tát, mất 42 pháp 
Hiền thánh; có thể giữ được không? (tự đáp): Được. 

- Từ nay cho đến khi thành Phật, trong 
khoảng thời gian ấy, không được cố ý trộm cướp. Nếu 
phạm thì không phải là hạnh Bồ-tát, mất 42 pháp 
Hiền thánh; có thể giữ được không? (tự đáp): Được. 
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- Từ nay cho đến khi thành Phật, trong 
khoảng thời gian ấy, không được cố ý bán rượu. 
Nếu phạm thì không phải là hạnh Bồ-tát, mất 42 
pháp Hiền thánh; có thể giữ được không? (tự đáp): 
Được. 

1.6. Tán thán giới đức. 

Thọ giới rồi vượt qua tứ ma, thoát khỏi nỗi 
khổ trong 3 cõi, đời đời không mất giới này, thường 
theo người hành trì cho đến khi thành Phật. 

1.7. Hồi hướng. 


Tụng “Thọ giới công đúc thù thằng hạnh...” rồi 
tụng 3 quy y và hồi hướng. 
2. Thể thức thọ giới với Pháp sư. 


(Xem phần phụ lục: Nghi thúc truyền giới Bồ- 
tát tại ørd) 


VI. THỂ THỨC SÁM HỐI 

Theo Bồầ-tát giới Yết-ma văn thuộc Du-già thì 
người phạm tội chia làm 3 bậc, thượng, trung và 
hạ. Bậc thượng thì không thể sám hối, phải thọ 
giới lại, bậc trung và hạ mới có thể sám hối, được 
trình bày như sau: 

1. Nếu Bồ-tát phạm Thượng phẩm triển, tức 
thường thường phạm 4 tha thắng (Ba-la-di) mà 
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không hổ thẹn, còn sinh ưa thích cho là công đức 
thì xem như mất giới, phải thọ lại. 

2. Nếu Bồ-tát phạm Trung phẩm triển, tức vô 
tình phạm bốn tha thắng, liền sinh tâm tàm quý 
thì có thể sám hối với 3 người trở lên, sám hối 
xong được xem là thanh tịnh. 

3. Nếu Bồ-tát phạm Hạ phẩm triển, tức phạm 
4 tha thắng nhẹ và các giới khinh thì có thể đối 
thủ sám hối với một người, liền được thanh tịnh. 


(Bồ-tát Giới Yết-ma uăn Đ.94, tr. 1106). 


Theo Bồ-tát Phạm Võng, giới khinh thứ 41 
trình bày về hai thể thức sám bối như sau: 


1/ Nếu người phạm mười giới trọng thì phải 
ngày đêm 6 thời lễ bái chư Phật cho đến khi thấy 
hảo tướng như Phật đến xoa trên đầu, thấy hào 
quang của Phật, thấy hoa sen, hoặc các tướng kỳ lạ 
khác thì tội được tiêu diệt. Nhưng, nếu không thấy 
được hảo tướng thì phải thọ giới lại. 


2/ Nếu phạm 48 giới khinh thì đối thủ sám 
hối với một người, tội liền tiêu diệt. (Phạm Võng 
binh Lô-xá-na Phật thuyết Bồô-tát Tâm địa Giới 
phẩm đệ thập, quyển hạ, Đ.24, tr.1006c). Người 
nhận sự sám hối, tốt nhất là chúng Bồ-tát thanh 
tịnh, đồng pháp; nếu như không có Bồ-tát thì sám 
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hối với Tỳ-kheo Tiểu thừa cũng được. Ngoài ra, 
nếu phạm giới nhẹ mà không gặp người thanh 
tịnh để sám hối, thì tự trách tâm sám hối cũng 
được. 


1. Trường hợp xả giới hay mất giới 
Theo Bồ-tát giới Yết-ma văn thì có 2 nguyên 
nhân làm cho xả giới hay mất giới: 
1) Xả bỏ tâm bồ đề, tức tâm cầu Vô thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 


2) Phạm thượng phẩm triển (như trên đã nói) 
thì coi như đã xả giới, phải thọ lại; vì trường hợp 
này sám hối không có hiệu quả. 

Ngoài ra, nếu phạm 1 trong 7 tội nghịch thì 
đương nhiên mất giới; trong trường hợp này không 
thể sám hối cho tiêu tội và cũng không được thọ 
giới lại. 

Giới Bồ-tát khi đã thọ rồi thì vĩnh viễn không 
mất, dù tái sinh bất cứ ở đâu, ngoại trừ phạm 7 tội 
nghịch. Nếu kiếp lai sinh, gặp bậc thiện tri thức, 
liền phát tâm bồ-đề thọ giới pháp Bồ-tát, thì đó là 
thọ lại, chứ giới thể xưa kia vẫn không mất. 


2. Thể thức bố-tát 
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Phật tử sau khi đã thọ giới Bồ-tát phải thực 
hiện việc bố tát mỗi tháng hai lần như giới Tỳ- 
kheo. Khi Bố-tát, một người đọc lại 10 giới trọng và 
48 giới khinh, trước hình tượng Phật, Bồ-tát, còn 
những người khác ngôi kính cẩn lắng nghe. Đồng 
thời, không cho những người chưa thọ giới Bồ-tát 
và những người phạm tội mà chưa sám hối tham 
dự. 


Bồ-tát nếu không tụng giới mỗi nửa tháng thì 
phạm tội khinh cấu. Bồ-tát tại gia nếu không có 
tịnh thất riêng mà trong vòng một do tuần (10km- 
15 km) có tự viện Bố-tát, thì phải đến đó tham dự. 
Tuy nhiên, nếu trong nhà huyên náo và trong vòng 
một do tuần không có tự viện làm lễ Bố-tát thì 
không Bố-tát mà không phạm tội. 


Ngoài ra, vấn đề tôn ti trật tự cũng cần phải 
biết. Nếu là Bồ-tát Tỳ-kheo thì phải căn cứ vào giới 
lạp của Tỳ-kheo để sắp xếp theo thứ tự. Vì giới Tỳ- 
kheo mới đích thực là nền tảng duy trì Phật pháp và 
hàng Tỳ-kheo mới là chúng Trung tôn có đủ tư cách 
để chủ trì các pháp sự. Nếu Bồ-tát tại gia thì căn cứ 
vào ngày giờ thọ giới Bồ-tát mà sắp xếp thứ tự. 
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VII. SO SÁNH GIỚI TỲ-KHEO VÀ GIỚI BỒ- 
TÁT 

1. a. Giới Tỳ-kheo có lịch sử thực sự, do Phật 
chế định. 

b. Giới Bồ-tát có tính cách huyền sử, bị các 
học giả suy định là sản phẩm của người Trung 
Quốc. 

2. a. Chỉ dành cho người xuất gia. 

b. Đạo tục thông hành giới: người xuất gia 
và tại gia đều thọ trì như nhau. 

ở. a. Chỉ dành cho loài người. 

b. Danh cho mọi loài chúng sanh từ cõi trời Sắc 
giới trở xuống, hễ ai hiểu được lời nói của Pháp sư đều 
có thể thọ giới, chỉ trừ những kẻ phạm 7 tội nghịch. 

4. a. Chủ yếu nhằm mục đích tự giác. 


b. Chủ yếu nhằm mục đích giác tha, lợi tha 
là chính. 


5.a. Được chế định dần dần, nghĩa là “Tùy 
phạm tùy chế” (phạm uấn đề gì chế giới uấn đề đó) 

b.Được chế định một lần đây đủ tất cả các 
ĐIớI. 


6. a. Thọ một lần phải đủ toàn bộ các giới. 
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b. Có thể thọ toàn phần hoặc thọ từng phần, 
tùy theo khả năng. 
Z. a. Chỉ có một cách thọ giới. 
b.Có 2 cách thọ giới: Thọ giới với Pháp sư 
hoặc tự thệ thọ giới. 
8. a. Giới sư chính thức là Tăng, do Tăng chủ 
trì. 
b.Giới sư chính thức là chư Phật, chư Bồ- 
tát, vị Pháp sư chỉ giữ vai trò trung gian, hướng 
dẫn. 
9. a. Giới sư phải là vị Tỳ-kheo 10 hạ trở lên. 
b. Giới sư hoặc là vị Tỳ-kheo Bồ-tát, hoặc là 
một cư sĩ đã thọ giới Bồ-tát. 
10. a. Già nạn của giới tử: 13 già nạn và lỗ 
khinh nạn. 
b. Già nạn của giới tử: gồm 7 tội nghịch 
(ngoòi ð tội nghịch như Tỳ-bheo còn thêm 2 tội nữa 
là: giết Hòa thượng, giết A-xà-lê). 
11. a. Có pháp Yết-ma 
b. Không có pháp Yết-ma. 
12.a. Hễ phạm 4 Ba-la-di thì không thể sám 
hối và có sám hối cũng không thể trở lại thanh 
tịnh. 
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b. Phạm trọng giới (tương đương giới Ba- 
la-di) vẫn có thể sám hối để diệt tội. 

13. a. Giới Tỳ-kheo chỉ có hiệu lực trong một 
kiếp. 

b. Giới Bồ-tát khi đã thọ trì vĩnh viễn 
không mất giới, dù tái sinh ở đâu, ngoại trừ phạm 
7 tội nghịch, phạm thượng phẩm trọng giới và bỏ 
tâm Bồ-đề. 

14.a. Chưa phân biệt giữa Tiểu thừa và Đại 
thừa. 

b. Đã phân biệt Tiểu thừa và Đại thừa: 
Các giới khinh 8, 15, 24 nói: “Không được phản 
lại giáo pháp của Đại thừa mà học tập giáo 
pháp của Tiểu thừa”. 

1ã. a. Giới Tỳ-kheo là nên tảng để duy trì 
mạng mạch Phật giáo và là căn cứ để thiết lập tôn 
tỉ trật tự. 

b. Giới Bồ-tát nhằm hỗ trợ đắc lực sứ 
mệnh hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sanh. 


299 


PHẦN PHỤ LỤC 
Phụ lục 1 


GIỚI BẢN CỦA ĐẠI TỲ-KHEO THUỘC LUẬT 
MA-HA-TĂNG-KỲ 
(Ð 22, tr. 549A) 

Tam Tạng Phật-đà-bạt-đà-la (Buddha-bhadra) 
người Thiên Trúc dịch (từ Phạn sang Hán) vào đời 
Đông Tấn (415-419). Thích Phước Sơn dịch từ Hán 
sang Việt. 

Sáu pháp cần ghỉ nhớ: 

1. Phải biết số ngày trong tháng, như ngày 
mồng một, mồng hai, cho đến ngày 14, 15, hoặc 
tháng đủ hay tháng thiếu, đều phải biết. 

2. Sáng sớm phải tính toán việc thí thực: 
“Nếu hôm nay được thức ăn thì ta nên cúng dường 
cho thầy A; nếu thây A không bằng lòng nhận thì 
ta sẽ ăn” (nói 3 lần như vậy). 

3. Hằng ngày phải ghi nhớ về số hạ lạp của 
mình là bao nhiêu. 

4. Phải ghi nhớ số y mà mình phải gìn giữ và 
số y mà mình đã tịnh thí. 
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5. Phải nhớ là không được ăn với một chúng 
riêng (một nhóm người riêng ngoài chúng Tăng). 


6. Phải nhớ là mình có bệnh hay không có 
bệnh. 


Vi Yết-ma bắt đầu nói: 


- Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Một tháng của 
mùa Đông đã trôi qua, thiếu một đêm, nhưng thừa 
một đêm đối với 3 tháng còn lại. Sự già chết đã 
đến gần, Phật pháp sắp hủy diệt. Các Đại đức vì sự 
đạt đạo cần phải một lòng tỉnh tấn. Vì sao vậy? Vì 
chư Phật nhờ một lòng tỉnh tấn mà đạt được Vô 
thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, huống gì là các 
pháp trợ đạo khác. 


Những người chưa thọ giới Cụ túc đã ra rồi, 
vậy Tăng nay hội họp trước hết là để làm gì? 

- (Một người đáp:) Để Bố-tát tụng giới. 

Các Đại đức nào không đến thì Tỳ-kheo (nhận 
dục của họ) hãy trình bày sự gởi dục và thanh tịnh 
(của họ với đại chúng). 


Có ai nhận sự chúc thỉnh của Tỳ-kheo-ni 
không? 


(Nếu không thì đáp): Không có Tỳ-kheo-ni 
chúc thỉnh. 
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Chóốp đôi bàn tay lại, 
Đảnh lễ đúc Thế Tôn 

Giờ tôi sắp tụng giới, 
Tăng hãy lắng lòng nghe. 
Dù cho phạm tội nhỏ, 
Phỏi cực hỳ lo sợ. 

(549b) Có tội quyết sám hối, 
Về sau đừng tái phạm. 
Tâm như ngựa ruổi dong, 
Phóng dật bhó biềm chế. 
Phật dạy giữ giới hạnh, 
Như nắm dây cương chốc. 
Lời này từ bưm bhẩu, 
Người thiện cần phải tin. 
Lòng tin như ngực thuần, 
Phú được quân phiên não. 
Nếu ơi chẳng uâng lời, 
Cũng không ưa thích giới. 
Người ấy như ngựa chứng, 
Chết trong quân phiền não. 
Người giữ giới biên cố, 
Như trâu mao giữ đuôi. 
Cột tâm bhông phóng dột, 
Như bhi bị xích xiêng. 
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Ngày đêm thường tỉnh tấn, 
Cầu trí huệ chân thật, 

Thì đời sống người nòy, 
Sống trong sự thanh tịnh. 


Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Hôm nay là ngày 
rằm, Bố-tát tụng giới. Nếu thời gian của Tăng đã 
đến, thì Tăng hãy nhất tâm lắng nghe, cùng nhau 
Bố-tát tụng giới. Đây là lời tác bạch. 


Thưa các Đại đức! Hôm nay là ngày Bố-tát 
tụng giới. Tăng hãy nhất tâm lắng nghe. Nếu ai có 
tội thì phải phát lô, không có tội thì im lặng. Vì im 
lặng mà biết các Đại đức thanh tịnh; như một Tỳ- 
kheo được ai hỏi điều gì thì phải như thật trả lời. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo nào ở trong chúng sau khi được 
hồi ba lần, nhớ biết mình có tội mà không phát lồ 
thì phạm tội cố ý vọng ngữ. Thưa các Đại đức! Phật 
dạy, cố ý vọng ngữ là pháp chướng đạo. Thế nên, 
Tỳ-kheo nào muốn được thanh tịnh thì khi nhớ 
mình có tội cần phải phát lô. Vì phát lồ thì an ổn, 
không phát lồ thì tội càng thêm nặng. 


Thưa các Đại đức, tôi đã tụng xong bài tựa của 
giới kinh, giờ xin hỏi các Đại đức trong đây có 
thanh tịnh không? (hỏi ba lần như vậy). 

Vì các Đại đức trong đây thanh tịnh nên im 
lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. 
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GIỚI BA-LA-DI 


Thưa các Đại đức, đây là 4 giới Ba-la-di cứ 
mỗi nửa tháng đọc một lần vào dịp tụng giới. 


1. Nếu Tỳ-kheo đã thọ giới Cụ túc ở giữa 
chúng Tăng hòa hợp, bhông trủ gưới, giới sơ sút, 
bhông rời hỏi Tăng đoàn mà hành dâm UỚI người 
bhác, thậm chí uới cả loài súc sinh, thì Tỳ-bheo ấy 
phạm tội Ba-la-di, bhông được sống chung (uới 
Từng chúng). 


(49c) Bấy giờ Phật an trú tại thành Tỳ-xá-li 
(Vesali), nhằm ngày 27 tháng 11 của mùa Đông, 
năm thứ năm sau khi thành Phật. Sau bữa cơm, 
Ngài ngồi quay mặt về hướng Đông, lúc bóng xế độ 
một người rưỡi, vì Trưởng lão Da-xá con của Ca-lan- 
đà (Yasa-Kalandaka-putta) mà chế ra giới này. 


Những gì Phật đã chế thì phải tùy thuận chấp 
hành. Đó gọi là pháp tùy thuận. 


2. Nếu Tỳ-bheo lấy trộm uật của người bhúc 
trong thôn xóm hay chỗ đất trống, rồi tùy theo uật 
lấy trộm mà nhà uua hoặc bắt, hoặc giết, hoặc trói, 
hoặc trục xuốt, bhiển trách: “Ôi, bê nam tử! Ngươi 
là quân trộm cướp, là bẻ ngu sử, thì Tỳ-hheo ăn 
trộm ấy phạm tội Ba-la-di, hông được sống chung 
Uới Tăng chúng. 


305 


Luật học tỉnh yếu 





Bấy giờ Phật an trú tại thành Vương Xá, vào 
ngày mồng mười tháng mười của mùa Đông, năm 
thứ sáu sau khi thành đạo. Sau bữa ăn, Ngài ngồi 
quay mặt về hướng Đông, lúc bóng chiều độ một 
người rưỡi, vì Trưởng lão Đạt-nj-già (Dhaniya) con 
của người thợ gốm - có việc liên quan đến vua 
Bình-sa (Bimbisara) và Tỳ-kheo mặc y phấn tảo - 
mà chế ra giới này. Những gì Phật đã chế thì phải 
tùy thuận chấp hành. Đó gọi là pháp tùy thuận. 


3. Nếu Tỳ-bheo tự tay mình giết người, hoặc 
đi tìm dao đưa cho người ta tự sót, bhuyến bhích 
chết, ca ngợi sự chết, nói: “Ôi! Làm người sống mà 
bhốn bhổ thì thà chết còn tốt hơn”, trong tâm suy 
nghĩ tìm đủ mọi cách ca ngợi rằng chết là bhoái 
trá, nhân đó mà người bia chết chú bhông có lý do 
nòo bhác, thì T-bheo ấy phạm tội Ba-ia-di, bhông 
được sống chung uới Tðng chúng. 


Bấy giờ, Phật an trú tại thành Tỳ-xá-li 
(Vesali), vào ngày 24 tháng 10 của mùa Đông, năm 
thứ sáu sau khi thành Phật. Trước bữa ăn, Ngài 
ngồi quay mặt về hướng Bắc, lúc bóng mặt trời độ 
một người rưỡi, vì các Tỳ-kheo nuôi bệnh liên quan 
đến việc Lộc Trượng (Miga-Dandika) ngoại đạo (sát 
hại các Tỳ-kheo) mà chế ra giới này. Những gì 
Phật đã chế thì phải tùy thuận chấp hành. Đó gọi 
là pháp tùy thuận. 
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4. Nếu Tỳ-bheo chưa biết, chưa thấy mà tự 
xưng rằng: “Tôi đã được thúnh phúóp hơn người, có 
tri biến thù thắng, tôi biết như uậy, thấy như uậy”, 
sơu đó, hoặc bị biểm tra, hoặc bhông bị biểm tra uề 
Uuiệc phạm tội, mà uì muốn mình thanh tịnh nên 
nói như sau: “Thưa Trưởng lão, tôi bhông biết mà 
nói rồng biêt, hông thấy mà nói rằng thấy, đó là 
những lời hư dối bhông thật, thì Tỳ-bheo này 
phạm tội Ba-la-di, bhông được sống chung uới Tăng 
chúng, trừ Tăng thượng mạn. 


Bấy giờ, Phật an trú tại thành Xá Vệ 
(Sàvatthi), vào ngày 13 tháng 11 của mùa Đông, 
năm thứ sáu sau khi thành Phật. Sau bữa ăn, Ngài 
ngồi quay mặt về hướng Đông, lúc bóng chiều độ 3 
người rưỡi, vì các Tỳ-kheo ở thôn xóm và các Tỳ- 
kheo tăng thượng mạn mà chế ra giới này. Những 
gì Phật đã chế thì phải tùy thuận chấp hành. Đó 
gọi là pháp tùy thuận. 

Thưa các Đại đức, tôi đã tụng xong 4 giới Ba- 
la-di, giờ đây xin hỏi các Đại đức trong đây có 
thanh tịnh không? (3 lần) 

Vì các Đại đức trong đây thanh tịnh nên im 
lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Thưa các Đại đức, sau đây là 18 giới Tăng- 
già-bà-thi-sa (Sanghadisesa), cứ mỗi nửa tháng, 
nửa tháng đọc lại một lần vào dịp tụng giới. 
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1. Nếu Tỳ-bheo cố ý làm xuất tỉnh - ngoại 
trừ trong giấc mộng - thì phạm tội Tăng-già-bà-thi- 
sơ. 


2. Nếu Tỳ-bheo, bị tâm dâm dục bích thích, 
bèn dùng thân mình cọ xát Uuớt thân người nữ, hoặc 
nắm tay, hoặc nắm tóc, hoặc nắm các bộ phận bhúc 
nơi cơ thể của họ cọ xát để tìm lạc thú, thì phạm 
tội Tăng-giàò-bà-thr-sd. 

3. Nếu Tỳ-bheo bị tâm dâm dục bích thích, 
nên nói uới người nữ bằng những lời bẩn thỉu, bảo 
họ tùy thuận hành dâm uới mình như bọn nam nữ 
trẻ tuổi, thì phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa. 


4... Nếu Tỳ-bheo, uì dục tâm khích thích, ở 
trước người nữ bhen ngợi uiệc họ tự hiến thân cho 
mình, nói rằng: “Này chị (hay em), nếu chị hiến 
dâng sự dâm dục cho uụ Sa-môn giữ giới thanh 
tịnh, hành thiện phúp, tu phạm hạnh như tôi, đó là 
sự dâng hiến bậc nhất”, thì phạm tội Tðng-già-bà- 
th¡-sd. 

ð. _ Nếu Tỳ-bheo nhận làm sú giả để tác hợp 
cho nam nữ thành uợ chông, hay tư thông uới nhau 
trong chốc lát, thì phạm tội Tăng-giàò-bà-thi-sq. 

6. Nếu Tỳ-bheo tự đi xin Uật liệu uêề làm 
phòng, bhông có thân chủ giúp đõ thì phỏi trù tính 
làm phòng chiều dài 12 gang tay Phật, chiều rộng 
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7 gang tay Phật. Đông thời phải mời các Tỳ-bheo 
đến chỉ chỗ làm phòng, nơi ấy không có tai nạn, 
bhông có phương hại. Nếu Tỳ-bheo tự ởi xin uật 
liệu uề làm phòng, bhông có thân chủ giúp đỡ, mà 
làm chỗ có tơi nạn, có phương hại, cũng hông mời 
các Tỳ-bheo đến chỉ chỗ để làm phòng, lại làm quá 
quy định, thì phạm tội Tăng-già-bà-thi-sơ. 


z... Nếu Tỳ-bheo muốn làm phòng lớn có thân 
chủ giúp đỡ, cũng phải dẫn các Tỳ-bheo đến chỉ 
chỗ để làm phòng, nơi ấy bhông có tai nạn, bhông 
có phương hại. Nếu Tỳ-bheo làm phòng lớn có thân 
chủ giúp đỡ mà làm ở chỗ có tai nạn, có phương 
hại, cũng bhông mời các Tỳ-bheo đến chỉ chỗ làm 
phòng, thì phạm tội Tăng-già-bà-thi-sd. 


8. Nếu Tỳ-bheo uì tức giận bhông uui mà Uu 
bhống T-bheo thanh tịnh uô tội là phạm tội Ba-la- 
di một cách uô căn cứ, muốn phú hoại hạnh thunh 
tịnh của Tỳ-bheo ấy, rồi sau đó hoặc bị biểm tra, 
hoặc bhông bị biểm tra, Tỳ-bheo này bèn nói rằng: 
“Việc ấy bhông có căn cứ, uì túc giận nên tôi nói 
(như uậy)”, thì phạm tội Tðng-giùò-bà-thi-sơ. 

9 Nếu Tỳ-bheo uì túc giận bhông uui, rồi 
dùng một uiệc nhỏ thuộc lĩnh uực bhúc bhông phải 
Ba-la-di để uu cáo Tỳ-bheo bhác phạm tội Ba-la-di, 
nhằm phú hoại phạm hạnh của uị ấy, rồi sau đó, 
hoặc bị biểm tru, hoặc bhông bị biểm tra, bèn nói: “Vì 
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túc giận nên tôi đem một uiệc nhỏ thuộc lĩnh Uuực 
bhác để uu cáo”, thì phạm tội Tăng-già-bù-thi-sa. 


10. Nếu Tỳ-bheo uì muốn phú sự hòa hợp của 
Tăng, nên cố gắng tìm mọi cách để phó uiệc của 
Tăng, gây nên tranh chấp lẫn nhưu, thì các T- 
bheo nên can giún rằng: “Trưởng lão đừng uì mục 
đích phú sự hòa hợp của Tùng mù tìm đủ mọi cách 
để gây ra tranh chấp lẫn nhau. Trưởng lão nên hợp 
tác uới Tăng (cùng làm uiệc Uới Tăng). Vì sơo 0uậy? 
Vì Tờng có hòa hợp, hoan hỷ bhông tranh chấp, 
giống như nước hòa uới sữa, cùng học một giáo 
pháp, điều gì đúng pháp thì bảo là đúng phúóp một 
cách rõ ràng, thì mới sống an lạc”. Khi can gián 
như uậy mò bỏ thì tốt, nếu bhông bỏ thì phải can 
giún đến lần thứ hơi, thứ ba. Bấy giờ bỏ thì tốt, 
nếu bhông bỏ, thì phạm tội Tăng-già-bà-thi-sq. 


11. Nếu một, hai, hoặc nhiêu Tỳ-bheo đồng ý 
tương trợ Tỳ-bheo bhúc, cùng nói, cùng ý biến 
muốn phú sự hòa hợp của chúng Tðng, lúc ấy có 
các Tỳ-kheo can gián, rồi uị Tỳ-bheo đông lõa này 
nói: “Trưởng lão, đừng nói uiệc tốt xấu của Tỳ-bheo 
ấy. Vì sao uậy? Vì uị ấy là Tỳ-bheo nói đúng phúp, 
nói đúng luật. Những gì uị ấy thấy uà nói ra đều có 
thể chấp nhận được. Chúng tôi cũng có thể chấp 
nhận. Vị Tỳ-bheo ấy biết mới nói, chú bhông phải 
bhông biết mà nói”, thì các Tỳ-bheo nền cơn gián 
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rằng: “Trưởng lão đừng nói rằng uị Tỳ-bheo đó nói 
đúng phúp, nói đúng luật. Vì sao uậy? Vì Uu¡ này 
bhông phỏi là Tỳ-bheo nói đúng pháp, nói đúng 
luật. Này Trưởng lão, thây đừng hỗ trợ uiệc phá 
Tăng mà phổi 0uui uễ hỗ trợ uiệc Tăng hòa hợp. Vì 
sơo uậy? Vì Tăng có hòa hợp, hoan hỷ, hông tranh 
chấp nhưu, như nước hòa uới sữa, cùng học một giáo 
pháp, điều gì đúng pháp thì bảo là đúng pháp một 
cách rõ ràng, thì mới sống an lạc”. Khi can giún như 
Uuậy mà bỏ thì tốt, nếu bhông bỏ thì nền can giún 
đến lân thứ hơi, thứ ba. Bấy giờ nếu bỏ uiệc ấy thì 
tốt, nếu bhông bỏ thì phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa. 


12. Nếu có Tỳ-bheo nói năng ngưng ngạnh, 
rồi được các Tỳ-bheo cùng sống chung trong giới 
pháp chỉ bảo đúng phúp, đúng luột mà lại ngoơn 
cố nói rằng: “Trưởng lão, thầy đừng nói uê uiệc tốt 
xấu của tôi. Tôi cũng bhông nói uê uiệc tốt xấu của 
thây”, thì các Tỳ-bheo nên can giún rằng: “Trưởng 
lão, bhi các Tỳ-bheo cùng sống chung trong giáo 
pháp chỉ bảo đúng phúp, đúng luật, thì thầy bhông 
nên bhông công nhận, mò trái lại thầy cũng phải 
chỉ bảo các Tỳ-bheo bhúác đúng phúp, đúng luật. Vì 
sơo uậy? Vì các đệ tử của đúc Như Lai có chỉ bảo 
lẫn nhau, can gián lẫn nhau, cùng xuất tội cho 
nhau, thì thiện pháp mới tăng trưởng” Khi cơn 
gián như uậy mò bỏ thì tốt, nếu bhông bỏ thì nên 
cơn giún đến lân thú hơi, thứ ba. Bấy giờ, nếu bỏ 
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Uiệc ấy thì tốt; nếu bhông bỏ, thì phạm tội Tng- 
grò-bà-th1-sơ. 

13. Nếu Tỳ-bheo sống nương tựa uào thành 
ấp xóm làng mà làm hoen ố nhò người ta, làm 
những uiệc xấu, làm hoen ố nhà người ta gi cũng 
thấy cũng nghe, làm những uiệc xấu di cũng thấy 
cũng nghe, thì các Tỳ-bheo nên can gián rằng: 
“Trưởng lão, thầy đã làm hoen ố nhà người ta, làm 


~Z 


những uiệc xấu; làm hoen ố nhà người ta di cũng 
thấy cũng nghe, làm những uiệc xấu di cũng thấy 
cũng nghe, thầy hãy đi đi, hông nên ở đây nữa”. 
Nếu khi ấy Tỳ-bheo này nói: “Tăng thiên uị, thù 
hận, sợ hãi uùà ngu si. Vì sao uậy? Vì có các Tỳ-bheo 
đông tội như uậy, mà có người bị đuổi, có người 
bhông bị đuổi”, thì các Tỳ-bheo nên can giún rằng: 
“Này Trưởng lão, thầy đừng nói rằng: “Tăng thiên 
U‡, thù hận, sợ hãi uà ngu si. Có các Tỳ-bheo đồng 
tội như nhau mà có người bị đuổi, có người bhông 
bị đuổi”. Vì sơo uậy? Vì Tăng bhông thiên uị, thù 
hận, sợ hãi uà ngu si. Này Trưởng lão, thây đã làm 
hoen ố nhà người tq, làm những uiệc xấu, làm hoen 
ố nhà người ta di cũng thấy cũng nghe, làm những 
Uiệc xấu di cũng thấy cũng nghe. Thây hãy đi đi, 
đừng ở đây nữa”. Khi cơn giún như uậy mà bỏ thì 
tốt, nếu bhông bỏ thì can gián đến lần thú hơi, thứ 
bơ. Bấy giờ, nếu bỏ uiệc ấy thì tốt, nếu bhông bỏ thì 
phạm tội Tăng-giò-bà-thi-sq. 
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Này các Đại đức, tôi đã tụng xong 13 pháp 
Tăng-già-bà-thi-sa. Chín pháp đầu hễ làm là phạm 
tội, còn bốn pháp sau phải đến ba lần can gián mà 
không bỏ mới có tội. Nếu Tỳ-kheo phạm một tội 
nào, thì tùy theo thời gian che giấu, (Tăng) nên cho 
hành pháp Ba-lợi-bà-sa (biệt trú). Khi hành pháp 
Ba-lợi-bà-sa xong, phải hành pháp Ma-na-đỏa (ý 
hỷ) sáu ngày, sáu đêm giữa Tăng. Khi hành pháp 
Ma-na-đỏa xong, phải xuất tội ở giữa 20 vị Tăng. 
Nếu Tăng không đủ 20 người, thì tội của Tỳ-kheo 
ấy không được giải trừ mà các Tỳ-kheo khác còn bị 
khiển trách. Việc đó theo nguyên tắc là như vậy. 

Nay xin hỏi các Đại đức, ở trong đây có thanh 
tịnh không? (hỏi 3 lần) 

Vì các Đại đức ở trong đây thanh tịnh nên im 
lặng, tôi ghi nhận việc này là như vậy. 

(Hết 13 tiệc) 

Thưa các Đại đức, đây là hai pháp Bất định 
cứ mỗi nửa tháng, nửa tháng đọc một lần vào dịp 
tụng giới. 

1. Nếu Tỳ-bheo ngôi một mình uới người nữ ở 
chỗ che bhuốất, chỗ có thể hành dâm được, rồi một 
Uu-bà-di đáng tin cậy trình bày lại chính xác một 
trong ba pháp: hoặc Ba-la-di, hoặc Tăng-giùò-bà-thi- 
sơ, hoặc Ba-dật-đề; đông thời uị Tỳ-bheo ấy tự nói: 
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“Tôi ngôi chỗ ấy”, thì Tăng nên căn cứ uèo lời trình 
bày chính xác của Uu-bà-di đáng tin cậy bia mà 
trừng trị u¡ Tỳ-bheo ấy một trong bq pháp: hoặc Ba- 
la-di, hoặc Tăng-già-bà-thi-sa, hoặc Ba-dật-đề. Đây 
là pháp Bất định thú nhất. 


32. (ðã1a) Nếu Tỳ-bheo ngôi một mình uới 
người nữ ở chỗ trống trải, bhông thể hành dâm 
được, rồi có một Uu-bò-di đáng tin cậy trình bày 
lạt đúng sự thật một trong hai pháp: hoặc Từng- 
già-bà-thi-sa, hoặc Ba-dật-đề, đông thời u¡ Tỳ-bheo 
ấy tự nói: “Tôi ngôi chỗ ấy”, thì Tðng nên tùy theo 
lời trình bày đúng sự thật của Uu-bà-di đáng tin 
cậy ấy mò trị phạt thích đáng một trong hai phúp: 
hoặc Tðng-già-bà-thi-saơ, hoặc Ba-dật-đề. Đây là 
pháp Bất định thú hai. 


Này các Đại đức, tôi đã tụng xong hai pháp 
Bất định, giờ xin hỏi các Đại đức ở trong đây có 
thanh tịnh không? (3 lần) 

Vì các Đại đức ở trong dây thanh tịnh nên im 
lặng, tôi ghi nhận việc này là như vậy. 

(Hết hai phúp Bất định). 

Thưa các Đại đức, đây là 30 pháp Ni-tát-kì- 
ba-dạ-đề cứ mỗi nửa tháng, nửa tháng đọc lại một 
lần vào địp tụng giới: 
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1. Nếu thời gian sắm y đã hết, y Ca-thi-ng 
cũng đã xả mà Tỳ-hheo nhộn được y thừa (ngoài 3 
cái pháp định) thì được phép cất giữ trong uòng 10 
ngày. Nếu cất giữ quá thời gian ấy thì phạm tội Ni- 
tát-bì-ba-da- đề. 


2. Nếu thời gian sắm y đã hết, y Ca-thi-ng 
cũng đã xỏ, mà Tỳ-bheo rời một trong 3 y ngủ tại 
chỗ bhác, thì phạm tội Ni-tát-bì-ba-dạ-đề, ngoại trừ 
Tăng Yết-ma cho phép. 


3. Nếu thời gian sắm y đã hết, y Ca-thi-na 
cũng đã xỏủ, bhi ấy được uẻi phi thời mà Tỳ-bheo 
cân dùng thì nên lấy, rồi túc tốc may thành y để 
mặc. Nếu chưa đủ mà có chỗ hy uọng (tìm được 
thêm) thì được phép cất trong uòng một tháng, để 
đợi cho đủ. Nếu quó thời gian ấy thì dù đủ hay 
bhông đủ đều phạm tội Ni-tát-bì-ba-dg-đề. 

4. Nếu Tỳ-bheo lấy y của Tỳ-bheo-ni bhông 
phải thân quyến, thì phạm tội Ni-tát-bì-ba-dg-đề, 
ngoại trừ trao đổi. 

ð. Nếu Tỳ-bheo sai Tỳ-bheo-ni bhông phải 
thân quyến giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc đập gia, 
thì phạm tội Ni-tát-bì-ba-dg-đề. 

6. Nếu Tỳ-bheo theo cư sĩ hay uợ cư sĩ bhông 
phải thân quyến xin y, thì phạm tội Ni-tát-bì-ba-dạ- 
đề, ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc 
biệt là trường hợp bị mất y. 
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7z... Nếu Tỳ-bheo bị mất y thì bhi ấy được theo 
cư sĩ hay uợ cư sĩ không phải thân quyến xin y. Nếu 
họ cho một cách hào phóng thì được lấy tối đa là 
hơi cái (y trên uò y dưới). Nếu lấy quá giới hạn thì 
phạm tội Ni-tát-bì-ba-dg-đê. 


8. Nếu cư sĩ hay uợ cư sĩ chuẩn bị giá tiền 
sốm y cúng cho Tỳ-bheo mỗ giúp, rôi tự nhủ: “Ta 
chuẩn bị số tiền như thế để mua y như thế cúng 
cho Tỳ-bheo mỗ giúp” mà bhông cho Tỳ-bheo ấy 
biết (1b), nhưng bhi nghe được tin, Tỳ-bheo ấy 
bèn đến nhà cư sĩ khuyên: “Lành thay cư sĩ! Ông 
(bà) hãy dùng số tiền sắm y như thế mua chiếc y 
màu sắc như thế cho tôi”, thì bhi được y, phạm tội 
Ni-tát-bì-ba-dg- đề. 


9. Nếu cư sĩ, uợ cư sĩ uì Tỳ-bheo, mỗi người 
chuẩn bị một số tiền sắm y như thế, rồi bàn nhau: 
“Chúng ta chuẩn bị số tiền sắm y như thế để mua 
chiếc y như thế cho Tỳ-bheo mỗ giúp”, mà bhông 
cho Tỳ-bheo ấy biết (5ỗð1b), nhưng bhi nghe được 
tin, Tỳ-bheo ấy bèn đến nhà cư sĩ, bhuyên: “Lành 
thay các cư sĩ! Mỗi người hãy chuẩn bị tiền sắm y 
như thế, rồi cùng chung lại mua một chiếc y màu 
sốc như thế cho tôi”, thì bhi được y phạm tội Ni-tát- 
bì-ba-dg-đê. 


10. Nếu uua hay đại thân sai sứ giả đem tiền 
sớm y đến cúng cho Tỳ-bheo, uà nói: “Số tiền sắm y 
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này là của uua, của đại thần (mỗ giáp) đưa đến cho 
Tôn giả, xin Tôn giả nhận cho”, thì bấy giờ, Tỳ- 
bheo nên nói: “Tôi bhông được nhận tiền sắm y. 
Nếu đưa y thích hợp thì tôi mới nhận được”. Rồi sứ 
giả hỏi: “Tôn giả có người giúp Uiệc bhông?”, mù 
T-bheo thấy cần y, thì nên chỉ người làm uườn, 
hoặc Uu-bà-tắc cho sứ giả, uà nói: “Người đó 
thường hay giúp uiệc cho Tỳ-bheo”. Sứ giả bhi ấy 
nên đến người đó bhuyến dụ: “Lành thay uị chấp 
sự! Nhờ ông nhộn số tiền sắm y này để mua y như 
thế cho Tỳ-bheo mỗ giáp. Khi nào Tỳ-bheo ấy đến 
lấy y, thì ông đưa giúp cho”. Gởi gắm xong, sứ giả 
nên trở lại chỗ Tỳ-bheo, nói: “Tôi đã bhuyến dụ 
người giúp uiệc mà tôn giả đã chỉ sắm y giúp rôi, 
bhi nào cần y, thì đến đó lấy”. Thế thì bhi cần y, 
T-bheo nên đến chỗ người giúp uiệc nói: “Tôi cân 
v, tôi cần y”, lần thứ hai, thứ bq cũng nói như thế. 
Nếu được y thì tốt, nếu không được thì lần thứ tư, 
thứ năm, thú súu nên đến đúng im lặng trước 
người giúp uiệc. Nếu được thì tốt, nếu bhông được 
mà đến đòi quá giới hạn ấy, thì bhi được y phạm 
tội Ni-tát-bì-ba-da-đề. Trong trường hợp bhông lấy 
được, thì Tỳ-hheo hoặc tự đi, hoặc nhờ người bhúc 
đến chỗ người xuất tiền sắm y, nói: “Ông (bè) đã uì 
T-bheo mỗ giáp đưa tiền sắm y, nhưng chung cục 
T-bheo ấy bhông lấy được số tiền sắm y do ông 
cúng, uậy xin báo cho ông biết, đừng để mất tiền”. 
Vấn đề này nguyên tắc là như uậy. (hết 10 uiệc) 
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11. Nếu Tỳ-bheo dùng lông dê toờn màu đen 
làm phu cụ mới thì phạm tội Ni-tát-bì-ba-da- đề. 


12. Nếu Tỳ-bheo làm phu cụ mới thì nên dùng 
hơi phần lông dê thuần màu đen, một phần màu 
trắng uò một phần màu lẫn lộn. Nếu quá số phân 
ấy thì phạm tội Ni-tát-bì-ba-dg- đê. 


13. Nếu Tỳ-bheo dùng tơ tằm trộn uới lông dê 
thuân màu đen làm phu cụ mới thì phạm tội Ni- 
tát-bì-ba-da- đề. 


14. (ñõlIc) Nếu Tỳ-bheo làm phu cụ mới thì 
nên sử dụng đến 6 năm. Nếu phu cụ chưa đủ 6 
năm mà bỏ, hoặc bhông bỏ, làm phu cụ mới thì 
phạm tội Ni-tát-bì-ba-dg-đề; ngoại trừ Tðng Yết-ma 
cho phép. 


1õ. Nếu Tỳ-bheo làm phu cụ hay tọa cụ mới 
thì nền dùng một miếng phu cụ cũ chừng một gang 
tay Phật may chông lền phu cụ mới để cho hoại 
sốc. Nếu bhông dùng một miếng cũ may chông lên 
phu cụ hay tọa cụ mới thì phạm tội Ni-tát-bì-ba-dg- 
đề. 

16. Nếu Tỳ-bheo đi đường được lông dê mà 
mình thấy cân, thì có thể lấy mang đi trong 0uòng 3 
do tuân. Nếu mang đi quó giới hạn ấy, thì phạm 
tội N¡-tát-bì-ba-dg- đề. 
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17. Nếu Tỳ-bheo sơi Tỳ-bheo-ni bhông phải 
thân quyến giặt, nhuộm, chải lông dê, thì phạm tội 
Ni-tát-bì-ba-dg- đề. 


18. Nếu Tỳ-bheo tự tay cầm uòng, bạc, hoặc 
sơi người bhác cầm săm soi uới tâm tham luyến, thì 
phạm tội Ni-tát-bì-ba-dg-đê. 


19. Nếu Tỳ-bheo mua bán các thứ hàng hóa 
thì phạm tội Ni-tát-bì-ba-dg-đề. 


20. Nếu Tỳ-bheo mua bán đổi chúc các loại 
Uuòng, bạc, thì phạm tội Ni-tát-bì-ba-dga-đề. (Hết 20 
giới). 

21. Nếu Tỳ-bheo có bát thừa (ngoài cái pháp 
định) thì được cốt trong 10 hôm. Nếu cất quá 10 
hôm, thì phạm tội N¡i-tát-bì-ba-dạ-đề. 


22. Nếu Tỳ-kheo dùng bát chưa uú đủ năm chỗ, 
mà uì thích đẹp, xin bút mới, thì phạm tội Ni-táf-hì- 
ba-da-đề. Cói bát này phải xả giữa chúng Tăng. Rồi 
Tăng nền đem cúi bát bém nhất đưa cho người ấy, 
nót: “Trưởng lão! Thầy phải sử dụng cái bát này cho 
đến khi uỡ”. Việc này nguyên tắc là như uậy. 


23. Nếu Tỳ-bheo bị bệnh cân uống sữa chua, 
dầu, một, đường phèn, sữa tươi uàò mỡ, thì nên 
nhận một lần để uống 7 ngày. Nếu quá 7 ngày mà 
những thứ còn thùa bhông bỏ, uẫn cứ uống, thì 
phạm tội Ni-tát-bì-ba-dg-đê. 
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24. Nếu Tỳ-bheo cho y cho Tỳ-bheo bhác, rồi 
sơu đó tức giận bhông uui, hoặc tự mình, hoặc sdơi 
người đọot lại y ấy, thì bhi được y, phạm tội Ni-tát- 
bì-ba-dg-đê. 


25. Trong uòng một thúng cuối mùa xuân, Tìỳ- 
bheo nên tìm uảđi may úo tắm mưu, rôi trong nửa 
tháng còn lạt nên may thành áo để dùng. Nếu chưa 
đến thời gian đó mò đi tìm uải may áo tắm mưa rồi 
may thành áo để dùng, thì phạm tội Ni-tát-bì-ba- 
dạ-đề. 


26. Nếu T-bheo tự đi xin chỉ sợi, rồi nhờ thợ 
đệt bhông phỏủit bà con đệt thành uỏi, thì phạm tội 
Ni-tát-bì-ba-dg- đề. 


27. (ñã9a) Nếu cư sĩ hay uợ cư sĩ sơi thợ dệt 
dệt uải để may y cho Tỳ-bheo, nhưng Tỳ-bheo trước 
đó bhông được mời, mà uì thích đẹp, nên đến 
bhuyên thợ dệt: “Lành thay cư sĩ! Tấm uải này dệt 
cho tôi đó. Ông nên dệt cho thật đẹp, dày, dài uờ 
rộng, rồi tôi sẽ trẻ công cho ông bằng tiền hoặc 
bằng thục phẩm”, thì bhi nhận được uải, phạm tội 
Ni-tát-bì-ba-dg- đề. 


28. Nếu còn 10 hôm nữa mới đến ngày Tự tú, 
mà thí chủ cúng dường y cấp thời, thì Tỳ-bheo nào 
cần dùng được phép nhận, rôi cất cho đến thời gian 
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của y. Nếu cất quá thời gian ấy thì phạm tội Ni-tát- 
bì-ba-dg-đê. 


29. Nếu T-kheo sống tại A-luyện-nhã trong bơ 
tháng hạ, chưa đến tháng cuối mùa hạ mò gặp 
những uiệc đáng nghỉ ngờ lo sợ thì có thể gởi một 
trong ba y tại nhà dân, sống cách ly uới y trong 6 
hôm. Nếu quá 6 hôm thì phạm tội Ni-tát-bì-ba-dạ- 
đề; ngoại trừ Tðng Yết-ma cho phép. 

30. Nếu Tỳ-bheo biết uật đó thí chủ định cúng 
cho Tăng, mà uận động họ cúng cho mình, thì 
phạm tội Ni-tát-bì-ba-dg-đề. (Hết 30 uiệc) 

Thưa các Đại đức, tôi đã tụng xong 30 pháp 
Ni-tát-kì-ba-dạ-đề, giờ xin hỏi các Đại đức ở trong 
đây có thanh tịnh không? (hỏi 3 lần) 

Vì các Đại đức ở trong đây thanh tịnh nên im 
lặng; tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Thưa các Đại đức! Đây là 92 pháp Ba-da-đề 
cứ mỗi nửa tháng, nửa tháng đọc lại một lần vào 
dịp tụng giới. 

1. Nếu Tỳ-bheo biết mà cố ý nói dối thì 
phạm tội Ba-dg-đề. 

2. Nếu Tỳ-bheo đem chủng tộc tướng mạo 


của Tìỳ-bheo bhác ra châm chọc, thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. 
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3. Nếu Tỳ-bheo nói 2 lưỡi thì phạm tội Bq- 
dạ-đề. 


4. Nếu Tỳ-bheo biết Tðng đã dập tắt sự 
tranh chấp đúng như pháp, như luật mà muốn làm 
phút sinh trở lại, nói: “Việc Yết-ma này chưa xong, 
phải làm lạt, làm như uậy là nhằm gây rối chứ 
bhông gì khác, thì phạm tội Ba-dg-đề. 


ð._ Nếu Tỳ-bheo thuyết pháp cho người nữ 
quá ð, 6 lời, thì phạm tội Ba-dg-đề; ngoại trừ có 
người đàn ông trí thức tham dự. 


6. Nếu Tỳ-bheo dạy người chưa thọ giới Cụ 
túc đọc những câu, những bùi phúp, thì phạm tội 
Ba-da-đề. 

Z.. Nếu Tỳ-bheo nói uới người chưa thọ giới 
Cụ túc rằng mình đã được phúp hơn người như 
sau: “Tôi biết như uậy, thấy như uậy”, thì dù nói 
thật cũng phạm tội Ba-dg-đề. 

8. Nếu Tỳ-bheo biết tội thô ác của Tỳ-bheo 
bhác mà đem nói Uuới người chưa thọ giới Cụ túc, 
thì phạm tội Ba-dạa-đề; ngoại trừ Tăng Yết-ma cho 
phép. 

9. (ãã9b) Nếu Tỳ-bheo nòo lúc đầu đã đồng 
ý đem uật dùng để chia cho Tăng cho người bhúác, 
nhưng sau đó ngăn cản, nói: “Trưởng lão, thầy có ý 
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thiên uị nên đem uật của Tăng cho người ấy”, thì 
phạm tội Ba-dg-đề. 


10. Nếu uờo dịp tụng giới của mỗi nửa tháng 
mà Tỳ-bheo nào nói: “Trưởng lão, thầy tụng làm 
chỉ ba cái giới lặt uặt ấy bhiến cho các Tỳ-bheo 
sinh ra nghị ngờ, hối hận!”, nói như thế là nhằm 
bh_nh chê giới luật chứ bhông gì bhúác, thì phạm tội 
Ba-da-đề. (Hết 10 uiệc) 


11. Nếu Tỳ-bheo hủy họai mâm sống của cây, 
phá hỏng chỗ ở của quỷ, thì phạm tội Ba-da-đè. 


12. Nếu Tỳ-kheo nói những uấn đề khúc làm 
não loạn người bhác, thì phạm tội Ba-dg-đê. 


13. Nếu Tỳ-bheo chê trách chúc sự của Tùng, 
thì phạm tội Ba-dg-đê. 


14. Nếu Tỳ-bheo tự mình hay sai người bhác 
đem bày biện giường nằm, ghế ngôi, mền gối ở chỗ 
đất trống nơi trú xú của Tng, rồi lúc ra đi bhông 
tự mình cất hay sai người đem cốt, thì phạm tội 
Ba-da-đề. 

lỗ. Nếu Tỳ-bheo tự mình hay sai người bhác 
trải giường nệm trong phòng của chúng Tăng, rồi 
lúc ra đi hhông tự mình hay sai người bhác đem 
cốt, thì phạm tội Ba-dg-đề. 
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16. Nếu Tỳ-bheo uì túc giận bhông uui mò tự 
màình hay sai người lôi Tỳ-bheo bhúác ra bhỏi phòng 
của Tăng, dù chỉ nói: “Ông hãy đi địt, thì phạm 
tội Ba-dg-đề. 


17. Nếu Tỳ-bheo biết trong phòng của Tăng 
đã có Tỳ-bheo khác trải giường nệm trước rồi, mình 
đến sau cũng trải đồ đạc ra, uới ý định làm nhiễu 
loạn, để người bia bỏ đi chứ bhông có gì bhác, thì 
phạm tội Ba-dga-đề. 


18. Nếu Tỳ-bheo đặt giường có chân nhọn 
trên lâu, trên gác của Tăng để ngôi, hoặc nằm, thì 
phạm tội Ba-dg-đề. 


19. Nếu Tỳ-bheo biết nước có sinh trùng mà 
tự mình hoặc sai người đem tưới trên cỏ, trên đất, 
thì phạm tội Ba-dg-đê. 

20. Nếu Tỳ-bheo tự binh doanh làm phòng lớn 
có cửa lớn, cửa sổ, thì nên làm ở chỗ đấết ít cỏ, rồi 
sai người lợp chừng 3 lớp là uùa. Nếu lợp quá 3 
lớp, thì phạm tội Ba-dạ-đề. (hết 20 uiệc) 

21. Nếu Tỳ-bheo nào bhông được Tăng sơi mà 
tự đi giáo giới Tỳ-bheo-ni, thì phạm tội Ba-da-đề. 

22. Nếu T-bheo nào được Tăng sai đi giáo 
giới T-bheo-ni mà ở lại từ lúc mặt trời lặn cho đến 
trước bình minh hôm sau, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 
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23. Nếu T-bheo nào đến trú xứ của Ni giáo 
gưiớt mà bhông bạch uớit thiện Tỳ-bheo, thì phạm tội 
Ba-da-đề; ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Trường 
hợp đặc biệt là bhi bị bệnh. 

24. Nếu Tỳ-bheo nói uới Tỳ-bheo bhúc: 
“Trưởng lão uì uiệc ăn uống mò giáo giới Tỳ-bheo- 
nữ, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

25. Nếu Tỳ-bheo ngôi uới một Tỳ-bheo-ni ở 
chỗ trống uắng, thì phạm tội Ba-da-đề. 

26. (552c) Nếu Tỳ-kheo hẹn đi chung đường 
Uớit Tỳ-bheo-ni, dù chỉ di qua một làng, thì phạm 
tội Ba-dg-đê. 

27. Nếu Tỳ-bheo hẹn đi chung thuyền uới Tỳ- 
bheo-ni, ngược dòng hay xuôi dòng, thì phạm tội 
Ba-dạa-đề; ngoại trừ đi đò ngang qua sông. 

28. Nếu Tỳ-bheo cho y cho Tỳ-bheo-ni bhông 
phải thân quyến, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

29. Nếu Tỳ-bheo may y cho Tỳ-bheo-niL bhông 
phải thân quyến, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

30. Nếu T-bheo biết bữa ăn ấy do Tỳ-bheo-ni 
uận động mới có, mà ăn, thì phạm tội Ba-dg-đề. 
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31. Nếu gia đình nào chỉ cúng dường một bữa 
ăn mà Tìỳ-bheo hông bệnh ăn hơn một bữa, thì 
phạm tội Ba-dg-đề. 


32. Nếu Tỳ-bheo ăn nhiều chỗ (trong ngày), 
thì phạm tội Ba-dạ-đề; ngoại trừ bhi có bệnh, bhi 
sắm y. 


33. Nếu T-bheo ăn no rồi, rời khỏi chỗ ngồi, 
bhông làm phép tòn thực mù ăn lại, thì phạm tội 
Ba-da-đề. 


34. Nếu Tỳ-bheo nào biết uị Tỳ-bheo bhác ăn 
no rồi, rời bhỏi chỗ ngôi, hông làm phép tàn thực, 
mà muốn làm não loạn, nên mời: “Trưởng lão, hãy 
ăn món này”, rồi uị ấy ăn, thì phạm tội Ba-dg-đề. 

35. Nếu thức ðn người ta bhông cho, thì Tỳ- 
bheo bhông được lấy bỏ uòo miệng. Nếu bỏ uào 
miệng, thì phạm tội Ba-dg-đề; ngoại trừ nước uà 
tăm xỉa răng. 

36. Nếu Tỳ-bheo ăn phi thời, thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. 

37. Nếu Tỳ-bheo để dành thúc ăn mà ðn, thì 
phạm tội Ba-da-đề. 

38. Nếu Tỳ-bheo đến nhà bạch y, mà họ cúng 
dường bánh bún một cách hào phóng, thì nên nhộn 
chừng ba bót, rồi ra ngoài cùng ăn uới Tỳ-bheo 
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bhông bệnh. Nếu nhận quó số ấy uà bhông cùng ăn 
Uới người bhác, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 


39. Nếu Tỳ-bheo bhông bệnh mà uì muốn 
sướng thân di xin các thức mỹ Uuị như sữa tươi, sữa 
chua, sữa đóng uúng, dâu, một, đường phèn, có, 
thịt để ăn, thì phạm tội Ba-dg-đề. 


40. Nếu Tỳ-bheo ăn uới một nhóm riêng, thì 
phạm tội Ba-dg-đề; ngoại trừ bhi bệnh, bhi sắm y, 
bhi đi đường, bhL ở trên thuyên, bhi đại chúng đại 
hội, bhi ngoại đạo bố thí ẩm thực. (Hết 40 uiệc). 


41. Nếu Tỳ-bheo bhông bệnh mà uì bản 
thân, hoặc tự mình, hoặc sai người đốt cỏ, cây, 
phán bò, thì phạm tội Ba-da-đề; ngoại trừ có lý 
do chính đáng. 


49. Nếu Tỳ-bheo ngủ chung một phòng uới 
người chưa thọ guót Cụ tác quá 3 đêm, thì phạm tội 
Ba-da-đề. 


43. Nếu Tỳ-bheo gởi dục yết ma rồi, sau đó 
túc giận bhông 0uui, nói thế này: “Tôi bhông gởi dục 
(uề uiệc) không tốt ấy. Pháp Yết-ma đó không 
thành tựu. Tôi bhông gởi dục trong trường hợp 
này”, thì phạm tội Ba-dg-đề. 

4A4. Nếu Tỳ-bheo nói uới Tỳ-bheo bhác: 
“Trưởng lão, thầy đi uới tôi uào xóm làng, tới nhà 
bia, rồi tôi sẽ đưa hoặc bảo người bhúc đưa thức ăn 
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cho thầy”, nhưng sau đó muốn đuổi người ấy đi, 
bèn nói: “Ông hãy đi đi, tôi ngôi uới ông bhông 0ui, 
tôi ngôi một mình uui hơn”, làm như thế (là để cho 
người bia mất ăn chứ bhông có gì bhác), thì phạm 
tội Ba-dg-đề. 


45. Nếu Tỳ-bheo nói thế này: “Trưởng lão, tôi 
biết đúc Thế Tôn nói uề pháp chướng ngại đạo, 
nhưng bhi thục hành phúp ấy thì bhông có gì là 
chướng ngại hết, thì các Tỳ-bheo nên bhuyên can 
rằng: “Trưởng lão! Thây đừng húy báng đúc Thế 
Tôn. Hủy báng đúc Thế Tôn là bhông tốt. Đúc Thế 
Tôn bhông nói như thế. Đúc Thế Tôn nói pháp 
chướng ngạt đạo thì quủ thực là chướng ngại đạo. 
Thầy hãy bỏ uiệc ác này đử. Khi bhuyên can như 
thế mà uẫn biên trì bhông bỏ thì nên bhuyên can 
đến lân thú hơi, thứ ba (cho bỏ uiệc ấy). Nếu bó thì 
tốt, nếu không bỏ, thì phạm tội Ba-da-đề. Tăng nên 
làm Yết-mo cử tội Tỳ-bheo ấy. 

46. Nếu Tỳ-bheo biết Tỳ-bheo bhác bhông bỏ 
ác biến, Tðng đã làm Yết-ma cử tội đúng phúp, 
đúng luật, nhưng uị ấy chưa làm đúng phúp, đúng 
luật mà cùng ăn chung, ở chung một phòng, thì 
phạm tội Ba-dg-đề. 

47. Nếu Sa-di nói thế này: “Đúc Như Lai nói 
rằng dâm dục là phúp chướng ngại đạo, nhưng tôi 
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biết rằng bhi thực hiện dâm dục bhông phải là 
chướng ngại đạo”, thì các Tỳ-bheo nên bhuyên cơn 
rằng: “Này Sa-di bia, ngươi chớ hủy báng Thế Tôn. 
Hủy báng Thế Tôn là bhông tốt. Đúc Thế Tôn 
bhông nói như thế. Đúc Thế Tôn nói rằng dâm dục 
quả thật là phúp chướng đạo. Ngươi hãy bỏ uiệc ác 
này đị”. Khi bhuyên can như uậy mù biên trì hông 
bỏ thì nên bhuyên can đến lần thứ hơi, thứ ba. Nếu 
bỏ thì tốt, nếu bhông bỏ thì phải đuổi ởi, nói: “Từ 
nay uê sau, ngươi bhông được nói rằng Phật là thầy 
của tôi, cũng bhông được ngủ uới Tỳ-bheo 3 đêm. 
Ngươi đi đi, bhông được ở đây nữa”. Nếu Tỳ-bheo 
biết Sa di bhông bỏ ác biến, bị đuổi đi, chưa làm 
đúng phúóp mò dụ dỗ đem uê nuôi dưỡng, cùng ăn 
chung, sống chung, thì phạm tội Ba-dạa-đề. 


48. Nếu Tỳ-bheo được y mới thì nên dùng 3 
màu: xanh, đen, mộc lơn, hoặc một trong 3 màu 
nhuộm cho hoại sắc. Nếu bhông làm cho hoại sắc 
mà mặc, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

49. Nếu Tỳ-bheo tự mình, hoặc bảo người lấy 
những uật báu hoặc những bảo uật có giá trị tại trú 
xú của Tăng, thì phạm tội Ba-dg-đề; ngoại trừ tự 
lấy cất đợi chủ đến tìm mà trả lại. 

ð0. Nếu Tỳ-bheo chưa đủ nửa tháng mà tắm 
một lần thì phạm tội Ba-dqa-đề; ngoại trừ trong hai 
tháng rưõỡi đặc biệt, túc một thúng rưỡi cuối mùa 
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xuân, một tháng đầu mùa hạ, uà những bhi trời 
nóng, bhìi bệnh, bhi gió, bhí mưa, bhì làm U0iệc UỒ 
bhi đi đường. (Hết 50 uiệc) 

ðI1. (553) Nếu Tỳ-bheo biết nước có sinh 
trùng mò uống thì phạm tội Ba-dg-đề. 

53. Nếu Tỳ-bheo tự tay đưa thúc ăn cho nam 
nữ đạo sĩ lõa thể thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

53. Nếu T-bheo biết nơi đó là chỗ để hành 
dâm của nhà mình thọ trai mà ngôi, thì phạm tội 
Ba-da-đề. 

54. Nếu Tỳ-bheo biết nơi đó là chỗ bín đáo 
của nhà mình thọ trai, mà ngôi, thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. 

55. Nếu Tỳ-bheo xem quân sĩ xuất trận thì 
phạm tội Ba-dg-đề. 

ð6. Nếu Tỳ-bheo có lý do chính đáng thì được 
đến ở lại trong quân trại 3 đêm. Nếu ở quá 3 đêm 
thì phạm tội Ba-dg-đê. 

ð7. Nếu Tỳ-bheo có lý do chính đáng thì được 
ở lại trong quân trại 3 đêm. Nhưng nếu xem quân 
sĩ xuất trận, phất cờ, nghĩnh chiến, thì phạm tội 
Ba-da-đề. 

ð8. Nếu Tỳ-bheo giận dữ bhông uui, đánh Tìỳ- 
bheo bhác, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 
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ð9. Nếu Tỳ-bheo túc giận bhông uui dơ tay 
dọa đánh Tỳ-bheo bhác thì phạm tội Ba-da-đề. 

60. Nếu Tỳ-bheo biết Tỳ-bheo bhác phạm tội 
thô ác mà che giấu, thì phạm tội Ba-dạ-đêề. (Hết 60 
UiệC). 

61. Nếu Tỳ-bheo cố ý sát hại mạng sống của 
súc sinh thì phạm tội Ba-dạa-đề. 

62. Nếu Tỳ-bheo cố ý làm cho Tỳ-bheo bhác 
sinh hoang mang, nghị ngờ, hông Uui trong giây 
lát, nhằm để chơi đùa chứ bhông có gì bhác, thì 
phạm tội Ba-da-đề. 

63. Nếu Tỳ-bheo đã tịnh thí y cho ð chúng (xuất 
gta), sau đó còn lấy dùng, thì phạm tội Ba-dg-đề. 

64. Nếu T-bheo uì chơi đùa mà tự mình hoặc 
sai người đem giấu y, bát, tọa cụ, ống đựng bừn của 
T-bheo bhác, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

65. Nếu T-bheo làm cho Tỳ-bheo bhúc sợ hãi, 
thì phạm tội Ba-dg-đê. 

66. Nếu Tỳ-bheo đùa giỡn trong nước, thì 
phạm tội Ba-dg-đề. 

67. Nếu Tỳ-bheo dùng tay chỉ chỏ nhau, thì 
phạm tội Ba-dga-đề. 

68. Nếu Tỳ-bheo hẹn ước cùng đi chung 
đường uới người nữ, dù chỉ di qua một làng, thì 
phạm tội Ba-dg-đề. 
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69. Nếu Tỳ-bheo cùng ngủ chung một nhò uới 
người nữ, thì phạm tội Ba-dg-đề. 

70. Nếu Tỳ-bheo ngôi một mình Uuới người nữ 
ở chỗ kín đáo, thì phạm tội Ba-dạ-đê. (hết 70 uiệc). 

71. Nếu Tỳ-bheo biết người bia chưa đả 20 
tuổi mà cho thọ giới Cụ túc, thì phạm tội Ba-dg-đề. 
Người ấy đã bhông được gọt là thọ giới Cụ túc, mà 
các Tỳ-bheo còn đáng bị bhiển trách. 

72. Nếu Tỳ-bheo biết những bẻ ấy là quân 
trộm cướp mà hẹn di chung đường uới chúng, dù 
chỉ đi qua một làng, thì phạm tội Ba-dạ-đê. 

73. (53c) Nếu Tỳ-bheo tự tay đào đất, hoặc 
chỉ bảo người bhác, nói: “Đào chỗ đất này”, thì 
phạm tội Ba-dg-đề. 


74. Nếu có thí chủ xin cúng dường cho Tỳ- 
bheo 4 tháng thì Tỳ-bheo được nhận. Nhưng nếu 
nhận quá thời gian ấy, thì phạm tội Ba-dg-đề; 
ngoại trừ họ mời lại, hay mời lâu dài. 


7ð. Nếu Tỳ-bheo được các Tỳ-bheo bhuyên: 
“Trưởng lão, thây phải học, đừng phạm ð thiên 
tội”, mà nói: “Tôi bhông nghe lời thây. Nếu có uị 
Trưởng lão nòo các căn tịch tịnh, nghe nhiều, giữ 
giới, hiểu rộng thì tôi sẽ theo học hỏi, uà uị ấy có 
chỉ bảo điều gì thì tôi sẽ tuân hành”, thì phạm tội 
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Ba-da-đề; ngoại trừ trường hợp đặc biệt là bhL Uị 
Tỳ-bheo ấy muốn được lợi ích của chánh phúp uà 
muốn hỏi Tỳ-bheo bhúc. 


76. Nếu Tỳ-bheo uống các thứ rượu thì phạm 
tội Ba-dg-đề. 


77. Nếu Tỳ-bheo khinh thường Tỳ-bheo bhác 
thì phạm tội Ba-dg-đê. 


78. Khi các Tỳ-bheo tranh cãi nhau mù Tìỳ- 
bheo nòo đúng im lặng lắng nghe, Uới suy nghĩ: 
“Họ có nói điều gì ta hãy ghi nhớ”, chỉ uì mục đích 
như thế chứ bhông có gì bhúc, thì phạm tội Ba-dq- 
đề. 

79. Khi Tờðng họp giải quyết công uiệc mò Tỳ- 
bheo nào hhông gởi dục, đứng dệy bỏ di bhông 
bạch uớit Tăng thì phạm tội Ba-dg-đề. 


80. Nếu T%-bheo ở nơi A-luyện-nhã đi uào 
thôn xóm lúc phi thời mù bhông bạch uới thiện Tìỳ- 
bheo thì phạm tội Ba-dg-đề; ngoại trừ có uiệc gấp. 
(Hết 80 uiệc) 

81. Nếu Tỳ-bheo ăn ở cùng một chỗ uới Tìỳ- 
bheo bhác mù trước bữa ăn, sưu bữa ăn bhông bạch 
uới thiện Tỳ-bheo, đi đến nơi bhác, thì phạm tội 
Ba-dạ-đề; ngoại trừ thời gian của y. 


333 


Luật học tỉnh yếu 





89. Nếu Tỳ-bheo đi uòo cung 0uua bhỉ phụ 
nhân (của uud) chưa cốt bảo uật, dù chỉ bước uùòo 
bhỏi cửa, thì phạm tội Ba-dạa-đề. 


83. Nếu Tỳ-bheo đục bhoét xương, răng, sừng 
làm ống đựng bim thì phải phá bỏ rồi sám hối tội 
Ba-da-đề. 

84. Nếu Tỳ-bheo làm chân giường thì phải 
làm cao chừng 8 ngón tay Phật, trù chỗ tra uùòo 
thành giường. Nếu cao quá mức ấy thì phải cắt bỏ 
(rồi súm hối) tội Ba-dạ-đề. 


85. Nếu Tỳ-bheo dùng bông uải làm nệm để 
ngồi hoặc nằm, thì phải moi bỏ rồi sứm hối tội Ba- 
dạ-đề. 

86. Nếu Tỳ-bheo làm tọa cụ thì phải làm 
đúng múc quy định: chiều dài 2 gang tay Phột, 
chiều rộng một gang tay rưỡi, rồi may thêm (mỗi 
chiều) một gang tay rưỡi. Nếu làm quú mức quy 
định thì phải cắt bỏ rôi sám hối tội Ba-dg-đê. 

87. Nếu Tỳ-bheo may áo che ghẻ thì phải may 
chiều dài 4 gơng tay Phật, chiều rộng 2 gang tay. 
(5õ4a) Nếu quá mức quy định thì phải cắt bỏ rồi 
sớm hối tội Ba-da-đề. 

88. Nếu Tỳ-bheo may úo tắm mưu thì phải 
may chiều dài 6 gang tay Phật, chiều rộng 2 gang 
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tay rưỡi. Nếu may quá giới hạn thì phỏi cốt bỏ rồi 
sớm hối tội Ba-da-đề. 

89. Nếu Tỳ-bheo may y thì phải may theo bích 
thước y của đúc Như Lai. Y của Như Lai chiều dời 
9 gang tay Phật, chiều rộng 6 gang tay Phật. Nếu 
may quá giới hạn ấy thì phạm tội Ba-dg-đề. 


90. Nếu Tỳ-bheo uì tức giận bhông uui mà uô 
cớ uu bhống Tỳ-bheo bhúc phạm tội Tăng-già-bà- 
thi-sa, thì phạm tội Ba-dạ-đê. 


91. Nếu Tỳ-bheo biết uật đó thí chủ định cúng 
cho Tăng, mà uận động cúng cho người bhác, thì 
phạm tội Ba-dg-đề. 


99. Khi Tăng tụng giới uòo mỗi nửa tháng mà 
Tỳ-bheo nào nói rằng: “Trưởng lão, nay tôi mới biết 
phúóp ấy được đưa uào giới binh để đọc uào địp 
tụng giới của mỗi nửa tháng”, nhưng các Tỳ-bheo 
biết Tỳ-kheo ấy bhông những đã ngôi trong chỗ 
tụng giới 9, 3 lần mà còn nhiều hơn nữa, thì T- 
bheo ấy bhông thể lấy lý do bhông biết để mò chạy 
tội. Khi ấy Tăng phải tùy theo Uuị ấy phạm tội nào 
mà trị tội ấy đúng pháp, đông thời nên bhiển 
trách: “Trưởng lão, thây đã để mất lợi ích. Khi 
tụng giới uào mỗi nủa thúng, thầy bhông tôn trọng, 
bhông chú tâm lắng tai nghe giới. Khiển trách 
xong, Tỳ-kheo ấy phạm tội Ba-da-đề. (Hết 92 uiệc) 
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Thưa các Đại đức, tôi đã tụng xong 92 pháp 
Ba-da-đề. Giờ xin hỏi các Đại đức trong đây có 
thanh tịnh không? (hỏi 3 lần). 


Vì các Đại đức trong đây thanh tịnh nên im 
lặng; việc này tôi ghi nhận như vậy. 


Thưa các Đại đức, đây là 4 pháp Ba-la-đề-đề- 
xá-ni cứ mỗi nửa tháng, nửa tháng đọc một lần vào 
dịp tụng giới. 

1. Nếu Tỳ-bheo ở A-luyện-nhã bhông có bệnh, 
bhông thông tri trước (uới người bên ngoài), người 
bên ngoài bhông hay biết mà ở ngay trong trú xứ 
nhận lấy thúc ăn, rồi nhơi, hoặc nuốt, thì phải đến 
Tỳ-bheo khác hối lỗi rằng: “Thưa Trưởng lão, tôi 
phạm tội đáng bhiển trách”. Đây là cách hối quá. 

2. Nếu Tỳ-bheo không bệnh mà nhận lấy thúc 
ăn của Tìỳ-bheo-ni bhông phải bà con tại nhà bạch 
v, thì phải đến Tỳ-bheo bhác sứm hối rằng: “Thưa 
Trưởng lão, tôi phạm tội đáng bhiển trách”. Đây là 
cách hối quá. 

3. Nếu T-bheo được bạch y mời đến nhò thọ 
trơi, mà bhi ấy có Tỳ-bheo-ni đứng trước (bàn ðn) 
chỉ bảo (bạch y), nói: “Hãy bưng cơm cho Tỳ-bheo 
này, bưng canh cho Tỳ-bheo bia, hoặc dọn cớ, dọn 
thịt U.U..”, thì các (ð554b) Tỳ-bkheo nên nói uới Tìỳ- 
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bheo-ni ấy rằng: “Này chị em, hãy đứng yên trong 
chốc lát, đợi các Tỳ-bheo ăn xong đã”. Nếu bhông 
có một Tỳ-bheo nào bhiển trách Tỳ-bheo-ni ấy, thì 
các Tỳ-bheo phải đến Tỳ-bheo bhúc súm hối rằng: 
“Thưa Trưởng lão, tôi phạm tội đáng bhiển trách”. 
Đây là cách hối quó. 

4. Nếu có học gia nào Tăng đã làm pháp Yết- 
ma học gia, mù Tỳ-bheo nào bhông được mời trước 
lạt đến đó tự tay nhận lấy thúc ăn rồi nhai hoặc 
ăn, thì Tỳ-bheo ấy phải đến Tỳ-bheo bhúc sám hối 
rằng: “Thưa Trưởng lão, tôi phạm tội đáng bhiển 
trách”. Đây là cách hối quá. 

Thưa các Đại đức, tôi đã tụng xong 4 pháp Ba- 
la-đề-đề-xá-ni. Giờ xin hỏi các Đại đức trong đây có 
thanh tịnh không? (hỏi 3 lần) 


Vì các Đại đức trong đây thanh tịnh nên im 
lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. 


Thưa các Đại đức, đây là các pháp chúng học 
cứ nửa tháng, nửa tháng đọc một lần vào dịp tụng 
ĐIớI. 

1. Cần phải học: mặc nội y tế chỉnh. 

2. Cần phải học: mặc 3 y tê chỉnh. 

3. Cần phải học: khéo che thân kín đáo khi 


vào nhà bạch y. 
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4. Cần phải học: nhìn thẳng phía trước khi 
vào nhà bạch y. 

5. Cần phải học: nói nhỏ nhẹ khi vào nhà 
bạch y. 

6. Cần phải học: không được cười khi vào 
nhà bạch y. 

7...Cần phải học: không được trùm đầu khi 
vào nhà bạch y. 

8. Cần phải học: không được lật trái y khi 
vào nhà bạch y. 

9. Cần phải học: không được đi nhón gót khi 
vào nhà bạch y. 

10. Cần phải học: không được chống nạnh khi 
vào nhà bạch y. (10 việc) 


11. Cần phải học: không được đi lắc lư cái 
thân khi vào nhà bạch y. 

12. Cần phải học: không được lúc lắc cái đầu 
khi vào nhà bạch y. 

13. Cần phải học: không được đánh đàng xa 
khi vào nhà bạch y. 


14. Cần phải học: che thân kín đáo khi ngồi 
trong nhà bạch y. 
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15. Cân phải học: nhìn thẳng phía trước khi 
ngồi trong nhà bạch y. 


16. Cần phải học: nói nhỏ nhẹ khi ngồi trong 
nhà bạch y. 

17. Cần phải học: không được cười khi ngồi 
trong nhà bạch y. 

18. Cân phải học: không được trùm đầu khi 
ngồi trong nhà bạch y. 

19. (554c) Cần phải học: không được lật trái 
y khi ngồi trong nhà bạch y. 

20. Cần phải học: không được ngồi bó gối 
trong nhà bạch y (20 việc). 

21. Cần phải học: không được ngồi tréo chân 
trong nhà bạch y. 

22. Cần phải học: không được ngồi chống 
nạnh trong nhà bạch y. 


23. Cần phải học: không được múa máy tay 
chân khi ngồi trong nhà bạch y. 

24. Cần phải học: chú tâm khi nhận thức ăn. 

25. Cần phải học: ăn cơm và canh bằng nhau. 

26. Cần phải học: không được moi xung quanh 
bát mà ăn. 

27. Cần phải học: không được ngậm cơm búng 


má mà ăn. 
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28. Cần phải học: không được le lưỡi mà ăn. 

29. Cần phải học: không được ăn cơm lớn 
miếng. 

30. Cần phải học: không được hả miệng chờ 
cơm mà ăn. (30 việc) 

31. Cần phải học: không được chọn thức ăn 
mà ăn. 

32. Cần phải học: không được cắn một nửa 
món ăn mà ăn. 

33. Cần phải học: không được ngậm cơm mà 
nói. 

34. Cần phải học: không được dùng tay vét 
bát mà ăn. 

35. Cần phải học: không được liếm tay mà ăn. 

36. Cần phải học: không được mút ngón tay 
mà ăn. 

37. Cần phải học: không được nhai thức ăn ra 
tiếng. 


38. Cần phải học: không được hút thức ăn mà 


39. Cần phải học: không được nuốt nguyên 
vẹn thức ăn. 


40. Cần phải học: không được làm đổ tháo 
cơm trong khi ăn. (40 việc) 
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41. Cần phải học: không được vung tay khi ăn. 

42. Cần phải học: không được ngó thức ăn 
trong bát của người bên cạnh với tâm so sánh. 

43. Cần phải học: chú tâm nhìn vào bát mà ăn. 

44. Cần phải học: khi không bệnh không được 
đòi thức ăn ngon cho mình. 

45. Cần phải học: không được lấy cơm phủ 
trên canh để mong được thêm canh nữa. 

46. Cần phải học: không được dùng tay dơ bẩn 
cầm bát đựng cơm. 

47. Cần phải học: không được đem thức ăn 
thừa trong bát đổ xuống đất. 

48. (55ãa) Cân phải học: không được đứng 
thuyết pháp cho người ngồi nghe, ngoại trừ khi 
bệnh. 

49. Cần phải học: không được ngồi thuyết 
pháp cho người nằm nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

B0. Cần phải học: không được ngồi dưới thấp 
thuyết pháp cho người ngồi trên giường cao nghe, 
ngoại trừ khi bệnh. (50 việc) 

B1. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người mang giày da nghe, ngoại trừ khi bệnh. 
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B2. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người mang guốc nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

B3. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người trùm đầu nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

54. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người quấn đầu nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

B5. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người ngồi chòm hỏm bó gối nghe, ngoại trừ khi 
bệnh. 

B6. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người đứng nhón gót nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

B7. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người cầm đao nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

B8. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người cầm cung tên nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

B9. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người cầm gậy nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

60. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người cầm dù nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

61. Cần phải học: không được đi sau thuyết 
pháp cho người đi trước mình nghe, ngoại trừ khi 
bệnh. 
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62. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người ngồi trên ngựa, trên xe nghe, ngoại trừ khi 
bệnh. 

63. Cần phải học: mình ở ngoài lễ đường, 
không được thuyết pháp cho người ở giữa đường 
nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

64. Cần phải học: không được đại tiểu tiện và 
khạc nhổ trên cỏ tươi, ngoại trừ khi bệnh. 

6ð. Cần phải học: không được đại tiểu tiện và 
khạc nhổ trong nước, ngoại trừ khi bệnh. 

66. Cần phải học: không được đứng đại tiểu 
tiện, ngoại trừ khi bệnh. 

(Hết 66 pháp chúng học) 

Thưa các Đại đức, tôi đã tụng xong các pháp 


chúng học, giờ xin hỏi các Đại đức trong đây có 
thanh tịnh không? (hỏi 3 lần) 


Vì các Đại đức trong đây thanh tịnh nên im 
lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. 

Thưa các Đại đức, đây là 7 pháp Diệt tránh 
cứ mỗi nửa tháng, nửa tháng đọc một lần vào dịp 
tụng giới. 
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1. Tùy theo việc nào, tùy theo người nào nên 
cho pháp Tỳ-ni Hiện tiền, thì cho pháp Tỳ-ni Hiện 
tiền. 

2. Người nào nên cho pháp Tỳ-ni Ức niệm, thì 
cho pháp Tỳ-ni Ức niệm. 

3. (55ãb) Người nào nên cho pháp Tỳ-ni Bất 
si, thì cho pháp Tỳ-ni Bất si. 

4. Người nào nên cho pháp Tỳ-ni Tự ngôn trị, 
thì cho pháp Tỳ-ni Tự ngôn trị. 

5. Người nào nên cho pháp Tỳ-ni Mích tội 
tướng thì cho pháp Tỳ-nI Mích tội tướng. 

6. Người nào nên cho pháp Tỳ-ni Đa nhơn 
mích tội tướng, thì cho pháp Tỳ-ni Đa nhơn mích 
tội tướng. 

7. Người nào nên cho pháp Tỳ-ni Như thảo 
phú địa, thì cho pháp Tỳ-ni Như thảo phú địa. 

(Hết 7 pháp Diệt tránh) 

Thưa các Đại đức, tôi đã tụng xong 7 pháp 
Diệt tránh, giờ xin hỏi các Đại đức trong đây có 
thanh tịnh không? (hỏi 3 lần) 

Vì các Đại đức trong đây thanh tịnh nên im 
lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. 
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Thưa các Đại đức, đây là pháp tùy thuận cứ 
mỗi nửa tháng, nửa tháng đọc một lần vào dịp tụng 
giới. Tùy thuận hành trì pháp này tức là tùy thuận 
hai bộ Tỳ-nI vậy. 

Thưa các Đại đức, tôi đã tụng xong pháp tùy 
thuận, giờ xin hỏi các Đại đức trong đây có thanh 
tịnh không? (hỏi 3 lần) 


Vì các Đại đức trong đây thanh tịnh nên im 
lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. 


Thưa các Đại đức, tôi đã tụng bài tựa của giới 
kinh, đã tụng 4 pháp Ba-la-di, đã tụng 18 pháp 
Tăng-già-bà-thi-sa, đã tụng 2 pháp Bất định, đã 
tụng 30 pháp Ni-tát-kì-Ba-da-đề, đã tụng 92 pháp 
Ba-da-đề, đã tụng 4 pháp Ba-la-đề-để-xá-ni, đã 
tụng các pháp chúng học, đã tụng Z7 pháp Diệt 
tránh, đã tụng pháp tùy thuận. Đó là giới luật của 
đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri được đưa 
vào trong giới kinh. Pháp này là pháp Tùy thuận, 
tất cả đều phải học, không được vi phạm. 


Phật dạy (về 7 bài kệ của 7 đức Phật): 

1. Đức Tỳ-bà-thi Như Lai, Ứng Cúng Chánh 
Biến Tri, vì chúng Tăng tịch tĩnh, mà nói giới tóm 
tắt như sau: 

“Nhẫn nhục đạo bậc nhất, 


Niết-bàn đích tối thượng. 
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Xuất gia não hại người, 
Không đáng gọt Sa-môn”. 

2. Đức Thi-khí Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến 
Tri, vì chúng Tăng tịch tĩnh mà nói giới tóm tắt 
như sau: 

“Cũng như người sáng mốt, 
Tránh được đường nguy hiểm. 
Bác thông mình trong đời, 
Tránh xa mọi điều ác”. 

3. Đức Tỳ-diệp-bà Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Biến Tri, vì chúng Tăng tịch tĩnh mà nói giới tóm 
tắt như sau: 

“Không bới móc, tật đố, 
Tuân hành các học giới, 
Ăn uống có điều độ, 
Thường ở chỗ thanh uắng. 
Tâm tịnh uui tỉnh tấn, 

Là lời chư Phật dạy”. 

4. Đức Câu-lưu-tôn Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Biến Tri, vì chúng Tăng tịch tĩnh mà nói giới tóm 
tắt như sau: 

#I3-bheo uào xóm làng, 


Như ong ởi tìm hoa 
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Hút mật rôi bay đi, 

Chẳng hại gì hương sắc. 
Không phú hoại UiệC người, 
Không xem làm hay hhông; 
Chỉ xét hành uL mình, 

Có tốt hay bhông tốt”. 

5. Đức Câu-na-hàm-mâu-ni Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri, vì chúng Tăng tịch tĩnh mà nói 
giới tóm tắt như sau: 

“Muốn tâm mình tốt chớ buông lung, 
Thiện pháp Thúnh nhân luôn gắng học. 
Những người trí tuệ tâm chuyên chú, 
Phiền não ưu sâu đoạn tuyệt ngay”. 

6. Đức Ca-diếp Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến 
Tri, vì chúng Tăng tịch tĩnh mà nói giới tóm tắt 
như sau: 

“Chớ làm mọi điều ác, 
Tuân hành các hạnh lành, 
Giữ tâm chí trong sạch, 
Là lời chư Phật dạy”. 
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7. Đức Thích-ca-mâu-ni Như Lai Ứng Cúng 


Chánh Biến Tri, vì chúng Tăng tịch tĩnh mà nói 
giới tóm tắt như sau: 
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“Lành thưy phòng hộ thân, 

Khéo giữ gìn lời nói. 

Lành thay phòng hộ tâm, 

Tất cả đều bhéo giữ. 

Tỳ-bheo giữ tất cả, 

Sẽ xa lìa thống bhổ. 

1-bheo giữ miệng ý, 

Giữ thân hông làm ác, 

Ba nghiệp đều thanh tịnh, 

Chắc chắn được Thánh quả. 

Ai đánh mắng mình, không trả đũa. 
Ai oún hận ta uẫn tự nhiên. 

Với người sân hận, lòng thanh thản 
Mặc ơi làm ác, ta không làm. 

Bảy đúc Phật Thế Tôn, 

Thường cứu độ thế gian, 

(556) Tùng thuyết giới binh này, 
Giờ tôi đã tụng xong. 

Chư Phật uà đệ tử, 

Đều tôn bính giới này. 
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Vừa tôn bính gưới hinh, 
Vừa bính trọng lẫn nhau, 
Ar đầy đủ tàm quý, 

Sẽ được đạo Uô 0ï”. 


Tôi đã tụng xong giới kinh. Tăng đã nhất tâm 
Bố-tát hoàn mãn. Sau đây là tóm tắt giới Ma-ha- 


tăng-kỳ: 


“Giữ thân miệng trong sạch, 
Nhiếp tâm luôn ghi nhớ. 
Nghe nhiều trí huệ sinh, 
Đều lấy giới làm gốc. 
Guớt là bho châu Đáu, 
Cũng là bảy thúnh tài. 
Giới là uị thuyền trưởng, 
Chèo quu biển sinh tử. 
Guót là do nước trong, 
Tẩy rửa mọi phiên não. 
Giới là thuột 0ô úy, 
Tiêu trừ các độc hại. 
Guớt là người bạn lành, 
Dót mình qua nẻo ác. 


Giới là 0 cam lô, 
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Chư Thánh đều nhờ giới. 

Giữ giới tâm bất động, 
Chuyên tinh hông phóng dột. 
Không hủy hoại giới tướng, 
Tâm cũng hhông tà uạy, 

Mới gọi lò tịnh giới. 

Được chư Phật tán dương. 
Thế nên hãy hoan hỷ, 

Giữ giới thân thanh tịnh”. 


Giới bản của Đại Tỳ-kheo thuộc Luật Ma-ha-tăng- 
kỳ đến đây là hết. 
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Phụ lục 2 


I. ĐỐI CHIẾU CÁC BỘ LUẬT (LUẬT TỨ PHẦN) 




















6. Thuyết giới kiển độ 








2. Bố tát pháp 








A.  TỨPHẦN - NGŨ PHẦN - PÄLI 
TỨ PHẦN NGŨ PHẦN PÄLI 
Phân Pháp (Kiên độ) Phân Pháp (Kiên độ) Vagga Khandhaka 
1 1. Tứ Ba-la-di 1 1. Ba-la-di pháp Sutta- 1. Pãrãjika 
2. Thập tam tăng tàn 2. Tăng tàn pháp vibhañga 2. Saighãdisesa 
3. Nhị bất định 3. Bất định pháp — 
4. Tam thập xả đọa 4. Xã đọa pháp 3. Aniyata 
5. Cửu thập đơn đề 5. Đọa pháp 4. Nissaggiya 
6. Tứ để xá nỉ 6. Hối quá 5. Pãcittiya 
7. Thức xoa ca la ni 7. Chúng học pháp _. - 
8. Thất diệt tránh pháp 6. Pätidesaniya 
7. Sekhiya dhammaäa 
8. Satta adhikarana-samathä 
dhammä 
H 1. Ba-la-di pháp H 1. Ni luật Ba-la-di pháp Bhikkhuni- 1. Pärãjika 
2. Tăng tàn pháp 2. Ni luật tăng tàn pháp vibhaiga 2. Sanghädisesa 
3. Xả đọa pháp 3. Ni luật xả đọa pháp 3. Nissaggiya 
4. Đơn để pháp 4. Ni luật đọa pháp 4. Päcittlya 
5. Ni luật hối quá pháp 9.Pãätidesanya - 
6. Ni luật chúng học 6. Sekhya dhammä 
7. Satta adhikarana- 
Ộ samathä dhammä 
5. Thọ giới kiên độ IH 1. Thọ giới pháp 


. Mahäkkhandhaka 











7.An cư kiên độ 


3. An cư pháp 


2. Uposatha 











Z2 1L*À Sy Z“ - Mahä- 
8. Tự tứ kiên độ (1) 4. Tự tứ pháp 3. Vassupanäyika 
vagga 
4. Pavärana 
II | 1. Tự tứ kiền độ hạ (H) 
2. Bì cách kiên độ II 6. Bì cách pháp 5. Camma 
3. Y kiền độ 5. Y pháp 8. Cwara 
4. Dược kiền độ 7. Dược pháp 6. Bhesajja 
8Thựephp | — — |" . 
5. Ca hï na y kiển độ 9. Ca-thi-na y pháp 7. Kathina 
6. Câu thiểm di kiên độ IV) | 2. Yết ma pháp 10. Kosambaka 
7. Chiêm ba kiển độ nt. 9. Campaeyya 
§. Ha trách kiền độ nt. Cũla-V 1. Kamma 
9. Nhân kiên độ 
10. Phú tàng kiển độ V 6. Biệt trú pháp . 
11. Già kiễn độ V 5. Già bố tát pháp 2. Pãrivãsika 
12. Phá tăng kiển độ V 1. Phá tăng pháp K 
13. Diệt tránh kiên độ (IV) | 1.Diệt tránh pháp PHERHHTSDUIAHISI PSNE 
14. Tỳ kheo ni kiền độ V 8. Tỳ-kheo ni pháp 7. Samghabheda 
15. Pháp kiền độ V 4. Oai nghỉ pháp Ấ: Samadile 
10. Bhikkhuni 
8. Vatta 
IV 1. Phòng xá kiên độ V 2. Ngọa cụ pháp 





2. Tạp kiên độ 
3. Tập pháp Tỳ-kheo ngũ 








3. Tạp pháp 
9. Ngũ bách tập pháp 








6. Senäsanakkhandhaka 


5. Khuddakavatthu 

















bách 
4. Thất bách tập pháp Tỳ-ni 
5. Điều bộ 
6. Tỳ-ni tăng nhất 








10. Thất bách tập pháp 
7. Điều phục pháp 








11. Pañcasatika 


12. Sattasatika 
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B. PHẠN BẢN - THẬP TỤNG - TỨ PHẢN 
























































Mũlasarväastivada Thập tụng Tụng Tứ phần Phần 
BhaiSayavastu 6. Y dược Pháp IV 4. Dược kiền độ II 
CTvaravastu 7. Y Pháp IV 3. Y kiên độ II 
Kathinavastu 1. Ca-thi-na-y ` 5. Ca-thi-na kiền độ II 
Ko ”sambakavastu 2. Câu-xá-di pháp V 6. Câu-thiêm-di kiền độ II 
Karmavastu 3. Chiêm-ba pháp V 7. Chiêm-ba kiên độ II 
Pãndulohitavastu 4. Bàn-trà Lộ-già pháp VÌ §, Ha trách kiền độ II 
Pudgalavastu 5. Tăng tàn hồi pháp V 9. Nhân kiên độ II 
Pãrivaäsikavastu 5. Tăng tàn hôi pháp V 10. Phú tàng kiên độ II 
Posadhasthãäpanavastu 6. Già pháp N 11. Già kiền độ II 
“Sayanasanavastu 7. Ngọa cụ pháp V 1. Phòng xá kiên độ IV 
Pravrajyävastu 1. Thọ cụ túc giới pháp IV 5. Thọ giới kiên độ II 
Posadhavastu 2. Bồ tát pháp IV 6. Thuyết giới kiền độ H 
Praväranavastu 3. Tự tứ pháp lY 8. Tự tứ kiền độ H 
VarSavastu 4. An cư pháp IV 7. An cư kiền độ II & H" 
Carmavastu 5. Bì cách pháp IV 2. Bì cách pháp II 
Sanghabhedavastu 8. Tránh sự pháp V | 12. Phá tăng kiền độ H" 
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II. ĐÓI CHIẾU NỘI DUNG CÁC BỘ 


A. ĐỎI CHIẾU THIÊN TỤ 
1. THIÊN TỤ TỲ-KHEO 


L Ba-la-di, II. Tăng-già-bà-thi-sa, II. Bất định, IV. Ni-tát-kì, V. Ba-dật-đề, VI. Ba-la-đề đề-xá-ni, 
VỊI. Chúng học pháp, VII. Diệt tránh. 


















































I H IH IV V VỊ VH VII Tổng 

Tứ phần 4 13 2 30 90 4 100 7 250 
Ngũ phần 4 13 2 30 9Ị 4 100 7 251 
Tăng kỳ 4 13 2 30 92 4 66 7 218 
Thập tụng A* 4 13 2 30 90 4 107 7 257 

B** 4 13 2 30 90 4 113 7 263 
Căn bản 4 13 2 30 90 4 99 7 249 
Giải thoát 4 13 2 30 90 4 96 7 246 
Tì-nại-da 4 13 2 30 90 4 113 7 263 
Ưu-ba-li vấn 4 13 30 92 4 72 215 
Pali 4 13 2 30 92 4 75 7 227 
Sarvästivada 4 13 2 30 90 4 113 7 263 
Mũilasarväastivada 4 13 2 30 90 4 108 7 258 
So sor thar pa 4 13 2 30 90 4 108 7 258 
































* Thập tụng Quảng luật 


** Thập tụng giới bản 
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2. THIÊN TỤ TỲ-KHEO-NI 


L Ba-la-di, II. Tăng-già-bà-thi-sa, II. Ni-tát-kì, IV. Ba-dật-đề, V. Ba-la-đề đề-xá-ni, 
VỊ. Chúng học pháp, VII. Diệt tránh. 























I I II IV ` VI VI Tống 
Tứ phần 8 17 30 178 8 100 7 348 

Ngũ phần 8 17 30 210% 8 100 7 373** 
Tăng kỳ 8 19 30 141 8 77 7 290 
Thập tụng 8 17 30 178 8 106 7 354 
Căn bản 8 20 30 180 II 00 7 257 
Päli 8 17 30 166 8 78 7 311 



































* Giới bổn: 210; Quảng luật: 207. ** Giới bổn: 373; Quảng luật: 370 


B. ĐỐI CHIẾU HỌC XỨ 
I.. HỌC XỨTỲ-KHEO 























TP: Tứ phần, NP: Ngũ phần, TK: Tăng kỳ, TT: Thập tụng, CB: Căn bản, PL: Päli 
I.BA-LA-DI 
Klib 0 ssas với TP NP TK TT CB 
1. Bất tịnh hạnh l l l l l 
2. Bất dữ thủ 2 2 2 2 2 
3. Đoạn nhân mạng 3 3 3 3 3 
4. Đại vọng ngữ 4 4 4 4 4 
Tổng số 4 4 4 4 4 
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H. TĂNG-GIÀ-BÀ-THI-SA 




































































—ằằằ TP NP TK TT CB PL 
1. Cố ý tiết tinh 1 1 1 1 1 1 
2. Xúc chạm nữ nhân 2 2 2 2 2 2 
3. Nói lời thô tục 3 3 3 3 3 3 
4. Yêu sách cúng dường 4 4 4 4 4 4 
5. Mai mối 5 5 5 5 5 5 
6. Lập thất nhỏ 6 6 6 6 6 6 
7. Cất chùa lớn 7 7 7 7 7 7 
8. Vô căn báng 8 8 8 § 8 8 
9. Giả căn báng 9 9 9 9 9 9 
10. Phá tăng 10 10 10 10 10 10 
11. Tùy thuận phá tăng 11 11 "1 "1 11 1 
12. Ô tha gia 12 13 13 12 12 13 
13. Ác tánh bất thọ nhân ngữ 13 IÈ) 12 13 13 12 
Tổng số 13 13 13 13 13 13 
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II. BÁẤT ĐỊNH 

























































































v33 660645554563 s5x25 TP NP TK TT CB PL 
Điều 1 I I I I I I 
Điều 2 2 2 2 2 2 : 
Tổng số 2 2 2 2 3 2 
IV. NI-TÁT-KỲ-BA-DẠT-ĐÈ 
S5 ï V004 0n csng S641 4et 5ÿ TP NP TK TT CB PL 
1. Súc trường y ] ] ] 1 1 1 
2. Ngủ lìa y 2 2 2 2 2 2 
3. Chờ y một thắng 3 3 3 3 3 3 
4. Nhận y phi thân lý ni 4 4 4 4 5 5 
5. Nhờ phi thân lý ni giặt y cũ 5 5 5 5 4 4 
6. Xi y nơi nhà phi thân lý 6 6 6 6 6 6 
7. Nhận y quá phân 7 7 ⁄ 7 7 7 
8. Khuyên cư sĩ tăng giá y 8 8 8 b) 8 S 
9. Khuyên hai nhà tăng giá y 9 9 9 9 9 9 
10. Yêu sách giá y quá hạn 10 10 10 10 10 10 
11. Ngọa cụ bằng tơ tằm II 21 13 II II II 
12. Ngọa cụ toàn đen 12 22 11 12 12 12 
13. Ngọa cụ quá phân 13 23 12 13 13 13 
14. Ngọa cụ dưới sáu năm 14 24 14 14 14 14 
15. Ngọa cụ không hoại sắc 15 25 15 15 15 15 
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16. Quảy lông dê l6 26 l6 l6 l6 16 
17. Nhờ chải lông dê 17 27 17 17 17 17 
18. Cầm giữ vàng bạc 1§ 30 1§ 1§ 1§ 1§ 
19. Kinh doanh tài bảo 19 28 20 19 19 19 
20. Buôn bán 20 29 19 20 20 20 
21. Chứa bát dư 21 20 21 21 21 2i 
22. Đôi bát mới 22 19 )) 37 3) 22 
23. Xin chỉ sợi 23 II 26 23 23 26 
24. Chỉ dẫn thợ dệt 24 12 27 24 24 37 
25. Đoạt lại y 25 13 24 25 25 25 
26. Thuộc bảy ngày 26 15 23 30 30 23 
27. Y tắm mưa 7 17 25 28 28 24 
28. Y cấp thí 28 1§ 28 26* 26 28 
29. A-lan-nhã gặp nạn lìa y 29 l6 29 21 27 29 
30. Xoay tăng vật về mình 30 14 30 29 29 30 
Tổng số 30 30 30 30 30 30 
* Giới bổn: 26; Quảng luật: 27. ** Giới bổn: 27; Quảng luật: 26 
V.BA-DẬT-ĐÈ 
{d9 1 4 A9 9 9900 6 9/9 9.6 0.60649196601649 96.6.0166 TP NP TK TT CB PL 

1. Cỗ ý vọng ngữ 1 1 1 1 1 1 

2. Mắng nhiễc 2 2 2 2 2 2 

3. Nói ly gián 3 3 3 3 3 3 

4. Ngủ chung buông người nữ 4 56 69 65 65 6 

5. Ngủ chung buông người chưa thọ Cụ túc 5 7 42 54 54 5 
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6. Đọc kinh chung 6 6 6 6 6 4 
7. Nói thô tội 7 9 8 8 7 9 
8. Nói pháp thượng nhân 8 8 7 7 8 8 
9. Thuyết pháp quá năm lời 9 4 5 5 5 7 
10. Đào phá đất 10 59 73 73 73 10 
11. Phá hoại thực vật 1 1 llị 11 "1 1" 
12. Nói quanh 12 12 12 13 13 12 
13. Nói xấu tăng sai 13 13 13 12 12 13 
14. Trải tọa cụ tăng không cất 14 14 14 14 14 14 
15. Trải ngọa cụ trong phòng tăng 15 15 15 15 15 15 
16. Chen lân chỗ ngủ 16 17 17 17 17 16 
17. Đuôi tỳ-kheo ra ngoài 17 1ó 1ó 1ó 16 17 
18. Ghế ngồi không vững 18 18 18 18 18 18 
19. Dùng nước có trùng 19 20 19 19 19 20 
20. Cất nhà lớn 20 19 20 20 20 19 
21. Giáo giới ni không được tăng sai 21 21 21 21 21 21 
22. Giáo thọ ni sau mặt trời lặn 22 22 22 22 22 22 
23. Giáo thọ mi vì lợi dưỡng 23 24 24 23 23 24 
24. Cho y cho tỳ-kheo mi 24 26 28 26 24 25 
25. May y cho tỳ-kheo mi 25 27 29 27 25 26 
26. Ngôi với tỳ-kheo ni ở chỗ khuất 26 25 25 28 29 30 
27. Hẹn đi chung đường với tỳ-kheo ni 27 28 26 24 26 27 
28. Đi chung thuyền với tỳ-kheo ni 28 29 27 25 27 28 


























0G 




































































29. Thức ăn đo tỳ-kheo ni khuyến hóa 29 30 30 30 30 29 
30. Đi chung đường với người nữ 30 33 31 32 32 31 
31. Lữ quán một bữa ăn 31 33 31 32 32 31 
32. Triên chuyên thực 32 31 32 31 31 33 
33. Biệt chúng thực 33 32 40 36 36 32 
34. Nhận quá ba bát 34 34 38 33 33 34 
35. Dư thực pháp 35 35 33 34 34 35 
36. Mời người túc thực 36 36 34 35 35 36 
37. Phi thời thực 37 38 36 37 37 37 
38. Thức ăn cách đêm 38 39 37 38 38 38 
39. Bỏ vào miệng vật không được cho 39 37 35 39 39 40 
40. Yêu sách mỹ thực 40 41 39 40 40 39 
41. Cho ngoại đạo ăn 41 40 52 44 44 41 
42. Trước sau bữa ăn đi đên nhà khác không 42 82 81 81 81 46 
á 
43. Ngũ trong nhà đang có ăn 43 hở 54 42 42 43 
44. Ngôi với người nữ ở chỗ khuât 44 42 70 42 42 44 
45. Ngôi một mình với nữ tại chỗ trông 45 44 N 29 T 45 
46. Đuôi đi không cho thức ăn 46 76 44 51 1 42 
47. Thuốc bốn tháng 47 62 74 74 74 47 
46. Xem quân trận 48 45 5 45 45 48 
49. Ngủ lại trong quân 49 46 56 46 46 49 
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50. Xem quân đội chiến đầu 50 47 57 47 47 50 
51. Uống rượu 5I 57 76 79 79 51 
52. Đùa giỡn trong nước 3 5 66 64 64 53 
53. Thọc cù nôn 533 54 67 63 63 52 
54. Bất kính 54 58 Kữi 78 78 54 
55. Dọa nhát tỳ-kheo 5 73 65 66 66 55 
56. Nửa tháng tăm 56 70 50 60 60 57 
57. Đốt lửa 57 68 41 52 52 56 
58. Giâu vật dụng của tỳ-kheo 58 78 64 67 67 60 
59. Tự tiện dùng y không hỏi chủ 59 81 63 68 68 59 
60. Hoại sắc y mới 60 T7 48 59 58 58 
61. Đoạn sinh mạng 61 5" 61 61 61 61 
62. Uông nước có trùng 62 20 51 4I 4I 62 
63. Cô gieo nghi hôi 63 5 62 62 62 77 
64. Che giấu thô tội 64 74 50 50 50 64 
65.Truyền cụ túc người chưa đủ tuổi 20 65 61 7I 72 72 65 
66. Khơi lại tránh sự 66 5 4 4 4 63 
67. Đi chung với cướp 67 66 72 71 71 66 
68. Kiên trì ác kiến 68 48 45 55 5S 68 
69. Hỗ trợ tỳ-kheo bị xả trí 69 49 46 56 56 69 
70. Bao che sa-di bị đuôi 70 50 47 S7 57 70 
71. Không chịu học giới 71 63 75 75 75 71 
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72. Khinh chê học giới 72 10 10 10 10 72 
73. Vô tri học giới 73 64 92 83 83 73 
74. Phủ nhận yêt ma 74 80 9 9 9 81 
75. Không dữ dục 75 33 79 77 T7 80 
76. Dữ dục rôi hôi 76 79 43 53 53 79 
77. Nghe lén đấu tranh T7 60 78 76 76 78 
78. Sân đánh tỳ-kheo 78 7l 58 48 48 74 
79. Nhá đánh tỳ-kheo 79 72 59 49 49 75 
80. Vụ không tăng tàn 80 75 90 69 69 76 
81. Thâm nhập vương cung 81 65 82 82 82 83 
82. Cầm nắm bảo vật 82 69 49 58 58 84 
83. Phi thời vào xóm 8 83 80 80 80 85 
84. Giường cao quá lượng 84 85 85 85 §S §7 
85. Đệm bông 85 84 86 86 86 88 
§6. ống đựng kim 86 86 83 84 84 86 
87. Ni-sư-đản quá lượng §7 §7 86 89 87 89 
88. Phú sang y 88 88 87 88 88 90 
89. Áo tắm mưa 89 89 88 87 89 91 
20. Lượng y Như Lai 90 90 89 90 90 92 
Tông sô 90 91 92 90 90 92 
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VI. DIỆT TRÁNH 















































nh TP NP TK TT CB PL 
1. Hiện tiền I I ƒ I l 1 
2. Ức niệm 2 2 2 2 2 5 
3. Bất sỉ 3 3 3 3 3 3 
4. Tự ngôn trị 4 5 4 4 6 4 
5. Mích tội tướng 5 4 5 5 4 6 
6. Đa nhân ngữ 6 6 6 6 5 5 
7. Như thảo phủ địa 7 7 7 7 7 ự 








Phần phụ lục 





2... HỌC XỨ TỲ-KHEO NI 


I. BA-LA-DI 
a. Thông giới (như Ty-kheo): 1-4 
b.  Bât cộng giới: 



















































































Tứ phần Päli 
5. Ma xúc 5 
6. Bát sự 8 
7. Phú tàng trọng tội 6 
8. Tùy thuận bị xử 7 
IH. TĂNG-GIÀ-BÀ-THI-SA 
Tứ phần Päli 
1. Mai mối* I 
2. Vô căn báng* 2 
3. Giả căn báng* 3 
4. Tô tụng 4 
5. Độ nữ tặc 5 
6. Tự ý giải tội Ñ 
7. Độc hành 6 
§. Nhận của nam nhiễm bộ 
9, Tán trợ ni khât thực bât chính 9 
10. Phá hòa hiệp tăng 10 
11. Tùy thuận phá tăng* lặi 
12. Ô tha gia* 12 
13. Ác tánh bất thọ gián ngữ* 13 
14. Tương thân tương trợ ác hành l6 
15. Tán trợ ác hành 17 
16. Dọa bỏ đạo 14 
17. Vu tăng thiên vị 15 
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Luật học tỉnh yếu 





II. N-TÁT-KỲ 
c. Thông giới: l — 18 (như tỳ-kheo) 
d. Bất cộng giới: 19 — 30 

























































































Tứ phần Päli 
19. Cần vật này lại đòi vật kia 4& 5 
20. Lạm dụng vật Tăng 6& 8 
21. Lạm dụng vật tự mình xin cho Tăng 7 
22. Lạm dụng vật dụng đàn việt 10 
23. Lạm dụng vật đàn việt cúng cho Tăng 7&9 
24. Chứa bát dư I 
25. Đồ dùng có màu sắc * 
26. Hứa cho Tỳ-kheo-ni y bệnh (*) 
27. Y phi thời 2 
28. Đổi y rồi đoạt lại 3 
29. Xin y nặng lãi 
30. Xin y nhẹ 12 

(*) CẾ. pã. 47 
IV. BA-DẬT-ĐỀ 

Tứ phần Päli 
70. Ấn tỏi 1 
71. Cạo lông ba chỗ 2 
72. Tẩy tịnh quá phần 5 
73. Hồ giao 4 
74. Cùng võ 3 
75. Hầu quạt nước Tỳ-kheo đang ăn 6 
76. Xin ngũ cốc sống 7 
77. Đại tiểu tiện trên cỏ tươi 9 
78. Đổ đại tiểu tiện ngoài đường 8 
79. Xem nghe ca múa 10 
80. Nói chuyện với nam chỗ khuất 12 
81. Đi với người nam chỗ khuất 12 
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Phần phụ lục 











































































































§2. Thì thầm với nam mà không đồng bạn 14 
83. Đi không nói với chủ nhà 15 
84. Ngồi trên giường không hỏi chủ nhà 16 
85. Tự tiện trải chỗ ngồi nghỉ không hỏi chủ 17 
86. Cùng người nam trong nhà tối II 
87. Thuật lời nghe không rõ 18 
88. Thể thốt 19 
89. Đấm ngực khóc 20 
90. Hai người nằm chung giường 31 
91. Chung nệm chăn 32 
92. Cố ý gây phiền 33 
93. Không chăm sóc ni sống chung bệnh 34 
94. Đuổi ni an cư ra khỏi phòng 35 
95. Du hành suốt bốn mùa 39 
96. An cư xong không đi 40 
Ø7. Du hành biên giới mất an ninh 38 
98. Du hành trong quốc giới không an ninh 37 
99, Thân cận cư sĩ 36 
100. Du lãm cung vua 41 
101. Lộ hình tắm sông 21 
102. Y tắm quá lượng 22 
103. May y quá năm ngày 23 
104. Quá năm ngày không xem tăng-già-lê 24 
105. Cần trở cúng y cho Tăng 26 
106. Lấy y của người khác mặc 27 
107. Cho bạch y, ngoại đạo y sa-môn 28 
108. Ngăn Tăng chia y 29 
109. Mong Tăng không xuất y ca-thi-na 30 
110. Ngăn Tăng xuất y ca-thi-na 30 
111. Không vì người dập tắt tránh sự 45 
112. Cho bạch y ngoại đạo thức ăn 46 
113. Làm người sai khiến cho bạch y 44 
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114. Tự tay quay sợi 43 
115. Ngồi nằm trên giường bạch y 42 
116. Tá túc không từ biệt chủ + 
117. Học chú thuật thế tục 49 
118. Dạy người chú thuật 50 
119. Độ nữ đang có thai 61 
120. Độ phụ nữ đang cho bú 62 
121. Độ đồng nữ chưa đủ hai mươi 7] 
122. Độ đồng nữ không hai năm học giới 72 
123. Độ sa-di-ni không cho sáu pháp 63 
124. Truyền Cụ túc Tăng chưa thuận 64 
125. Thập nhị tằng giá 65 
126. Độ nữ tằng giá không bạch Tăng 67 
127. Cho người như vậy thọ Cụ túc 70 
128. Độ đệ tử không dạy học giới 68 
129. Không có hai năm theo Hòa thượng ni 69 
130. Độ học pháp ni không bạch Tăng 73 
131. Chưa đủ 12 hạ mà độ người 74 
132. Tăng chưa cho phép mà độ người 75 
133. Chê Tăng có thiên vị 76 
134. Độ người cha mẹ phu chủ không đồng ý 80 
135. Độ nữ đang mê luyến người nam 79 
136. Sau hai năm học giới không trao Cụ túc 78 
137. Nhận y mà không trao giới Cụ túc 7T] 
138. Một năm độ hai người 82, 83 
139. Cách đêm chánh pháp Yết-ma " 
140. Không đến nhận giáo thọ 58 
141. Nửa tháng không cầu Tăng giáo thọ 59 
142. Tự tứ trước hai bộ Tăng 57 
143. An cư nơi không có Tỳ-kheo 56 
144. Đột nhập chùa Tỳ-kheo 5l 
145. Mạ ly Tỳ-kheo 52 
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146. Mạ ly ni chúng 53 
147. Nhờ đàn ông mổ nặn nhọt 60 
148. Bội ước thỉnh thực 54 
149. Tật đố về gia đình 55 
150. Thoa bột hương 88 
151. Xức dầu vừng (mè) 89 
152. Sai Tỳ-kheo-ni xoa bóp 90 
153. Sai Thức-xoa-ma-na xoa bóp 9I 
154. Sai Sa-si-ni xoa bóp 92 
155. Sai phụ nữ bạch y xoa bóp 93 
156. Mặc váy lót 86 
157. Chứa đồ trang sức 87 
158. Mang giày dép, cầm dù 84 
159. Ngồi xe cộ đi đường 85 
160. Vào thôn không mặc tăng-kỳ-chi 96 
161. Xẩm tối đến nhà cư sĩ * 
162. Mở cửa tăng-già-lam đi ra lúc xẩm tối * 
163. Mở cửa tăng-già-lam đi ra lúc mặt trời lặn _ 
164. Không tiền hậu an cư 
165. Trao Cụ túc người nữ bệnh nhị đạo „ 
166. Trao Cụ túc người hai hình * 
167. Trao Cụ túc người hai đường hiệp lại * 
168. Trao Cụ túc cho người mắc nợ * 
169. Học kỹ thuật của thế tục tà mạng 409% 
170. Dạy bạch y chú thuật của thế tục * 
171. Bị đuổi mà không đi z 
172. Hỏi nghĩa Tỳ-kheo không xin phép 95 
173. Gây phiền phức kẻ ở trước người đến sau 33 
174. Xây tháp trong tăng-già-lam có tỳ-kheo G 
175. Không lễ bái tỳ-kheo mới thọ giới _ 
176. Đi uốn éo làm duyên * 
177. Trang điểm hương thơm 87* 
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178. Sai nữ ngoại đạo xoa hưông 93 





V. BA-LA-ĐỀ-ĐỀ-XÁ -NI 





Tứ phần P 
. Xin bơ 
. Xin dầu 


. Xin mật 


_ 
_° 














. Xin mật mía 
. XIn sữa 
. XIn sữa đông 











. Xin cá 
. Xin thịt 














œ[¬|S=|t+:l|+>|©c›||— 
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(Luật Tứ Phản, HT. Thích Đồng Minh dịch, NXB Tổng Hợp 
TPHCM, 2006, tr. 55-76.) 


372 


Phần phụ lục 





Phụ lục 3 


NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI BỒ-TÁT TẠI GIA 

(Trích từ “NghL thúc truyền giới uà Bố-tát...”, 
HT. Thích Trí Thủ, in năm 1974, từ trang 16 -> 
trang 4ð) 

A. PHẦN MỞ ĐẦU 

Chung với Bồ-tát xuất gia. Nhưng lúc truyền 
giới, Bồ-tát tại gia được truyền trước, Bồ-tát xuất 
gia được truyền sau hoặc ngược lại, hoặc Giới sư 
được phân làm hai ban, một ban truyền giới xuất 
gia, và một ban truyễn giới tại gia, tại chánh điện 
(XG) và tại giảng đường (TG). 

I. TẠI NHÀ PHƯƠNG TRƯỢNG HOẶC TẠI 
TĂNG ĐƯỜNG: 

Lễ Thỉnh Sư 


1. Vị dẫn thỉnh: Sau khi khai 3 tiếng chuông 
bảo chúng báo hiệu giờ truyền giới bắt đầu, khoảng 
10 phút, vị dẫn thỉnh đánh ba hồi khánh và 4 
tiếng, xướng rằng: 


- Cung thỉnh chư Tôn đức an tọa. 


- Chư giới tử câu thọ Bồ-tát giới tựu bươn. (xuất 
gia trước tại gia sau). 
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2. Đại diện giới tử tác bạch cầu thỉnh 
Giới sư: 

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Ngưõỡng bạch chư Tôn đức, chúng con có 
duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch (Tất cả 
đồng lễ một lạy, quỳ bạch): 

Ngưỡng bạch chư Tôn đúc, chúng con là... bấy 
lâu có lòng bhút ngưỡng Giới pháp Bồ-tát, hôm nay 
gặp đủ duyên lành, chúng con thành tâm đảnh lễ 
thỉnh chư Tôn đúc, bhông quản lao nhọc, đăng đàn 
truyền cho chúng con Giới phúóp Bồ-tát ( xuất gia uà 
tại gia). Cúi xin chư Tôn đúc ơi mẫn hứa bhả để 
chúng con được ân triêm công đức. (Bạch 3 lân). 

3. Lời hứa khả của Giới sư: 

Lành thay, để truyền thừa sự nghiệp của đúc 
Phật, chư Tôn đúc hiện tiền đều hoan hỷ hứa bhả. 

4. Đại diện giới tử bạch: 

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật: 

Trên chư Tôn đúc đã từ bi húa bhỏả cho tôi, 
chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam 
bái. (đồng lễ 3 lạy) 


5. Thỉnh chư Tôn đức lên Tổ đường: 
Dẫn thỉnh xướng: 
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- Chư giới tử xuất ban. 
- Cung thỉnh chư Tôn đúc tề nghệ Tổ đường. 


(Đoàn cung thỉnh gồm có tàn, lọng, bê tích, 
khánh pháp hiệu, ngũ âm v.v... dẫn đầu, giới tử quỳ 
hai hàng từ Tăng đường đến Tổ đường). 


II. TẠI TỔ ĐƯỜNG: 
1. Giới sư và giới tử lễ Tổ: 
Dẫn thỉnh xướng: 


- Cung thỉnh chư Tôn đúc lập ban, niềm 
hương cáo Tổ. (Niêm hương xong xướng lễ Tổ): 


- Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt 
Nam Lịch Đại chư uị Tổ sư Hòa thượng tam bái. 


- Cưng thỉnh chư Tôn đức phân lập lưỡng ban. 

- Chư giới tử Bồ-tát tựu ban. 

- Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt 
Nam Lịch Đại chư uị Tổ sư Hòa thượng tam bái: 
(giới tử đồng lễ) 

2. Thỉnh chư Giới sư lên chánh điện: 

- Chư giới tử thối bơn. (giới tử và đoàn cung 
nghĩnh Giới sư lên chánh điện) 

- Cung thỉnh chư Tôn đúc tê nghệ Tam bảo 


tiên. 
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IH. TẠI CHÁNH ĐIỆN: 

1. Lễ niêm hương, bạch Phật: 
Dẫn thỉnh xướng: 

- Cung thỉnh chư Tôn đức lập ban. 
- Chư giớt tử tựu ban. 

- Chư giới tử! Hồ quỳ, hiệp chưởng. 
- Khởi Bát nhã chung cổ. 


- Cung thỉnh Giót sư niêm hương, bạch Phật, 
cầu gia bị. 


2. Giới sư đảnh lễ: (giới tử vẫn quỳ) 
Sau khi Giới sư niêm hương, dẫn thỉnh xướng 


— 
®» 


- Nhất tâm đảnh lễ, tận hư bhông biến pháp 
gưới, quá hiện UỊ lai thập phương thường trụ chư 
Phật. (1 lạy) 

(Đại chúng đồng lạy, nếu chỗ rộng, không thì 
chỉ xá) 

- Nhất tâm đảnh lễ, tận hư bhông biến pháp 
giới, quá hiện UỊ lai thập phương thường trụ tôn 
Pháp. (1 lạy) 
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- Nhất tâm đảnh lễ, tận hư bhông biến pháp 
giới, quá hiện uị lai thộp phương thường trụ Hiền 
Thánh Tăng. (1 lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ, đạo tràng Giáo chủ Bổn 
sư Thíc-ca Mâu-n¿i Phật. (1 lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ Phạm Võng Giáo chủ Lô- 
xá-na Phật. (1 lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ Thiền hoa Đài thượng 
Thiên bách ức hóa thân Thích-ca Môu-nr Phật. (1 
lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ đương hội đạo trùng nhốt 
thiết chư Phật. (1 lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi 
Bồ-tát. (1 lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền 
Vương Bô-tát. (1 lạy) 

- Nhất tâm đánh lễ Đại Từ Di Lặc Bồ-tát. (1 
lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ Bổn Tôn Địa Tạng Vương 
Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ Chư uị Hộ Pháp Bô-tát. (1 
lạy) 

3. Tán hương: A-xà-lê cử tán: 
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Nhất trân tài nhiệt, hải tạng uiền thâu, hà sa chư 
Phật hiện mao đầu, xứ xứ tiện quy lưu, hương đi sơ 
phù, tâm địa giới châu lưu. 


Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. 

4. Thỉnh chư Tôn đức thăng tòa: 

Dẫn thỉnh xướng: 

- Chư giới tử! Hồ quỳ, hiệp chưởng. 

Dẫn thỉnh quỳ phía hữu, phía để chuông gia 
trì, quay mặt vào giữa, chắp tay, xướng rằng: 

Nhất chú chiên đàn hương 

Cử bhởi biến thập phương 
Thỉnh sư đăng bảo tọa 

Bỉnh pháp quảng tuyên dương. 

(Giới sư thăng tòa. Có thể chia thành 2 ban, 
nếu giới tử đông. Một ban ở tại chánh điện truyền 
giới Bồ-tát xuất gia. Một ban khác được cung thỉnh 
ra giảng đường truyền giới Bồ-tát tại gia). 

Dẫn thỉnh đứng lên, xướng: 

- Chư giới tử! Khởi thân, chí thành đảnh lễ 
taưm bái. 


- Chư giới tử xuất ban. 
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Vị dẫn thỉnh trở về chỗ ngồi cùng ngồi như 
chư Tôn đức. 
B. PHẦN TRUYỀN GIỚI BỒ-TÁT: 
I. KHAI LUẬT KỆ: 
Giới sư chủ đàn đứng dậy, cầm thủ lư, cử tụng: 
Nguyện thử hương hoa uân 
Biến mãn thập phương giới 
Nhất thiết chư Phật độ 
Vô lượng hương trang nghiêm 
Cụ túc Bồ-tát đạo 
Thành tựu Như Lai hương. 
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 
Khai Luật kệ: 
Vô thượng thậm thâm Tìỳ-ni phúp 
Bách thiên uạn biếp nan tao ngộ 
Ngã bim biến uăn đốc thọ trì 
Nguyên giải Như Lai Tỳ-ni nghĩa. 
Giới sư chủ đàn để thủ lư xuống bàn, ngồi kiết 
già an tọa. 
II. HỌP TĂNG, KIẾT TIỂU GIỚI: 


1. Họp Tăng: Yết-ma A-xà-lê vỗ thủ xích, hỏi 
rằng: 
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- Đại đúc Tăng đã họp đông đủ chưa? 

- Tăng đã họp (dẫn thỉnh đáp). 

- Hòa hiệp hông? 

- Hòa hiệp. 

- Người chưa thọ giới Bồ-tút đã ra chưa? 

- Đã ra. 

- Các Tỳ-bheo bhông đến họp, có thuyết dục 
bhông. 

- Không 

- Tăng hột họp để làm gì? 

- Vì người hảo tâm, Yết-ma truyền Bồ-tát Đại 
GIỚI. 

2. Kiết tiểu giới: (Nếu gặp chỗ chưa kiết giới. 
Chỗ đã kiết giới rồi thì không cần). Yết-ma A-xà-lê 
bạch rằng: 

-_ Đại đúc Tăng lắng nghe, Tăng nay họp một 
chỗ, biết tiểu giới nếu Tăng phải thời mò đến, 
Tăng thuận cho, biết Tiểu giới, bạch như thế, tác 
bạch có thành hhông? 

- _ Thành (chúng Tðng đông đáp) 

- _ Đại đúc Tăng lắng nghe, Tðng nay hội họp 
một chỗ biết Tiểu giới, các Trưởng lão bằng lòng 
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thì im lặng, ai bhông bằng lòng thì nói. Yết-ma có 
thành bhông? 


- _ Thành (chúng Tðng đông đáp) 


- Tăng đã bằng lòng biết Tiểu giới xong. 
Tăng bằng lòng cho nên im lặng, uiệc này tôi ghi 
nhận như uậy. (Tết cả đồng chốp tay, cúi đầu xá). 


II. TRUYỀN GIỚI BỒ-TÁT TẠI GIA: 
1. Giới tử tựu ban, đảnh lễ: 
Dẫn thỉnh đánh khánh, xướng: 
- Giới tử cầu thọ giới Bồ-tát tại gia tựu ban. 
(nam phía trái, nữ phía phải) 
- Các giới tử hãy nghe tôi xướng uò theo mỗi 
tiếng chuông, chí thành đảnh lễ. 


- Nhất tâm đảnh lễ, tận hư bhông biến pháp 
gưới, quá hiện UỊ ldi thập phương thường trụ chư 
Phật. (1 lạy) 

(Đại chúng đồng lạy, nếu chỗ rộng, không thì 
chỉ xá) 

- Nhất tâm đảnh lễ, tận hư bhông biến pháp 
giới, quá hiện UỊ lai thập phương thường trụ tôn 
Pháp. (1 lạy) 
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- Nhất tâm đảnh lễ, tận hư bhông biến pháp 
giới, quá hiện uị lai thộp phương thường trụ Hiền 
Thánh Tăng. (1 lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ, đạo tràng Giáo chủ Bổn 
sư Thích-caœ Mâu-n: Phật. (1 lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ Phạm Võng Giáo chủ Lô- 
xá-na Phật. (1 lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ Thiền hoa Đài thượng 
Thiên bách ức Hóa thân Thích-ca Môêu-n: Phật. (1 
lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ đương hội đạo trùng nhốt 
thiết chư Phật. (1 lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Vương 
Bồ-tát. (1 lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Từ Di Lặc Bồ-tát. (1 
lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ Bổn Tôn Địa Tạng Vương 
Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ đương hội đạo tràng chư 
tôn Bồ-tát. (1 lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ Lịch đại chư uị Tổ sư Bồ- 
tát ( 1 lạy) 
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- Nhất tâm đảnh lễ A-xò-lê Hòa thượng. (1 


lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ Yết-ma A-xò-lê. (1 lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ Giáo thọ A-xà-lê. (1 lạy) 

- Nhất tâm đảnh lễ thất uị Tôn Chứng sư. (1 
lạy) 


- Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền chư tôn Hòa 
thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng giò. ( 1 lạy) 

2. Hướng dẫn giới tử thỉnh sư: 

Dẫn thỉnh xướng và hướng dẫn: 

- Chư giới tử, hồ quỳ, hiệp chưởng. 

- Các giới tử, các uị đã nhất tâm đảnh lễ chư 
Phật, chư Bồ-tát, chư Tổ uà Liệt uị Giới sư. Giờ 
này, để khỏi bõỡ ngỡ trong bhi nói lời tác bạch cân 
cầu được truyền trao Đại giới Bồ-tát, các giới tử 
hãy nói lặp lạt theo lời tôi hướng dẫn sau đây: 

- Đại đức nhất tâm niệm, đệ tử phúp danh là... 
cầu xin Đại đúc truyền trao cho tất cả tịnh giới Bồ- 
tát. Cúi xin Đại đức bhông uì mệt nhọc, thương 
tưởng, hứa bhỏ lời thỉnh cầu của chúng con. (Bạch 
3 lần, theo tiếng bhánh, 3 lần cúi đầu lễ bái). 


Giới sư đáp rằng: 
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- hành thay! Chư Tôn đúc đều hoan hỷ húa 
bhả. 


3. Khai đạo giới tử: 
Giáo thọ sư dạy bảo rằng: 


- Này các Giới tử! Nên biết rằng theo tiếng 
Phạn, Giới được gọt là Ba-la-đề-mộc-xood, dịch là 
Bdo giải thoát, có nghĩa là giói thường bảo hộ 
người tu hành, giải thoát sinh tử, đạt đến uô 
thượng Bồ đề. Bởi thế, Giới là uị Đạo sư của quả 
U¿ tối thượng Bồ âề, là đường tắt uào Vô thượng 
Đại Niết-bàn. Quá bhú chư Phật nhờ giới mà 
thành đạo. Hiện tại chư Phật lấy giới để độ sinh. 
Vị lai người tu hành sẽ nhờ giới mà được giỏi 
thoát. Giới là nên tủng của thiên định 0ò trí tuệ. 
Muôn đúc trang nghiêm, giới là căn bản. Vì thế, 
binh có nói rằng: Giới như Uuị lương y hay trị ba 
độc tham, sân, sử. Giới như thuyên bè đưa người 
quu bể bhổ. Giới như chuỗi anh lạc để trang 
nghiêm Pháp thân. Nhưng guóit này có ba thứ: một 
là giới tại gia là ð giới uàò 8 giới; hơi là giới xuất 
øtơœ là 10 giới uà 250 giới, ba là Đạo tục thông 
hành giới là Bô-tát tam tụ tịnh giới, là giới mà 
các Phát tử sắp lãnh thọ. 


Thế nào là Tam tụ tịnh giới? 
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1. Nhiếp luật nghỉ giới: Không làm các điều 
ác, để cầu chứng Phúp thân. 


2. Nhiếp thiện pháp giới: Làm mọi uiệc 
lành, để cầu chứng Báo thân. 


3. N„hiêu ích hữu tình giới: Làm lợi ích cho 
hết thảy chúng sinh, để câu chứng Hóa thân. 


Giới thể tuy một, nhưng vì nhân duyên của các 
hàng xuất gia và tại gia không giống nhau nên sự 
hành trì do đó có khác. Tức là phân biệt có xuất 
gia Bồ-tát và tại gia Bồ-tát giới. 

Giới pháp tạt gia Bồ-tát này do đúc Thích Tôn 
Uì thương tưởng các hòng tại gia bị nhiều trân 
duyên trói buộc, nhưng đã dõng mãnh phút Bồ-đề 
tâm, cầu thành Phật đạo, hộ trì chánh pháp uĩnh 
Uiễn trường tôn, giáo hóa chúng sinh, tu hành thiện 
nghiệp, nên Ngài đã phương tiện bhơi thị trong 
binh Uu-bà-tắc giới. 


Giới pháp này chính là căn bổn của hết thđy 
thiên phúp. Nếu ai thành tựu được giới pháp như 
Uộậy, chẳng những sẽ chứng đắc Tu-đà-hoàn quả cho 
đến A-nga-hàm quả, mà còn sẽ dẫn đến Bồ-tát đạo. 
Nếu ai phú giới này, sẽ đọa lạc trong ba ác đạo. 
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Giới pháp này là bất khả tư nghì. Vì sao uậy? Vì 
người đã thọ giới phúp này tuy lò tại gia hưởng thọ 
ngũ dục mà hông bị chướng ngại các Thánh đạo. 

- Các giới tử! Các ngươi có phỏdi uì thương 
tưởng hết thảy chúng sinh mò cầu thọ giới phúóp 
này chăng? 


Giới tử đáp: - Bạch Hòa thượng, chính phi. 

4. Hỏi về già nạn: 

Về các già nạn, Giáo thọ sư lại hỏi tiếp rằng: 

- Các giới tử! Để được thọ giới Bồ-tát, các giới 
tử phỏi là người bhông có 7 tội chướng. Bây giờ tôi 
hỏi các Ut, các U cứ như sự thật mà đáp. 


1. Nay Phật bhông còn ở đời, nhưng những 
hành động moi bhoét tượng Phật, phá chùa, hoạt 
tháp, đều giống uới tội làm thân Phật ra máu. Phật 
tử có phạm tội này hông? 


- Mô Phật, không. (Giới tử đáp). 
2. Phật tủ có giết cha không? 
- Mô Phật, không. 
3. Phật tử có giết mẹ bhông? 
- Mô Phật, không. 
4. Phật tử có giết Hòa thượng bhông? 
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- Mô Phật, không. 

ð. Phật tử có giết A-la-hún bhông? 
- Mô Phật, không. 

6. Phật tử có phú Yết-ma Tăng bhông? 
- Mô Phật, không. 

7. Phật tử có giết Thánh Tùng bhông? 
- Mô Phật, không. 

Dẫn thỉnh xướng: 

- Khởi thân đảnh lễ tam bái. (Giới tử lễ 3 lạy) 

Hồ quỳ, hiệp chưởng. 

5. Giới sư thỉnh Phật và Bồ-tát làm Thập 
sư: 

Giới sư hướng dẫn giới tử thỉnh Phật và Bồ- 
tát làm Thập sư, để cầu giới. Giới sư dạy rằng: 

Các giới tử! Các uị đã bhông có cúc giò nạn, 
túc các uị có thể thọ lãnh giới Bồ-tát. Bây giờ, các 
U¡ phải hết lòng cầu thỉnh Phật Thích-ca làm 
Hòa thượng, Bồ-tát Văn Thù uà Di Lặc làm A- 
xò-lề, mười phương Như Lai là Tônt chứng sư, 
mười phương Bồ-tát là bạn lữ đồng học. Các uị hãy 


nhất tâm lặp lại theo lời tôi hướng dẫn để cầu 
thỉnh. 
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- Đệ tử phúóp danh làò.. nhất tâm phụng 
thỉnh, đức Thích-‹cœ Như Lai, Uì con làm Hòa 
thượng. Con nương theo Hòa thượng, để được thọ 
giới tạt gia Bồ-tát, xin thương xót chúng con. (3 lần 
thỉnh, 3 lần cúi đầu xá). 


- Đệ tử phóp danh lò... nhất tâm phụng 
thỉnh Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát uì con làm Yết-ma A- 
xò-lê. Con nương tựa theo A-xà-lê để được thọ giới 
tại gia Bồ-tát, xin thương xót chúng con. (3 lần 
thỉnh, 3 lần cúi đầu xá) 


- Đệ tử phúóp danh làò.. nhất tâm phụng 
thỉnh Di Lặc Bồ-tát uì con làm Giáo thọ A-xò-lê, 
con nương theo A-xò-lê để được thọ giới tại gia Bồ- 
tát, xin thương xót chúng con. (3 lần thỉnh, 3 lần 
cúi đầu xá) 

- Đệ tử phúóp danh lò:. nhất tâm phụng 
thỉnh thập phương Như Lai, uì con làm Tôn chứng. 
Con nương theo các đức Như Lai để được thọ giới 
tại gia Bồ-tát, xin thương xót chúng con. (3 lần 
thỉnh, 3 lần cúi đầu xá) 


- Đệ tử phóp danh làò.. nhất tâm phụng 
thỉnh thập phương chư đại Bồ-tót, uì con làm bạn 
lữ đông học, con nương theo các Bồ-tát để được giới 
tại gia Bồ-tát xin thương xót chúng con. (3 lần 
thỉnh, 3 lần cúi đầu xá) 
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Hướng dẫn giới tử, Dẫn thỉnh xướng: 
- Khởi thân đảnh lễ chư Phật, chư Bồ-tát tam 


- Hồ quỳ, hiệp chưởng. 

6. Dẫn sư thay giới tử bạch xin giới 

Hướng dẫn giới tử thỉnh, Dẫn sư dạy rằng: 

- Các giới tử, nay tôi hướng dẫn các uị cầu xin 
gưiới Bồ-tát tại gia. Cóc uị hãy lặp lại theo lời tôi nói: 

- Chúng con pháp danh là... thành tâm cầu xin 
chư Đại đức thương xót trao cho chúng con tất cả tịnh 
gưới Bồ-tát tại gia. (3 lần thỉnh, 3 lần cúi đầu xá) 

- Lành thay! Hiện tiền chư Tôn đúc đều húa 
bhỏ. (lời đáp của Giới sư) 

7. Khuyên phát Bồ đề tâm: Giới sư bảo 
rằng: 

- Các giới tử! Các uị muốn cân câu giới phúp, 
hãy chuyên tâm, thành bính hướng uê cảnh giới 
thanh tịnh, chớ có uọng tưởng đến cảnh bhác. Hãy 
bhởi tâm suy nghĩ như thế này: Tôi nay bhông bao 
lâu sẽ được đại công đức tạng bhông lường, hông 
cùng, không có công đức nào hơn giới pháp này. 

- Các giới tử! Các uị nên biết, muốn thọ giới 
Bồ-tát cần phải phát Bô-đề tâm. Tâm Bô-đề là tâm 
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đại đạo. Thế nào gọt là tâm đại đạo? Nghĩa là tâm 
thật rộng lớn, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ tất 
cả chúng sinh, đó là đạt đạo tâm, tức là Phật tâm. 
Vì muốn câu Phật đạo hòng Bồ-tát phút tâm không 
hạn lượng, phụng thờ cúng dường bhông những chỉ 
một đúc Phật, hơi đúc Phật mà cho đến trăm ngàn 
đúc Phật ở bhốp mười phương uô tận thế giới, hư 
bhông giới, để câu nhất thiết trí, thành tựu bhông 
lường trăm ngùòn phúớp môn. Lạt uì cứu độ chúng 
sinh, hòng Bồ-tút phát tâm không hạn lượng, 
bhông những chỉ độ chúng sinh trong một thế giới, 
hơi thế giới mà cho đến độ thoát tất cả chúng sinh 
bhắp 10 phương uô tận pháp giới hư bhông giới. 
Đó là hai mục đích mà Bồ-tát phát tâm Bồ-đê. 
Người phút âm uà lập nguyện như thế chính là Bồ- 
tát. Trong giờ phút trang nghiêm 0à thanh tịnh 
này, các uị đã phút tâm như thế chưa? 

GHới từ đáp: Mô Phật đã phát. 

Giới sư lại dạy rằng: 

Các giới tử! Bô-tát chỉ mới phát tâm Bồ-đề 
thôi mà đã có căn lành, công đúc bhông hạn lượng. 
Vì sao? Vì Bồ-tát này không dút chủng tánh Như 
Lơi. Vì do phát tâm mò hành Bồ-tát được tất cả 
chư Phật trong ba đời thường nhớ tưởng, hộ niệm, 
uà sẽ được Vô thượng Bồ-đề của tất cả chư Phật 
trong ba đời, đồng thời cũng được nhộp uào thể 
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tánh bình đẳng như tất cả chư Phật. Bởi thế, ngay 
lúc phát tâm Bồ-đề, liền được tất cả Như Lai bhen 
ngợi, liền được trừ diệt tất cả thống khổ trong các 
ác đạo, liền có thể sẽ được thanh tịnh quốc độ 
Phật, uà được chủng tánh Phột, rồi đây các Phật tử 
sẽ ở trong các thế giới, sẽ thị hiện làm Phậit. 

Các giới tử! Các uị có phải là Bồ-tát bhông? 

Giới tử đáp: Mô Phột, phải. 

Giới sư lại hỏi tiếp: 

- Các giới tử đã nguyện phát tâm Bồ-đề chưa? 

Giới tử đáp: Mô Phật, đã phát tâm Bôồ-đề. (cúi 
đầu xá) 

8. Gạn hỏi phép thọ giới. Giới sư hỏi 
rằng: 

Các giới tử! Hãy lắng nghe tôi hỏi. Trong giờ 
phút trang nghiêm thanh tịnh này, các UỊ muốn 
nương nơi tôi để thọ tất cả học xứ của Bồ-tót, thọ 
lãnh tất cả tịnh giới của Bồ-tát; đó là Nhiếp luật 
nghị giới, Nhiếp thiện phóp giới uàò Nhiêu ích hữu 
tình giới. Học xứ như thế, tịnh giới như thế, quá 
bhú tất cả Bô-tát đều đã đây đủ; uị lai tất cả Bồ-tát 
đều sẽ đây đủ; hiện tại tất cả Bồ-tát đang có đầy 
đủ. Học xứ này, tịnh giới này, quá bhú tất cá Bồ- 
tát đã học; uị lai tất cả Bồ-tát sẽ học; hiện tại tất 
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cả Bồ-tát đang học. Các uị có thể thọ trì được 
hông? 

Giới tử đáp: Mô Phót, thọ được (3 lần hỏi đáp, 
3 lần đánh khánh khấu thủ) 

9. Thọ 4 tín tâm thất hoại: 

Giới sư dạy bảo rằng: 

Các giới tử! Trong giờ phút này, cóc UỊ còn 
phải thọ 4 điều tỉn biên cố, binh gọi là “Tứ bất 
hoạt tín”. Các uị hãy lặp lại theo lời tôi hướng 
dẫn, uò hãy chí thành lãnh thọ. 

Đệ tử pháp danh là... từ thân này cho đến 
thân cùng tột đời uị lai, nguyện quy y Phột, quy y 
Phúp, quy y Tðng, quy y chánh phóp giới. (3 lần 
lặp lại, 3 lần cúi đầu xá) 

10. Sám hối tội trong ba đời: 

Giới sư dạy bảo rằng: 

Các giới tử! Các uị đã thọ 4 đúc tin biên cố 
rồi. Giờ này trước Tam bảo, các uị nên sớm hối tội 
lỗi trong ba đời, các uị hãy lặp lại lời tôi nói: 

Đệ tử pháp danh là.. nếu trong quá bhú, 
thân, bhẩu, ý đã tạo mười điều ác, thì hôm nay 
nguyện cùng tận đời uị lơi bhông bao giờ sinh 
bhới, tái phạm. (3 lần lặp lại, 3 lần cúi đầu xá). 


Đệ tử pháp danh là... nếu trong đời hiện tại, 
thân, khẩu, ý đã tạo mười điều ác, thì hôm nay 
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nguyện cùng tận đời vị lai, không bao giờ sinh 
khởi. (3 lần lặp lại, 3 lần cút đầu xá). 


Đệ tử pháp danh là... nếu trong đời vị lai, thân, 
khẩu, ý đã tạo mười điều ác, thì hôm nay nguyện 
cùng tận đời vị lai, không bao giờ sinh khởi, tái 
phạm. (8 lân lặp lại, 3 lần cúi đầu xó). 

Giới sư lại dạy tiếp: 

Các giới tử! Các uị phải dốc lòng câu sám hối 
các tội lỗi. Hãy lặp lạt lời tôi hướng dẫn: 

Xưa con đã tạo các ác nghiệp 
Đều do uô thỉ tham, sân, sỉ 
Từ thân miệng ý phút sinh ra 
Tất cả con nay xin súm hối. 


Nơm mô Câu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần 
cúi đầu xá) 

Dẫn thỉnh xướng: 

- Khởi thân, chí thành đảnh lễ Tam bảo tam 

bái. 

- Hồ quỳ, hiệp chưởng. 

11. Khuyên phát nguyện rộng lớn: 

Giới sư khuyên dạy rằng: 

Các giới tử! Các uị đã sớm hối rồi, 3 nghiệp 


thanh tịnh, như bình lưu ly trong sạch, trong ngoài 
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súng chói. Bây giờ, các uị nên đối uới bốn chân lý 
bhổ, tập, diệt, đạo phát 4 lời thệ nguyện rộng lớn. 

Thế nào là bhổ đế? Khổ là các thứ quả báo mà 
tất củ chúng sinh trong lục đạo đều phải gúnh 
chịu. Bồ-tát thấy thế liền phút nguyện cứu độ tất cả 
chúng sinh thoát ly bhổ quả. Túc là chúng sinh uô 
biên thệ nguyện độ. 


Thế nòo là tập đế? Tập là những phiền não 
Uọng tưởng mà tất cả chúng sinh đã tích lũy từ uô 
thủy biếp đến nay, chiêu cẳm uô lượng bhổ quả ở uị 
lai, xoay uân trong ba cõi, bhông hẹn ngày ra bhỏi. 
Bồ-tát thấy thế liền phút nguyện cứu độ tất cả chúng 
sinh, bằng cách trừ diệt tất cả phiền não nghiệp cảm. 
Túc là phiền não uô tận thệ nguyện đoạn. 


Thế nào là diệt đế? Đây là Niết-bàn uống 
lặng. Tốt cả chúng sinh 0ì bhông biết tu hành 
theo chúnh phúp, nên bhông chứng được Niết-bàn 
bhông sinh bhông diệt của chư Phật Như Lai. Bồ- 
tát thấy thế, liền phát nguyện chóng thành Phật 
đạo để hóa độ chúng sinh. Túc là Phật đạo uô 
thượng thệ nguyện thành. 

Thế nào là đạo đế? Đây là con đường, là 
phương pháp tu nhán chân chính để được giải 
thoát. Tất cả chúng sinh uì bhông biết tu tập 
chúnh pháp, cho nên phỏủi trôi lăn trong sáu 
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đường, bhông thể nào được an lạc, tự tại. Bồ-tát 
thấy thế, liền tuyên dương uô lượng phúóp môn để 
giáo hóa chúng sinh tu học. Túc là phúp môn uô 
lượng thệ nguyện học. 

Bốn chân lý mà tôi uừùa trình bày, là nơi 
nương tựa cho bốn thệ nguyện rộng lớn. 

Các giới tử phải nhất tâm phút 4 lời nguyện 
rộng lớn, bằng cách lặp lại theo lời tôi hướng dẫn: 

Đệ tử pháp danh là... dốc lòng phút nguyện: 
chúng sanh bhông số lượng, thê nguyện đều độ 
thoát; phiền não bhông cùng tận, thề nguyện đều 
dút sạch; pháp môn bhông số bể, thề nguyện đều 
tu học; Phật đạo bhông gì hơn, thê nguyện đều 
Uuiên thành. 

(Chúng sinh uô biên thệ nguyện độ 

Phiền não uô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn uô lượng thê nguyện học 

Phật đạo uô thượng thê nguyện thành) 

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ-tát 

(3 lần đọc, 3 lần cúi đầu xá) 

12. Khải bạch pháp Yết-ma: Giới sư dạy 
bảo: 

Các giới tử! Các vị đã phát nguyện rộng lớn 
rồi, tôi nay vì các vị mà khải bạch Tam bảo chứng 
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minh cho các vị thọ giới. Vậy các vị nên nhất tâm 
lắng nghe để ý suy nghĩ kỹ. 


Nên biết rằng: Bạch Yết-ma lần thứ nhất rôi, 
giới pháp tốt lành to lớn trong mười phương thế 
gưới, do năng lực tâm nghiệp cảm cách của quý 0Ị 
mà thảy đều chấn động. Bạch Yết-ma lần thứ hơi 
rồi, phúóp giới tốt lành to lớn trong mười phương 
thế giới, như mây, như lọng, che trên đảnh các UỊ. 
Bạch Yết-ma lần thú ba xong, phúóp giới tốt lành to 
lớn trong mười phương thế giới, từ đảnh môn quý 
U¡ chởy uào trong thân tâm các uị. Cúc Uu sẽ được 
chánh báo tốt đẹp, đầy đủ, cùng tột đời uị lai, hằng 
tiếp nối làm giống Phật. 

Đây là giới thể uô tác, đạo pháp uô lậu, do chỗ 
cơ cảm tăng thượng thiện tâm của quý uị mà thành 
tựu. Bởi thế, các uị phải chí thành cúi đâu thọ 
lãnh. 

13. Chính thức bạch Yết-ma: 

Giới tử vẫn quỳ như cũ. Giới sư đến trước 
tượng Phật quán tưởng thập phương Tam bảo, cầm 
ba nén hương, quỳ bạch rằng: 

Ngưỡng bạch chư Phật, chư Bồ-tát trong mười 
phương vô biên thế giới. Trong đạo tràng này, các 
Phật tử đã ba lần cầu xin Giới sư chúng con cho thọ 
giới Bồ-tát tại gia. Con đã tác chứng cho các giới tử. 
Cúi xin chư Phật, chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh trong 
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mười phương pháp giới, từ bi chứng giám cho các giới 
tử tại đạo tràng này được thọ giới Bồ-tát tại gia. 

(3 lần bạch, 3 lần cúi đầu xá) 

14. Dặn bảo bền giữ giới pháp: 

Sau khi bạch Phật xong trở về chỗ, Giới sư 
dặn bảo giới tử rằng: 

- Các giới tử! Từ trước đến nay, chư Tôn đức 
đã cung đối trước chư Phột, chư Bồ-tát, đã ba lần 
bạch Yết-ma. 


Ở trong Thúnh chúng, đúc Thích-ca có dặn 
bảo như thế này: Đại chúng hãy lắng nghe, ở trong 
thế giới Ta-bà này cõi nước Việt Nam này, có Phật 
tử phóp danh là... cầu thọ tịnh giới Bồ-tát. Vì Phật 
tử này bhông thây, tôi rất xót thương, xin đúng 
làm thầy. Trong giờ phút này, mười phương các đúc 
Như Lai nghĩ tưởng cóc uị là con, các Đạt Bồ-tát 
nghĩ tưởng các uị là em. Nhờ lòng từ bi thương 
tưởng của chư Phật, chư Bồ-tát, từ nay cho đến uê 
sơu, các U¡ sẽ được tăng trưởng công đúc, thiện căn 
bhông bao giờ mất. Cúc uị hãy tỉnh chuyên nhớ 
nghĩ bên giữ không phạm, để giới thể tròn đây, 
trọn không lùi sụt, cho đến ngày chứng quả Bồ-đè, 
thành tựu 32 tướng tốt, 80 uẻ đẹp. Các uị có đây đủ 
tất cả chủng trí thân thông diệu dụng, uô lượng 
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phúóp môn, để đi bhốắp trong mười phương rộng độ 
chúng sinh, lòng bhông mỏi mệt. 


Dẫn thỉnh xướng rằng: 

- Khấu thủ, (giới tử cúi đầu xá) 

15. Truyền 6 trọng pháp: 

Để truyền 6 trọng pháp, Giới sư dạy rằng: 


Các giới tử! Hãy lắng nghe cho bỹ, Bồ-tát tại 
gia có 6 trọng pháp, nếu người nào thọ giới rồi mà 
phạm là bhông phải hạnh Bồ-tút, sẽ mất 42 quỏ uị 
Hiền Thúnh. Các uị hãy lắng nghe uà lãnh thọ: 


1. Từ thân này đến thân thành Phật, trong 
thời gian ấy, bhông được sót sinh. Các Phật tử giữ 
được hông? 


- Mô Phật, giữ được. (giới tử đáp, cúi đầu xá) 
2. Từ thân này đến thân thành Phật, trong 


thời gian ấy, bhông được trộm cắp. Các Phật tử giữ 
được hông? 


- Mô Phật, giữ được. (giới tử đáp, cúi đầu xá) 
3. Từ thân này đến thân thành Phật, trong 


thời gian ấy, hông được tà dâm. Các Phật tử giữ 
được hhông? 


- Mô Phật, giữ được. (giới tử đáp, cúi đầu xá) 
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4. Từ thân này đến thân thành Phật, trong 
thời gian ấy, bhông được nói dối. Các Phật tử giữ 
được hông? 

- Mô Phật, giữ được. (giới tử đáp, cúi đầu xá) 

ð. Từ thân này đến thân thành Phật, trong 
thời gian ấy, bhông được nói lỗi của người tại gia 
Uò người xuất gia. Các Phật tử giữ được bhông? 

- Mô Phật, giữ được. (giới tử đáp, cúi đầu xá) 

6. Từ thân này đến thân thành Phật, trong 


thời gian ấy, bhông được bán rượu, nếu rượu. Các 
Phật tử giữ được bhông? 


- Mô Phật, giữ được. (giới tử đáp, cúi đầu xá) 

16. Khuyên học và giữ 28 giới khinh: 

Giới sư truyền dạy: 

Các giới tử! Vừa rồi, tôi đã trao cho các Phật tử 
6 trọng phúóp. Còn 28 tội thất ý, các Phật tử phải học 


mới biết uò giữ gìn không phạm. Tiếp theo đây, tôi 
nót uê 28 tội thất ý này, các Phật tử hãy lắng nghe. 


1. Không cúng dường cha mẹ, sư trưởng, đó 
là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý. 


32. Say đắm rượu chè, đó là Bô-túát tại gia 
phạm tội thất ý. 
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3. Cố ý gớm ghê không chăm sóc người bệnh 
bhổ, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 


4.. Gặp người hành bhất, bhông nhiều thì ít, 
phải tùy tâm mà bố thí, nếu để người hành kbhết uề 
bhông, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 


ð. Nếu thấy Tỳ-bheo, Tỳ-bheo-ni, Trưởng lão, 
bậc Tôn đức, Uu-bà-tắc, Ưu-bà-di u.u.. bhông đứng 
dậy nghĩnh tiếp, lễ bái hỏi thăm, đó là Bồ-tát tại 
gia phạm tội thất ý. 


6. Nếu thấy Tỳ-kheo, Tỳ-bheo-ni, Uu-bà-tắc, 
Uu-bà-di hủy phạm giới đã thọ, sinh tâm biêu 
mạn, rồi nói rằng: “Ta hơn những người bia, người 
bia bhông bằng ta”, đó là Bô-tát tại gia phạm tội 
thất ý. 

7. Trong mỗi thúng có súu ngày trơi, nếu 
bhông ởi thọ Bát quan trai giới, bhông cúng dường 
Tam bảo, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 

8. Trong bhoảng 40 dặm, có nơi thuyết phúp, 
mà bhông đến nghe, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội 
thất ý. 

9. Thọ dụng uộật của thường trụ Tăng như: 
ngọa cụ, giường, tòa ngôi, đó là Bồ-tát tại gia phạm 
tội thất ý. 
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10. Nghi trong nước có u¡ trùng, nhưng uẫn 
tùy tiện dùng, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 


11. Không có bạn mà uẫn một mình đi uào 
những nơi hiểm nạn, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội 
thất ý. 

12. Một mình ngủ lạt tại chùa Ni, nếu là u- 
bà-tắc, hoặc chùa Tăng, nếu là Uu-bà-di, đó là Bồ- 
tát tại gia phạm tội thốt ý. 


13. Vì của cải, thân mạng mà đánh mống 
người giúp uiệc, trẻ con hầu hạ, hoặc người ngoài... 
đó là Bô-tát tạt gia phạm tội thất ý. 


14. Nếu đem thúc ăn dư thừa dâng cúng Tỳ- 
bheo, Tỳ-bheo-ni, hoặc cung cấp cho người đồng 
giới, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 

1ð. Nếu nuôi (những loài ăn thịt) như mòo, 
chôn... đó là Bô-túát tạt gia phạm tội thất ý. 


16. Có các loài uật như Uuoi, ngựa, trâu, dê, lừa, 
lạc đà u.u... nếu bhông làm phép tịnh thí cho những 
người chưa thọ giới, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội 
thất ý. 

17. Nếu bhông sắm cất các thứ y bót, tích 
trượng, ngọa cụ (để phòng bhi cần cúng đường cho 
U}L xuất gia thọ Bô-tát giới, đó là Bồ-tát tại gia 
phạm tội thất ý. 
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18. Nếu uì nuôi thân mạng mò phải làm 
ruộng, nhưng bhông tìm nước trong (để tưới) uà đất 
ruộng cũ (để trông trọt), đó là Bồ-tát tại gia phạm 
tội thất ý. 

19. Nếu uì nuôi thân mạng mà mở tiệm buôn 
bán hùng hóa, thì hi đã thỏa thuận giá cỏ UỚI di 
rồi, không được đem bán cho người trả giá cao hơn. 
Cân đấu dùng để cân đo hàng hóa phải đúng mức 
đã định từ trước; nếu cân đấu bhông đúng múc, 
phải sửa chữa lại cho đúng mức. Nếu bhông như 
uậy, đó là Bô-tát tại gia phạm tội thất ý. 

20. Nếu không phải chỗ, bhông phải thời mà 
hành dục, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 

21. Nếu uì buôn bún mà đấy giá lên xuống, 
mua rẻ, bán đốt, gian lận trốn thuế, đó là Bồ-tát 
tại gia phạm tội thất ý. 

22. Trái phạm luật pháp nhà nước, đó là Bồ- 
tát tại gia phạm tội thất ý. 

23. Nếu có lúa mới, hoa trái, dưa rau các thứ 
đầu mùa, bhông cúng dường Tam bảo mò thọ dụng 
trước, đó là Bô-tát tại gia phạm tội thất ý. 

24. Nếu chúng Tăng không chấp thuận mà 
Uuẫn tự mình thuyết pháp, tán thún quan điểm 
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riêng của mình, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất 
ý. 

25. Trên đường đi mù guành ởi trước Tỳ-bheo, 
Sa-di, đó là Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 


26. Sau bhi dọn thức ăn ở giữa Tùng chúng, 
nếu Uuìà thiên Uuị thầy mình mò lựa chọn các thứ 
ngon lành dâng cho nhiều hơn các uị bhúc, đó là 
Bồ-tát tại gia phạm tội thất ý. 


27. Nếu nuôi tằm, đó là Bồ-tát tại gia phạm 
tội thất ý. 

28. Trên đường ởi gặp người bệnh tật mà 
bhông dừng lại chăm sóc, làm các phương tiện, 
dặn bảo những người tại chỗ giúp đỡ, lại thản 
nhiên bỏ đi, đó là Bô-tát tại gia phạm tội thất ý. 

Các giới tử! Sau bhi đã thọ giói Bồ-tát tại gia 
rồi, mà phạm một trong 28 tội thất ý trên đây, thì 
giới thể sẽ bhông còn được uững uùòng, trở thành 
bất tịnh, bị chướng ngại. Vậy các người phải cẩn 
thận mà hành trì. 


Giới tử đáp: - Y giáo phụng hành. (3 lần) 

17. Lợi ích của giới Bồ-tát: 

Giới sư nói lợi ích của giới Bồ-tát và khuyên 
giới tử nghiêm trì. Giới sư dạy bảo rằng: 
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Các giới tử! Vừa rôi, tôi đã truyền cho các 
Phật tử 6 giới trọng uà 28 tội thất ý. 

Các Phật tử nên biết rằng: Giới Bồ-tát là giới 
nặng uề phần lợi tha. Hàng Bồ-tát luôn luôn quên 
mình uì người, thay người bhúc chịu bhổ, nhận cúi 
Uut của người bhúc làm cát Uuui của mình. Nhân đã 
cao thượng, rộng lớn như thế, cho nền bết quả cũng 
thật tốt đẹp uô biên. Bởi thế, binh còn gọi giới của 
Bồ-tát là giới uô tận tạng, nghĩa lò trong giới có 
hàm chứa các công đức rốt lớn lao, hông cùng tận, 
các giới bhác không thể sánh bịp. Giới Bồ-tát giúp 
người qua bhỏi bến mê, 0uượt ra ngoài sinh tử. Từ 
đời này đến đời bhác giới thường hỗ trợ người tu 
hành, theo người tu hành cho đến ngày thành Phật. 
Người thọ giới Bồ-tát tức là đã thơm dự uào địa uị 
Phật đà. 


Vậy các Phật tử hãy nỗ lực, tỉnh tấn hành trì, 
cẩn thận chớ buông lung. 


(câu chót, Giới sư nói 3 lần, để giới tử đáp 3 
lần) 

Giới tử đồng thanh đáp rằng: 

- Y giáo phụng hành. (3 lần) 


Giới sư lại tiếp rằng: 
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- Các giới tử đã nguyện y giáo phụng hành, 
Uuậy hãy đứng dậy lễ tạ Tam bảo. 


Dẫn thỉnh xướng: 


- Nhất tâm đảnh lễ tận hư bhông biến pháp 
giới, quú hiện uị lai chư Phật, tôn Pháp, Hiền 
Thánh Tăng Thường trụ Tam bảo, tam bái. 

C. CÚNG HƯƠNG: (nếu có) 

Dẫn thỉnh xướng: 

- Hồ quỳ, hiệp chưởng. (Giới tử đồng quỳ) 

Vài lời khai đạo Giới tử về lễ cúng hương, Giới sư 
dạy rằng: 

Các giới tử! Các người đã phát tâm Bồ đề, 
thọ giới Bồ-tát tại gia, chí cầu Phật thừa, nguyện 
hành Bồ-tát đạo, ấy là làm những việc khó làm, 
cho nên từ đây cho đến tận vị lai, trên vì Phật 
đạo, dưới vì hết thảy chúng sinh, không bao giờ 
được thối ý khiếp nhược, không bao giờ tiếc nuối 
cái gì, dù cả thân mạng của mình. Như Bồ-tát Địa 
Tạng nguyện mãi mãi ở chốn u đồ để hóa độ 
chúng sinh ác nghiệp. Như Bồ-tát Dược Vương tự 
đốt cháy thân mình trên để cúng dường chư Phật 
và chánh pháp, dưới để rọi sáng chúng sinh trong 
chỗ tối tăm. Các hạnh nguyện Đại hùng Đại lực 
ấy, đức hy sinh vô úy ấy, các người phải từ nay 
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cho đến cùng tận vị lai luôn luôn noi theo mà học 
tập và hành trì. 


Nay để phát dương chí nguyện cqo uời ấy, các 
người cần đối trước Tam bảo tự đốt lên một phân 
nhỏ của thân thể để chúng minh ý chí Đại hùng 
của người đã thọ Bồ-tát giới. 

Đối trước Tam bảo, các Phật tử đã phút tâm 
cúng hương, uậy hãy dũng mãnh lên uùò chí thành 
niệm Phật cầu gia hộ. 


Dẫn thỉnh xướng: 

- Khởi thân, chí thành đảnh lễ Tam bảo, tam 
bái. 

- Chư giới tử biết già ơn tọa. 

- Cung thỉnh chư Tôn đúc hộ hương tấn đàn. 


Lễ cúng hương bắt đầu, Giới sư cùng Đại 
chúng hướng về Tam bảo nhất tâm niệm Phật. Giới 
sư cử tụng. 


A Di Đà Phật thân kim sắc... 
D. HỒI HƯỚNG 


Sau khi hoàn tất lễ cúng hương. Giới sư cùng 
Đại chúng hướng về Tam bảo, tụng hồi hướng: 


- Ma ha bát nhã ba la một đa ................. 
- Thiên A-tu-la dược-xod .................. 
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- Thọ giới công đúc thù thắng hạnh ................. 

- Tam tự quy .................. 

E. GIỚI TỬ LỄ TẠ 

Sau ba tự quy, Giới sư vẫn an tọa, Giới tử lễ 
tạ. 

Dẫn thỉnh xướng: 

- Nhất tâm đảnh lễ, tận hư bhông biến pháp 
gưới, quú hiện Uị lai, thập phương Thường trụ Tam 
bảo, tam bái. 

- Nhất tâm đảnh lễ, Ta bà thế giới Bổn sư 
Thích-ca Mâu-ni Phật, tam bói. 

- Nhất tâm đảnh lễ, Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, 
tam bái. 

-_ Nhất tâm đảnh lễ, Di Lặc Bồ-tát, tam bái. 

- Nhất tâm đảnh lễ, Thập phương Như Ldi, 
taưm bái. 

- Nhất tâm đảnh lễ, Thập phương chư Đại 
Bồ-tát, tam bái. 

-_ Nhất tâm đảnh lễ, Đắc giới Hòa thượng, tam 
bái. 


-_ Nhất tâm đảnh lễ, Liệt 0u A-xò-lê, tam bái. 
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- Nhất tâm đảnh lề, hiện tiền chư uị Đại đức 
Tăng giò, tam bái. 

-_ Giới tử thoái bơn. (ra xếp hàng đợi tiễn chư 
Tôn đức) 

G. GIẢI TIỂU GIỚI: (nếu có kiết giới) 

I_ Họp Tăng: (như phần kiết tiểu giới) 

II Giải Tiểu giới: 

Vị Yết-ma bạch rằng: 


Đại đúc Tăng lắng nghe, Tăng nay họp để 
giải tiểu giới, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng 
thuận cho giải tiểu giới, bạch như thế, tác bạch có 
thành bhông? 


- Thành (chúng đồng đáp) 

- Tăng đã bằng lòng giải Tiểu giới nên im 
lặng, uiệc ấy tôi ghi nhận như uậy. 

Nguyện dĩ thử công đức .............. 

Hòa nam Thánh chúng. 


H. THỈNH GIỚI SƯ VỀ TỔ ĐƯỜNG, TẠ 
TỔ, vỀ TỊNH PHÒNG AN NGHĨ: 


Dẫn thỉnh xướng: 
- Cung thỉnh chư Tôn đúc thối ban, hôi nghệ 
Tổ đường. 
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